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Lời mở đầu

Thế k ỉ  XX  là th ế  k i có rất nhiều phát hiện khoa học và phát minh k ì 
thuật. Việc phát minh ra m áy bay, công nghiệp sần xuâ't ô tô, phát triển 
trên quy m ô kýn, việc xây dirng những con đường cao tốc... đã thu hẹp 
rất kýn khoáng cách giữa các quốc gia và khu vực. Việc phát minh ra 
thuốc kháng sinh, thuốc vắc xin tiêm chủng cho nhiều loại bệnh đã giúp  
con người loại bỏ những căn bệnh truyền nhiễm, đe dọa sinh mệnh con 
người từ hàng ngàn năm nay.

Việc phát minh và p h ổ  cập m áy điều hòa không khí, m áy giặt, tủ 
lạnh, ti vi... dã cài thiện và dem lại rất nhiều thuận lọi cho cuộc sông vật 
chất của con người. Việc phát minh ra điện thoại, điện thoại di động, sự  
xuất hiện của mạng Internet dã giúp hiện thực hoá nguyện vọng hít dẹp 
"bốn phưcmg tròi là bạn tri âm cùng kề vai sát cánh "của con người. Việc 
hoàn thành công trìiĩh bán dồ gen, sự  xuất hiện của k ĩ thuật nhàn bản đã 
m ở rộng hon nửa kiến thức cùa con người về thân thể mình. Các chuyến 
bav của tàu vũ trụ, việc xây dim g trạm không gian đã giúp con người 
vươn rộng tầm m ắt và xa hcm nữa trong vũ trụ bao la... Tất cả những 
diều ấy không những thay dổi phưong thức sần xuất, thay đổi lối sống 
của loài người, thay dổi kết cấu nền kinh tế  mà còn thay dổi toàn bộ nhận 
thức của con người về th ế  giói khách quan, xây dựng nên m ột nền tàng lí 
luận khoa học hoàn toàn nuỶi. Xét trên m ột phương diện nào dó, quy mô 
sàn xuất và sự  phát triển cùa khoa học k ĩ thuật trong 100 năm của th ế  k ỉ 
XX dã vượt qua sự  phát triển trong hàng ngàn năm lịch sử  cùa con người, 
tính từ khi con ngưòi phát minh ra chữ viết. Nhưng đổng thòi chúng 
cũng dem lại m ột hậu quà nghiêm trọng như m ất cân bằng sinh thái, 
nhiều loài sinh vật bị diệt chúng, ô nhiễm môi trường... Cuối cùng loài 
ngưứ  cũng dã nhận thức dược rằng nếu khai thác vỏ độ, tàn phá tự
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nhiên thì con người sẽ bị tự nhiên trừng phạt. Chỉ có thể cư xử  hài hoà 
với tự nhiên con người mói đạt được m ục tiêu phát triển lâu bền của 
mình, vừa không làm hại môi trường, vừa không gây nguy hiểm tíýị cuộc 
sống của mình và sự  phát triển của các thế hệ sau này.

Thế k ỉ XXI sẽ là th ế  k ỉ khoa học k ĩ thuật tiếp tục phát triển mạnh m ẽ 
và nền kinh tế  tri thức được toàn cầu hóa rộng rãi. Những ngành khoa 
học có k ỉ thuật cao và là nền táng cho khoa học hiện đại như  k ĩ thuật tin 
học, khoa học về tuổi thọ cùa con người và bàn đồ gen sẽ có bưóc đột phá  
và sự  phát triển mới.

Sau ba mưm năm cài cách đổi mói, nền khoa học k ĩ thuật, quy mô 
nền kinh tế  đã có những sự  thay đổi và tiến bộ lớn lao; Lâỳ giáo dục đ ể  
đưa đất nưcýc đi lên, ỉâ v khoa học k ĩ thuật chấn him g đất nước, đó là lí 
tưởng và sự  nghiệp mà chúng ta luôn phấn đấu theo đuổi. Việc hiện thực 
hóa lí tưởng và phát triển sự  nghiệp â'y không chỉ dựa vào sự  nỗ lực của 
th ế  hệ hỏm nay mà hon nữa còn là trọng trách của th ế  hệ k ế  tiếp bởi vì 
chính họ mới là chù nhân thực sự  của đất nước, chủ nhân thực sự  của th ế  
giới trong thê k ỉ XXL Xét theo ỹ  nghĩa này, dẫn dắt và bồi dưỡng thanh 
thiếu niên học tập các môn khoa học, yêu khoa học và có hihig thú vói 
khoa học; p h ổ  cập kịp thòi những tri thức khoa học k ỉ thuật mói, bồi 
dưcmg tinh thần khoa học, phương pháp nắm vững tri thức khoa học 
không chỉ là nhiệm vụ và nội dung quan trọng giảng dạy trong các nhà 
trường mà còn cần phải có sự  quan tâm, coi trọng của toàn xã hội.

Bộ sách Những câu hỏi kì thú về thế giói quanh ta - dành cho thiếu 
niên đã cỏ gắng giới thiệu nhiều tri thức và nhiều kiến giải mới trong 
nghiên cihi khoa học của các ngành khoa học đưong đại; lòi văn trong 
sách giàn dị, dễ hiểu. Chúng tôi tin chắc rằng cuốn sách này sẽ giành 
được sự  yêu thích của các bạn dọc.
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Bạn có biết
máy thu hình hoạt động như thế nào không?

Máy thu hình là một thiết bị truyền hình ảnh bằng sóng vô tuyến 
điện, là một trong những thiết bị quan trọng của vô tuyến.

Nguyên lí truyền hình giống như nguyên lí của truyền thanh. 
Truyền thanh Icà tín hiệu âm thanh được phát ra từ tín hiệu điện, sau khi 
được ăng ten của máy thu âm thu nhận thì tín hiệu điện chuyển thành 
âm thanh. Những tín hiệu hình ảnh Vcà âm thanh sau khi được máy phát 
truyền hìnlì điều chỉnli, lại được phát đi khắp noi trong không trung. 
Máy phát chuyển hình ảnh Vcà âm thaiah tín hiệu điện và truyền tín hiệu 
điện đi, sau khi ăng ten của máy vô tuyến thu nhận tín hiệu điện lại 
chuyển tín hiệu điện thcành hình ảnh và âm thanh.

Hình ảnh truyền hình có được là nhờ bộ phận chụp hình của vô 
tuyến. Bộ phcận này có một linh kiện đặc biệt đó là ống chụp hìiìh, bên 
trong lắp đặt các bóng điện tử và các thiết bị quang điện. Các thiết bị này 
có tác dụng tái tạo hìixh ảnh và âm thanla thu được từ ăng ten. Nhờ đó, 
máy vô tuyến (ti vi) của nhcà bcạn mới có thể phát ra IVmh ảnli và âm 
thanh, hoàn thcànla quá trình chuyển đổi điện quang. Bộ phận có thể tái 
hiện lại h'mh ảnh trong ti vi là bóng hình. Đó là một quả bóng thuỷ tinh 
trong chân không, bên trong có một bóng điện tử, chùm điện tử được 
sinh ra chịu sự điều chỉnh của tín hiệu hình ảnh, sau khi chùm điện tử 
bắn vào màn huỳnh quang phía trước, vật liệu huỳnh quang trên màn 
hình sẽ hiển thị những hình ảnh có được nhờ máy chụp h'mh trong ti vi. 
Đồng thời, bộ phận kích thích âm thanh sẽ tái tạo lại âm thanh thu được 
và phát ra theo hìnli ảnh.
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Ti vi màu vằ ti vì đen trắng có gì khác nhdu?
Sự phát triển của ti vi đã trải qua quá trình từ ti vi đen trắng đến ti 

vi màu. Như vậy, ti vi màu và ti vi đen trắng có gì khác rủiau? Tại sao ti 
vi lại có màu sắc?

Trên thực tế, điều này có liên quan đến thị giác của con người. Mắt 
người có thể phân biệt được độ sáng và màu sắc. Khi độ sáng cao, cảm 
giác của mắt người là màu trắng, khi độ sáng dần thấp xuống, mắt người 
cảm thấy từ màu xám chuyển dần sang màu đen. Trong giói tự nhiên, 
ánh sáng của các loại màu sắc có thể phân thành ba loại: ánh sáng đỏ, 
ánh sáng màu xanh lam và ánh sáng màu xanlì lá cây. Ba loại ánh sáng 
này kết họp theo những tỉ lệ khác nhau có thể có được rất nhiều màu sắc 
khác nhau. Mắt người nhạy cảm nhất vói ba ánh sáng màu đỏ, xanh lam 
và xanh lá cây.

Trong ti vi đen trắng, máy chụp hình chỉ có một ống chụp hình, 
ống chụp hình này chỉ phản ứng đối vói sự thay đổi độ sáng của 
quang tuyến. Căn cứ vào độ sáng tối của hình ảnh, ống chụp hình sẽ 
chụp được những hình ảnh sáng, tối khác nhau và như vậy hình ảnh 
hiển thị trên màn huỳnh quang cũng thống nhất vói hình ảnh mà ống 
chụp hình chụp được đó là hình ảnh đen trắng, nên người ta gọi là ti 
vi đen trắng.

Còn trong ti vi màu, có ba ống chụp hình. Cảrủì vật bên ngoài thông 
qua thấu kứih được phân thành ba màu: đỏ, xanh lam và xanh lá cây. Các 
hình ảnh này được ống chụp hình chụp lại, sau đó chuyển thành ba tổ tín 
hiệu điện, những tín hiệu này sẽ được truyền đi, các thiết bị thu tứi hiệu 
điện sẽ chuyên ba tín hiệu này thành ba tín hiệu hình ảnh và được hiện 
ra trên màn hình với những chùm màu sắc khác nhau, vì thế mà mắt ta 
quan sát được các hình ảnh màu khác nhau. Do đó mà người ta gọi là ti 
vi màu.
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Công dụng của ti vi màu "hai màn hình" 
được thực hiện như thế nào?

Sau khi ti vi màu ra đòi, thị trường ti vi màu lại đưa ra sản phẩm 
mói - ti vi "hai màn hình". Hình dáng của loại ti vi này giống như các ti vi 
bình thường khác, nhưng đồng thòi xem hai tiết mục. Mở ti vi ra, trên 
màn huỳnh quang có thể đồng thòi xuất hiện hai màn ảnh, tức là màn 
ảnh lớn và màn ánh nhỏ. Màn ảnh lớn gọi là "màn ảnh mẹ", giống như 
các ti vi thông thường klaác vừa có hình ánh, vừa có âm thanh. Màn hình 
nhỏ gọi là "màn hình con", nó xuất hiện ở một góc nào đó của màn hình 
lớn. Muốn nghe được tiếng của màn hình con thì phải dùng tai nghe, 
điều này được thực hiện như thế nào? Ti vi "hai màn hình" sở dĩ đồng 
thòi có hai màn hìrủi ảnh là vì có hai đường tín hiệu độc lập. Đường tín 
hiệu của màn ảnh mẹ giống như các ti vi thông thường klicác; còn đường 
tín hiệu màn hình con nhiều hon đường tín hiệu của màn hình mẹ một 
thiết bị "tồn trữ". Thiết bị tồn trữ này mang tín hiệu của màn ảnh con, khi 
chùm điện tử quét qua, sẽ bắt được từi hiệu của màn ảnh con, làm cho 
màn ảnh lón và màn ảnh con cùng đồng thòi xuất hiện.

Trên màn hìnla ti vi, màn ảnh mẹ xuất hiện khi chùm điện tử quét 
qua tứi hiệu điện. Nếu màn ảnh con xuất hiện góc phải bên dưới, thì khi 
chùm điện tử quét đến vị trí tưong ứng góc phải bên dưói, thiết bị tồn trữ 
của màn ảnh nhỏ lập tức thu được tín hiệu của màn ảnh con, làm cho 
màn ảnh con dần nổi lên trên bên trong màn cảnh mẹ cho đến khi tứi hiệu 
màn ảnh nliỏ được chùm điện tử quét đến toàn bộ, từ đó sẽ xuất hiện 
toàn bộ trong màn ảnh mẹ.

Trong các chưong tr'mh truyền hình của ti vi, hai màn hình do một 
đưòng điện khống chê chuyên môn chỉ huy. Chỉ cần ấn Ccác nút khác nliau, 
màn ảnla nhỏ sẽ xuất hiện tcỊi các góc khác nhau của màn h'mh lón. Do 
những màn ảnh con xuất hiện rất nhanh, chỉ trong vòng không đến 1% 
giây, nên mắt người không nhìn thấy màn cánh con xuất hiện như thê nào.

Sự ra đòi của ti vi hai màn hình là đáp ứng nhu cầu nhiều mặt của con 
ngưòi, bạn có thể cùng một lúc xem hai chưong trình mà mình yêu thích.
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Tí vi lập thể là gì?
Ti vi lập thể còn có tên gọi là ti vi ba chiều, cũng có nghĩa là khi 

xem ti vi, các hình cánh có Ccám giác Icập thể (ba chiều). Chúng ta ngồi 
trước ti vi, có thể Ccảm thấy bcản thân mình đang được phát sóng trên 
truyền hình, ô tô đang ào ào chạy qua, bcỉn thân mình như đang cùng 
đồng hành vói người đi đường. Dịnh thcần một chút thì bcỊii có thể nhận 
ra bản thân mình đang ngồi trước mcàn cảnh. Ccám giác tuyệt vời đó sinh 
ra như thế nào?

Trước hết chúng ta xem xét một thực nghiệm đon giản; dùng hai 
máy ảnh để đồng thòi chụp cùng một cảnh Vcật, ảnh chụp được nếu xem 
riêng vói nhau Vcà đcỊt giữa chúng một quyển sách, sau đó dùng mcắt trái 
Vcà mcắt phải đồng thòi laliìn riêng rẽ vào hai tcấm ảnh trái phải, bạn đột 
nhiên cảm thcấy Ccảnh Vcật đang đứng sìmg sửng trước mắt bạn, không 
tránh kliỏi sự ngcỊC nhiên. Điều đó có nghĩa là gì? Đó là do khoảng cách 
giữa hai đồng tử hai mắt con ngươi khocảng 6 cm, bất kể cảnh vật, con 
ngươi mắt trái Vcà mắt phcải lahìn thcấy đều không hoàn tOcàn tương đồng, 
hiện tượng ncày chính Icà Ccảm gicác Icập thể nciy sinh ở bạn.

Dầu những năm 80, trôn cơ sở điện cảnh Icập thể, con người đã mong 
muốn nghiên cứu chê tcỊo ti vi IcỊp thể. Ti vi mcàu lập thể đơn giản nhất 
cũng được chê tcTO từ chính nguyên lí cơ bcán đó. Như vậy, khi ti vi màu 
thông thường tiếp sóng, thì trên mcàn hìiah xuất hiện hiện tưcmg hìnli ảnh 
hai mcàu trùng hcrp. Khi khán gicà xem giống như đang xem ti vi Icập thể, 
đeo kính hai mcàu. Hai nicắt kính của loại kính Iicày khác nhau, một cái chỉ 
nhìn thày màu đỏ, Ccái kia chỉ nhìn thây nicàu xanh. Như vậy, mcắt con 
ngưcM nhìn thcấy hai mcàu đơn Scắc riêng biệt, do hai mặt tranh có sự khác 
biệt tinh tế, phù hcrp vói sự phcân biệt Icập thể của mắt ngưòd, vì Vcậy con 
người có thể nhìn thcấy hình cảnh ba chiều. Kĩ thucật ti vi ba chiều râ't đơn 
giản, không phải hocìn tOcàn hơcàn mĩ, hình cánh ba chiều mcà con ngưcM 
nhìn thấy, mcàu sắc đơn điệu, khi nhìn Ccần đeo đôi kính đcỊc biệt, vừa 
không thucận tiện, vừa gcây một mỏi cho nicắt.
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Mấy năm gần đày, trên thị trường lưu hành một ảnh ba chiều, 
nghiên cứu chế tạo ra ti vi màu ba chiều có thể dùng mắt người trực tiếp 
xem. Sự ra đòi của ti vi ba chiều đã mở ra một tầm nhìn mói mẻ cho nhân 
loại, triển vọng phát triển của nó là rất lớn.

Tại sao gọi là ti vi màn hình phang?
Cùng với sự phcát triển của xã hội, nhu cầu của con ngưcM về ti vi 

cũng có sự phát triển khác nlaau, lúc đầu Icà ti vi đen trắng, sau đó đến ti 
vi màu màn hình lồi và hiện nay phổ biến là ti vi màu màn hình phcắng. 
Tại sao nó được gọi là ti vi màu "màn h'mh phẳng"?

So sánla kĩ một chút ti vi đen trắng cũ và ti vi màu mói, bạn liền phát 
hiện, nhìn từ góc bên bạn sẽ thấy bề mặt mtàn huỳnh quang của ti vi cữ là 
màn hình lồi, còn mcàn huỳnh quang của ti vi màu mcVi thì bcằng phẳng; 
nhìn chứih diện bạn có thể thấy màn h'mh ti vi cũ bốn góc trên dưới trái 
phải đều là hình vòng cung, còn mcàn hình của ti vi màu mói trên dưód 
phải trái đều là góc 90 độ. Ti vi mcàn hìnli phẳng có ưu điểm gì so vói ti vi 
màn hìnlì lồi?

Trước đày, khi xem ti vi cũ bạn sẽ thấy, hmh ảnla của màn hình 
không thật, hay bị biến hình, nhưng hiện nay xem ti vi màn h'mh phẳng, 
bất kể là hình tánh thê nào thì bốn góc đều không có hiện tượng co hìnli, 
mất tính chcân thật, đã mỏ rộng phạm vi thưỏng thức, do vậy rõ ràng đã 
nâng cao chất lượng xem truyền hình và hiệu suất thu sóng của ti vi.

Khi xem tì vi màu, tại sao cố lúc 
màu sắc tự nhiên mất đi?

Klni chúng ta xem ti vi màu, có lúc mcàu sắc tự nhiên mất đi mcà hìnli 
cảnh lại trở thcành đen trcắng, hiện tưtrng ncày gọi Icà hiện tưọng "tiêu sắc" 
(mất màu). Sở dĩ Xcáy ra hiện tượng ncày khả năng là vì tứi hiệu tiếp sóng 
của ti vi quá yếu. Quá trình đài truyền phát tín hiệu lên không trung và 
truyền đến từng gia đình nất phức tạp. Địa hình đồi núi cao, nhửiag ngôi



nhà chọc tròi, các yếu tô thời tiết đều ảnh hưởng đến việc truyền túi hiệu, 
làm cho túi hiệu mà ti vi thu ở những noi xa đài truyền hình hay trong 
những toà nhà cao tầng là rất yếu. Trong ti vi có một thiết bị có thể làm 
cho màn hình bị mất màu, nó điều chừih sự xuất hiện hoặc mất đi màu sắc 
của ti vi. Klii túi hiệu mà ti vi tiếp nhận được quá yếu, thiết bị này sẽ 
không bắt đủ tín hiệu để điều chừủì màu sắc của ti vi, tín hiệu màu sắc bị 
chặn lại làm cho ti vi bị mất màu, trở thành ti vi đen trắng. Khả năng thứ 
hai có thể do tín hiệu truyền hình ti vi tiếp nhận được khác vói lúc thường, 
có sự thay đổi trong phạm vi nhỏ, hoặc tần suất làm việc của ti vi thay đổi, 
khiến cho ti vi không thể điều chủih được trạng thái làm việc tự động của 
nó, từ đó dẫn đến tm hiệu của ti vi và từi hiệu tiếp nhận được không nliịp 
nhàng, không thể đổi được màu sắc, gây nên hiện tượng mất màu.

Khả năng thứ ba là vấn đề chất lưọng ti vi. Nếu khi chế tạo, mạch 
điều chỉnh sắc màu trong ti vi hoạt động không tốt, tính ổn định của linh 
kiện sẽ kém một chút. Khi ti vi được mua để sử dụng, đã lâu, nhiệt độ 
trong máy mà không được giảm kịp thòi, linh kiện trong máy không ổn 
định trong máy sẽ làm cho tần suất hoạt động của ti vi thay đổi. Trạng 
thái hoạt động của mạch điện điều chmh màu sắc rất dễ bị hỏng, như thế 
hình ảnh trên ti vi sẽ mất đi màu sắc.

Khi thấy ti vi mâ't màu, bạn khổng nên lo lắng, trưóc hết phải xem 
xét đó là hiện tượng ngẫu nhiên hay thưòng xuyên xảy ra. Nếu ngẫu 
nhiên thì không phải lo lắng gì, có thể là vấn đề phát tín hiệu của đài 
truyền hình. Nếu thường xuyên xảy ra thì trưóc hết cần điều chủih các 
nút của máy, xem chúng có tác dụng hay không, hoặc kiểm tra xem điện 
áp có ổn định kliông, không ổn định thì dùng máy ổn áp; hoặc thay đổi 
vị trí của ti vi hay ăng-ten ngoài tròi, cải thiện chất lượng ăng-ten, có lẽ ti 
vi sẽ trở lại hoạt động bình thưòng. Nếu nliững biện pháp này không có 
tác dụng thì mang đến cửa hàng sửa chữa điện tử, các chuyên gia điện tử 
sẻ giúp bạn.

Truyền hình cáp là gì?
Cách đây 20 năm, ti vi của các hộ gia đ'mh đều có ăng-ten trong nhà, 

và có cả ăng-ten ngoài trời, nhưng cliỉ có thể xem được hai ba chưong trmh 
của đài truyền hình trung ương hoặc địa phương. Hiện nay, ti vi của các
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gia đình không những có thể tiếp sóng được rất nhiều chương trình truyền 
hình vệ tinh mà còn có Ccâ chương trình hữu tuyến. Đây chínli là đóng góp 
kVn nhất thuộc về sự khíM đầu của truyền hình hữu tuyến.

Những năm gần đây, ngày Ccàng có nhiều gia đình sử dụng truyền 
hình cáp. Vtậy truyền hình Ccáp là gì? Để hiểu được về truyền hình cáp, 
trước tiên chúng ta cần hiểu truyền hình Icà gì?

Truyền hình vô tuyến hocỊt động theo nguyên lí, đcài truyền hình 
phát sóng Ccác chương trình bằng ăng-ten phát tín hiệu điện vào không 
trung, ti vi các hộ gia đình tiếp sóng, Ccả quá trình này không dùng đường 
dây truyền tín hiệu, nó gọi là "truyền hình vô tuyến". Còn truyền hình 
cáp hOíỊt động theo nguyên lí truyền tín hiệu bằng dcây cáp. Công nghệ 
này còn ứng dụng rộng rãi vào các lĩnh vực như công nghiệp, nghiên cứu 
khoa học, giao thông... đem lại rất nhiều tiện lọi cho cuộc sống và công 
việc của con người. Truyền hình cáp Icàm cho klioảng cách đài truyền 
hình Vcà ti vi của các hộ gia đình giống nJiư giữa tổng đcài điện thoại và ti 
vi của các hộ gia đình dùng điện thoại hình thành một mạng lưói, đó 
chính là truyền h'mh cáp. Các đầu cáp truyền hìnla được đưa tói tìmg hộ 
gia đình vầ được nối vcVi một thiết bị kluiếch đại tín hiệu truyền hình, 
thiết bị Iicày lại được nối vch ti vi.

Truyền hình Ccáp khác với truyền hình vô tuyến ở chỗ tín hiệu của nó 
muốn vượt qua "trăm núi ngàn sông" sẽ không bị địa hình hay kiến trúc 
cao tầng ngăn lại, cũng chẳng phái chịu ảnh hưởng của thòi tiết Vtà sóng 
điện kliác, khã năng chống nhiễu rất lớn, chất lượng cao, bên Ccạnh đó 
cũng không lo lắng gì về việc mưa bão gây nhiễu, rât an tOcàn Vcà rất đcáng 
tin cậy khi không dùng ăng-ten ngOíài trời.

Truyền hình hữu tuyến có nhiều ưu điểm như thế, tỉ lệ phổ Ccập của 
nó là thể hiện trình độ hiện đcTÌ hoá của một quốc gia. ơ  các nước phát 
triển phưong Tây, tì lệ phổ cập truyền hình Ccáp khoáng 80 - 90‘X). Hiện 
nay, do điều kiện mức thu nhtập bình quân đầu người của nước ta còn 
thâp, nên việc phổ cập truyền hình cáp còn hạn chế, các đầu mối cáp 
chưa đưcx: đưa đến các hộ dân trên phcỊin vi rộng. Tuy nhiên, ngcànli 
truyền hình của nưcíc ta đang nỗ lực đẩy mạnh phạm vi phát triển truyền 
hình cáp, cùng vtVi đtVi sống nhíán dtàn ngtày Ccàng được nâng cao. Trong 
tưong lai, tính phổ cập của truyền hình cáp sẽ ngcày càng được mở rộng.
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Ti vi siêu nét
tốt hnn ti vi bình thường ở chỗ nào?

Trên thị trưòiig ti vi màu đã xuất hiện một loại ti vi siêu nét, vậy ti 
vi siêu nét là gì? Nó khác gì so vói ti vi bình thường? Làm sao có độ 
siêu nét?

Thập kỉ 50 của thê kỉ XX, do hạn chế của kĩ thuật truyền tín hiệu 
truyền hình, truyền hình phát tín hiệu màu sắc đều sử dụng phưong thức 
dung hoà đen trắng và màu sắc. Có nghĩa là chuyển tín hiệu màu sắc 
thành một locỊi sóng điện từ, sau đó xuyên vào trong tin hiệu độ sáng (tức 
là tín hiệu "đen trcắng", độ sáng yếu tạo ra màu đen, độ sáng mạnh tạo ra 
màu trắng). Điều này khiến cho tín hiệu độ sắc và tm hiệu độ sáng gây 
nhiễu lẫn nhau ở mức độ nhất định.

Nếu như chúng ta phân chia màn h'mh cả đường ngang và đường 
thẳng lần lượt thành 525 hàng, như vậy màn hình ti vi sẽ được phân chia 
thành vô số nlìửng ô vuông rất nhỏ, chùm điện tử quét qua, mỗi ô vuông 
đều phát ra ánh sáng tưong ứng vói tín hiệu, tạo nên các h'mh ảnh, ô 
vuông càng nhỏ, những hcỊt họp thành hình ảnh cũng càng nhỏ, hình ảnh 
do đó mà càng rõ nét sinh động. Ti vi siêu nét sinh ra ở ý tướng này. Để 
cho ra đòi loại ti vi siêu nét này, các nhân viên nghiên cứu phát triển kĩ 
thuật truyền h'mh trải qua hoia 20 năm nghiên cứu. Ti vi siêu nét dùng 
phưong thức quét 1125 hàng, tức phàn chia màn hình ti vi thành 1125 
hàng, mắt người không thể nhìn thấy những ô vuông nhỏ đó, vì nó chỉ là 
một điểm rất nhỏ trên màn hìnli mà thôi. Khi chùm điện tử quét vào màn 
huỳnh quang, mỗi một điểm đều phát ra ánh sáng tạo nên hình ảnh, 
hình ảnlT đó kliông mờnliạt như hình ảnh trên các ti vi thông thường, mà 
màu sắc vô cùng tưoi sáng, hmh ảnh vô cùng rõ nét, giống hệt phong 
cảnh thật ở bên ngoài.

Hiện nay, Nhật Bản là một trong những nưóc đang có những nghiên 
cứu ti vi siêu nét thế hệ mói mạnh nhất trên thế giới.
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Ti vi tiếp sóng các 
chương trình vệ tinh như thế nào?

Hiện nay, chúng ta có thể xem trên ti vi các chương trìnli ở trong 
nước phát đi từ đài truyền hình, cũng có thể thấy được tình hình thực tế 
đang diễn ra ở các noi trên thế giói, những tín hiệu truyền hình này đều 
thu được từ vệ tinh.

Vệ tinh ở trên không hàng chục nghìn km, nó truyền thông tin như 
thế nào? Năm 1946, người Mỹ thử dùng ra-đa phát lên mặt trăng, đồng 
thòi lần đầu tiên thu được thành công sóng phản hồi của nó. Điều đó 
cho thấy, từ một hành tinh có một khoảng cách nhất định đối vói Trái 
đất, sóng vi ba mang tín hiệu có thể xuyên qua tầng khí quyển, phát trở 
lại những tín hiệu đã được phát đi từ mặt đất. Trên cơ sở đó, con ngưòi 
bắt đầu nghiên cứu thông tin vệ tinh. Vào thập kỉ 60 của thế kỉ XX, con 
người đã phát minh ra vệ tinh nhân tạo, đồng thời phóng vệ tinh lên 
quỹ đạo cách Trái đất khoảng 36.000km vệ tinh này quay quanh địa 
cầu, tốc độ quay của nó và tốc độ tự quay của Trái đất là như nhau, do 
đó so với Trái đất, vộ tinh này luôn hoạt động. Thí dụ, tín hiệu được 
truyền đi từ một trung tâm phát sóng nào đó trên Trái đất, trước hết nó 
thông qua đường dây cáp điện, đưa đến cửa trạm vệ tinh mặt đất. ở  đó 
tín hiệu xử lí, sau đó thông qua ăng-ten của trạm mặt đất phát tói vệ 
tinh nhân tạo, là một trcạm chuyển sóng vi ba trên không. Đồng thòi vói 
việc thu tín hiệu, vệ tinh phát sóng trở lại tói các trạm thu vệ tinh trên 
mặt đất, ăng-ten trạm mặt đất sẽ chuyển tín hiệu vào hệ thống thu 
sóng, sau khi được khuếch đcại các tín hiệu đó sẽ truyền qua đường dây 
cáp điện tói ti vi các hộ sử dụng.

Khoảng cách chuyển tải của một vệ tinh lớn nhất là 18 triệu km, do 
đó chỉ cần 3 vệ tinh như vậy có thể chuyển tải thông tin trên toàn cầu.

Có thể thấy được, ti vi thông thường tiếp sóng các chương trình 
truyền hình từ vệ tinh, sau khi thu tín hiệu từ trạm vệ tinh mặt đất, lại do 
đài truyền hình chuyển phát, nên không thể trực tiếp thu các chương
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trình từ vệ tinh. Năm 1965, Mỹ đã phóng "vệ tinh thông tin quốc tế số 1", 
bắt đầu thử trực tiếp phát các chương trình truyền hình tới các hộ gia 
đình. Lúc đó, nếu bạn muốn xem các chương trình vệ tinh, bạn có thể 
mua một cái đĩa thu truyền hình vệ tinh dài khoảng Im. Có nó, các hộ 
gia đình có thể xem các chương trình vệ tiiali trên 6 kênh.

Vệ tinh có dung lượng thông tin lớn, độ nhiễu nhỏ, chất lượng tốt, 
hiệu năng cao. Nếu ti vi trực tiếp thu một hoặc một vài chương trhah 
được phát từ vệ tinh mà có thể được phát triển rộng rãi thì đài truyền 
hình hiện nay klaỏng còn nữa. Truyền hình sẽ xuất hiện trước hàng tỉ 
công chúng vói một phương thức mói mẻ đó Icà truyền h'mh vệ tinh.

Tại sao không nên xem ti vi quá lâu?
Trong ti vi có rất irhiều linh kiện như: bóng hình, các thiết bị điện tử, 

ổn áp, nguồn điện... Các linlì kiện này đều có thể sinh ra những tia có 
hại ở các mức độ khác nlrau. Chủ yếu là tia X, tia an-pha, tia bê-ta... Khi 
con người bị các tia có hại đó chiếu vào với một lượng lớn, thì tê bào tổ 
chức có thể phát sinh điện li nước, phần tử tế bào thay đổi đồng thòi có 
thể họp thành một loại vật chất hoá học có hại đối vói nhiễm sắc thể. Sự 
tổn thương đó có thể làm cho kết cấu và công năng của tê bào có sự thay 
đổi, nguy hại đến sức khỏe thậm chí ảnh hướng đến thê hệ tưcmg lai do 
di truyền.

Các nước trên thế giói rất coi trọng vấn đề này. Trong sảir xuất thiết 
kế thiết bị của ti vi sử dụng các biện pháp hiệu quả, hạn chế những tác hcỊi 
cùa các tia này trong phcạm vi an toàn cho phép. Nhưng, để tránlr rứiững 
điều klaông hay xảy ra, chúng ta cần chú ý bảo vệ mình khi xem ti vi.

Nếu điện áp hoạt động của ti vi càng cao, cường độ dòng điện càng 
lớn, luồng tia sinli ra lớn, mà khoảng cách xem càng gần thì lượng bức xạ 
chiếu vào ngưòi càng lớn. Do đó, klri xem ti vi chúng ta cần đặc biệt chú 
ý hai điểm, một là không ngồi quá gần ti vi, tốt nhất là nên xem ti vi với 
khoiỉng cách thông thường tù 6 - 8m; hai là klaông nên xem quá lâu, mỗi 
ngày xem ti vi kliông nên quá 3-4  tiếng để, tránli bức xạ chiếu quá nlaiều 
vào ngưòi. Ngoài ra, khi gặp sự cố, điện áp hoạt động của ti vi màu thay 
đổi rất lớn, lượng bức XcỊ cùa tia có hại có thể tăng lên rất nl-iiồu.
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Còn có một điểm cần đặc biệt nhấn mạnh là, con cái còn nhỏ, các khí 
quan còn non nớt, dễ bị ảnh hưởng bỏi những tác hại của tia bức xạ. Tuổi 
nhỏ không kiểm soát được, xem ti vi vói thòi gian dài và khoảng cách 
gần thì dễ dẫn đến đau đầu, cận thị, thậm chí nội tạng bị tổn thương.

Một đĩâ VCD nhỏ tại Sdo có thể chứa nhiều 
hình ảnh và âm thanh đến thế?

VCD chỉ là một chiếc đĩa tròn nhỏ bé có ánh bạc lấp lánh tại sao lại 
có thể chứa được những hình ảnh và âm thanh? Đĩa VCD là một loại đĩa 
nhỏ, hình tròn, bên ngOcài có một tầng bảo vệ chất dẻo cao phân tử trong 
suốt. Nó chịu nliiệt tốt, không dễ bị vênli và bị xước. Hai mặt của nó có 
những vòng đườrig Vcân chi chít. Những vòng đường vân này thực tế là 
những rãnh từ được khắc bằng la-de, độ rộng chỉ có 0,4 mi-cơ-rô-mét, 
tương đương vói 1/200 đường kính sọi tóc; khoảng cách giữa các rãnh 
cũng không đến 1/50 sợi tóc. Trong những rãnh này đều chứa nhiều 
thông tin về hình cảnh và âm thanli.

Khi đĩa được cho vào đầu quay, các thông tin về hình ành và âm 
thanh vói các tần số khác nlaau trong các rãnh từ của đĩa được chuyển 
thành các tín hiệu điện. Những thông tin phối thanh của hình cảnh cũng 
được chuyển thành tín hiệu điện số, những tín hiệu này được truyền qua 
ti vi lên màn hình ti vi. Khi chế tạo ra đĩa VCD, do những thay đổi của 
tín hiệu điện này, chùm la-de cũng có sự thay đổi sáng tối tương ứng, nó 
giống nliư một "dao khcắc" ánli sáng sắc nhọn. Cùng vói sự xoay tròn đều 
vòng quay của đĩa, các chùm la-de này sẽ chiếu rọi vào mặt đĩa, noi bị 
chùm ánh sáng chiếu vào, mcặt đĩa có thể bị nhiệt độ cao của chùm la-de 
khí hoá ăn mòn lalianh chóng. Như vậy, mặt đĩa có thể bị ăn mòn thành 
những chỗ lõm nhỏ này, những chỗ lõm này có hình dạng, dài ngắn, 
nông sâu khác cùng vói sự thay đổi sáng tối của chùm la-de. Do đó, hlnh 
dạng của những chỗ lõm này cũng bị chi phối của sự thay đổi tín hiệu 
điện. Cho nên, trong những chỗ lõm có sô lượng không rõ ràng đó đã 
chứa đầy thông tin toàn bộ về hình ảnli và âm thanh.
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Khi phát đĩa VCD, đĩa được đặt trong máy phát. Máy VCD có một 
bộ phận đưcx: gọi là "đầu hát" la-de, thực chất nó là một máy la-de thể 
khí có công suâ't thâp, ấn nút mở, "đầu hát" bắt đầu xoay tròn từ vòng 
trong ra vòng ngOcài, đồng thời không ngừng phát ra tia la-de, noi tcập 
trung những chùm la de nhỏ bé. Do công suất của chùm la-de thấp, nên 
bồ mặt đĩa không thể bị ăn mòn nhanh chóng. Khi chùm ánh sáng chiếu 
Víào các rãnh từ của đĩa, các thông tin về hình ảnh Vcà âm thanh lập tức bị 
phản chiếu lại, thông qua kinla quang học chuyển cho bộ phận khuếch 
đại của đầu máy, rồi lại chuyển tín hiệu ánh sáng đã phản chiếu thcàiah 
tín hiệu điện, truyền Vcào trong ti vi. Lúc Iicày, tín hiệu điện phân thcành 
hai locỊÌ tín hiệu tần sỏ nhìn Vcà tần số âm. Trên màn huỳnh quang, tín 
hiệu tần sò đưtrc quét thành hình ánh, tín hiệu tcần sô âm Lại chuyển 
thcành câm thanh trong máy biến âm (máy biến điện năng thànli âm 
thanh). Đĩa nhỏ này liền phát ra Ccác chương trình truyền hình đcằy đù 
hình cảnlT Vtà âm thanh.

Do đường vân (rãnh từ) trên đĩa vỏ cùng tinh tế, đã ghi chép hoàn 
chỉnli tất Ccá các thông tin. Cho nên, nếu muốn thưcVng thức đĩa VCD chất 
lưcmg cao, nhất thiết phcải báo vệ tốt đĩa. Không thể lấy tay sờ lên đưcVng 
Vcân cùa đĩa, không được đê Vtật cứng Làm xước đĩa, không đưcTC để rơi vỡ 
đĩa..., nếu không có thể sẽ Làm hỏng đưèyng vân, như vậy, tia la-de sẽ 
không nhcận chính xác những thông tin trong đĩa.

Tại sao máy ghi âm có thể ghi được âm thanh?
Máy ghi âm băng đài là một trơng những người bạn tốt không thể 

thiếu được trơng đòi sống tinlr thần của con ngưcri. Nó đem lại cho chúng 
ta những âm thaidì Làm cho tinh thcần con người sảng khocái, tâm trạng 
thocải mái vui vè. Đồng tlìcVi, nó cũng là công cụ làm việc quan trọng của 
các nhà hoạt động âm nhạc, phóng viên, nlicà báo... Bởi vì nó có hai loại 
công năng, không những có thể phát âm, còn có thể ghi âm. Như Vcậy, 
mcáy ghi âm ghi Lại câm Vcà phát ra âm thanh như thế nào? Chúng ta cần 
phân tích chi tiết irguyên lí Làm việc của nó!

Chúng ta đều biết, khi dùng nam châm để hút một chiếc đinh Scắt, 
sau đó cho chiếc đinh ricày chcim Vcào một chiếc nan hoa xe đcạp, bcỊii có
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thể phát hiện đinh sắt nhỏ hút chiếc nan hoa, bởi vì chiếc đinh sắt nhỏ đã 
bị từ hoá. Nếu nam chàm có từ tính mạnh, chiếc đinh sắt nhỏ dính vào 
nam châm càng dài, từ tính của chiếc đinh Ccàng mạnh, sức hút cũng Ccàng 
lớn, nếu ngược lại thì sẽ càng yếu.

Việc ghi âm của máy ghi âm cũng có quy luật tưong tự. Ghi âm 
không phải là sử dụng từ trường của nam châm vĩnh cửu, mà sử dụng 
một chiếc nam châm điện gọi là đầu từ. Đây là một cục sắt nhỏ h'mh 
vòng có khe nhỏ, phía trên có cuốn một cuộn dây. Khi máy ghi àm tiếp 
nguồn điện bắt đầu ghi âm, sóng âm có thể biến thành dòng điện thay 
đổi qua loa (mi-co-rô). Dòng điện này chạy qua máy khuếch đại ghi âm, 
lại chạy vào trong cuộn dây của đầu từ ghi âm, liền có thể sinli ra từ 
trường do dòng điện thay đổi theo âm thanh, vì vậy từ trường cũng thay 
đổi theo sự thay đổi của âm thanh. Khi băng từ qua sát khe hở của đầu 
từ, trên đầu từ, từ trường thay đổi có thể từ hoá băng từ, trên băng từ ghi 
lại tín hiệu từ thay đổi tương ứng vói âm thanh. Sau đó, cho băng Vcào 
máy phcát âm, các tín hiệu câm thanh đó sẽ được máy phát âm khuếch đcỊi 
và phát ra âm thanh.

Ngoài ra bạn còn có thể xoá âm thanh bằng đầu tù xoá âm. Đầu từ 
xoá âm tưong tự như đcầu từ ghi âm, nhung đầu từ xoá âm có khe hở khá 
lón, đồng thcri cũng sinh ra từ trường biến đổi thay thế nhanh chóng. Khi 
băng từ đã được ghi âm tốt chcạy qua khe của đầu từ xoá âm, có thể bị từ 
hoá bỏi từ trường giao biến này, đẩy từ tính thặng dư vốn có ra, những 
thòng tin đã ghi cũng bị xoá.

Tại sao hát karaôkẽ trong phòng karaôkẽ 
lại hay hOn?

Nếu như dùng các đầu thông thường đê hát karaôkê thì chất lưtmg 
âm thanh sẽ không tốt bằng dùng đầu karaôkê. Sở dĩ đầu máy karaôkê 
có thể Icàm cho cìm thanh bình thường trở nên êm tai là nhờ một bộ phận 
được gọi Icà nhcỊC klìí cộng hưởng hồn hợp trong đầu máy.

Chúng ta đều biết, nếu hát trong một đại sảnh rộng thì tiếng hát sẽ 
vang hon, mượt mcà hon. TcỊÌ sao lại như thế?
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Nguyên nhân ở chỗ, sóng ân:\ giống như các sóng khác, có khả năng 
phản xạ.

Trong đại sảnh lớn không người, khi sóng âm truyền đi từ noi phát 
ra âm thanh, gặp bức tường bốn mặt của đại sảnh hoặc các vật gây cản 
trở khác, một phần năng lượng của nó bị hút, phần còn lại phản xạ trở 
lại. Ảm thanh truyền đi như thế, năng lượng của âm thanh dần dần yếu 
đi, cho đến khi hotàn toàn không còn nữa. Âm thanh chúng ta nghe được 
trong đại sảnh gồm hai phần; một phần là sóng âm trực tiếp truyền vào 
tai ngưòi nghe, phần kliác chínli là một loạt âm thanh phản hồi như đã 
nói ở trên. Do lộ trình của âm thanh phản hồi dài hon so vói âm thanlì 
truyền thăng, vì vậy một loạt những âm thanh phản hồi yếu dần truyền 
tói tai ngưòi nghe sau âm thanh truyền thẳng, như vậy ngưòi nghe có thê 
cảm thây tiếng hát uyển chuyển du dưong.

Tại sao máy giặt có thể giặt sạch quần áo?
Máy giặt là một trợ thủ đcắc lực của con người, không cần tốn sức 

chỉ cần bỏ quần áo Vcào trong khoang máy, cộng vói lượng nước vừa 
đủ và bột giặt, ấn nút tcắt mở, qua một khoáng thời gian ngắn, quần áo 
tự động được giặt sạch sẽ. Vcậy nguyên lí hoạt động của máy giặt như 
thế nào?

Nguyên lí hoạt động của máy giặt rất đon gián. Nó dùng điện làm 
cho các bộ phận của máy giặt hoạt động, mô phỏng động tác tay khi giặt 
của con ngưòi, chà xát hoặc đập qucần áo, động tác trở đi trở lại, cộng với 
khả năng tẩy sạch của bột giặt, qucần cáo được giặt sạch sẽ. Trong mcáy gicỊt 
có một mcâm tròn, trên chiếc mâm tròn này có bốn đường gcân nổi lên. 
DưcVi sự điều chỉnh cùa thiết bị điều khiển, cliiếc mâm tròn sẽ chuyên 
động sang bên trcái rồi sang bên phcii, lặp đi Icặp lại nhiều Icần. Theo thiết 
bị hẹn giờ nưóc được xối ra, sự va chcạm, cọ xát giữa quần áo và các bộ 
phcận hocỊt động của niciy gicặt Icàm cho qucần áo được cọ xát như bằng tay 
Vcà trở nên ScỊch sẽ.
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Thường xuyên mử tủ lạnh 
có thể làm mát căn phòng không?

Trong cuộc sống hiện đại, tủ lạnh được coi là vật dụng thiết yếu của 
mỗi gia đình, nó có rất nhiều công dụng khác nhau, có thể dùng để thịt, 
cá, rau tưoi, hoặc thức ăn, đồ uống, kem... Mùa hè nóng nực, khi mở tủ 
lạnh ra, một luồng khí lạnh toả ra làm ta mát lạnh cả ngưòi, cảm thấy rất 
thoải mái và dễ chịu, điều đó làm cho chúng ta suy nghĩ, phải chăng 
thưòng xuyên mở cửa tủ lạnh ra sẽ có thể làm mát căn phòng?

Tủ lạnh được chế tạo thcành hai ngăn, ngăn phía trên là ngăn đông 
lạnh, nửa bộ phận dưói là ngăn ưóp lạnh. Bốn vách của tủ lạrứi đều rất 
dày, ba mặt trước, phải, trái đều được chê tạo thành từ vật liệu có nhiệt 
độ ổn định có thể cách nhiệt, còn vách sau dày rứiất, có độ dày khoảng 10 
cm. Phần đáy vách sau là một chiếc máy nén tạo áp suất cao, áp suất này 
được chuyển thành khí làm lạnh cả ngăn trên và ngăn dưói của tủ lạnh. 
Luồng khí lạnh đó lại bị hoá lỏng, sau khi được lọc qua máy lọc, lại 
xuyên qua mao mạch đến máy hấp trên đỉiah ở trạng thái áp suất cao, 
nhanh chóng hút nhiệt và biến thành thể khí, lại đi xuống máy nén. Chu 
trình tuần hoàn đó được thực hiện nhiều lần, nhiệt độ trong tủ lạnh tự 
nhiên hạ xuống rất thấp.

Bộ phận nén khí (bình gas) được bố trí ở trong vách sau của tủ lạnli, 
nó chỉ có thể hút phạm vi nhỏ, tức là nhiệt độ trong tủ lạnh, nếu mở cửa 
tủ lạnh ra trong thòi gian ngắn có thể cảm thấy một nguồn khí lạnh mát, 
nhưng lâu dần, cộng với nhiệt độ trong phòng cao có thể làm cho nhiệt 
độ trong tủ lạnh cao lên, dẫn đến nhiệt độ của máy hấp cũng lên cao, 
máy hấp liên tục hoạt động tạo ra luồng khí lạnh đưa tói các ngăn của tủ 
lạnh vói các lưu lượng khác nhau. Thường xuyên mở tủ lạnh trong một 
phạm vi nhỏ có thể làm mát căn phòng, nhưng mở tủ lạnh liên tục làm 
cho tủ lạnh không ngừng tản nhiệt ra không khí bên ngoài để làm lạnh, 
như vậy độ lạnh của tủ lạnh sẽ yếu dần, có hại cho tủ lạnh.
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Tại Sdo không được đặt tủ lạnh nằm nghiêng?
Khi chuyển nhà, trong quá trìnli vận chuyển, không được đặt tủ 

lạnh nằm nghiêng. Tại sao?
Thực ra, tủ lạnli là một loại đồ điện gia dụng gồm rất nhiều các thiết 

bị điện tử, đặc biệt bên ngoài tủ lạnh còn có bình nén khí (bình gas), nếu 
bị chấn động mạnh sẽ dễ bị hỏng hóc. Vì vậy, khi di chuyển tủ lạnli phải 
hết sức thận trọng, đòi hỏi nâng lên đặt xuống phải thật nhẹ nhàng và 
không được để các đồ vật khác va chạm vào tủ lạnh. Mặt khác, phía dưới 
máy nén và trong động co điện có chứa dầu bôi tron. Nếu khi di chuyển 
mà để tủ lạnh mằm ngang hoặc nghiêng, dầu bôi tron cũng có thể chảy 
vào hệ thống Icàm lạnh của máy nén và lên trên động cơ điện, cản trở hệ 
thống tuần hoàn của hệ thống làm lạnh, ảnh hưởng đến hoạt động bình 
thường của hệ thống làm lạnh, Icàm cho tủ lạnh nhanh hỏng.

Máy hút khói trong bếp lòm thế nào 
có thể hút khói đi?

Khi làm cơm trong bếp gây ra rất nhiều loại khí khác nlaau như khí 
gas hoặc khí than đốt (nếu nấu bằng than), khí dầu mỡ... Trong khí dầu 
có các chất khí có hại như ô-xit các-bon (CO), ô-xít các-bô-níc (CO2), ô-xít- 
ni-tơ..., thậm chí còn có chất gây ung thư! Nếu các thiết bị thông gió 
trong bếp không tốt, những chất khí có hcỊi này sẽ bay vào phòng ngủ, 
phòng khách, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức klioẻ của con người.

Xuất phát từ điều đó, con người đã nghiên cứu chê tạo ra các loại máy 
thông gió, máy hút kliói... lắp đặt trong nhà bếp. Đầu tiên con người phát 
minh ra máy hút khí làm bằng Scắt tráng kẽm, sau đó lại chế tạo ra quạt 
gió, hiệu quả tốt hon rất nhiều, nliưng loại quạt gió này có điểm hạn chế ở 
chỗ, nếu gặp gió ngược, khí dầu không đây ra được. Sau này con ngưòi
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chế tạo được nliiều loại máy hút khói hiện đại hon. Mặc dù có kiểu dáng 
khác nhau nhưng các lotỊi máy hút khói đều hoạt động theo phưoiìg thức 
hút, đẩy khí ra ngOcài, có thể phân ra Icàm hai loại kiểu thổi (đẩy), đó Icà kieu 
thổi thắng và kiểu thổi vcmg bên trong. Kiểu thổi thẳng Icà trực tiếp đấy khí 
ra khỏi phòng; kiểu thổi vòng bên trong là sau khi lọc klaí dầu ô nhiễm 
trong cơ thể lại thổi kại phòng. Do kiểu thổi vòng có kết cấu khá phức hạp, 
tỉ lệ thcài khí cũng kliông cao bằng kiểu thổi thẳng, do đó trên thị trưcmg 
hiện nay chủ yếu cung rmg máy khí dầu kiểu thổi thẳng.

Máy hút thổi khí kiểu thổi thẳng lại có thể phân ra thành mcáy hút 
thổi vòng đơn, máy hút thổi vòng đôi và máy hút hoàn toàn tự động. 
Máy hút thổi vòng đon chủ yếu dựa vào quạt li tâm và các bộ phận điều 
chỉnh. Bộ phận điều chỉnh lắp ở phía trên, nó bao gồm 2 -3  nút điều tiết 
tốc độ, thiết bị điều chỉnli máy hẹn giờ 0,5 - 2h và công tắc tắt mở. Như 
vậy, khi máy hút khí được nối với nguồn điện và khởi động tắt mở Icàm 
cho quạt li tâm quay vói tốc độ nhanh, tạo lực hút và lực đẩy mạnh, 
trong máy còn có một loại than hoạt tính có thể lọc chất khí độc hcỊi Vcà 
đẩy khí đã được lọc ra ngoài.

Tại Sdo quạt thổi trong bếp luôn đặt ồ vị trí Cdo?

Khi làm com trong bếp thường có nhiều khói, những luồng khói ncày 
có thể gây độc hại cho con người. Đê nharứì chóng thcải nliững khí độc 
này ra, ngưòi ta phái lắp đặt một chiếc quạt thông gió. Bạn có biết tại sao 
quạt thông gió kại phải lắp trên cao không?

Chúng ta đều biết nguyên lí nóng nở ra lạnh co lại, đcỊi đa số các vật 
thể khi nhiệt độ lên cao thì thể tích sẽ lớn, còn klứ nhiệt độ giảm xuống 
thấp thì thể tích sẽ nhỏ đi, thể khí cũng vậy. Khi nhiệt độ tăng lên, 
khoảng cách giữa các phần tử khí giãn ra làm cho thể tích không khí sẽ 
lớn lên. Mặt khác, trong điều kiện lạnh, các phân tử có nhiệt độ nóng 
thưìmg nhẹ hơn, do có mcật độ ít hon. Ví dụ, khi trong nhà nấu caiiln, Ccác 
luồng khói thường bay lên do Ccác phàn tủ khí trong ít hơn Vcà klioảng 
cách giữa các phcân tử này rất lớn Icàm cho luồng khói nhẹ hon luồng 
khcíng khí trong phòng bếp. BcM vậy nếu lắp thiết bị thông gió dưói thấp 
sẽ không hút được gió ra ngOcài nên cần phải thông lắp ở trên cao.
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Làm thế nào mà máy hút bụi lại hút sạch bụi?
Máy hút bụi hay còn gọi là máy hút bụi chân không. Nó tưong đối 

lớn, ống hút bụi dài gắn vói thân máy, có bánh xe và có thể di chuyển 
được, phía sau thân máy có một buồng chứa bụi bẩn.

Khi cho chạy điện, máy hút gió trong thân máy sẽ bắt đầu chuyển 
động vói tốc độ cao, hút sạch không khí trong thân máy hút bụi, tạo nên 
lớp chân không trong thân máy, áp suất không khí trong máy hút bụi thấp 
hon nhiều so vói áp suất không khí ở bên ngoài. Theo nguyên lí về sự 
chênh lệch áp suất, các loại bụi bẩn ở bên ngoài theo luồng gió bị hút vào 
trong miệng hút, sau đó chuyên tói buồng chứa bụi bẩn ở phía sau. Sau 
khi đã được làm sạch, luồng không khí qua động cơ điện trở lại căn phòng.

Đầu của ống hút bụi có thể lắp vói các thiết bị hút bụi khác nhau. 
Nếu lắp bàn chải nền nhà và đầu ống hút bụi thì nó có thể hút sạch bụi 
của nền nhà; nếu lắp đặt bàn chải lông dẹt có thể lau sạch mặt ghế sôpha, 
ga trải giường, quét sạch cửa ra vào và cửa sổ; đổi bàn chải lông tròn có 
thể quét sạch bụi bẩn trên tường. Nói chung, mỗi một thiết bị hút bụi đều 
có những tính năng riêng của nó, tuỳ bạn lựa chọn cho phù họp vói mục 
đích sử dụng của bạn.

Đến đây có lẽ bạn đã hiểu làm thế nào mà máy hút bụi lại có thể 
nhanh chóng "làm sạch" như vậy? Máy hút bụi có thao tác đon giản, là 
trợ thủ đắc lực cho mỗi gia đình trong công việc nhà. Tuy nhiên sau khi 
nhà bạn được lau sạch bạn phải nhanh chóng vệ sinh cho máy hút bụi, 
nếu để lâu, lượng bụi bẩn sẽ bám chặt vào máy, làm hư hỏng các thiết bị, 
dẫn đến tuổi thọ của máy không cao.

Bạn có biết máy điều hoà 
làm sạch như thế nào không?

Vào mùa hè tròi rất nóng nực, nhiệt độ ở trong nhà rất cao, luồng 
gió do quạt điện thổi ra cũng râd nóng, không thể đáp ứng nhu cầu của
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con ngưòi. Vậy chúng ta phải Icàm sao đây? Máy điều hoà đảm nlaận 
nhiệm vụ đó giúp bcạn. Tại sao khi bật máy điều hoà lên thì không klií 
trong phòng nhanh chóng trở nên lạnh mát?

Thực ra, nguyên lí giữ lạnh của máy điều hoà giống Iiliư tủ lạnlr. 
Tên đầy đủ của máy điều hoà là máy điều hoà không khí. Khi bạn sử 
dụng máy điều hoà phải đóng kín cửa lại, để ngăn cách không khí trong 
phòng vói bên ngoài. Trong máy điều hoà có thuốc giữ lạnh, trong điều 
kiện nhiệt độ rất thấp nó hút nhiệt lượng xung quanh, còn hoi nước 
chuyển sang thể khí. Sau khi máy điều hocà bắt đầu hoạt động, máy nén ở 
bên trong sẽ nén thuốc lạnh này thành hoi nước có nlriệt độ và áp suất 
cao, sau đó chuyển tói máy làm lạnh phía sau của máy điều hoà. Đồng 
thời, bộ phận chínli của máy điều hoà có một chiếc quạt gió sẽ kliông 
ngừng hút khí ở bên ngoài phòng, làm cho nó nhanh chóng đi qua máy 
đông lạnh, thuốc giữ lạnh liên tục tOcả ra nhiệt lượng trong máy đông 
lạnh, khí ngoài phòng được hút vào sau khi được hâm nóng lên lại được 
thổi ra ngoài căn phòng từ phía sau. Thuốc giữ lạnh biến thành hoi nước 
có áp suất cao ở trong máy làm lạnh, rồi được chuyển tới máy hoi nước ở 
một bộ phận phía trước của máy điều hoà. Lúc này không khí trong 
phòng được quạt gió li tâm phía trước mcáy điều hocà hút vào trong, đi 
qua máy hơi nước và đưcx làm lạnh. Đồng thòi, máy hơi nước sẽ đây 
luồng không khí và hoi nước đã được làm lạnh vào trong phòng Icàm 
giảm nhiệt độ trong phòng xuống, luồng không khí lạnh này sau khi bị 
nhiệt độ trong phòng làm nóng lên sẽ bị hút hết ra ngoài qua đường 
thông gió. Như vậy, luồng không khí trong phòng luôn lưu động, Làm 
cho bạn cảm thấy hơi gió mát mẻ, động cơ trong điều hoà khiến cho quạt 
gió li tâm nhanli chóng đưa khí lạnh vào trong phòng, tcỊO nên gió mát, 
đồng thòi trên cửa thoát khí lạnh của máy điều hoà được lắp một thiết bị 
điều chỉnli luồng klií Lạnh, giúp cho luồng khí Lạnh nhanh chóng được 
toả đi khắp phòng. Trong máy điều hocà còn có lưới lọc khí, khi không 
khí trong phòng đi vào, được lưói lọc liên tục làm sạch, lại trở thànli gió 
mát đi vào trong phòng, làm sạch không klaí trong phòng.

Ngoài ra, khi độ ẩm trong phòng khá lớn, bộ phận hút khí sẽ hút hết 
khí ở trong phòng và làm giảm nhiệt, một phần hoi nước sẽ ngưng tụ 
thành nước, roi xuống đĩa, chảy ra ngoài theo đường ống đặc biệt của 
máy điều hòa, khiến độ ẩm trong phòng xuống thấp. Như vậy, mcáy điều 
hoà không chỉ làm lạnh mà còn có tác dụng lọc khí trong phòng. Nó là 
một đồ gia dụng thiết yếu trong mỗi gia đình.
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Tại sao gió của quạt điện 
không dễ chịu bằng gió trời?

Vào mùa hè tiết tròi nóng nực, so vói máy điều hoà thì quạt điện 
được dùng phổ biến hon vì nó vừa rẻ vừa tiện dụng. Quạt điện có thể 
làm cho con người thấy mát mẻ, nhưng đó chỉ là cảm giác tức thì bên 
ngoài. Trên thực tế gió được tạo ra bỏi quạt điện không dễ chịu bằng gió 
tròi. Tại sao lại như thế?

Chúng ta đều biết rằng, sở dĩ quần áo ướt trở nên khô ráo là bỏi vì 
nước trên quần áo đcã trở thành hoi nước và bay đi hết. Quá trình chất 
này từ thể lỏng chuyển thành thể khí gọi là quá trmh khí hoá hay còn gọi 
là hiện tượng bốc hoi. Nước muốn bốc hoi được là nhờ có gió, vì thế 
trong những ngày không có nắng, nếu phoi quần áo ở những noi thoáng 
gió thì nhanh khô, còn khi phoi ở noi lặng gió thì lâu khô.

Khi bác sĩ tiêm cho chúng ta, trước tiên bác sĩ bôi lên chỗ định tiêm 
một ít cồn, vừa là để sát trùng, vừa là có tác dụng gây cảm giác mát cho 
người bị tiêm! Sở dĩ có cảm giác mát đó là vì cồn đã biến thành hoi nước và 
hút nhiệt trên vùng da đó, làm cho nhiệt độ ở vùng da đó giảm xuống. 
Điều này cho thấy, nước chuyển sang thể hoi dễ tiêu hao năng lượng, hút 
nhiệt lượng của vật thể ở xung quanh, theo đó, nhiệt độ sẽ giảm xuống.

Quạt điện chế tạo dựa vào nguyên lí bốc hoi nước. Vào mùa hè tròi 
rất nóng, khi không có gió con người sẽ cảm thấy rất khó chịu, mồ hôi 
trên cơ thể không thể bốc hơi gây cảm giác khó chịu cho người. Khi 
quạt điện được mở, ba cánh qucỊt nhanh chóng chuyển động xoay vòng, 
làm gia tăng sự chuyển động của không khí xung quanh, khiến cho mồ 
hôi cũng bốc hoi nhanh chóng, nhiệt lượng trong người được hạ xuống, 
làm cho nhiệt độ trên mặt da giảm xuống, khiến cho chúng ta cảm thấy 
mát. Chúng ta có thể thấy, quạt điện không thể thổi khí nóng thành 
lạnh mà làm cho không khí gia tăng chuyển động, hoi nước nhanh 
chóng bốc lên mà thôi.
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Đến đây, chúng ta có thể hiểu được rằng, gió do quạt điện sinh ra 
không phải là tự nhiên, bôi vì quạt điện không thể làm cho nhiệt độ của 
không khí giảm xuống thấp. Nếu bạn không tin thì bạn có thể lấy quạt 
điện bật lên cho nó thổi Vcào một chiếc nhiệt kế và xem xét có phải nhiệt 
kế hạ thấp xuống hay không? Bạn sẽ nhận được kết quả như đã nói.

Tại Sdo CÓ bóng đèn khi phát sáng 
lại phát nhiệt, có bóng đèn lại chỉ phát sáng 

mà không phát nhiệt?
Trong căn nhà của chúng ta đều mắc rất nhiều đèn, thường thì buổi 

sáng chúng ta bật đèn lèn cho căn phòng sáng sủa, và mọi ngưòi đều có 
thể để ý đến chúng. Nhrmg chỉ cần quan sát thêm một chút thì bạn có thể 
phát hiện rằng trong sỏ đèn đó có thể phân chia làm hai loại, một loại 
phát sáng màu vàng và sau một thòi gian sẽ nóng lên còn một loại phát 
sáng màu áiìh bạc, nhưng không phát nhiệt. Chúng ta giải thích về vấn 
đề này như thê nào?

Thực ra, locỊÌ thứ lalaât lậ đèn điện vói ánh sáng trắng, nó dựa vào 
dòng điện làm nóng dây tóc bóng đèn làm phát ra ánh sáng vì vậy khi 
chúng sáng có thể đồng thời sinh ra nlaiệt, do vậy gọi là nguồn ánh sáng 
nóng. Đèn điện vói ánli sáng trcắng có thể biến một phần râ't nhỏ điện 
năng thành ánh sáng mà ta có thể thấy, còn một bộ phận lón dư thừa còn 
lại đều tiêu hao vói hh\h thức nhiệt năng, những tia bức xạ nhiệt đó hầu 
hết đều có hại cho mắt của con người.

LocỊ í thứ hai là đèn nliật quang. Đèn nliật quang được chế tạo thành 
từ việc nghiên cứu loài đom đóm của các nhà khoa học. Đom đóm là một 
loài động vật có thể phát ra ánh sáng.

Chúng ta thường gặp chúng trong cây cỏ vào mùa hè. Các nlià khoa 
học nghiên cứu phát hiện, noi phát sáng của đom đóm nằm ở phần bụng. 
Bộ phận phát sáng ncày được họp thcành từ tầng phcát sáng, tầng trong suốt 
và tầng phản XcỊ. Tầng phát sáng bao gồm hai loại vật chất là chất huỳnh 
quang và dung môi huỳnh quang. Dưới tác dụng của dung môi huỳnh
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quang, chất huỳnh quang và ô-xi phát sinh phản ứng hoá học phát ra 
huỳnh quang, nó chuyển hoá 100% năng lượng hoá học thànla năng lượng 
ánh sáng, không sinh ra nhiệt lượng, do đó gọi là nguồn sáng lạnh. Loại 
ánh sáng lạnh này có hiệu suất phát quang cao, thường rất êm dịu, thích 
họp vói mắt con ngưòi. Đèn nhật quang chúih là dựa vào nguyên lí sáng 
lạnh chế tạo thành từ chất huỳnh quang và dung môi huỳnh quang lấy ra 
từ bộ phận phát sáng của đom đóm và nhờ các vật chất hoá học khác. Điều 
này làm thay đổi rất lón nguồn chiếu sáng của nhàn loại.

Tại sao tháp đèn hiệu cần phải lập loè?
Tháp đèn hiệu có lịch sử rất lâu đòi, tháp đèn hiệu trên đảo Paluosi 

ở cảng Alishanda của Ai Cập được coi là một trong bảy kì quan lớn nhất 
của thế giói cổ đại. Tháp đèn hiệu hướng dẫn hướng đi cho tàu thuyền. 
Nó thường được xây dựng tại địa điểm cao ở ven bờ, hoặc đứng sừng 
sững trên mỏm đá nhô ra biển, bảo đảm cho các tàu thuyền đi lại trên 
biển có thể nh'm thấy đèn báo hiệu từ xa. Ánh sáng của nó phát ra hướng 
dẫn cho vô số tàu thuyền tránh được sự va đập vào các mỏm đá ác hiểm 
trên biển và giúp tàu thuyền chạy một cách chúih xác. Nhưng vấn đề là ở 
chỗ tại sao tháp đèn hiệu lại không thắp sáng liên tục mà lại phải lập loè?

Trước hết, so vói các đèn liên tục sáng thì đèn lập loè dễ gây chú ý 
cho tàu thuyền hon. Đây là nguyên nhân co bản để hiểu được tại sao lại 
có ánh sáng lập lòe chứ không chiếu sáng liên tục như các loại đèn khác. 
Ngoài ra nó còn có tác dụng phân biệt vói các ánh sáng đèn ở xung 
quanh, tránh cho tàu thuyền có sự hiểu nhầm đáng tiếc. Đồng thòi, tần 
suất lập loè của mỗi loại đèn hiệu khác nhau, có loại đèn phát ra 2 lần 
trong 15 giây, có loại hơn 2 giây phát sáng một lần. Dựa vào tần suất 
khác nhau ta có thể phán biệt được các loại tháp đèn hiệu khác rữiau. Mỗi 
con tàu có thể căn cứ vào sự khác nhau về tần suất lập loè của tháp đèn 
hiệu mà hiểu được đó là loại tháp đèn hiệu gì trên hải đồ của mình, tháp 
đèn hiệu này ở kinh độ và vĩ độ bao nhiêu. Từ đó xác định chắc chắn vị 
trí của con tàu, kịp thòi hiểu được ý nghĩa tín hiệu, nói lên tình hình tại 
hải vực gần tháp đèn hiệu như thê để kịp thòi thực hiện các biện pháp 
,tìm con đưòng an toàn cho tàu thuyền chạy.

-28



Ngoài ra, đôi khi sương mù trên mặt biển có thể Icàm cho chúng ta klió 
thấy được ánli sáng chiếu ra từ tháp đèn hiệu. Lúc này có thể tháp đèn 
hiệu phát ra tiếng Ccảnh báo, để bổ sung hoặc thay thế ánh đèn hướng dcẫn 
cho tàu thuyền. Tuy sau klii đã có tliiết bị hưóng dẫn cho tcàu thuyền nJiư 
vô tuyến điện hướng dẫn cho tàu thuyền và hệ thống định vị vệ tinh toàn 
cầu tiên tiến, việc điều clửnh hưíVng đi của tàu thuyền càng chừili xác hon, 
nhưr.g đối vói nliữĩig Làu đánh cá, tàu du lịch, Xcà lan, tàu chở hàng nhỏ... 
thì tháp đèn tứì hiệu vẫn là ngọn đèn chi đường không thể thiếu đưcK.

Tại sao tóc bóng đèn điện khi bị đứt 
có thể tiếp tục gây ra nguy hiểm?

Trong cuộc sống, chúng ta thưòng thấy trên các bóng đèn có ghi các 
dạng chữ chi tiêu chuân như "220V - 25VV", "220V - 40VV" hoặc "220V - 
60W", "220V" chí điện áp mcà bóng đèn cần khi hocỊt động b'mh thường, 
tức là điện áp có số quy đỊnli là 220 vôn (V). 25VV, 40VV, 60W thì biếu thị 
công sucất điện tiêu hao khi bóng đèn hoạt động bình thường, tức là công 
suất đcã định Icần lượt Icà 25W, 40W, 60W. Đối với nước ta, các gia đinh 
thường sử dụng dòng điện 220V. Như vậy bcạn sẽ hỏi, tại sao khi nhìn 
vào Ccác bóng đèn như nhau mà công suất tiêu hao của chúng Lại hoàn 
tOcàn klrác nhau?

Diều này có liên quan đến cấu tạo bên trong của bóng đèn. Điện trỡ 
(thưcmg được chế thành từ scri vôn-phơ-ram) của mỗi locỊÌ bóng đèn có trị 
số trở lực khác nhau. Bóng đèn có trị số trở lực lớn sẽ sinh nhiệt nhiều và 
có công suất kViì trong một đon vị thời gian, còn bóng đèn có trị số trở lực 
nhỏ sẽ sinh nhiệt ít v<à cỏ công suất Iihỏ trong một đon vị thời gian. Các 
vật thê trong trcạng thái phi chcân klrông đều chịu tác động của cáp lực 
không klaí, bóng đèn cũng như vậy. Đế Icàm cho áp suất bên trong Vcà bèn 
ngOcài của bóng đèn như nhau và không gây nổ thì phái đưa Vcào bên 
trong một lưcmg khí nhât định.

Do thòi gian sử dụng tưcmg đối dài, sọd vỏn-phơ-ram (dcĩy tóc bóng 
đèn) dễ bị cháy. Sau khi sợi vôn-phơ-ram đã cháy, có người thích dùng 
tay lay bóng đèn, làm cho sợi vôn-phơ-ram ở trạng thái tiếp xúc giữa hai
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cực của bóng đèn. Do sợi vôn-phơ-ram không hoàn toàn thẳng tắp, nên 
có thể ngoắc vào nhau. Nhưng lúc ncày điểm tiếp xúc của chúng không là 
điểm đã đứt nữa, độ dcài của sợi vôn-phơ-ram trở nên ngắn, trị số điện trở 
của bóng đèn củng nhó đi. Trong tìnlì hình điện áp không thay đổi, thì 
điện trở nhỏ đi, công suất điện của bóng đèn lớn, sinh nhiệt tăng. Như 
chúng ta đã biết, vật thể luôn luôn có hiện tượng nóng nở ra, lạiali co kại, 
sự phản ứng do thay đổi nhiệt gây ra khi thể tích thay đổi càng rỗ ràng 
hon. Không klaí vốn có trong bóng đèn có thể thích họp vói thể tích klií 
nóng lên ở điều kiện dây tóc bóng đèn có độ dài bình thường, nlumg sau 
khi sọi vôn-phơ-ram đứt, nếu tìm cách cho dây tóc bóng đòn nối liền hai 
cực bóng đèn, lúc ntày dây tóc bóng đèn ngắn lại nhiệt sinh ra tăng lên rất 
lớn, làm tăng áp sucất trong bóng đèn. Khi áp suất tăng quá lón, đến mức 
bóng thủy tinh không chịu đựng nổi nữa, bóng đèn sẽ bị nổ, thủy tinh vỡ 
sẽ gây thưong tích cho con ngưtri, vô cùng nguy hiểm.

Cho nên, sau khi stii vôn-phơ-ram (dây tóc bóng đèn) đứt, không 
nên tiếp tục dùng nó nữa.

Tại Sdo điện thoại di động có mặt và 
cố thể gọi đi khắp mọi noi?

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại điện thoiỊi di động Vcà 
được dùng một cách phổ biến, bỏi vì nó rất thuận tiện, đồng thcìi có thể 
liên lạc với mọi ngưòi ở mọi noi, mọi lúc, phù họp với nhịp sống và công 
việc thòi hiện đại. Mấy năm rất đây, điện thoại di động khi mói phổ biến 
có giá cá rất đcắt đỏ, được coi là tượng trưng của thân phận, địa vị của 
những ngưòi quyền quý. Vì thế mà người ta gọi nó kà ''đại ca lớn". Như 
vậy, tại sao nó có mặt và có thể liên kạc được khắp mọi noi?

Diện thoại di động Icà một loại điện thocỊi vô tuyến. Nó khác vói các 
điện thoại gia dụng thông thường. Chúng ta có thể thấy được điện thoại 
trong nlaà do ba bộ phận: bcàn phím, ống nghe và dây cáp nối. Còn điện 
thoại di động h'mh dáng nhỏ bé, không có dây điện thoại, thân máy có 
một màn hình nhỏ, có thể hiển thị, lưu trữ mã số điện thocỊÌ, và nhiều 
công dụng khác, bộ phận giữa máy Icà các phím chữ và số, bên dưcVi của 
máy là phần dùng đế đàm thocỊi.
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Sử dụng điện thoại di động không tách ròi vói mạng thông tin vô 
cùng quan trọng ở phía sau của nó. Mạng này do một loạt các tiểu khu 
hình lục giác họp thcành, mỗi một tiểu khu đều có một cơ trcạm, dùng để 
thiết lập ăng-ten định hướng và hệ thống điều chmh độc lập. Cơ trạm 
giống như một tổng đài điện thoại, nó có ba ăng-ten hình quạt 120 độ, 
mỗi cái đều giống nlìu một nhân viên kết nối điện thoại nhanh, mấy chục 
đường điện vô tuyến và các ống thu tín hiệu của chúng có thể nối thông 
các tuyến đường đcàm thocỊi trong 360 độ.

Khi mọi người muốn sử dụng điện thocỊi di động, hệ thống vi điện 
tử trong máy điện thocỊÌ di động sẽ tự động cho "tổng đài" ở tiểu khu biết 
mã số, "tổng đài" thông qua đưcmg dây "báo cáo" vói tổng đài điện thocỊi, 
nối thông với mạng điện thoại thcành phố. Như vậy hai bên có thể đcàm 
thoại vói nhau. Tổng đcài điện thoại giống như tổng cục điện thoại, có lắp 
máy tự động điều chính điện tử. Nó còn phụ trách nhiệm vụ giám sát 
hànli tung điện thoại ở mọi noi, đồng thòi căn cứ vào khu vực sở tại điộn 
thoại mà phân phối tcần suất kết nối tương ứng cho điện thocỊÌ di động. 
Khi điện thocỊi di động di chuyển cùng chủ nhân từ noi này đến ncri khác, 
các "nhân viên kết nối" ăng-ten định hướng sẽ lập tức thay đổi tần suất 
điện thoại, kịp thc>i chuyển nhiệm vụ kết nối cho khu vực khác. Vì Vcậy, 
dù điện thoại di động có ở đâu thì đều có thể kết nối được và chúng ta có 
thê đàm thoại vói nhau một cách dễ dàng.

Tại Sdo máy nước nóng hai đốt khi 
nhấn nút mở lại chảy nưức nóng ra?

Khi chúng ta đã làm viộc một ngày hoặc đã vận động râ't nhiều, thì 
luôn cảm thấy tOcàn thcân vừa bẩn, vừa ướt rất khó chịu đều muốn được 
tắm ngay. Khi đã rất mệt mỏi, chúng ta muốn tíim nước nóng, nhưng kại 
phải chờ đun nước nóng rất bất tiộn. Vì vậy, sử dụng máy nước nóng hơi 
đốt chỉ cần khi ấn nút mở Icà có ngay nước nóng, nước nóng tự điều chừih 
nhiệt độ mà kliông cần qua hệ thống sen vòi trong phòng tắm.

Tại sao máy nưóc nóng hơi đốt khi ấn nút tắt mở lại chcảy nước nóng 
ra? Thực ra thì bên trong máy nước nóng hoi đốt có rât nhiều tê qucản
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(ống nhỏ). Dưới tế quản có một hàng vòi phun nhỏ, khi ấn nút mở thì 
cùng vói việc nước chảy ra là mở bộ phận điểm hỏa, đốt nóng vòi phun, 
nưoc lạnh trong các ống nhỏ khi đi qua ngọn lửa sẽ được hâm nóng và 
trở thành nước nóng.

Sở dĩ nước trong nlrững ống nhỏ có thể nóng lên nhanh chóng là vì 
giống như nguyên lí khi đun nước sôi, trong ấm nưcVc cho càng ít, nước 
nóng càng nhanh.

Sử dụng máy nước nóng hdi đốt 
cố nguy hiểm gì?

Khi bật công tắc, nước trong bình sẽ chảy ra, qua hệ thống hoi đốt 
sẽ trở thành nước nóng rất tiện lọi. Nhimg ngược lại dùng máy nước 
nóng bằng khí đốt cũng rất nguy hiểm, cụ thể là hay bị ngạt thở vì khí 
đốt. Tại sao?

Khi máy nước nóng được nung nóng lên bcằng hoi đốt, phải đốt cháy 
một lượng lớn khí ôxi. Thông thường tổng diện tích phòng tắm khoảng 3- 
4m̂ . Để khí được đốt cháy hoàn toàn, 01 m̂  khí thiên nhiên cần ít nhất 
lOm̂  không khí. Khi tắm rửa, thường phải đóng phòng tắm, vì vậy 
không khí trong phòng tắm thường phải sử dụng trong khoảng 10-15 
phút. Một khi không khí không đủ, hoi đốt sẽ klaông thể cháy hết sẽ sinh 
ra khí co độc hại, gây trúng độc khí đốt, thậm chí ngạt thở làm nguy hại 
đến tính mệnh con người. Hìnli thức thải khí hiện có bao gồm thải khí 
trực tiếp, thải bằng ống kliói và hìnli thức cân bằng đối lưu.

Máy nước nóng thải khí trực tiếp thường đốt cháy không khí lấy từ 
trong phòng, khí độc hại cũng lại thái vào trong phòng, trên thực tê kliông 
có bộ phận thải klTÍ. Do sự không an toàn của nó, nên đã có quy định 
kliỏng đưcx: lắp đặt máy nước nóng thải khí trực tiếp ở phòng tắm. Còn 
máy nước nóng có đưòirg ống thải khí dùng để đốt cháy ở trong phòng, 
khí thải được thải ra ngoài theo ống khói, có sự cải tiến so vói máy nước 
nóng thải klrí trực tiếp, lìlaưng nó cũng hút mất dưỡng khí ỏ trong phòng.

Cho nên, sử dụng máy nước nóng khí đốt nhất định cần chú ý vấn 
đề an toàn, tránh bị trúng độc do khí đốt.
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Tại sao máy làm sạch không khí 
có thể cải thiện chất lượng không khí?

Hiện nay, các máy móc hiện đại đang hcàng ngày hàng giờ thải các 
loại chất ra ngoài môi trường, cộng vói lưọng khói của các phưong tiện 
giao thông, khói công nghiệp, khói thuốc lá... Tất cả những chất thải và 
khí thải đó đều gcây ô nhiễm môi trường, đe docỊ trực tiếp đến cuộc sống 
của con người. Máy lọc không khí có thể làm ScỊch không khí, trả lại môi 
trường trong sạch cho locài ngưcM.

Co chế hoạt động của máy lọc không khí như sau:
Thông qua động cơ điện, máy lọc kliông khí tạo sự lưu thông khí 

trong phòng, đồng thòi không khí được đưa vào thiết bị lọc khí của máy, 
sau khi lọc xong, khí được đẩy ra ngoài. Quy trình lọc khí từ thô đến 
tinh, trước tiên máy lọc hết bụi bẩn trong klaông khí, sau đó khử mùi hôi 
của không khí bằng một loại than hoạt tính. Như vậy, máy lọc không khí 
giúp con người được sống trong môi trường trong lành, rất tiện dụng. 
Hiện nay, trên thị trưcmg có rất nhiều loại máy lọc không khí khác nhau, 
khi mua chúng ta nên căn cứ Vcào tình hình thực tế, về không gian, mức 
độ ô nhiễm, chất lượng không khí... đê chọn mua những loại máy lọc 
không khí cho phù hcrp, đảm bão phát huy hết tác dụng của máy. Có thể 
càn cứ vào lưu lưcmg khí tuần hoàn trong một giờ gấp ba lần diện tích sừ 
dụng. Ví dụ, một căn phòng ctí diện tích 20m ,̂ cao 2,6m thì nên chọn loại 
máy có tốc độ tuần hoàn khí Icà: 150mVh.

Có người cho rằng uống sữa bò vào mùa hè 
là rất nóng, đúng hay sai?

Theo quan điểm của Đông y, sữa bò có nhiệt lượng cao, có tác dụng 
bổ bài vị, cường thtận. Mcặt khác trong sữa bò có chứa rất nhiều nước.
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chiếm khoảng 78% trong sữa bò. Vào mùa hè, thòi tiết oi bức nóng nực, 
mọi người thường ra nhiều mồ hôi, mất nhiều nưóc. Uống sữa bò có thể 
tăng cường thể lực, bổ sung nưóc cho CO" thể. Chất lượng và tỉ lệ prôtêin 
trong sữa bò rất cao nên nó Icà một locỊÌ thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, 
rất cần thiết cho sự phát triển của con ngưòi. Hon nữa, lượng chất béo có 
trong sữa bò cũng dễ được cơ thể hấp thụ và dễ được tích luỹ đê tạo ra 
mỡ, trong sữa tưoi còn chứa nhiều chất miễn dịch. Tuy nhiên, vào mùa 
hè, thòi tiết nóng, vi khuẩn sinla trưỏrig và phát triển nhanh, sữa bò rất 
dễ bị biến chất. Vì Vcậy, tốt nhất nên uống sửa tươi trong ngày. Quan 
điểm cho rằng uống sữa bò là rất nóng, là kliông khoa học, chỉ cần chú ý 
đến chất lượng tlìì sữa bò luôn là nguồn thực phẩm thích họp cho cả bcì'n 
mùa, đặc biệt đối với những ngưòi thiếu canxi thì luôn phcải uống nhiều 
sữa bò để bổ sung canxi, đảm bcáo sức klaoẻ.

Tại Sdo ống hút có thể hút được đồ uống?
Bạn hút đồ uống trong túi mềm bằng cách nào? Tin rằng rất nhiều 

bcỊn trả lòi là ống hút. Chi cần hút nhẹ, đồ uống sẽ chảy vào miệng, vừa 
thuận tiện kại vừa đon giản. Nói là đon giản nhưng khcĩng hề đon giản, 
một chiếc ống hút nhỏ như vậy, sao có thể hút đồ uống được?

Sớ dĩ bạn có thể hút được đồ uống từ túi vào miệng là do tác dụng 
cùa áp suât. Khi hút, bạn có thể quan sát thcấy bcạn hút được bao nhiêu thì 
túi đồ uống của bạn xẹp đi bấy lalaiêu, áp suất khí trong ống hút giảm 
xuống, áp suất ngoài ống hút giữ nguyên. Do áp suất bên ngoài ống hút 
lớn hon áp suất bên trong, nên nưóc uống được hút lên. Nếu bạn hút liên 
tục thì mirc nước trong ống sẽ không ngừng dâng cao cho đến tận miệng 
của bạn. Sau khi nước uống đã lên đến miệng, trong ống hút không còn 
không klaí, nlìưng nưcx: Vcẫn được hút lẽn miệng, vì khi hút nước, áp sucất 
trong miệng cũng giảm, do sự chênh lệch áp suất bên trong và ngOcài 
miệng, nước Vcần tư túi được hút vào miệng bạn Vcà bạn có cảm giác ngày 
càng khó hút. Đó Icà do chỗ tiếp xúc giữa ống và miệng túi qucá kliít, 
không khí không thổ kịp bổ sung vào trong túi làm cho áp suất trong túi 
giảm. Khi áp suất trong túi Vtà áp suất trong miệng của bạn đều gicám thì 
sẽ không còn sự chênh lệch áp sucất nên bcỊiì Ccảm thấy klió hút nưcSc trong
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túi hơn. Lúc này có thể bạn nói lỏng miệng túi cho không khí có thể lọt 
vào trong túi, hoặc bạn có thể hút một hai hoi sau đó hoi hé miệng một 
chút để không khí vào miệng làm tăng áp suất trong miệng bảo đảm sự 
chênh lệch áp suà't giữa miệng và túi. Trường họp bạn hút mãi mà chỉ có 
không khí lên miệng thì rất có thể là do đầu dưới của ống hút không tiếp 
xúc được vói nước trong túi, cách xử lí rất đon giản, bạn chỉ cần ấn nhẹ 
ống xuống sao cho đầu dưới của ống hút tiếp xúc được với nước trong 
túi. Nếu ống hút quá ngắn không chạm được vào nước trong túi thì có 
thể thay ống hút kliác dài hcm.

ĩạ ì Sdo máy làm khô tay 
lại cảm úng được với tay người?

Trong các bệnh viện, nhcà hcàng và khách sạn, chúng ta thường hay 
thấy có rất nlniều phòng đê rửa tay. Trong phòng thường có một thiết bị 
hình vuông treo ở bên cửa ra vào, khi bạn đưa tay vào cửa ống thổi khí 
thì khí nóng trong thiết bị đó sẽ thổi ra, không đến 30 giây sau, tay của 
bạn sẽ nhanli chóng khô ráo. Khi bạn đưa tay ròi khỏi cửa ống thổi khí 
thì thiết bị đó sẽ ngìmg thổi khí.

Thiết bị có tínlì năng này chứih là máy làm khô tay, vậy nó hoạt 
động nliư thế nào?

Máy làm khô tay chủ yếu được họp thành bỏi các bộ phận như vỏ 
hộp, điện cơ, bánh xe có Ccánh quạt, ống thổi khí dòng điện điều chỉnh 
làm nóng và cảm ihig. Máy làm khô tay sử dụng dòng điện tắt mở cảm 
ứng tự động để điều chỉnh linh kiện nhiệt điện và động cơ thổi khí. Khi 
tay bcỊii tiếp cận vói ống thổi khí của máy làm khô tay, do cơ thể con 
ngưòi là vật dcẫn điện, điện dung giữa tay và thiết bị cảm ứng sẽ có sự 
thay đổi, Icàm cho dòng điện vốn có điện thế cân bằng phải thay đổi, 
phát ra tín hiệu. Sau k h i phóng đại, nam châm và thiết bị điện được 
khỏi động, nối thông vtVi dòng điện, thổi khí nóng ra ngoài. Lúc này 
bạn hãy giở tay thưcmg xuyên, trong khi đó thiết bị cảm LÍng sẽ không 
ngừiìg phát ra các tín hiệu làm cho khí nóng không liên tục thổi ra, 
trong khoáng 20 - 30 phút hai tay của bạn sẽ nhanh chóng khô ráo. Khi
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tay được đưa ra khỏi cửa ống thổi khí thì điện dung của thiết bị cảm 
ứng lại thay đổi, dòng điện từ trạng thái không cân bằng trở về trạng 
thái cân bằng ban đầu, điện thế hạ xuống, nam châm và thiết bị điện 
không hoạt động nữa, dòng điện tự động ngắt, máy làm khô tay tự 
động ngưng hoạt động.

Nếu sử dụng máy làm khô tay, tay bạn sẽ không phải dùng khăn lau 
chùi, cũng không cần phái dùng tay nhấn nút tắt mở, như thê bạn vừa có 
thể tránh được bệnh truyền nhiễm, lại an toàn và vệ sinh nữa đấy.

Máy photocopy hoạt động như thế nào?
Trước đây, khi chúng ta cần một bản sao tài liệu thì chúng ta thường 

dùng tay để viết hoặc đánh máy chữ. Klii cần rất nhiều công văn tưong 
tự như nhau thì chúng ta thường phải in dầu, làm như thê vừa tốn thòi 
gian, tốn sức người, không hiệu quả.

Máy photocoppy thòi hiện đcỊÌ đã có thể giúp bạn giải quyết vấn đề 
khó khăn này. Khả năng sao văn bcản nhanh chóng, ưu việt và rõ nét nhất 
của nó đã thay thế cho những thiết bị đánh chữ, in dầu lạc hcậu trước đây, 
hơn nữa hiệu quả làm việc của nó cũng râ't cao.

Nếu bạn muốn photo một tcài liệu nào đó, bạn chỉ cần tốn vài giây 
đồng hồ là có được, hon nửa nếu như bạn muốn phô tô bao nhiêu thì bạn 
chỉ cần tiến hành một sô thao tác nhỏ, nhẹ nhàng dùng tay nhân nút điều 
khiển của máy là xong. Vậy thì mcáy photocoppy hoạt động như thế nào?

Hạt nliân hoạt động của máy photocoppy chính là thiết bị truyền 
dẫn ánh sáng.

Thiết bị truyền dẫn ánlT sáng được chế tạo thành từ châT bán dẫn 
thuỷ tinh. Khi kliỏng chiếu xạ ánh sáng, thiết bị truyền dẫn ánh sáng 
giống như chiếc bóng thủy tinh bình thường và là chất cách điện, còn khi 
bị ánh sáng chiếu xạ thì thiết bị truyền dẫn cánh sáng lập tức trở thcành 
thiết bị điện truyền dcẫn rcất tốt. Nếu như các tia ánh sáng mât đi, nó lcỊÌ 
lập tức trở thành Vcật Ccich điện. Người ta dựa Vcào đcỊc tính đặc biệt ncày 
của nó để chế tạo ra thiết bị truyền dẫn ánh sáng cho máy photocoppy. 
Thiết bị này Icà bộ phcận quan trọng nhất Vtà không thể thiếu được của 
máy photocoppy.
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Khi sao văn bản, nguồn ánh sáng trong máy photocoppy chiếu xạ 
các hình ảnh của tài liệu mà ta cần phôtô lên thiết bị truyền dẫn ánh 
sáng đã được nạp điện. Lúc này thiết bị truyền dẫn ánh sáng trở thành 
thiết bị truyền dẫn điện, trên bề mặt của nó đã hình thành một hình ảnh 
tĩnh điện. Làm cho các hình ảnh được hấp thụ mực dầu, sau đó được in 
lên giấy trắng, nhò thiết bị làm nóng trong máy mà bạn nhanh chóng có 
thể có đưọc một bản sao hoàn toàn giống vói tài liệu ban đầu bạn đem 
đến phôtô.

Sau khi photo xong một trang tài liệu, thiết bị truyền dẫn ánh sáng 
lại trở về trạng thái không chiếu xạ ánh sáng, lại tiếp tục có thể nạp điện, 
chuẩn bị photo trang tài liộu tiếp theo. Như vậy, máy phôtô có thể không 
ngừng liên tục sao các văn bản tài liệu theo mong muôn của bạn.

Tại Sdo phải coi trọng chất lượng và 
quy cách của giấy photocopy?

Khi chúng ta mang tài liệu đi phôtô, chúng ta thường thấy các nhcân 
viên hiệu photocoppy đưa một tập giấy trắng vào máy photocoppy. Vói 
một số thao tác, không lâu sau giấy phôtô đã được đưa ra khỏi máy vói 
nội dung cần thiết mà bcin yêu cầu.

Căn cứ vào độ to nliỏ của những tài liệu mà chúng ta cần phôtô, chúng 
ta có thể tự lựa chọn các loại giấy phô tô như A3, A4, B5... Giấy phôtô có các 
đặc điểm như quy cách hình học, ngay ngắn thống nhất, độ sáng, độ dày và 
độ trắng sạch có tiêu chuẩn nhất định; hcàm lượng nưóc trong giấy cũng có 
quy định cụ thể. TcỊi sao giấy phôtô lại có đặc điểm này?

Chúng ta biết rằng máy phôtô là một loại máy quang học vô cùng 
tinh xác. Quá trình phôtô từ khi đưa giấy vào máy cho đến khi photo 
xong và đưạc đưa ra khỏi máy là cả một quá trình hoạt động có trình tự 
nhất định, rõ ràng.

Trước hết, từng tờ giấy photo được tự động chuyển vào máy một cách 
rất clúnh xác, tự động cuốn vào trong máy và được in, sau đó dưói cảm 
ứng của tữih điện cao áp, bộ phận thổi khí nlrẹ nhàng đưa giây di chuyển, 
cuối cùng còn phải tăng nhiệt độ lên cao tới điểm sôi theo quy định.
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Một loạt các hoạt động này của máy photocoppy đòi hỏi quy cách 
và chất lượng của giấy rất cao. Chỉ có giấy có quy cách hình học ngay 
ngắn thống nhất thì quá trình photocoppy mói thường xuyên liên tục, 
không mắc kẹt và không bị gián đoạn. Ngoài ra, nếu như giấy phôtô quá 
thô thì sẽ làm hại thiết bị in và làm giảm tuổi thọ của máy.

Không chỉ như vậy, chúng ta cũng cần hết sức chú ý đến hàm 
lượng nước trong giấy photo. Nếu như lượng nước chứa trong giấy quá 
cao thì không những ảnh hưởng đến cảm ứng tĩnh điện trong quá trình 
phôtô, thậm chí chúng ta không thể nào in mực một cách đều đặn, hơn 
nữa có thể làm giấy biến dạng, bị cán ép mắc kẹt trong máy, gây ra sự 
cố cho máy.

Vì vậy, quy cách và chất lượng của giấy phôtô có yêu cầu rất chặt 
chẽ, hon nữa khi giữ gìn giấy phôtô chúng ta nên để trong hòm chuyên 
dụng khô ráo chứ kliông thể để giấy tiếp xúc vói môi trường bên trong 
một cách tuỳ tiện, tránh làm cho giấy ướt, hỏng.

Máy photo có làm hại sức khoẻ củd 
con người hay không?

Máy photocoppy in tài liệu vừa tiện lợi lại vừa nhanh chóng, giúp 
rất nhiều cho việc học tập của chúng ta. Ngoài ích lọi của nó ra, máy 
photocoppy có tác dụng phụ hay không? Chúng ta đều biết rằng, phần 
lón các máy cơ khí công nghiệp khi hoạt động đều thải ra chất có hại gày 
ô nhiễm môi trường, máy photocoppy cũng vậy. Khi máy photocoppy 
hoạt động, nó thải ra hoi thối, mà hoi thối là một chất có hại cho cơ thể 
của con ngưòi, nên nó sẽ ảnh hưởng xấu đối vói sức khoẻ của bạn.

Hoi thối có từih ôxi hoá mạnh mẽ, sau khi con người hít phải hoặc 
họp chất bị hoi thối ôxi hoá, thần kinh con người sẽ bị trúng độc, khí 
quan hít thở phát sinh bệnh tật, làm cho thị lực và trí rrhớ giảm xuống...

Hoi thối do máy photocoppy thải ra không màu không mùi kliông 
vị làm cho con ngưòi khó mà ý thức được như máy in máy phát truyền 
hình thiết bị in nhuộm, máy X-quang, thiết bị sản xuất hoá mỹ phẩm... 
Sử dụng các máy móc thiết bị này (bao gồm cả máy photocoppy) sẽ rất

3 8 -



có hại cho sức khỏe của các nhân viên phôtô, bỏi vì họ phải làm việc 08 
tiếng/ngày, họ đâu ngở được rằng mình đã hít phải một lượng lớn chất 
có hại như hoi thối, một chất rất có hại cho sức khỏe con người. Vì vậy, 
khi sứ dụng các máy móc thiết bị này bạn cần phải tìm kiếm và thực hiện 
các biện pháp bảo vệ thích họp đảm báo cả hiệu quả công việc cũng nlìư 
an toàn cho chínli bản thân bạn.

Hon nữa trong thcri đại ngtày nay chúng ta đều có thể nhận thức 
được rằng, thế kí 21 là thế kí của máy tmh điện tử mà khi sử dụng máy 
tính điện tử sẽ sán sinh ra hoi thối, tuy lượng thải ra của nó không lón 
lắm nhưng nếu bạn làm việc trong thời gian dài thì sẽ rất có hại cho sức 
khỏe của bạn.

Bạn phcải làm thế nào để hạn chế tác hại của hoi thối?
Bạn biết rằng, mật độ của hcri thối là lớn hon so vói không khí, do đó 

hoi thối thường lắng xuống ở tầng không khí dưới trong phòng làm việc. 
Nếu bạn dùng quạt thổi khí thông thưòiig thì không thể thổi đưcK hoi 
thối đi, mà bạn phcải dùng phương pháp khác mói được. Ngày nay, khoa 
học ngày càng phát triển, trên thê giói người ta đã chế tạo ra một số thiết 
bị có thể phân giải hoi thối thành dưỡng khí có ích cho sức khỏe con 
người, vì vậy có thê đcảm bảo an toàn sức kliỏe cho nliững ngưc>i làm việc 
thường xuyên vtVi máy vi tính.

Tại sao máy ảnh "một phát ra hình" 
chụp được tấm ảnh màu trong vòng một phút?
Máy ảnh "một phát ra hình" cũng giống như các máy ảnh thông 

thường khác, chủ yếu là do các bộ phận như thâu kính thu hình, nút â'n, 
máy quay cảnh, thân máy... câu thànli. Khác vói các máy ảnh kliác, hộp 
chứa phim của nó thật đặc biệt. Cuộn phim của máy ánh thông thường là 
kiểu cuộn tròn, còn cuộn phim của loại máy ảnh này có hình vuông. 
Phim có 8 - 10 kiểu, cùng đặt trong hộp chứa phim. Hộp chứa phim do 
vỏ hộp, nắp hộp và bộ phận nén phim cấu tạo nên. Một tấm phim do 
giấy ảnh, giấy viền, túi thuốc, giấy lọc, sợi dẫn giấy, phim âm bản và sọi 
dẫn giấy phim âm bản hẹyp thànli. Sau khi lắp hộp chứa phim vào máy
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ảnh và đưa phim âm bản đặt vào vị trí mặt phẳng hội tụ của máy ảnh thì 
có thể tiến hành các thao tác chụp ảnh.

Sau khi chụp xong một tấm ảnl-i, trước hết cần rút tờ giấy dẫn màu 
trắng ra, rồi tiếp tục kéo ra một tờ giấy có màu. Sau khi kéo tờ giấy dẫn 
màu ra, ta lấy các tấm phim ra một cách đều đặn. Bộ phận thép không gỉ 
nén thuốc mạnh mẽ trong quá trình kéo phim ra, thuốc tráng phim lập 
tức tráng khuyếch tán giữa giấy ảnh và phim âm bản. Phim (cả giấy ảnh 
và phim âm bản) sau khi được đưa ra ngoài, trên giấy ảnh hiện lên các 
hình ánh của các đồ vật đã chụp, không đến một phút là có thể hoàn 
thành toàn bộ quá trình chụp được một tấm ảnh màu.

Máy ảrứi "một phát ra hình" có các tính năng như trắc quang điện tử
(EE) , thòi gian cài đặt tự động (AD), đèn chiếu sáng điện tử trong máy
(EF) và tự động chuyển ảnh (hai bộ phận thép không gỉ được khỏi động 
từ điện cơ nhỏ tốc độ cao), nén thuốc và đưa ảnh ra tự động (giấy ảnh, 
phim âm bản)... Cả quá trình đều được thực hiện điện tử hoá và tự động 
hoá. Chúng ta có thể so sáiah nó vói các máy ảnh thông thường khác và 
nhận ra những tính năng ưu việt của nó.

Tại sao phim chụp mặt ti vi khi dùng đèn 
tia chởp lại có màu trắng?

Bạn đã thử dùng máy ảnh chụp mặt ti vi bao giờ chưa? Hiệu quả 
như thế nào? Nếu sử dụng trên đèn tia chóp sẽ như thế nào? Bạn hây thử 
đi và sẽ phát hiện thấy, máy ảnh chụp mặt ti vi tuy không rõ lắm nhưng 
vẫn có thể nhận ra được cảnh vật trong ảnh, nhưng khi dùng trên đèn tia 
chóp thì mặt ti vi lại biến thành một màu trắng mờ ảo, không thể nh'm 
thấy cái gì cả.

Bây giờ chúng ta suy nghĩ kĩ một chút tại sao mặt ti vi lại biến 
thành màu trắng? Nguyên lí của máy ảnh rất đon giản, chmh là tia sáng 
cảnh vật phát ra dưói vai trò của thấu kính, trong tấm phim đã có hình 
ảnh. Khi bạn nhấn nút chụp, một chùm tia sáng chiếu tói, hình ảnh của 
vật lập tức được lưu vào trong phim. Hình ảnh trên phim được tạo 
thành từ ánh sáng phát ra từ vật. Như vậy nếu như ánh sáng phát ra từ
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vật được rõ ràng thì hình ảnh thu được cũng rõ ràng; còn nếu như tia 
sáng phát ra mờ tối thì hình ảnh có được cũng sẽ rất mờ. Để giải quyết 
vấn đề ánh sáng mờ tối, chúng ta thường nhờ sự trợ giúp của đèn tia 
chóp. Trong nháy mắt, khi chúng ta nhấn nút ấn, đèn tia chóp chóp một 
cái, cảnh vật tối mờ sẽ được chiếu sáng lên, hình ảnh rõ ràng đã được 
lưu lại trên phim. Nhưng nguyên lí tưong tự lại không thể ứng ciụng 
trên mặt ti vi. Có lẽ bạn đã từng vào trung tâm chiếu phim xem. Trong 
trung tâm chiếu phim, bất kể ngày hay đêm đều treo tấm rèm ở cửa ra 
vào và cửa sổ rất dày, ở bên trong luôn tối như mực; bỗng nhiên cửa mở 
ra và một ngưcri tiến vào, tấm rèm che cửa mở ra, một chùm ánh sáng 
chiếu lên màn ảnh, cảm giác của bạn là gì? Rõ ràng vừa rồi hình cảnh râ't 
rõ nét, sau khi một chùm ánh sáng chiếu vào thì trở nên mờ ảo màu 
trắng, không rõ ràng nữa. Điều này cũng giống như nguyên lí dùng 
máy ảrửi chụp mặt ti vi. Hình ảnh trên mặt ti vi là hình ảnh sáng, máy 
ảnh có thể chụp được nó là bỏi vì những hình ảnh này có thể thành 
hình trong tấm phim của máy. Nếu khi chụp sử dụng đèn tia chóp, khi 
bạn nhấn nút ấn, những hình ảnh đã hình thành không phải là hình ảnh 
trong ti vi mà là cánh sáng của đèn tia chóp do màn hình ti vi phản 
chiếu, cho nên tấm ảnh này trắng ảo không rõ ràng. Do trên tấm phim, 
ánh sáng mạnh cũng có thể làm cho cảm quang của phim cũng khá 
mạnh, ánh sáng yếu làm cho cảm quang tương đối yếu. Sau khi rửa 
ảnh, đương nhiên cũng là ánh sáng mạnh được biểu hiện nhiều hơn so 
với mặt ti vi thì ánh sáng của đèn tia chóp mạnh hơn, cho nên trên thực 
tế chúng ta định chụp nicỊt ti vi thì kết quả lại là hình ảnh của ánh sáng 
của đèn tia chóp.

Chỉ cần chú ý quan sát một chút, bạn dễ dàng nhận ra trong cuộc 
sống còn rất nhiều ví dụ tương tự. Ví dụ như dưới ánh nắng mặt tròi 
chúng ta khó có thể nliìn thấy máy bay đang bay trên bầu tròi, ớ  đây 
chứìh là do mắt người rất dễ bắt ánh nắng mặt tròi; hoặc ta có thể thấy 
ánh trăng sáng hon ánh sao, cho nên trong những ngày ánh trăng vừa 
sáng vừa tròn, thì trên bầu tròi sẽ không thấy được bao nhiêu ngôi sao, 
đây cũng chínli là liiện tượng mà ta đã nói ở trên.
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Bạn có biểt tại Sdo đồng hồ thạch dnh 
lại hoạt động tốt hdn?

Bạn có biết đồng hồ thạch anh không? Đồng hồ thạch anh có rất nhiều 
ưu điểm: tiện lọi, không cần lên giày, đa tính năng, bền kiểu dáng mói mẻ... 
vì vậy có rất nhiều thanla niên yêu thích nó. Nhưng bạn có biết không, tuy 
đồng hồ thạch anh rất tốt nhưng cũng có nhiều "địch thủ", làm sao để đồng 
hồ của bạn không bị hỏng hóc?

Hiện nay trên thị trường, đồng hồ thạch anh cơ bản có ba loại: đồng 
hồ thạch anh số, đồng hồ thạch anh kim và đồng hồ kết họp số-kim. 
Đồng hồ thạch anh là một loại sản phẩm điện tử do các bộ phận như 
thiết bị thay đổi dòng điện băng thạch anli (vì vậy gọi là đồng hồ thạch 
anh), vi mạch điện tử, điện dung điều chửìh siêu nhỏ và pin cấu tạo nên. 
Về hiển thị thòi gian, ba loại đồng hồ thạch anh trên có sự khcác biệt như 
sau: đồng hồ thạch anh số có màn hình hiển thị dịch trong suốt, đồng hồ 
thạch anh kim có ba chiếc kim và một ổ bánh răng, còn đồng hồ hỗn họp 
số-kim có đầy đủ những bộ phận của cả hai loại trên. Tuy đồng hồ thạch 
anh không bị mài mòn linh kiện nlaư các đồng hồ cơ khí, nhưng cũng cần 
bảo dưỡng và giữ gìn hcàng ngày.

Do đồng hồ thạch anh được tạo thành từ các linh kiện điện tử, cho 
nên cần đặc biệt chú ý chống ngấm nước (trừ đồng hồ điện tử chống 
ngấm nước và đồng hồ nước). Còn đồng hồ điện tử thạch anli thì chúng 
ta nên hết sức cẩn thận. So sánh vói các đồng hồ cơ khí, các mặt kính của 
đồng hồ điện tử thạch anh sô không có Vcànli bảo vệ, nắp đậy phía sau 
cũng không thể chống ngấm nước, hơn nữa lại có rất nhiều nút ấn, cho 
nên khi roi xuống nước hoặc ở trong môi trường ngập nước, đồng hồ 
điện tử thạch anh rất dễ hỏng, thậm chí sẽ hỏng rất nặng, một khi nước 
ngấm vào, dòng điện của đồng hồ sẽ xuất hiện sự cố, đồng hồ sẽ không 
còn sử dụng được nữa. Vì vậy, thông thường bạn sẽ không ngại tháo bỏ 
đồng hồ ra trước khi cho tay vào nước, tránh cho nưóc ngấm vào làm 
hỏng đồng hồ; khi không đeo cũng nên để đồng hồ ở noi khô ráo.

- 4 2 -



Kẻ địch lớn thứ hai của linh kiện điện tử chính là từ trường, đồng hồ 
thạch anla củng kliông ngoại lệ. Tuy nó có khả năng chống từ trường 
nhất định (bên trong có lắp bộ phận chống từ trường) nhưng trong từ 
trường mạnh, tính năng của vi mạch điện tử trong đồng hồ cũng chịu 
ảnh hưởng. Vì vậy, khi để đồng hồ ở đâu cũng cần chú ý coi trọng tránh 
sự chiếu xạ của ánh sáng mạnla.

Tuy đồng hồ thạch anh có khả năng kháng chấn động khcá lớn, 
nhưng khi sử dụng cần đặc biệt chú ý không nên để đồng hồ xảy ra va 
chạm vcVi những đồ Vcật klìác hoặc tránh những chấn động mạnh.

Nếu như bạn Icàm đúng như những lòi khuyên ở trên, hết sức yêu 
quý và chăm sóc đồng hồ thạch anh của bạn, đồng hồ của bạn sẽ chạy rất 
chính xác.

Tại Sdo khi ngủ cần phải tháo đồng hồ đeo tay?
Có nhiều ngưcri khi ngủ không cỏi đồng hồ đeo tay ra, điều đó hoàn 

toàn kliông an toàn chút nào cho đồng hồ của bạn.
Trước tiên, đồng hồ của bạn là một loại cơ khí. Dù là đồng hồ điện 

tử hay đồng hồ cơ klaí, đều không trcánh khỏi có một số bộ phận rất cứng 
như góc cạnh, nút cấn, nút lấy giờ, nút giây đeo của đồng hồ... Khi bcạn 
ngủ, tính tuỳ tiện của các động tác râ't lớn, vừa không có bất kì khả năng 
phòng vệ nào, nên râd dễ làm xây xát cơ thể của bcạn và những ngưòi ncằm 
bên cạnh. Nếu chẳng may sự bất cẩn của bạn làm cho các bộ phận quan 
trọng như mắt bị tổn thương thì hậu quả thật là nghiêm trọng.

Thứ hai, cấu tạo và các linh kiện của đồng hồ cũng rất tinh xảo. Nếu 
như bạn đeo đồng hồ đi ngủ, thì những tế bào chết hay những bụi bẩn ở 
chăn chiếu có thể dề dcàng lọt vào các kẽ hở của đồng hồ và chui vào 
xung quanh các bộ phận điều chỉnli thòi gian, kim chỉ giây, phút giờ, sau 
đó tiếp tục lọt Vcào bên trong máy của đồng hồ. Trong không gian vô 
cùng nhỏ bé của các bộ phận đồng hồ, các hạt bụi này sê cọ xát vói các 
linh kiện vận hành cùa đồng hồ, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến sự chính xác 
của thời gian, thậm chí làm hỏng đồng hồ, đặc biệt là đồng hồ cơ khí cần 
phải lên giây, vặn bánh xe thì càng dễ hỏng hon.
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Thứ ba, trong khi ngủ, do không tự chủ được bạn có thể vung tay 
lung tung khiến cho đồng hồ của bạn chạm vào thành giường, đèn để 
đầu giường, tủ đầu giưòng..., làm hỏng các linh kiện. Đặc biệt là những 
đồng hồ có chất lưọng thấp có thể bị xước mặt và ta không thể nhìn thấy 
mặt trong chỉ thòi gian của đồng hồ nữa.

Ngoài ba nguyên nhân trên ra, nếu bạn đeo đồng hồ trong thòi gian 
dài không cỏi ra, củng sẽ làm cho cổ tay của bạn không hấp thu được 
không khí mói trong một thòi gian dài. Nếu vào mùa hè nóng nực dễ chảy 
mồ hôi, cổ tay của bạn có thể còn bị nổi mẩn ngứa. Ngoài ra, nếu tay bạn 
đeo đồng hồ quá chặt, thì có thể gây trở ngại cho tuần hoàn máu của bạn, 
ảnh hưỏng đến giấc ngủ của con người. Cho nên, vào buổi tối khi đi ngủ, 
bạn nên tliáo cỏi đồng hồ đeo tay của bạn ra và để vào vị trí thích họp.

Tại sao khi dùng tay đưa thức ăn vào 
lò vi sóng mà tay bạn không bị bỏng?

Nếu trong nhà bạn có lò vi sóng, bạn sẽ nhanh chóng phát hiện ra: 
khi dùng tay đưa thức ăn vào lò vi sóng mà tay của bạn không bị bỏng, 
đồ đựng thức ăn cũng không nóng, tại sao lại như vậy?

Lò vi sóng nướng thức ăn bằng một loại sóng từ cực ngắn, năng 
lượng của nó cao hon gấp nhiều lần so vói các loại sóng vô tuyến điện 
khác, ngoài ra nó còn có một số đặc điểm riêng. Khi sóng vi ba gặp một 
số kim loại khác nó sẽ phát ra các tia phản xạ và sinh ra năng lượng. 
Sóng vi ba còn có thể xuyên qua kính, đồ gốm, nhựa mà không tiêu hao 
một chút năng lượng nào. Vói các loại thực phẩm có chứa nước như: gcỊO, 
rau xanh, thịt... sóng vi ba có thể xuyên qua được nliưng năng lượng của 
nó bị tiêu hao.

Vỏ lò vi ba được chế tạo từ những kim loại không rỉ, không bức xạ, 
nếu không sẽ ảnlr hưởng đến sức khỏe của con ngưòi. Hộp nướng thức 
ăn của lò vi sóng được làm bằng nhựa hoặc bằng kính, không tiêu hao 
năng lưọng của sóng vi ba. Trong lò vi ba có rất nhiều mạch điện tử nối 
vói nguồn điện, sau khi bật công tắc điện, các mạch điện này sản sinh ra 
nhiều sóng vi ba có điện trường thay đổi, nó làm cho các phân tử nước
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trong thực phẩm sắp xếp lại vói nhau theo phưong hướng của điện 
trường. Trong một giây, điện trường của sóng vi ba biến đổi hàng tỉ lần, 
các phân tử nước trong thực phẩm cũng thay đổi theo, quá trình đó sẽ 
sinh ra nhiệt lượng và làm chứi thức ăn. Các tia sóng vi ba xâm nhập rất 
nhanh vào thức ăn, làm chín đều thức ăn, ngoài ra nó còn giữ được 
hưong vị của thức ăn. Như vậy, sóng vi ba chỉ làm nóng thức ăn bằng tia 
sóng nên khi cho tay Vcào lò vi sóng sẽ không bị bỏng tay.

Tại sao khi nấu bằng lò vi sóng 
chất dinh dưãng trong thữc ăn ít bị mất đi?

Thực tê chứng minh rằng, nấu thức ăn (nưóng) bằng lò vi sóng sẽ 
hạn chế mất chất diivli dưõrig trong thức ăn ở mức cao nhất. Đó là do hai 
tinh năng đặc biệt của lò vi sóng quyết định.

Thứ nhất, lò vi sóng sử dụng sóng vi ba để nấu thức ăn, điều này đã 
làm thay đổi phưong pháp cũ trước đây là: trước hết rót nước vào nồi, 
đun sôi, để cho hoi nưtk: làm chín thức ăn. Bỏi vì khi nấu thức ăn theo 
kiểu truyền thống sẽ sinh ra một lượng lớn hoi nước, những dinh dưỡng 
như vitamin B, vitamin c... sẽ dễ bị mất đi. Cho nên, dùng sóng vi ba 
trực tiếp Icàm nóng, không cần nước có thể ngăn chặn hiện tượng mất 
châd của các thành phần dinli dưỡng trong thức ăn.

Thứ hai, là do tốc độ nấu rất nlianh của lò vi sóng quyết định. Bỏd vì 
trong thức ăn có rất nhiều nguyên tố dirửi dưỡng rất dễ bị ôxi hoá và 
không chịu được lứa như các vitamin. Mà thòi gian nâ'u thức ăn bằng lò 
vi sóng rcất nhanh, chí Ccần mấy phút cho đến hon chục phút, như thế đã 
làm giảm thòi gian chịu nhiệt của thực phẩm, làm chậm quá trình ôxi 
hoá, bảo đcảm giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Hon nữa, trong quá trình dùng lò vi sóng nấu thức ăn kliông cần lật 
thức ăn, trước khi đưa Vcào lò chúng ta có thể xếp đặt vị trí và tạo h'mh 
sao cho đẹp, sau khi thức ăn đưa ra khỏi lò nó vẫn giữ được h'mh dcạng 
như cũ, đồng thcìi còn có mcàu sắc tưoi mói và khẩu vị thom ngon, dinh 
dưỡng lại phong phú. Nếu bcỊn học được cách làm com bằng lò vi sóng 
thì bạn đã trở thành một cao thủ đầu bếp và là cao thủ đầu bếp có giá trị 
về dinli dưỡng.
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Bạn có biết lò vi sóng nắu cdm 
như thế nào không?

Mấy nghìn năm nay, nhân loại dùng lửa để lấy hoi ấm, nâu cona ăn. 
Bếp đun bằng than củi, bằng củi hay bằng than đá đều dùng lửa để làm 
nóng thức ăn. Gần 100 năm nay, cùng vói sự phổ cập của điện klaí hoá, con 
người bắt đầu dùng nhiệt điện để có đưọc nhiệt lượng. Các đồ gia dụng sử 
dụng điện năng như bếp điện thịnli hàiah một thòi, vệ sinh lại tiết kiệm 
được công việc. Hiện nay lò vi sóng mói chỉ phát minh được mấy chục 
năm, nó có nhiều ưu thế hon lahư tiện lọi, nhanh chóng... đã thay thê cho 
những sản phẩm của hai thòi đại trước. Tuy sử dụng bếp điện là đã râ't 
tiến bộ nhưng nó vẫn phải thông qua bức xạ nlaiệt, trao đổi nlaiệt để truyền 
nhiệt năng được sinli ra từ nguồn điện vào trong thức ăn, tức là nhiệt độ 
truyền từ bên ngoài vào trong thức ăn. Còn lò vi sóng lại hoàn toàn klaác, 
thức ăn được nấu chÚT nhờ nlaiệt năng được sinh ra từ chíirh nó. Để làm rõ 
vấn đề này, chúng ta nên tìm lứểu nguyên lí hocỊt động của nó.

Trong lò vi sóng có một mcỊch điện điều chỉnh từ trường, sau khi được 
nối thông vói nguồn điện, lò vi sóng được kliỏi động và sẽ phát ra vi sóng 
(sóng vi ba) có tần suâ't rất lớn. Lúc này, trong lò hình thcành một trường 
năng lưọng vi sóng. Do tần suất vi sóng rất lón cho nên các cực của trưòng 
vi sóng này mỗi giây có thể thay đổi 2,45 tỉ lần. Trong thức ăn có một 
lượng nước lớn, lưọng nưóc có cực tính, một đầu là cực dưong, một đầu là 
cực âm. Cũng giống như nam châm, đồng tínli thì đẩy nhau, dị tính thì hút 
irhau, các phân tử nưóc củng chịu cảnh hưởng của trường vi sóng và Vcận 
động theo. Cực âm chcỊy sang cực dưong của trường, đồng thòi cực dưong 
ly ròi klaỏi cực dưoiag của trưòng, cực âm ly rời khỏi cực âm của trường. 
Nhưng phưong hướng của trường kliông ngừng thay đổi, hướng vận động 
của các phần tử nước do đó cũng thay đổi theo. Bạn thử nghĩ xem, trong 
một giây iTicà các phân tử nước cọ xát vói nlaau đến mấy tỉ lần nlìư thê sẽ 
sinh ra bao nlaiêu nliiệt lượng? Lưẹyng nliiệt rất lớn này đưong nhiên đủ để
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nấu chúi thức ăn trong vài phút. Do lò vi sóng dựa vào chuyển động của 
các phân tử nước mà sinh ra nhiệt lượng, cho nên ta có thể gọi nó là 
phưong thức tăng Iihiệt lượng từ nguồn nhiệt bên trong.

Nhiệt lượng sinh ra trong lò vi sóng rất lớn, nên có thể nhanh chóng 
hoàn thànli quá trình nấu nưóng. Phưong thức làm nóirg từ nguồn nhiệt 
ở bên trong vừa không làm ô nhiễm môi trường lại vừa tiết kiệm năng 
lượng; thời gian tăng nhiệt ngắn, hấp thụ nhiệt đều đặn làm cho các 
thành phần dinh dưỡng trong thức ăn không dễ bị mất đi. Hơn nửa đồ 
đựng thức ăn (chú ý không sử dụng sản phẩm kim loại, nếu không sẽ 
làm hại lò vi sóng) ít chứa cực tính, sau khi tăng nhiệt còn không làm bcạn 
bị bỏng tay!

Nồi coim điện nấu nước có gì không tốt?
Trong mỗi hộ gia đình chúng ta thường đều có nồi cơm điện. Thông 

thường thì con ngưm có thói quen dùng nồi cơm điện để nấu cơm. Nồi 
com điện có khả năng nấu chín và giữ thức ăn. Dùng nồi cơm điện để 
nấu cơm vừa tiết kiệm thời gian, vừa an toàn vệ smh.

Nồi cơm điện được câu tạo bỏi các bộ phận như vỏ nồi, nắp nồi, ruột 
nồi, nút tắt mở, nút điều chỉnlr nhiệt độ và dòng điện. Còn thiết bị tự 
động của nồi com điện chủ yếu là một máy giói hạn nhiệt độ từ tính.

Khi chúng ta vo sạch gạo cho vào nồi, thêm nước, cắm phích vào 
nguồn điện, nliấn nút tắt mở, máy giới hạn nhiệt độ từ tính và các thiết bị 
tăng nhiệt được hocỊt động. Khi nhiệt độ đạt tói khoảng 103°c, cơm trong 
nồi đã chm. Sau đó chiếc nam châm yếu trong bộ phận giói hạn nhiệt độ 
từ tính sẽ không còn từ, dòng điện bị cắt, các thiết bị tăng nliiệt ngìmg 
hoạt động. Trong nồi còn có lắp đặt một bộ phận tự động giữ ấm - bộ 
phận cảm ứng nlaiệt. Nó có thể duy trì cơm nóng trong một phạm vi 
nhiệt độ nhất địnlì. Khi nhiệt độ trong nồi giảm xuống 70”c  trở xuống thì 
hai miếng kim loại sẽ khôi phục nguyên trạng, điểm tiếp xúc giữa chúng 
khép kín, thiết bị điện giữ ấm nối thông vói nguồn điện, đảm bảo com 
kliông bị nguội đi. Thường thì cơm trong nồi được giữ ấm ở khoảng 70“c.

Để tiện lọi chúng ta nhiều klai cũng tuỳ tiện đun nước hay nấu cháo 
trong nồi cơm điện. BcVi vì điểm sôi của nước Icà 100"c, nhiệt độ cao nhất
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trong nồi com điện cũng chỉ đạt tói 100"c, không đạt tói 103‘’c . Nam châm 
yếu trong bộ phận giói hạn nhiệt độ từ từih sẽ không tự động ngừng tiếp 
xúc nữa. Nước trong nồi com điện sẽ liên tục sôi và dâng lên, và có thể đầy 
tràn, ngấm vào ruột nồi làm cho các linh kiện của thiết bị điện bị ướt. Các 
linh kiện điện bị ưót sẽ bị gỉ, ăn mòn, hoặc dòng điện bị chập mạch, rò rỉ. 
Cho nèn, nồi com điện không thể dùng để nấu cháo hay nâ'u nước.

Tại Sdo nồi áp suất nấu Ctfm nhanh chín hdn?
Đến cuối thập niên 80 của thế kỉ 20, nồi áp suất mói được dùng phổ 

biến trong gia đ'mh chúng ta. Nồi áp suất có thể tích lớn hon so vói nồi 
com thường, được chế tạo thành từ nguyên liệu họp kim nhôm. Dưới con 
mắt của chúng ta, nồi áp suất là một đồ vật lón, nguy hiểm và không dễ 
gần. Nhưng trên thực tế, nấu com bằng nồi áp suất lại nhanh hon nhiều 
so vói những loại nồi thông thường khác. Sử dụng nồi áp suất, chúng ta 
vừa tiết kiệm thòi gian lại vừa tiết kiệm rữiiên liệu, vì vậy ngưòi ta nói 
rằng nồi áp suất là cánh tay đắc lực của các bà nội trợ.

Vậy tại sao nồi áp suất nấu com nhanh hon so vói nồi thường? 
Chúng ta cần đi vào phán tích nguyên lí hoạt động của nó.

Trước hết, chúng ta cũng nên hiểu được nồi thường nấu com như thế 
nào? Sau khi cho gạo và nước vào nồi, đun nóng đến khoảng 100”c , khi 
nước sôi thì đun nhỏ lửa đi trong một khoảng thời gian ngắn, com được 
nấu chừi. Khi nước sôi, trong nồi com nổi lên rất nhiều bong bóng, ngưòi 
ta gọi đó là điểm sôi. Sau đó chúng ta tiếp tục đun nước cho nước chuyển 
dần sang thể khí, nhưng dù tăng nhiệt độ lên bao nhiêu thì nước vẫn 
không nóng lên nữa. Do vậy, muốn làm cho nhiệt độ trong nồi tiếp tục 
lên cao hon 100“c , rút ngắn thòi gian nấu thì chúng ta phải làm cho điểm 
sôi của nưóc tăng lên cao hon nữa.

Vậy chúng ta làm gì để tăng điểm sôi của nước lên cao?
Klioa học nghiên cứu đã chứng minh rằng, điểm sôi của nước sẽ tăng 

lên theo sự tăng của độ nén. Nồi áp suất được chế tạo dựa vào nguyên lí 
đó. Sau khi nắp vung được đậy lại thì nồi áp suất trở thành một chiếc lò 
kín, klú ta cho tăng nlìiệt độ lên, hoi nước trong nồi không thể bay ra ngoài 
được, vì vậy độ nén klrông ngìmg tăng lên cùiìg vói sự tăng lên của nhiệt
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độ, làm cho điểm sôi của nước tăng lên. Độ nén khí trong nồi áp suất rất 
cao làm cho điểm sôi có thể cao lên tói 108‘’c,vì vậy nấu com bằng nồi áp 
suất chúng ta sẽ tiết kiệm được thòi gian và công việc.

Cốc từ hoá có lợi cho sức khỏe hay không?
Rõ ràng là, con ngưcM hiện đại ngày càng coi trọng sức khỏe, ăn uống. 

Chẳng hạn về nước uống, bạn có thể thấy rằng, hiện nay ngày càng có 
nhiều người uống nưcVc tinh khiết, nước từ hoá thay cho nước tự nhiên.

Nước từ hoá chính là nước được xử lí bằng từ trường. Tính chất vật li 
và hoá học của nó đều có thể phát sinh những biến đổi hàng loạt nliư kết 
cấu các phân tử nước bị phá vỡ, sức căng trên bề mặt nước tăng lèn, khả 
năng hocà tan các chất như canxi, magiê được tăng cường, áp lực thcẩm 
thấu tăng cao... Từ đó Icàm cho nước từ hocá hoà tan đá, tiêu viêm, gicảm 
đau, sát trùng..., tăng klicả năng miễn dịch cho con người. Cho nên nước 
từ hoá có tác dụng rất tốt đối vói sức klaỏe của con người.

Dùng vật từ hocá để từ hoá nước Icà phưong pháp đon giản nliất. 
Nhưng muốn Icàm cho nước đạt được mục đích từ hoá, vật từ hoá cũng 
phải được thiết kế họp lý. Dặc tínla vật lí của từ là đồng tính thì đẩy 
nhau, dị tính thì hút nhau, nếu trong qucá trình vận động, hai đưòiag lực 
từ gặp nhau, đường lực từ có thể đẩy nhau hoặc chuyển theo thể từ bên 
cạnh, không thể hình thành từ trường trung tàm. Cho nên, chúng ta cần 
phải coi trọng thiết kê của vật từ hoá.

Quá trình từ hoá của nưóc chính là quá trình từ hoá các phcân tử 
nước bị phá vỡ bỏi đường lực từ trong từ trường. Dưói tác dụng của lực 
từ, sự vận động của các phân tử nước có sự thay đổi, do đó gây ra sự biến 
đổi tính chất của nưóc, đạt được mục đích từ hoá. Nhưng hocàn toàn 
không phải cứ đặt một Vcật thể từ hoá vào trong nước là có được vật từ 
hoá họp lí. Yêu cầu thiết kế cụ thể của nỏ như sau: vị trí đặt tốt Iilìất của 
vật từ hoá là hai bên cốc, khocảng cách tốt nhất giữa các vật từ hoá là 6cm, 
làm cho từ trường trung tâm đcTt đến mức nhất định mói có thể có được 
hiệu quả từ hot1 lí tưởng.

Sử dụng nước từ hoá Ccần chú ý: khi uống nước cần chậm rãi, 
thưởng thức ít một, như thế nước từ hoá mcVi có tác dụng bảo vệ sức 
khoẻ của con ngưììi.
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Vào mùd hè, tại sao uống nước lạnh 
hoàn toàn không làm ta hết con khát?

Trong mùa hè nóng nực, rà't nhiều người uống nước lạnh để gicải 
khát, đặc biệt là sau khi Vcận động nhiều và Vcận động trong thòi gian dcài, 
càng muốn giải khcát bằng đồ uống lạnh. Nhưng sau khi uống xong, khi 
thì bạn thấy bụng của mình trưóng lên và hoàn tOcàn bcạn không đưcìc giải 
khcát, lúc thì Ccàng uống thì bạn Ctàng thấy khát. Tại sao lại nliư vậy?

Đồ uống có hai loại: có đường Vcà không có đường, chẳng hạn như 
nưóc khoáng và nước có ga. Sau khi uống nưcíc ga vào trong cơ thể, do 
nhiệt độ trong cơ thể cao, có thể sinh ra một lưọng lớn co, nếu bạn uống 
nhanh cỏ thể Icàm cho bụng bạn trướng lên. Trong nước ga có rất riliiều 
phần tử đường, vì Vtậy chúng ta có thể cảm thấy cổ họng không dễ chịu, 
cho nên không nlurng không gitải khát được mà càng uống Ccàng khát.

Nước khoáng ưóp kạnh vừa hạnh vừa có thể gicải khát? Thực ra là 
không. Khi cơ thể con người thiếu nước, tới 10‘’/<) trọng lượng cơ thể thì 
luôn muốn có nưc'yc để uống, tức là bcạn luôn Ccám thấy khát khô cố họng. 
Lúc này nếu uống đồ uống lạnh thì ruột sẽ bị kích thích, huyết CỊuán 
niêm nicỊC sê bị co Lại, không cỏ kri cho hấp thu nưcx:, nếu uống đồ uống 
ấm, ruột ở trong điều kiện nhiệt độ tưong đối thích họp, huyết quàn 
niêm mạc thư giãn, có thể hấp thụ đủ lượng nước, bổ sung phần thiếu 
thốn của cơ thể. Cho nén đồ uống lạnh hocàn toàn không giống như giải 
khát bằng nưcK ấm. Hon nữa, sau khi vận động, nhiệt độ cơ thể tương 
đối cao, huyết quân giãn ra, đồ uống lạnh khi qua đưcVng tiêu hoá có thể 
có nlaững kích thích không tốt đối vcVi trái tim ở bên, gcây ra bệnh tim. Có 
thể thấy, sau khi vận động mcà uống qucá nhiều nước sẽ klaông có lọi cho 
sức khoẻ của con ngưoi.

Diẻu đáng chú ý Là đồ uống nước bao nhiêu hoàn toàn không nên 
lấy tiêu chucẩn Là có thocà mãn con khcát hay không. Khi giảm cơn khát của 
mình, lượng nước trong cơ thể chỉ bổ sung 40 - 60%. Phương pháp bổ
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sung nước theo kiến nghị của các nhcà khoa học là chọn dùng nước sôi ấm 
từ 20 - 30"c, mỗi lần bớt một chút, uống nên phân ra làm nhiều lần. Nếu 
như bổ sung nước không kịp thòi hoặc phương pháp không khoa học thì 
có thể sẽ sinla ra các loại bệnh như mất nước, hôn mê..., làm hại sức khoẻ 
của con ngưòi.

Trong các loại đồ uống trên thị trưòrig hiện nay có loại đồ uống có 
thể bổ sung muối cho cơ thể. Thông thường sau khi bạn vận động hoặc 
trời quá nóng làm bạn chảy rất nhiều mồ hôi, muối theo mồ hôi chảy ra 
ngoài khiến cho cơ thể của bạn thiếu muối, nếu như bạn uống càng nhiều 
nước, mồ hôi chcày ra càng nhiều thì cơ thể của bạn sẽ trở nên thiếu muối 
nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Vì vậy, những đồ uống 
có muối và nước sỏi ấm Icà nưtk: giải khát tốt nhất của bạn.

Đun sữd như thế nào mới lầ đúng?
Khi đun sữa trước tiên phải chú ý đến độ lửa. Không được đun nhỏ 

lửa mặc dù đun như vậy không làm tràn sữa, nhưng nó sẽ Icàm giảm 
lượng dinh dưỡng trong sữa, vì châ't vitamin trong sữa sẽ bị không khí 
làm hỏng. Vì thế, khi đun sữa cho lừa to, sau khi đun đề phòng sửa có 
thể bị trào, phải ngay lập tức đem sữa ra xa lửa, chờ khi phục hồi được số 
lượng ban đcầu kại tiếp tục đặt lên lửa đun. Lcàm như thế từ 3 đến 4 lần 
không những có thể giữ được các chất dinh dưỡng trong sữa mà còn có 
thể tiệt trùng, đây chính Icà một phưong pháp râd khoa học.

Thứ hai, phcái chú ý tới thòi gian, thông thường không nên đun quá Icâu.
Bỏi các chất dinh ciưõng của sữa ở điều kiện nliiệt độ 60"c sẽ tách ra 

khỏi nước Vcà chuyển sang trcạng thái keo hoặc bị lcíng xuống, nếu tăng 
nhiệt độ lên tói 100'’c  thì bên trong sữa sẽ xảy ra các phản ứng hoá học 
phức tạp, làm giíàm dinh dưỡng, thcậm chí còn siiah ra những chất có hại. 
Vì thế, phương pháp đun klaoa học là đem cách nhiệt sữa đã được đóng 
gói diệt klaucẩn, sau chìmg 5 phút có thể sử dụng.

Cuối cùng, cũng cần chú ý rằng không nên thêm đường vào nước khi 
đang đun, còn nếu muốn cho thì cũng phải chờ sữa nguội rồi mói cho.
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Tại sao phải uống nhiều sữa hdn?
Sữa là loại thực phẩm dinh dưỡng cao được cả thế giói công nhận. 

Tại sao ngưòi dân trên thê giói đều thích uống sữa? Đó là vì sữa có giá trị 
dinh dưỡng cực cao.

1. Sữa chứa một lượng prôtêin cực tốt, mà là prôtêin hoàn toàn bao 
gồm 8 loại axit amin mà cơ thể cần. Cứ 100 gam sữa lại có 29 gam 
prôtêin, prôtêin trong sữa có tỉ lệ axit cao, tỉ lệ hâ'p thu tiêu hoá lớn, đạt 
96,1%.

2. Trong sửa có chứa hàm lượng chất dinla dưỡng dễ hấp thụ, dễ 
tiêu hoá. Cứ 10 gam sữa lại có 0,3g mở. Sữa tưoi còn có axit oxelic thiếu 
và dịch nhầy, đây đều là những chất dinh dưõng có lọi cho cơ thể. 
Colexteron trong sữa có hàm lượng thấp, sữa là loại thực phẩm có ít 
colexteron nên ngưòi già cũng có thể uống.

3. Trong sữa có các chất sữa đường, các chất này có thể điều tiết vỊ 
toan, có tác dụng thúc đẩy vị tràng nhu động và quá trình tiết dịch của 
tuyến tiêu hoá. Nó còn có thể kìm hãm sự sinh trưởng của các vi khuẩn 
gây thối rữa.

4. Sữa chứa nhiều canxi. Sữa cũng chính là nguồn cung cấp canxi 
tuyệt vời nhất trong các loại thức ăn. Trong các loại thực phẩm động vật 
thông thường, thịt chứa ít canxi nhất, trứng, cá cũng không chứa nhiều 
canxi, chỉ có trong sữa mới chứa một hàm lượng canxi phong phú Iihưng 
hàm lượng sắt ở trong sữa không nhiều.

5. Sữa có nhiều loại vitamin như vitamin A, vitamin Bl, vitamin B2, 
viamin D. Vì thế lượng dinh dưỡng của sữa cực kì phong phú, là loại 
thực phẩm tốt, hàm lượng dinh dưỡng cao, được cả thế giói công nlaận. 
Mỗi ngày uống một cốc sữa sẽ rất có lọi cho sức khỏe.

Uống sữa đậu nànli cần chú ý cái gì?
Bạn có thích uống sữa đậu? Thực ra các thành phần dinh dưỡng 

trong sữa đậu không hề thấp hơn sữa tươi, sữa đậu chứa nhiều prôtêin.
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chất béo, rất có ích cho cơ thể. Nhưng cũng cần phải chú ý một số điểm 
sau tránh việc không thu được dinh dưỡng mà còn có ảnh hưỏng xấu tới 
cơ thể.

Thứ nhất, sữa đậu ncành sau khi đun sôi phải đun khoảng 3 -5  phút 
nữa mói được uống. Bỏd vì trong sữa đậu tưoi có chứa một loại gọi là 
teripxin, nếu sữa klrông được đun kĩ, chất này sau khi vào trong cơ thể sẽ 
gây ra các hiện tương buồn nôn, nôn mửa và ỉa chảy.

Thứ hai, chúng ta có thói quen pha thêm đường khi uống sữa đậu 
nành, nlrưng phải nlrớ rằng, chỉ được pha đường trắng chứ không được 
pha đường đỏ. Bởi vì đường đỏ có chứa một loại dung môi hữu cơ, nó sẽ 
tạo thành các chất cặn khi kết họp vói prôtein có trong sữa.

Thứ ba, sữa đậu dễ uống, nhưng không vì thế mà uống quá nhiều 
mỗi lần, nếu không lưọng lớn prôtêin sẽ không thể tiêu hoá gây nên 
trướng bụng hay ỉa chảy.

Thứ tư, không dùng những bình nóng để đựng sữa thừa. Bỏi vì chất 
glucôxit đen có trong sữa sẽ khiến cho nước bcẩn ở trong những bình giữ 
nhiệt này roi ra, thòi gian càng dài, vi khuẩn sừủì sôi càng nhanh, khiến 
sữa bị hỏng.

Nước khoáng có những ưu điểm gì?
Nước khoáng thiên nhiên được lấy lên từ những noi sâu nhất trong 

lòng đất chính là thứ nước tinh khiết nhất. Nó có chứa một hàm lượng 
muối vô cơ nhất địrửi, các nguyên tố vi lượng hay khí cácbon điôxit tự do 
(phân li), hoàn toàn khác vói các nguồn nước dưói đất thông thường. Cơ 
thể con ngưòi nếu thiếu Ca, Mg sẽ dễ bị sinh ra các bệnh về huyết quản 
của tim (mạch máu của tim), trong khi đó hai nguyên tố trên lại rất nhiều 
trong nước khoáng. Trong nước khoáng còn có Se và Zn, hai nguyên tố 
không thể thiếu để duy trì sức khoẻ của cơ thể. Ngoài ra nước khoáng 
thiên nhiên còn chứa gần 2 chục loại nguyên tố có ích cho cơ thể.

Xã hội hiện đại là xã hội công nghiệp, cùng vói sự phát triển của 
ngành công nghiệp chế biến thực phẩm, ngày càng xuất hiện nhiều các 
loại thực phẩm được chế biến công phu.
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Những thực phẩm này thường không có đủ lượng muối vô cơ quy 
định, nếu dùng quá nhiều những thực phẩm kiểu như vậy chắc chắn sẽ 
dẫn đến tình trạng cơ thể thiếu hụt muối vô cơ, gián tiếp làm tăng nguy 
cơ xảy ra bệnh tật. Vì thế các nước phương Tây phát triển đã khỏi xướng 
việc hạn chế ăn những thực phẩm được chế biến tmh tế, tăng cường uống 
nước khoáng, thứ nước chứa nhiều muối vô cơ và rất có lọi cho sức khoẻ. 
Những người làm công tác khoa học qua điều tra đã phát hiện thấy, nếu 
dùng nước khoáng trong thòi gian dài còn có thể kéo dài được tuổi thọ 
của con ngưòi.

Tại sao dưới dáy bình, ấm đun nước lại 
xuất hiện những vòng sóng?

Bạn đã bao giờ chú ỷ xem ấm đun nước có gì khác so vói chậu, nồi 
hay các ấm khác chưa? Vào trong bếp, thử nhìn qua một chút bạn sẽ phát 
hiện thấy ngoài sự khác biệt về hình dáng, đáy của các dụng cụ trên 
không phải là mặt phẩng thì cũng là hình cầu, còn trên đáy của ấm đun 
nước lại thấy xuất hiện irhững vòng sóng? Tại sao lại như vậy?

Cần phải nói rằng nồi đáy phẳng, nồi đáy hình cầu cũng như đáy có 
vòng sóng của các ấm đun nước mỗi thứ đều có ưu điểm riêng của nó, 
hình dáng của chúng đều có liên quan tói công dụng của chúng. Nồi đáy 
bằng và đáy hình cầu (võng) thường dùng để xào, nấu thức ăn, hình 
dáng đáy của hai loại nồi này nhằm tạo ra những cự li đều nhau từ mọi 
điểm trên đáy nồi tói đáy ngọn lửa, có tác dụng tăng nhiệt đồng đều, để 
tránh trường họp khi xào nấu thức ăn có chỗ chín, chỗ sống, ấm đun 
nước thì lại khác, bỏi vì trong ấm còn có chứa nước, hơn nữa nước còn có 
thể tự chuyển động, nên chỗ nào sôi trước không quan trọng. Khi đun 
nước ai cũng có tâm lí muốn nước nhanh sôi mà vẫn tiết kiệm nhiệt 
lượng. Vì thế cấu tạo ấm đun nước cần phải có một cái đáy có thể tích tụ 
nhiệt lượng lớn, giúp nước thật nhanh sôi. Chắc chắn bạn biết rằng diện 
tích thực sự của một tờ giấy có những nếp gấp nhăn sẽ to hon diện tích 
của một tờ giấy được trải phẳng mà quan sát bằng mắt thì trông có vẻ to 
như nhau. Đáy nồi vòng sóng của b'mh đun nước khiến cho bình có thể 
tiếp nhận càng nhiều nhiệt lượng, làm nước nhanh sôi.
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Đáy bình có vòng sóng ngoài UXI điểm tăng diện tích chịu lửa nó còn 
có uu điểm gì? Các vòng sóng ở đáy bình còn có tác dụng gia cố cho 
bình, khi đun, các vòng này phân tán rất hiệu quả sức lửa, không cho lửa 
tập trung vào một điểm hay một mảng trên đáy, nâng cao khcả năng 
chống lửa, kéo dài tuổi thọ sử dụng cho b'mh.

Tại Sdo Sdu khi vận động mạnh 
không nên uống nhiều nước?

Sau khi Vcận động mcạnh, phần lón máu chảy vào bắp thịt nhcằm đáp 
ứng các nhu cầu vận động của bắp thịt, huyết quản co lại, lượng máu 
cung cấp trong vị tràng hạm thòi giảm xuống. Nếu lúc này uống nhiều 
nưóc, nước sẽ tích lại trong đường vị tràng, gây trướng vùng dcỊ dày, ảnh 
hưởng tói hô hấp. Còn nếu uống nước mát hay các đồ uống lạnh sẽ kích 
thích dạ dày mãnh liệt, dễ gây ra rối loạn chức năng vị tràng, không 
chừng còn gây ra một số bệnh như đau bụng, ỉa chảy. Còn nếu bạn uống 
nưóc nóng cũng tốt nhưng không nên uống nhiều. Tại sao vậy? Bỏi vi 
nước nóng dễ bị huyết quản hấp thu, sau khi một lượng lớn nước vào 
trong máu sẽ làm tăng tuần hoàn máu, khiến tim phải làm việc liên tục, 
không được nghỉ ngoi, hậu quả là mồ hôi ra càng nhiều, cơ thể càng mệt.

Sau khi vận động, cơ thể sẽ ra nhiều mồ hôi. Trong mồ hôi có chứa 
muối, việc ra nhiều mồ hôi đã lấy đi một lượng muối đáng kể của cơ thể. 
Nếu uống nhiều nước, klaông bổ sung muối, nước sau khi được vị tràng 
hấp thu biến thành mồ hôi xuất ra ngoài cơ thể, kết quả cơ thể lại mất đi 
một phần muối nữa. Vì thế Iihững vận động viên dày kiiìh nghiệm sau 
khi thi đấu hay vận động mạnla thường súc miệng bằng nước ấm, uống ít 
nước muối nhạt, nghỉ ngơi rồi mói bổ sung nước cho cơ thể.

Bạn có biết uống trà như thế nào là khoa học nhất?
Trà, cà phê, coca là 3 đồ uống nổi tiếng trên thế giới. Uống trà điều 

độ sẽ giúp tiêu hoá thức ăn, tiêu đờm, lọi tiểu, tiêu mỡ, mùa hè uống trà 
nóng có thể hạ lahiệt, tránh bị cảm nắng. Người mắc bệnh thận, uống trà
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sẽ lọi tiểu, giúp thận không phải hoạt động nhiều. Thường xuyên uống 
trà rất có lợi cho sức klioẻ, nhưng uống trà cũng nên vừa phải. Nếu mỗi 
ngày uống quá rủiiều trà sẽ gây ra các triệu chứng như mệt mỏi, kém ăn, 
thần kinh căng thẳng. Những người bị chứng mất ngủ không nên uống 
trà vì trong có chứa một chất gây hưng phấn, càng uống nhiều càng hưng 
phấn, càng khó ngủ. Những ngưòi bị loét dạ dày càng không được uống 
trà. Không nên uống thuốc Tây y bằng nước trà vì các chất ở trong trà sẽ 
làm giảm hiệu quả chữa bệnh của thuốc Tây y. Khi pha trà, nhiệt độ nên 
thấp dưói 100"c. Làm như vậy vừa có thể ưóp kĩ trà. lại vừa có thể giữ 
được các thành phần dinh dưỡng của trà, đó mói là uống trà khoa học. 
Tuyệt đối không cất giữ trà chung vói những đồ có mùi khắc rủìư xà 
phòng thơm, long não... nếu không trà sẽ bị vẩn mùi dẫn đến không thể 
uống được. Cách tốt nhất là cất giữ trà trong các hộp kim loại, bình thuỷ 
tinh hay lọ sứ (gốm), bịt kúì miệng, tránh để không khí ẩm xâm nhập, 
làm mất hương vị của trà, để noi khô ráo, sạch sẽ, ấm áp. Còn về nước 
pha trà, tốt nhất nên dùng nước suối vì nước máy tại các thành phố do 
dùng nhiều bột tẩy trắng để tiêu độc cho nên có mùi của thuốc tẩy, 
không thể trực tiếp dùng nước này để pha trà. Tốt nhất để vài ngày hoặc 
dùng các dụng cụ lọc nước để làm sạch sau đó mói có thể sử dụng.

Tại Sdo trẽn nắp ấm trằ lại có một lỗ nhỏ?
Rất nhiều ngưòá đều có cùng một thắc mắc như này: cho dù là một 

cái nắp ấm trà có tinh xảo đến bao nhiêu, đắt đến mức độ nào đi chăng 
nữa thì trên nắp của nó cũng luôn có một cái lỗ nhỏ, trông thật mất mỹ 
quan. Nếu bạn chưa để ý thì hãy tự mình đi xem ấm trà trong nhà có 
phải trên nắp có một cái lỗ nhỏ không? Chắc bạn không biết rằng tuy cái 
lỗ này đã làm mất mỹ quan của ấm trà, nhưng nó lại đóng một vai trò vô 
cùng quan trọng.

Báy giờ chúng ta hãy cùng làm một thí nghiệm. Lấy một ấm trà, bên 
trong chứa nửa ấm nước, sau đó đậy nắp lại, dùng ngón tay bịt kừi lỗ 
trên nắp ấm, giữ chặt nắp rồi rót nước ra cốc, hãy thử xem hiện tượng gì 
sẽ xảy ra? Bạn sẽ thấy rằng lúc đầu chưa có gì xảy ra cả, nhưng sau một 
lúc nước sẽ chảy ngắt quãng, và cuối cùng là không thấy nước chảy ra 
nữa, chuyện gì đã xảy ra? Nguyên nhân không phải là nước đã bị rót hết.
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mà cũng chẳng phải là miệng ấm bị tắc hết, mà là do lỗ trên nắp đã bị bịt 
kín, nếu bỏ ngón tay ra nước sẽ ngay lập tức tuôn ra.

Lỗ nhỏ trên nắp ấm trà quan trọng như vậy vì nó là con đường duy 
nhất để không khí có thể ra vào b'mh. Bởi vì thể tích (nói chính xác hon là 
dung tích) của bình trà là cố định, mà trong bình chỉ có nước và không 
khí. Khi cầm bình trà rót nước ra cốc, nưóc sẽ từ trong bình chảy ra, phần 
không gian trong bình vốn bị nước chiếm giữ thì sao? Tất nhiên sẽ được 
lấp đầy bỏi một dung tích không khí mói, nhưng do vòi ấm đang có nước 
chảy nên không khí chỉ có thể vào bình thông qua lõ ở trên nắp. Khi bạn 
dùng tay bịt lỗ lại và nghiêng ấm trà, dưới tác dụng của trọng lực, nưóc 
chảy ra ngoài. Dần dần sau khi nước chảy ra, không gian trong ấm không 
được bổ sung không khí mói, vẫn chỉ là một chút không khí cũ ở trong 
bình, thể tích giãn nở, không khí trở nên lOíãng, khí áp tụt xuống. Vốn dĩ 
trong và ngoài bình tưong thông, áp suất khí quyển bên trong bình bằng 
áp suất khí quyển ngoài bình nên nước có thể tự do chảy ra ngoài, bây 
giờ do khí áp trong bình tụt xuống nên có sự chênh lệch khí áp rất lớn 
giữa trong và ngoài bình trà. Do áp suất của không khí bên ngoài cao 
hơn nên nước trong vòi bình trà bị khí áp bên ngoài "cản" lại không thể 
chảy ra được. Khi bạn nhấc bỏ ngón tay, không khí bên ngoài tràn vào 
lấp đầy chỗ trống, tạo ra sự cân bằng khí áp, nước trong vòi ấm không 
còn sự cản trở do đó lại tiếp tục chảy ra cho đến hết. Tại sao chúng ta lại 
chỉ rót nửa ấm nước khi làm thí nghiệm là bỏi vì nó giúp chúng ta quan 
sát khá rõ quá trình từ lúc nưcVc chảy cho đến lúc nước ngừng chảy. Có 
một quy luật thế này: Nước trong ấm càng đầy, sau khi bịt kín lỗ, hiện 
tượng rò rỉ ra từ miệng vòi càng rõ, bởi vì không khí trong ấm càng ít, sự 
thay đổi của cường độ chịu nén càng nhanh, chênh lệch khí áp càng lớn. 
Xem ra lỗ nhỏ trên nắp ấm lại có tầm quan trọng không nhỏ chút nào, nó 
cho ta thấy vấn đề về khí lực học.

ĩạ ì sao không nên ăn trực tiếp 
thức ăn trong tủ lạnh?

Thức ăn thừa, hay thức ăn để ngoài trời thường bị vi khuẩn làm ôi thiu. 
Nhiệt độ thấp của tủ Lạnh hay những phòng lạnh tuy có thể ngăn chặn sự
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sinh sôi của vi khuẩn nhung không thể tiêu diệt chúng. Thậm chí trong các 
thức ăn để trong tủ lạnh vẫn có những con vi khuẩn đang sinh sống. Có 
ngưòi đã làm tlú nghiệm, kết quả cho thấy, 1 li kem, cứ Iml lại cho vào 
50.000.000 con khuẩn que rồi đặt trong ngăn đá của tủ lạiìh. Sau 5 ngày lấy 
ra kiểm tra, thấy rằng mỗi ml kem vẫn còn 10.000.000 con vi khuẩn. Sau hai 
tháng lúc kiểm tra vẫn còn thấy 600.000 con vi khuẩn trong mỗi ml kem. 
Loài vi khuẩn gây bệnh hung dữ nhất trong tủ lạnh này, trong môi trưòiag 
nhiệt độ chỉ có 4“c chúng vẫn có thể sinh sôi, nảy nở. Thức ăn để trong tủ 
lạnh rất dễ bị loài vi khuẩn này làm ôi thiu, nếu bạn ăn ngay thức ăn vừa lấy 
trong tủ lạnh ra mà không qua nấu chừi thì rất dễ bị viêm nhiễm đưòng 
ruột, gây ra các chứng bệnh như buồn nôn, đau bụng, ỉa chảy. Vì thế thức ăn 
trong tủ lạnh sau khi lấy ra phải được nấu chừi rồi mói ăn, không được ăn 
ngay, nếu không sẽ dẫn tói các bệnh về bụng.

Tại sao thực phẩm đóng hộp 
lại có thể giữ được lâu?

Để lí giải điều này, chúng ta cần bắt đầu tìm hiểu từ quá trmh sản 
xuất đồ hộp. Từ xưa tói nay, con ngưòi đã dùng nhiều cách để kéo dài thòi 
hạn sử dụng của thực phẩm để những thứ chi có thể ăn vào mùa hè cũng 
có thể giữ để sử dụng trong mùa đông như ưóp muối, phoi khô hay xông 
khói... Nhưng những Ccách trên đã phần nào làm mất đi cái vị ban đầu của 
thức ăn, hon nữa, thòi gian cất giữ không dài, không đảm bảo vệ sinh.

Cùng vói hàng loạt các thí nghiệm cũng như sự phát triển của khoa 
học kĩ thuật, ngưòi ta đã tìm ra phương pháp đóng hộp để giữ thức ăn. 
Đầu tiên chọn những thức ăn châì lượng tốt và còn tưoi để làm nguyên 
liệu, rửa sạch, diệt khuẩn đóng hộp hoặc sau khi chế biến, thêm thắt gia vị 
rồi mói đóng hộp. Sau đó rút hết không khí trong hộp ra, tạo thành môi 
trường chân không trong hộp bởi vì phần lón các quá trình phân chia và 
sinh sản đều cần có không khí nên cách làm này có thể khống chế rất có 
hiệu quả. Vì thế, có nlaững thức ăn chỉ có thể để được 3-4  ngày nhưng sau 
khi được giữ trong môi trường chân không có thể kéo dài từ 3 - 4 tháng. 
Cuối cùng, đồ hộp sau khi được xử lí chân không còn phải được xử lí đóng 
kứi diệt khuẩn mói thực sự là hoàn thành. Cách làm này không những giữ
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được vị ban đầu của thức ăn mà còn có thể giữ được đầy đủ thcành phcần 
diiila dưỡng của thực phẩm. Nhưng cần chú ý rằng thực phẩm có chứa 
thuốc chống thối rữa đem đóng hộp tuy có thể giúp thức ăn khó bị ôi thiu 
nhưng nếu dùng lâu ngcày rất có hcỊi cho sức khỏe. Hon nữa, đồ hộp cũng 
vẫn có thể bị nlaững loại vi khuẩn không cần không khí vẫn có thể sống 
làm ôi thiu. Ngoài ra một số đồ hộp chất lượng kém có thể gây ra hiện 
tượng lọt khí kliiến thức ăn 0  bên trong lìhanh chóng bị hỏng. Do vậy, klai 
chọn mua đồ hộp bạn cần chú ý, thông thường những đồ hộp không bị lọt 
khí nắp của nó sẽ lõm vào bên trong. Ngcày nay, cùng vói sự phát triển của 
khoa học kĩ thuật, còn thấy xuất hiện nlúều loại thực phẩm được đóng gói 
nhựa chân không, nó cũng giống nliư đồ hộp, có thể kéo dài thòi hạn của 
thực phẩm, giúp chúng ta dù ả  noi đâu, một năm bốn mùa vẫn có thể ăn 
những thức ăn tươi ngon.

Tại sao không nên cắm nến trực tiếp 
lên bánh sinh nhật?

Trong tối sinh nhật, sẽ thật là lãng mạn khi chúng ta tụ tập bên 
nhau, thắp lên những ngọn nến tượng trưng cho sô tuổi của mình, rồi 
cùng nhau thổi nến. Nhưng có lẽ ít người biết rằng làm nlaư vậy là rất có 
hại cho sức khỏe.

Chúng ta đều biết rằng, thức ăn mà ta ăn hàng ngày đều phải nấu 
chúi luộc kĩ, làm như vậy không những tạo ra vị ngon cho thức ăn mà còn 
để tiêu diệt toàn bộ những vi khuẩn có hại cho cơ thể. Còn những ngọn 
nến mà ta cắm lên bánh sinh nhật trong quá trình sản xuất phải qua nhiều 
công đoạn, qua quá tr'mh tiếp xúc vói tay của nhiều ngưòi công nhân, tất 
nhiên không tránh kliỏi việc mang vi khuẩn trên mình. Rồi ta lại cắm 
chúng lên bánli sinh nhật nên vi khuẩn sẽ nhanh chóng truyền sang bánli.

Vì thê chúng ta không nên cắm trực tiếp nến lên bánh gato. Hiện 
nay, trên thị trường đã có những đê dở nến bằng nhựa có thể giúp chúng 
ta cắm được nến trên bánh mà vẫn đảm bảo vệ sirứi. Nhưng chúng ta 
cũng nên lưu ý nên khử trùng những đồ vật dụng này đúng cách, để có 
được bữa tiệc sinh nhật vui vẻ trong ánh nến lung linh.
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Bạn có biết làm thế nào để giữ cho 
bánh bích quy xốp giòn?

Bánh quy ngày càng trở thành đồ ăn được ưa chuộng trong đòi sống 
hàng ngày của ngưòi dân.

Có những lúc ta để bánh ngoài không khí vài ngày, thậm chí chỉ là 
vài giờ nhưng bánh đã trở nên mềm, không còn giòn như ban đầu? Tại 
sao lại như vậy? Thì ra bánh bị mềm là do đã hút nước trong không khí, 
chúng ta gọi hiện tượng đó là "ẩm lại". Hiện tưcmg này sẽ khiến chúng ta 
không cảm nhận được vị ngon vốn có của bánh.

Làm thế nào để tránh đưọc hiện tượng ẩm lại? Cách đon giản nhất 
chính là sau khi ăn bánh xong, số còn thừa đậy kứi nắp lại để noi khô 
ráo. Nếu gặp phải thòi tiết ẩm ướt, cách làm trên không có hiệu quả thì ta 
đặt vào trong hộp bánh những viên thuốc chống ẩm. Có rất nhiều loại 
thuốc chống ẩm, nhưng thuốc chống ẩm thể rắn thường dùng nhất chừih 
là vôi sống. Vôi sống rất dễ kết họp vói hoi nước trong không khí làm 
phát sinh các thay đổi hoá học, chuyển hoá thành vôi chừi. Khi những 
hạt nước bao quanh bánh trong không khí bị vôi hấp thu hết, bánh sẽ 
không thể hút nước trong không khí, như vậy là ta đã có thể giữ được độ 
giòn xốp cho bánh. Bạn chú ý xem, khi chúng ta bóc các túi bánh, đặc 
biệt khi chúng ta mở các hộp đựng bánh, sẽ thấy bên trong có một cái túi 
giấy nhỏ màu trắng. Thực ra bên trong túi đều là các viên chống ẩm, 
trong đó thành phần chủ yếu là vôi sống, ớ  đây cần chú ý một điều: 
không được ăn các viên thuốc chống ẩm. Vôi sống ăn nhầm tuy không 
dẫn đến chết ngưòi nhưng thực sự rất hại cho cơ thể.

Vôi sống còn có một tác dụng khác đó là khi chúng ta đặt các túi 
chứa các hạt chống ẩm vói các vật khác, chúng sẽ tự hút các phân tử nước 
trong các vật, ngăn chặn quá trình lên mốc của đồ vật. Vì vậy, người ta 
thường đựng bánh ngọt, dược phẩm hay trà trong các hộp có các túi 
chống ẩm để giữ cho chúng luôn được khô ráo, giòn xốp.

6 0 -



Tại Sdo thúc ăn để lâu sẽ bị ôi thiu?
Vi khuẩn muốn sinh trưcyng đòi hỏi phải có những điều kiện môi 

trường thích họp, ví như nhiệt độ thích họp hay lượng nước và chất dinh 
dưỡng nhất định. Trong thực phẩm có chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng 
và một lượng nước nhất định. Các loại thực phẩm chế biến từ động vật có 
nhiều mỡ, prôtêin, muối vô co và vitamin, trong điều kiện rứìiệt độ thích 
họp, vi khuấn sê sinh sôi náy nở sau một then gian chúng sẽ làm ôi thiu 
thức ăn, những thức ăn chế từ thực vật cũng như vậy.

Trong quá trình gia công, chế biến, bảo quản và Vcận chuyển tiêu 
thụ, do điều kiện vệ sinh không đảm bảo hay ô nhiễm môi trường mà 
chất lượng của thực phẩm cũng bị biến đổi. Vậy trong đòi sống hàng 
ngày, chúng ta cần chú ý vấn đề gì? 1- Không mua đồ ăn đã bị hỏng; 2- 
Trong nhà nên để ít lưong thực rau quả tránh trường họp thức ăn để lâu 
ngày sẽ bị hỏng; 3- Klaông ăn thức ăn đã bị thiu hay đã có vị khác; 4- 
Không để lẫn lộn dụng cụ Ccắt gọt thực phcẩm chín, thực phẩm sống vcVi 
nhau, đề phòng thức ăn bị dây bẩn.

Tại sao lại xẩy ra hiện tượng ngộ độc thức ăn?
Ngộ độc thức ăn Icà do ăn phcải thức c1n đã bị nhiễm độc dẫn đến hiện 

tượng phát bệnh cấp tính. Trong điều kiện bình thường, thức ăn tự thân 
nó không hề có độc, laliưng trong quá trình Vcận chuyển, sản xuất, chế 
biến, bảo quàn tiêu thụ không chú ý tói vấn đề vệ sinh nên vi khuẩn và 
các chất độc đã làm ô nhiễm thức ăn gây nên hiện tượng ngộ độc sau khi 
ăn. Ngộ độc thức ăn Icà do các nguyên nhcân dưới đày:

1. Ngộ độc thức ăn vi sinh: Bỏi vì thực phẩm bị vi khuẩn làm cho 
nhiễm bẩn có chứa nhiều những vi klìuẩn sống có thể dẫn đến hiện 
tượng ngộ độc, hoặc vi khucẩn Scản xuất ra độc tố, hay vi kliUcẩn sống và

-61  -



độc tố cùng tồn tại trong thực phẩm đã gây ra hiện tượng ngộ độc sau 
khi ăn. Ngộ độc thức ăn vi sinh chiếm 60 - 70‘X) trong sô các vụ ngộ độc 
thường thấy Vcào mùa hè, thu, thòi tiết nóng nực, môi trường ẩm ướt, đặc 
biệt là trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9. Bỏd vì thòd gian này chínla là 
thòi điểm thích họp để vi khuẩn súìh sôi nảy nở nhanh chóng, thêm vào 
đó phưong pháp chế biến bảo qucản không đúng cách, diệt khuẩn không 
triệt để lại càng dễ gây ra hiện tượng ngộ độc thức ăn.

2. Ngộ độc thức ăn hóa học. Chủ yếu là do các chất hoá học độc hcỊi 
như thuốc trừ sâu, phân bón, thuốc chuột, muối mỏ thiếu gây ra khi 
chúng bị lẫn vào vói thực phẩm. Tỉ lệ phát bệnh của loại ngộ độc này chỉ 
xếp sau ngộ độc vi khuẩn, nhưng triệu chứng trúng độc khá nguy hiểm.

3. Ngộ độc động vật. Trong CO' thể một số động vật có chứa Ccác 
nguyên tố độc mà trong quá trình gia công, chế biến chưa làm sạch hết, 
cho nên sau khi ăn đã xảy ra hiện tượiag trúng độc. Ví dụ lalaư ngộ độc cá 
nóc, ngộ độc nicật Ccá tưoi...

4. Ngộ độc thực vật: là hiện tượng trúng độc do ăn phải một số thực 
vật chứa độc, hay trong qucá trình trồng trọt, bảo quản, chế biến không có 
nhữiag phưong pháp làm sạch độc thích họp nên sau khi ăn phải những 
thức ăn chế biến từ thực vật này đã dẫn đến hiện tượng ngộ độc.

5. Ngộ độc thực phẩm do độc tố của vi khucẩn.
Trong quá trình trồng trọt, thu hoạch Vtận chuyển, bảo quản, tiêu 

thụ, thức ăn do bị vi khuẩn tấn công làm hỏng đã dẫn đến hiện tượng 
ngộ độc trên.

Tại sao trúng sau khi rửa sạch lại dễ bị hỏng?
Trứng sau khi mua, trên vỏ trimg có râ't nhiều vết bẩn. Nhiều người 

đã lấy nước rửa sạch nước và cho rằng đó là một cách làm khá vệ sinh, 
nhưng trên thực tế đó kà một phưong pháp không khoa học.

Nếu dùng kính lúp quan sát kĩ bạn sẽ phát hiện thấy có rất nhiều 
lỗ nhỏ trên vỏ trrmg, những cái lỗ này có tác dựng gì? Nếu đó là qucả 
trứng đã thụ tinh, tức Icà qucả trimg có thể ấp Vcà sinh ra gà con, để giúp 
gà con có thể tồn tcỊi, những lỗ nhỏ chính là dùng để cho gà con hít thở 
không khí. Điều ncày cho thấy, trong Vcà ngoài qucả trứng được thông với
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nhau bằng những cái lỗ bé này. Còn nếu là một quả trứng chưa được 
thụ tinh tức là bên trong chưa có gà con, nước trong quả trứng sẽ bay 
hoi hết qua nhữiag cái lỗ trên bề mặt vỏ trứng; mà vi khuẩn trong không 
khí cũng dễ dcàng thâm nhập được vào trứng thông qua các lỗ nhỏ này, 
làm cho trứng bị ung, bị thối. Nếu ta không rửa trứng, trên bề mặt của 
trứng có những lỗ nhỏ giống như keo bịt kín các lỗ thông khí, ngăn cách 
trong và ngoài quả trứng làm hạn chế sự xâm nhập của vi khuẩn và quá 
trình bay hoi cùa nước, có thê giữ trứng tưoi lâu. Như vậy có thể nói 
rằng những chất bẩn trên vỏ trứng có tác dụng vô cùng quan trọng, 
tuyệt đối không được rửa sạch vỏ trứng, làm như vậy chỉ khiến cho 
trứng nhanh hỏng thêm mcà thôi.

Bạn có biết cách xác định xem trứng 
còn tưdi hay không?

Nếu muốn xem trứng còn tưoi hay không bạn có thể dùng phưong 
pháp đèn chiếu sáng để kiểm tra trứng sống. Trước tiên kiểm tra kĩ một 
lượt vỏ trứng, xem nó có chắc chắn, nguyên vẹn hay không, nếu có vết 
nứt nghĩa là vỏ trứng bị vờ. Sau đó giơ trứng lên trước đèn soi, nếu thấy 
lòng trắng dày đặc trong suốt, lòng đỏ kết lại điều đó chứng tỏ trứng còn 
tưod, nếu thấy lòng đcS tan, quả trứng lúc này đã biến thànli trứng có lòng 
đỏ loãng. Nếu lòng trắng sát vỏ, trong suốt thì đó là trứng bị sát... 
Những quả trứiag trên nếu không có mùi hôi thối thì sau khi luộc đều có 
thể ăn được. Nhmag là món trứng rán hay trứng ốp lết thì không ngon. 
Còn khi trứng đã có mùi tuyệt đối không ăn, nếu ăn sẽ bị đau bụng.

Ăn trứng sống cố tốt không?
Ăn trCmg sống không tốt. Trong trứng sống có chứa chất kháng sinh 

và chất kháng toripxin. Sinh vật tố trong trứng gà có tác dụng kéo dài 
tuổi thọ, nếu cơ thể thiếu chất này tất sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà
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chất kháng sinh lại có tác dụng ngăn cản không cho cơ thể hấp thu sinh 
vật tố, gây nên hiện tượng cơ thể thiếu sinh vật tố. Châ't kháng toTipxin sẽ 
kìm hãm hoạt tính của abuminoit, ảnh hưởng đến quá trình hấp thu tiêu 
hoá prôtêin của co thể, làm cơ thể thiếu hụt prôtêin. Hon nữa ăn trứng 
sống rất mất vệ smh, vì các vi khuẩn sống gần bề mặt của trứng sẽ theo 
đó mà xâm nhập vào trong cơ thể, gây ra hiện tượng trúng độc. Vì thế tốt 
nhất là không nên ăn trứng sống.

Ẫn sáng như thế nào mới là khod học?
Người ta vẫn thường nói: bữa sáng ăn ngon, bữa trưa ăn no, bữa tối 

ăn ít. Tại sao lại như vậy? Sau một đêm thức dậy, thức ăn mà bạn ăn tối 
hôm trước đã được dạ dày tiêu hóa hết, lúc này trong ruột trống không, 
bụng đói cồn cào, một buổi sáng vói biết bao công việc đang đợi bạn, cho 
nên một bữa sáng ngon lành, vói đầy đủ chất dinh dưỡng là vô cùng 
quan trọng. Những học sinh coi trọng bữa sáng cơ thể phát triển rất tốt, 
tinh thần tập trung trong học tập, hiệu suất học tập cao, thành tích cũng 
tốt. Nhưng cũng có một số ngưòi không coi trọng bữa sáng, nếu tối hôm 
trưóc còn thừa com thì ăn tạm, nếu hết thì cũng thôi, hay do sắp xếp thòi 
gian không hcrp lí, bận bịu học tập, do vậy mà không ăn hay ăn cơm sáng 
không thấy ngon, rồi vác cái bụng rỗng đi học, đi làm, không những ảnh 
hưởng tói việc học tập, công tác mà còn ảnh hưởng xấu tói sức khoẻ. Có 
một số người do ăn uống không điều độ, làm rối loạn chức năng của dạ 
dày, ảnh hưởng tói hoạt động bình thường của vị tràng thậm chí còn gây 
ra viêm dạ dày. Vậy phải ăn sáng như thế nào mói là khoa học? Trước 
tiên phải đảm bảo đầy đủ nhiệt lượng, prôtêin, chất béo và các loại 
vitamin cho bữa sáng; bữa ăn sáng cũng Ccần phải có món ăn chính, món 
ăn phụ, phải sắp xếp hcrp lí thcri gian dùng bữa sáng. Tốt nhất thời gian 
bữa sáng kéo dài khoảng 15 phút, klaông nên quá cấp bách. Nếu bạn 
đang trong thòi kì ôn thi, cơ thể phải tiêu thụ nhiều năng lượng, vậy bữa 
sáng cần phải tiêu thụ những món ăn từ động vật thích họp như trứng gà 
hay các món ăn chê biến từ thịt. Prôtêin có thể nâng cao hiệu quả học tập, 
và cũng nên thường xuyên thay đổi món cho bữa sáng, có như vậy mói 
không khiến ta cảm thấy ngấy.
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Tại Sdo bữd tối lại phải ăn ít?
Có câu rằng: "Sáng ăn ngon, trưa ăn no, tối ăn ít" có ý khuyên người 

ta bữa sáng phải ăn thật đầy đủ dinh dường, bửa trưa thì ăn no, còn bữa 
tối nên ăn ít. Thế nhưng rất nhiều người buổi sáng ngủ dậy đã vội vội 
vàng vàng đi học, đến công sở, bữa Scáng ăn qua quýt thậm chí có người 
còn chẳng ăn bữa sáng. Thế rồi buổi trưa bụng đói cồn cào cũng chỉ tạt 
qua nhà ăn, căng tin ăn chút ít. Buổi tối về nấu đầy một mâm thức ăn, Ccá 
nhà tụ tập ăn tói no căng bụng mcà không biết rằng thói quen "sáng 
không ăn, trưa tạm bợ, tối no bụng" lại cực nguy hại cho sức kliỏe của 
mình, giả sử công việc bận bịu hon một chút, đầu óc căng thẳng hon một 
chút chắc chấn sẽ gây ra nhiều bệnh tíật. Thói quen ăn no buổi tối hoàn 
toàn gây hại cho cơ thể.

Quíá trình tiêu hoá thức ăn đòi hỏi một lượng máu cần thiết đổ về dạ 
dày, ruột giúp chúng co bóp, hấp thụ thức ăn. Nếu bữa tối ăn quá nliiẻu, 
máu sẽ tập trung đổ về cơ quan tiêu hoá để đẩy nlianh quá trìnla tiêu 
hoá, việc này sẽ khiến não thiếu dưỡng khí, gây ra cảm giác buồn ngủ. 
Sau khi roi vào trcạng thái ngủ say, tuần hoàn máu thay đổi chậm chạp, 
quá trình co thắt, hấp thụ của vị tràng vì thế mà chậm lại. Thức ăn tích lại 
trong dạ dcày không đưẹx: tiêu hoá do dạ dày bị quá tải, khiến ta Ccâm thấy 
trướng bụng, buồn nôn ảnh hưỏng đến thòi gian cũng như chất lượng 
của giấc ngủ, từ đó dẫn đến tìnla trạng mệt mỏi, suy nhược, không làm 
việc được.

Bữa tối nên ăn ít Icà bcVi vì một nguyên nhân quan trọng khác; tỏi ăn 
quá nhiều sẽ dễ tăng cân, thtậm chí còn gây ra Ccác bệnh về tim, cao huyết 
áp. Tuyến tụy trong co thê tiết ra một loại hormon có tên là insulin có tác 
đụng đẩy nhanh quá trình ôxi hoá Vtà hấp thu đường gluco trong mô. 
Nghĩa là insulin thúc đấy quá trình chuyển hocá đường gluco trong thức 
ăn thcànli năng lưtmg đi nuôi cơ thể. Lưẹmg insulin tiết ra được tăng dần 
từ sáng sớm, bửa trưa dưtVi tác dụng của insulin được tiêu hoá, hâ'p thu 
năng lượng sinh ra đã đưcrc dùng hết cho các hoạt động ban ngcày của
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con ngưòi. Buổi tối mọi hoạt động đều giảm, lượng insulin tiết ra ít làm 
cho năng lượng của bữa tối chuyên hoá thành mỡ được tích tụ lại, khiến 
ta phát phì, cơ thể quá nặng sẽ gây áp lực lớn cho tim và phát sinli nhiều 
loại bệnh.

Các nhà khoa học dựa vào nghiên cứu đã chứng thực rằng: Chúng ta 
cần phải xây dựng thói quen: "Sáng ăn ngon, trưa ăn no, tối ăn ít" và 
cũng kiến nghị mỗi bữa sáng, bữa trưa cần phải hấp thu nhiệt lượng của 
80% lượng thức ăn mà ta đã ăn trong ngày. Như vậy mói có thể tạo ra 
một cơ thể khoẻ mạnla, tinh thần minlT mẫn.

Tại Sdo phải nhai kĩ nuốt chậm khi ăn Cứm?
Thức ăn chứa đầy đủ các locỊi chất dinli dưỡng như prỏtêin, mỡ, 

đường, vitamin... Các chất dinh dưỡng này muốn được cơ thể hấp thu 
thì phải trải qua một quá trình cực kì phức tạp. Quá trình tiêu hoá bắt 
đcầu từ khoang miệng. Thức ăn sau khi vào miệng được trộn lẫn vói nước 
bọt sau đó đưcx: răng nghiền nát rồi bị nước hoà tan thành keo, nước lại 
một lần nữa tách nó thành đường mạch nha. Vì thê nếu nhai kĩ bánh bao 
hay com bạn sẽ cảm thấy đầu lưõi có vị ngọt. Chất béo và prôtêin không 
thể tiêu hoá hoá học ngay được trong khoang miệng. Nhimg sau khi 
được răng nghiền nát, sơ bộ cũng được gia công từ miếng to thảnli miếng 
nhỏ, là bước đệm cho các bước sau. Nếu bạn ăn cháo loãng, quá trìnli tiêu 
hoá sẽ bỏ qua bước đầu tiên, thức ăn không cần phải nhai mà có thể nuốt 
luôn xuống dạ dày, tOcàn bộ tinh bột sau klri đến tiểu tràng mói được tiêu 
hoá. Thực nghiệm chimg minh tỉ lệ hấp thu dinh dưỡng của những người 
ăn kĩ nhai lâu sẽ cao hon hẳn nliững người ăn nhanh nuốt vội. Nhai kĩ 
thức ăn, trộn lẫn thức ăn vói nước bọt càng dễ chuyển hoá tinh bột thcành 
mạch nha, từ đó Icàm giảm bót gánli nặng cho dạ dày, tiêu hoá hấp thu 
các châ't dinh dưỡng Ccàng được nhiều, tránli xảy ra loét dạ dày. Người Do 
Thái có câu; "Kẻ ăn chcậm tất trường thọ".
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Tại Sdo vào ngày lễ tết chúng td phải chú ỷ 
không nên ăn quá no?

Ngày lễ ngày tết nhà nào cũng đầy ắp thức ăn, nhung nếu vì thức ăn 
họp khẩu vị mà ăn uống vô độ là không nên.

Tục ngữ có câu rằng: "một bửa bị thưong, 10 bữa uống thuốc".
Thức ăn muốn được tiêu hoá phải qua hệ thống tiêu hoá, hệ thống 

tiêu hoá bao gồm klioang miệng, thực quản, dạ dày, tiểu tràng, đại tràng. 
Cơ quan tiêu hoá khi tiêu hoá thức ăn phải nhờ vào sự co bóp, các dịch tiêu 
hoá. Bmh thường, dcỊ dày co bóp theo một tiết tấu thòi gian nhất định, mà 
dịch tiêu hoá cũng được địnli thòi, định lượng mà tiết ra. Khi dạ dày chứa 
quá nhiều thức ăn, việc co bóp khó klaăn mà dịch tiêu hoá tiết ra không đủ 
để đáp ứng nhu cầu tiêu hoá dẫn tói tiêu hoá không tốt. Đồng thòi do các 
thức ăn chưa bị tiêu hoá hết tích tụ quá lâu ở dạ dày, dưói tác động của vi 
khuẩn sẽ sinh ra khí khiến ta đau bụng và trướng bụng. Đại phân tử 
prôtêin không hoà tan sinh ra một loại độc tố, độc tố này lại kích thích 
niêm mạc vị tràng, gây nên giãn nở huyết qucản vị tràng mãn túih. Nếu cơ 
thể hấp thu idiững độc tố này tất sẽ tổn hại đến các cơ quan như gan, thân, 
tăng nhanh lão hoá, tăng tỉ lệ ung thư kết tràng. Đồng thòi ăn uống thất 
thường lúc no lúc đói cũng là một trong những nguyên nhân gây nên các 
bệnh về đường tiêu hoá như viêm loét dạ dày, vị tràng.

Do đó, phcải chú ý mỗi lần ăn không ăn quá nlứều, uống quá nhiều, ăn 
uống điều độ hàng ngày mới giúp cơ thể khoé mạnh, túali thần sảng klaoái.

Tại sao sau khi ăn không nẽn vận động?
Luyện tcập thể dục có thể tăng cường chức năng tiêu hoá của hệ 

thống tiêu hơá. Một số ngưcM trẻ tuổi biếng ăn nhưng sau khi tham gia 
các hoạt động thể dục thể thao lại cảm thấy ăn uống rất ngon miệng. Tập
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luyện thể thao giúp cơ thể tiêu hao năng lượng, ngăn chặn bệnh bí đại 
tiện. Tuy luyện tập thể thao làm tăng cường chức năng tiêu hóa của cơ 
thể nhưng nếu thòi gian luyện tập không khoa học, không những không 
lợi lại còn sinlì ra nhiều bệnh tật. Có ngưòi đã làm một thí nghiệm như 
sau: Đầu tiên cho chó ăn thật nhiều, sau đó bắt nó kéo một chiếc xe I\hỏ 
có trọng lượng nặng, trong vài giờ đồng hồ con chó hoạt động, mặc dù 
dịch dạ dày tiết ra rất nhiều nlaung sức tiêu hóa lại rất thấp. Điều này cho 
thấy sau khi ăn klaông nên vận động mạnh.

Sau khi ăn, trong cơ quan tiêu hoá chứa đầy thức ăn. Lúc này hệ 
thống tiêu hoá đòi hỏi phải hoạt động nhiều hơn để tiêu thụ và hấp thu 
thức ăn. Khi đó máu sẽ dồn tói cơ quan tiêu hoá, còn máu ở não và cơ 
bắp lại giảm xuống.

Nếu như ngay sau khi ăn, bạn vận động mạnh tức là một lượng máu 
trong cơ quan tiêu hoá sẽ phải chuyển xuống cơ quan vận động để đáp 
ứng cho các hoạt động này. Như vậy, lượng máu cung cấp cho vị tràng 
giảm xuống, hoạt động của dịch vị tràng yếu đi. Dịch tiêu hoá ít khiến 
cho thức ăn không được nhào trộn và tiêu hoá hết, lưu lại trong dạ dày 
một thòi gian khá lâu gây bệnh dạ dày. Sau klii ăn nhiều, dcỊ dày trĩu 
xuống. Khi hoạt động mạnh, dạ dcày bị lắc dữ dội, làm kéo căng màng vị 
tràng, rất dễ đau bụng. Dặc biệt sau khi ăn no lại đi, bởi vị tràng còn phải 
đồng thời chịu áp lực của nưcíc cho nên đau bụng là điều không thể tránh 
khỏi. Cũng như vậy, kliông nên tắm sau khi ăn.

Vậy thì, sau khi ăn phải bao lâu mcVi có thể vận động mạnh? Thông 
thường phải sau một tiếng, mcà tốt nhất là một tiếng rưõi ta mói được 
hoạt động mạnli. Có thể đi bộ sau klìi ăn vì đi bộ làm tăng tuần hocàn 
nicáu, kích thích dạ dày co bóp, nâng cao hiệu quả tiêu hoá.

Tại Sdo không nên dùng giấy báo dể gói thức ăn?
ớ  nhũTig kliu chợ tự do, hay trên đường phố ta vẫn thấy nhữiìg 

ngưòi bán hàng dùng nlaững tờ giấy đcã được cắt nhỏ để gói các đồ thực 
phẩm mà klnông ý thức được tác hại của nó.

Thức ăn gói trong giấy bcáo phần lớn là thức ăn chín, tức là thức ăn 
sau khi mua có thể ăn ngay, nếu giấy báo không sạch, vi khuẩn sẽ bám
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vào thức ăn qua đường miệng mà vào trong cơ thể, gây ra không ít bệnh 
tật. Vậy rốt cuộc giấy báo có sạch không?

Từ xưởng sản xuất giấy, giấy được đưa sang xưởng in, sau khi phân 
thành những tờ nliỏ theo kích cờ đã định, chúng được đưa lên máy in. 
Những tờ báo in đẹp sau khi được phân phối, mua bán, cuối cùng chúng 
đến tay người đọc. Những tờ báo cũ sau khi xem xong lại trở thành giấy 
lộn, được đưa đến trạm phê phẩm để xử lí. Trong quá trình này có biết 
bao nhiêu người đã tiếp xúc với nó? Vốn dĩ tờ báo không được khử 
trùng, quá trình mang theo rất nhiều vi khuẩn vì thế dùng giấy báo để 
gói thức ăn rất mất vệ sinh.

Ngoài ra, chữ in ở trên báo là mực dầu. Mực dầu là loại sản phẩm 
hóa học mà con ngưìri không thể ăn. Nếu lấy giấy báo để gói thức ăn, 
mực dầu trên báo sẽ vây sang thức ăn, sau khi vào trong cơ thể, nó sẽ gây 
hại cho sức khỏe.

Do đó bất luận là báo mới hay báo cũ đều không thể dùng để gói 
thực phẩm.

Dùng các hộp nhựd đựng thúc ăn 
có an toàn vệ sinh không?

Kẹo bánh mứt hoa quả thường được đựng trong các hộp nhựa. Qua 
một lóp màng mỏng, thực phẩm không những trông rất bắt mắt mà còn 
được ngăn cách vói vi khuẩn, giữ được sự tươi ngon. Nó giúp cho những 
thực phẩm cần nước không bị khô và những thực phẩm khô thì không bị 
ẩm. Một ưu điểm nữa khi dùng hộp nhựa đựng thực phẩm đó là thực 
phẩm sẽ kliông bị dúìh, không vỡ vụn, dễ vận chuyển.

Nhưng, hộp nhựa có độc không? Thông thường hộp nhựa dùng để 
bao thực phẩm không có độc, bỏi vì nó được làm từ nhựa cách điện và 
nilon. Quá trình chế tạo nhựa cách điện không hề cho thêm một chất nào 
khác, nhựa được chế tạo như vậy có mật độ thâ'p, châ't mềm dẻo, có tmh 
ổn định cao đối vói ánh nắng mặt tròi, không khí, hoi nước và các châ't 
thử hoá học khác. Vì thế dùng những màng mỏng được chế tạo từ nhựa 
cách điện để làm các túi đựng thực phẩm là hoàn toàn an toàn, không
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độc. Thế nhưng, loại nhựa này có tính thẩm khí nhâ't định, vì thế nếu 
dùng những đồ vật để gói những thực phẩm có mùi hưong hay mùi vị 
thì một phần hưong hay vị của chúng sẽ bị thấm ra ngoài. Trong trưòiag 
họp này dùng túi nilon thì họp lí hơn.

Dùng những túi nhựa mỏng đưọc chế tạo từ các loại nhựa khác có 
độc hay không cần phải phân tích cụ thể.

Ví dụ nhựa cách điện, bên trong có chứa chất độc hại. Những chất 
độc hại này đều có thể hoà tan trong dầu mở và có hại cho cơ thể con 
ngưòi. Những túi nilon được chế tạo từ anđêhit, khi được dùng để đựng 
nước hoặc những loại thực phẩm có chứa nước. Đặc biệt trong nliiệt độ 
cao hơn nhiệt độ bình thường thì chất anđêhit sẽ hoà tan vào thực phẩm, 
đây là một châ't hoá học rất có hại cho cơ thể con người.

Vì vậy, mặc dù túi nilon rất thuận tiện, nhưng dùng túi nilon để 
đựng thức ăn, nhất là thức ăn nóng thì không an toàn. Và túi nilon là loại 
sản phẩm rất khó phân hủy, cần một thời gian rất lâu hàng trăm năm 
mói phân hủy hết, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống. Nên chúng ta 
cần hạn chê tối đa việc dùng túi nilon trong cuộc sống hcằng ngày.

Tại Sdo phải cảnh giác 
với những thực phẩm có màu?

Một đầu bếp khi thực hiện món ăn cần phải tạo ra đầy đủ ba tiêu 
chuẩn về sắc, hưong, vị. Vì vậy có thể thấy màu sắc của thức ăn là vô 
cùng quan trọng.

Nguồn gốc màu Scắc của thức ăn gồm hai loại; Màu sắc tự nhiên và 
màu sắc họp thành nhân tạo. Màu sắc họp thành thường được tạo ra bởi 
sự kết họp của nước hoa quả, nước có ga hay kẹo đắng vói rượu, kẹo 
bánh ngọt... Do nhiều loại sắc tố không có chứa chất dinh dưỡng nên 
chúng không phải là thứ mà cơ thể cần. Lại có một số ít sắc tố (màu sắc) 
nếu dùng không đúng sẽ gây nguy hại cho cơ thể vì thế không được 
lạm dụng màu sắc. Những thực phẩm nhiều màu sắc trong các cửa 
hàng phần lớn đã được pha trộn thêm màu trong quá trình sản xuất. 
Nếu sử dụng sẽ rất có hại cho cơ thể, nhẹ thì ngộ độc, nặng thì trí nhớ
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giảm sút, thậm chí tử vong. Dù được phép sử dụng màu nhân tạo 
nhưng phải được quy định, hạn chế rõ ràng. Bỏi vì bất cứ một màu sắc 
họp thành nào sự vô hại của nó cũng không phải là tuyệt đối. Như vậy 
nếu dùng ít thì sẽ vô hại, nhung nếu dùng trong thòi gian dài sẽ gây ra 
hậu quả nghiêm trọng.

Quan niệm của mọi ngưòi về thức ăn có chứa phẩm màu đều không 
thống nhất. Có ngưòi cho rằng thực phẩm chỉ có chứa một locỊi phcẩm 
màu thì không có gì nguy hại cho sức khoẻ của con ngưòi, nhưng củng 
có ý kiến cho rằng thực phấm dù có một loại hay gồm. rửiiều loại mcàu 
khác nhau thì đều có hcỊi cho con ngưòi. Vì vậy, nếu thực phẩm có chứa 
phẩm màu, mặc dù trưcVc mắt chưa thấy có hại cho con người thì cũng 
không nên sử dụng một cách tuỳ tiện.

Tại Sdo một bát thịt không còn bốc hdi nóng, 
nhưng khi ăn vẫn thấy nóng?

Bình thường, muốn phcân biệt một cốc nước là nóng hay lạnh thì 
xem hoi nóng bốc lên từ nó nhiều hay ít. Nước sôi ở nhiệt độ cao các 
phân tử của nó hoạt động rất mạnh, các phân tử mói sẽ chuyển từ thể 
lỏng sang thể khí, đồng thòi mang theo một lượng nhiệt cao, khi quan 
sát sẽ thấy từ nưóc sôi bốc lên khói trắng đậm. Đến khi nhiệt độ xuống 
thấp, hoạt động của các phcân tử mang theo nhiệt lưọng củng chậm lại, 
hoi nước màu trắng cũng đã giảm đi, từ đó mà nhận ra nhiệt độ của 
nước đã gicảm xuống.

Thế nhưng nếu gặp một bát thịt thì bcỊn sẽ phải cẩn thận đừng nên 
vội vàng đưa vào miệng ngay, bạn có thể sẽ bị bỏng. Trong các loại thịt 
đều chứa một lượng mỡ động vật lớn, nhiệt độ tăng cao lượng dầu mỡ 
này sẽ từ bên trong thịt thẩm thấu ra nưcx: và nổi trên mặt nước ttỊO 
thành một lóp dầu che phủ làm cho hoi nóng ở trong nước không thể 
phát tán bốc thành hoi ra ngOcài được. Nhìn bên ngoài bề mặt của bát thịt 
không có hoi nóng bốc lên nhưng nếu bạn cắt tách lóp thịt che phủ bề 
ngoài ra thì sẽ thấy nhiệt độ bên trong thịt là rất cao.
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Vì sao không nên dùng bột giặt 
dể rửa bát đũa, hay rau củ quả?

Bột giặt là loại chất rửa nhân tạo tổng họp. Nguyên liệu sản xuất bột 
giặt là chế phẩm phụ công nghiệp dầu mỏ. Bột giặt có tính tẩy rửa mạnh, 
lại tiện dụng nên được mọi ngưòi ưa thích. Thế nhưng lại không thể 
dùng nó để rửa bát đũa và các loại rau củ quả?

Thành phần của bột giặt có chứa độc tính loại vừa. Nó qua da và dạ 
dày, ruột thâm nhập vào cơ-thể có thể kiềm chế hoạt tứủì của men ảnh 
hưởng đến chức năng tiêu hoá của dạ dày và ruột. Đồng thòi còn gây hại 
cho các tế bào gan do đó làm trở ngại tói chức năng của gan. Có nhà khoa 
học đã chỉ ra bột giặt còn có khả năng gây ung thư nhất định. Qua điều 
tra cho thấy đã có những công nhân và phụ nữ do dùng bột giặt để rửa 
chén bát và rau, hoa quả mà trên mặt xuất hiện những vết đốm hmh 
bướm. Đó là do gan sau bị tổn hại các sắc tố da lặn xuống và gây ra. 
Trong điều kiộn thông thường chỉ dùng bột giặt để giặt quần áo, độ đậm 
đặc tương đối thấp, diện tích tiếp xúc của da lại nhỏ, thòi gian ngắn thì sẽ 
an toàn, không có hiện tưọng khác thường xảy ra. Nhưng nếu độ đậm 
đặc quá cao có thể làm tẩy chất nhõn trên da dẫn đến hiện tượng cháy 
da. Nếu uống phải bột giặt với lượng nhiều sẽ dẫn đến nôn mửa, ruột bị 
bài tiết.

Nếu muốn rửa sạch hoa quả, rau, bát đũa tốt nhất nên dùng loại 
nưóc rửa chuyêrí dụng, nước rửa tinh khiết, vừa an toàn, vừa tránh độc.

Vì Sdo không nên ngâm rong biển lâu?
Rong biển là loại thực phẩm có hàm lượng iốt cao. lốt thường bám 

trên bề mặt của rong nên rất dễ tan trong nước. Ngâm rong biển quá lâu 
trong nước sẽ dễ dàng làm mất đi các dưỡng chất đó. Vì vậy, khi ngâm
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rong biển không cần dùng quá nhiều nước, thời gian cũng không nên quá 
dài. Nếu 500g rong biển thì nước không nên vượt quá ISOOml. Thòi gian 
ngâm rong biển tốt nhất không nên quá 5 phút. Trước khi ngâm, bcạn nên 
cho một ít giấm vào nước ngâm để làm rong biển nhanh mềm hon.

Bạn có biết nguyên lí "uống lạnh" và 
"uống nóng" của thào duực Đông y?

Trong Đông y có Ccâu nói: "Trị nhiệt dĩ hcàn, ôn  nhi hành chi, Trị hàn 
dĩ nhiệt, Lưong nhi hành chi". Ý nghĩa của câu này là đối vói Đỏng y 
phải có cách dùng "uống nóng" "uống lạnh" khác nhau không thể nhất 
loạt đều như ivlrau. Ví dụ; Cam khưong, Phụ tử là hai vị thuốc tính nlaiệt 
phải uống lạnh, thạch cao tính hcàn phải uống nóng. Khi bệnh lí chuyển 
sang giai đoạn nghiêm trọng chỉ có phưong pháp uống thuốc đặc biệt, 
bạn mói có thể theo kịp diễn tiến của bệnli tình. Trong thưcmg hàn, nếu 
là nhiệt giả hàn thật, bạn phải theo nguyên tắc "thuốc nóng uống lạnh" 
để thích ứng vói sự chuyển hoá của bệnh. Nếu không làm như Vcậy sẽ 
luôn gặp phải triệu chứng khcáng dược, vừa uống thuốc vào là nôn ra, vì 
thế không thể đạt được hiệu quả trị bệnh. Đây là một dạng của phương 
pháp phản tá trong phương pháp trị bệnlT của Đông y. Vậy thuốc nào 
thích họp uống nóng? Thuốc nào thích họp uống lạnh? Thuốc giải biểu 
thường thích họp uống lạnh. Để sau khi uống thuốc có thể toát được mồ 
hôi tốt nhất là sau khi uống thuốc xong bạn nên đắp chăn hoặc uống một 
ít cháo loãng nóng. Thuốc khả hàn cũng cần uống nóng. Còn các thuốc 
trừ nóng, thuốc thanh nhiệt trừ hoả, thuốc trị nôn, đều thích họp uống 
lạnh. Thê nhưng bạn uống thuốc trị nôn để phòng uống vào bụng lại bị 
nôn ra bạn nên chia làm nhiều lần uống, mỗi lần uống vói số lưcmg ít đi.

Bạn có biết giấm có những tác dụng nào không?
Giấm là gia vỊ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Do giấm 

có mùi thom lại rất có ích với sức khoẻ con người nên nó được nhiều 
người ưa thích sử dụng.
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Nguyên liệu giấm thường là lương thực. Qua tác dụng liên hoàn của 
nhiều loại vi sinh vật, tinh bột được chuyển hoá thành đường, đường 
được chuyển hoá thành rượu, rượu lại chuyển hoá thành dấm. Trên thực 
tế, tạo giấm là một chuỗi phản ứng hoá học ôxi hoá.

Thành phần chủ yếu của giấm là 1% đến 5% axít láctíc, ngoài ra còn 
có axít trong sữa chua, axít aminô, đường glyxêrin, muối, cồn v.v... Vì 
thế ăn giấm cũng có thể sản sinh ra một ít nhiệt lượng cung cấp cho nhu 
cầu hoạt động của cơ thể. Do giấm chua có tác dụng kiềm chế và tiêu diệt 
vi khuẩn rất tốt nên những mầm bệrừì rất khó sống được trong môi 
trường dấm. Những vi khuẩn gây bệnh thường gặp như khuẩn song cầu, 
khuẩn hình cầu quả nho gây bệnh viêm phổi, vi khuẩn gây bệnla cảm 
cúm truyền nliiễm đều rất sợ dấm. Vì thế vào mùa xuân và mùa thu, khi 
ăn rau nộm cho thêm một chút giấm không những làm món ăn thêm 
ngon mà còn có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn phòng chống bệnh truyền 
nhiễm đường ruột. Vào mùa đông ăn giấm có thể phòng chống bệnla về 
đường hồ hấp như bệnh viêm phế quản, ho hen.

Từ xưa tói nay, giấm vẫn là một loại thực phẩm chữa bệnh. Ngoài 
việc dùng để rửa vết thương, giấm còn có thể dùng điều trị bệnh nấm 
móng, quai bị, côn trùng độc cắn, giun chui tuyến mật... Do giấm có tác 
dụng làm mềm hoá mạch máu nên ngưòd già cần ăn nhiều giấm để hạ 
huyết áp, giảm glyxêrin trong máu, giảm lượng cholesterol; phòng chống 
bệnh cao huyết áp và bệnh về mạch máu não.

Trong cuộc sống, giấm còn có rất nhiều tác dụng khác: khi xào rau 
cho thêm giấm có thể tránh sự phân các vitamin; khi hầm thịt cho một 
chút giấm có thể làm cho chất canxi trong xưong cá trở nên dễ được hấp 
thụ; vói những đồ rán, ưóp giấm có thể làm cho thức ăn trở nên đỡ ngấy; 
ngưòi say rượu có thê dùng giấm để giải rượu; dùng giấm để rửa đồ gia 
dụng có thể khử được mùi vị lạ; những bình ang đựng nước muốn rửa 
sạch có thể đổ giấm nóng vào đun sôi sau đó mới đem rửa, những vết 
nước hoa quả hay vết mốc trên quần áo có thể dùng giấm giặt sạch v.v...

Trong công nghiệp hoá chất, axít láctit có trong giấm là một nguồn 
nguyên liệu vô cùng quan trọng. Những chất thom được chế tạo từ axít 
này là thành phần không thiếu được của các loại đồ uống.
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Ăn nhiều muối có lợi cho sức khoè không?
Muối là một chất không thể thiếu đối vói con ngưòi. Do thành phần 

chủ yếu là nên muối có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức 
thẩm thấu duy trì sự cân bằng các gốc OH', và trong cơ thể. Nếu cơ 
thể chúng ta thiếu Natri, chúng ta sẽ mắc các chứng sút cân, giảm sức 
khỏe, co giật cơ...

Nếu chúng ta ăn uống quá mặn, lượng muối được hấp thụ vào cơ 
thể quá nhiều, chúng ta có thể mắc các chứng cao huyết áp. Ản quá mặn 
các gốc Na  ̂ trong muối rất dễ kết họp vói nước trong cơ thể (do ngậm 
nước là đặc trưng của Na"̂ ). Nếu trong cơ thể có nhiều Na"̂ , lượng nước sẽ 
tăng lên, lượng Na  ̂ và nước rất lớn. Sau khi xâm nhập vào máu sẽ làm 
tăng cao dung lưọng máu, huyết quản sẽ bị đẩy căng lên, điều này sẽ 
dẫn tới bệnh cao huyết áp. Nhưng rất ít người có phản ứng "dị ứng" vói 
muối. Bệnh cao huyết áp ở phần lớn mọi người không có mối liên quan 
trực tiếp vói muối.

Trước mắt, ý kiến của các chuyên gia về ăn uống họp vệ sinh là: tốt 
nhất nên khống chê lượng muối xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống 
ở mức phù hợp. Người bình thường mỗi ngày không nên ăn quá lOg 
muối. Người mắc bệnh cao huyết áp tốt nhất chỉ nên ăn 5 - 8g.

Hon thê nữa, các nhà bệnh học còn chỉ ra rằng: ăn nhiều các loại 
thực phẩm ưóp muối như: mắm, thịt muối, rau muối là không tốt. Chúng 
sẽ sản sinh ra các loại axít nitríc có thể gây bệnh ung thư. Vì thế từ nay 
trở đi, chúng ta nên chú ý ăn ít các thực phẩm ưóp muối, ăn nhiều hơn 
các loại hoa quả tưoi để phòng chống bệnh ung thư.

Muối là nguồn sức mạnh của cơ thể, nhưng không phải càng ăn 
nhiều càng tốt. Chí khi nào hấp thu vói một lượng vừa phải thì cơ thể ta 
mói có thê tràn trề sinh lực.
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Bạn có biết tại Sdo tôm cua khi luộc chín 
lại có màu hồng không?

Tôm và cua là món ăn ưa thích của con người. Tại sao những con 
tôm và cua lúc sống có màu xanh xám khi luộc chín lại biến thành màu 
hồng vỏ quýt rất đẹp. Thực ra, điều này có liên quan tói những phản ứng 
hoá học. ớ  vỏ ngoài của tôm cua có một lóp sắc tố màu hồng tưoi gọi là 
thanh tố vỏ tôm. ớ  tôm cua sống, chất này kết họp vói prôtêin trong cơ 
thể chúng nên có màu xanh xám. Chỉ cần ngâm chúng vào dung dịch 
hoá chất axít anđêhít II, hay đem đun nóng, sắc tố prôtêin trong cơ thể 
tôm cua sẽ phát sinh phản ứng hoá học và thay đổi tính chất, sắc tố màu 
đỏ tưoi ở vỏ tôm cua trước hết kết họp với prôtêin trong cơ thể nay bị 
tách ra làm cho vỏ tôm cua trở nên có màu đỏ gạch.

Những sinlr vật có mang thanh tố vỏ tôm không chỉ có tôm cua, rất 
nhiều loài giáp xác khác cũng có thanh tố vỏ tôm. Một số loài động vật 
giáp xác nhỏ còn mang thanh tô độc, một sô loài cua còn mang sắc tô 
màu hồng như loài bướm đỏ. Những sắc tố này có cấu tạo giống carôtin; 
chúng có cùng một tính chất và phân bổ rất rộng rãi vói một lượiig lớn 
trong giới tự nhiên.

Bây giờ bạn đã rõ nguyên nhân làm cho tôm cua khi luộc chín kại có 
màu đỏ rồi.

Thề nào Id "chất dinh dưãng thú 7"; xenlulô
Đường, lipít, vitamin, chất vô cơ và nước là năm chất dinh dưỡng 

không thể thiếu được giúp duy trì sự sống cho cơ thể.
Gcần đây các nhà dinh dưỡng học đem xếp những chất xenlulô có thể 

ăn được (còn gọi là xenlulô thực phẩm) vào hàng những chất dirứi dưỡng, 
gọi chúng là "chất dinh dưỡng thứ 7". Vậy rút cuộc chúng là chất gì?
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Xenlulô là chất cơ bản cấu tạo nên cơ thể thực vật; chúng câu tạo 
thành mạng lưcVi bao bọc tếbcào thực Vcật; có trong tất cả các bộ phcận thực 
vật như lá, thân, rễ... Trong nhũng thức ăn của con ngưòi như rau, dưa... 
đều có một lưcmg IcVn xenlulô.

Xét từ góc độ thành phcần hoá học, xenlulô cùng vói tinh bột đều 
thuộc nhóm đường. Chúng hầu như ccí thành phần cấu tcỊO hoá học giông 
nhau, như anli em sinh đôi cùng trúng vậy. Chúng đều do râ't nhiều 
phân tử  đường glucôzơ liên kết vói nhau tcỊO thcành. Sự khác biệt giữa 
chúng chi là phưong thức liên kết khác nhau cuả các phân tử đường 
glucôzơ. Khi được dùng Icàm thức ăn tinh bột sau khi vào cơ thể bị thuỷ 
phân thcành đường glucôzơ nhờ tác dụng vói các enzim, sau đó trớ thcành 
nguồn cung cấp chính của cơ thể. Nhung do trong co thê’ ngưcM không có 
enzim có thể phân giải xenlulô nên xenlulô có thể "đi du lịch" một vòng 
trong hệ tiêu hoá của con người, sau đó bị bcài tiết ra ngoài. Trong cơ thể 
của lahiều loài động Vcật ăn cỏ có enzim giúp tiêu hoá xenlulô; vì thế một 
lượng lớn xcnlulô trong lá Ctây cỏ đã được chúng hấp thu một Ccách có 
hiệu quả và chuyển hoá th<ành năng lượng trong cơ thể.

Vậy xenlulô thực phẩm có mối quan hệ nào tới sức khỏe con 
người? Thực ra tuy xenlulô không được hấp thụ bỏi hệ tiêu hóa con 
người nhrmg lại có thể giúp thúc đẩy quá trình co bóp của ruột. DưtVi 
tác dụng của vi sinh vật có trong ruột, xenlulô bị phân giải khocảng 5%, 
chúng bị biến thiành chất keo và những chất axit cỏ trong sữa chua, axit 
II, khí Ccácbonic. Những chất này vừa giúp duy trì độ pH trong ruột, 
kiềm chế sự sinh sán của những vi sinh Vcật có hại vừa kích thích sự hấp 
thụ đưcmg glucô của thcành ruột. Chúng còn rất có lọi cho đcỊi tiện. 
Không những thê, một sô vi sinh vật trong đường ruột đồng thòi V(M 
việc phân gitái xenlulô còn có thể Scản sinh ra những chất thuộc họ 
vitamin B như axit lạnh, đưcVng trong các cơ bắp Vcà vitamin K cung cấp 
cho cơ thể.

Vì thế, đối vói các bệnh sinh ra do ăn uống quá thừa dinh dưỡng 
như bệnh béo phì, bệnh ticu đường, bộnh tim mcạch... đều có thể dùng 
xenlulô để trị liệu.
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Tại sao thịt đông lạnh và hoa quả đông lạnh 
có thể đóng băng ở nhiệt độ thông thường

Nước bắt đầu đóng băng ỏ nhiệt độ dưới o^c nliưng thịt đỏng lạnh 
và hoa quả đông lạnh chúng ta thường ngày vẫn ăn lcỊÌ có thể đóng băng 
ngay ở nhiệt độ thông thườiag?

Nước đcSng băng do nliiệt độ hạ xuống dưới mức đóng băng; nưóc 
đông hết lại trở thành băng. Việc đóng băng của canh cá, canh thịt Vcà 
nước hoa quả không chỉ liên quan tới nhiệt độ mà phần lớn là liên quan 
đến những thay đổi phát sinli trong canh cá, canh thịt và nước hoa quả.

Trước tiên, chúng ta hãy xem sự h'mh thàrili của thịt đông. Khi đặt 
thịt cá hay thịt lợn giống nliư nlaững bó mía; trên thực tê chúng đưcrc câu 
tạo từ những sọi prôtêin; giữa nlaững sọi ncày có một tổ chức liên kết. 
Những tổ chức liên kết ncày giống như dây thừng; chúng buộc chặt 
những sọi prôtêin trên kại với nhau.

Khi chúng ta đem bỏ các locỊi thịt như thịt Ccá, thịt gà vịt Vcào nồi và 
luộc bằng lửa nhỏ, nliững chất gắn kết ở  trong Ccác tổ chức liên kết klnông 
có thay đổi gì. Còn châ't sinlì keo trong tổ chức liên kết lại tác dụng vói 
nước, bị phân giải thàiali chất keo động vật.

Khi ỏ nlaiệt độ tương đối cao, chất sinli keo thuỷ phân thành keo 
động vật, chất keo ncày bị tan ra trong dung dịch canh, tạo thành một loại 
chất lỏng dínli nhóp. Nhưng khi nhiệt độ vừa xuống thấp, thậm chí là 
chưa tói mức 0"c, dung dịch trên đã dcần đông kết thcành dạng băng. Đó 
chính Icà thịt đông chúng ta vẫn ăn hcàng ngày.

Chất keo động Vcật có gicá trị dinh dưỡng rất cao. Nếu đem luộc nlaừ 
hon nữa thịt cá hay thịt gà; chúng sẽ tiếp tục phản ứng với nước, bị thuỷ 
phân tiếp thcành aminỏ axít. Mùi vị của aminô axít này rất thom, vì thế 
khi chúng ta đun canh Ccá, canh thịt Ccàng lâu thì mùi vị càng thom ngon.

Tiếp theo, chúng ta thử xem hoa quả đông lạnh được hình thành thê 
nào? Trong những loại rau qucả mcà chúng ta ăn hàng ngày cũng có một 
loại chất keo, đưcx: gọi Icà keo thực Vcật. Chức năng của keo thực Vcật là liên
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kết các tế bào, làm chúng gắn kết thành một tổ chức hữu cơ. Nếu chúng 
ta đem bỏ mướp hay rau vào trong rồi đem luộc lên; những mô tế bào 
trong các tổ chức bị phá vờ; keo thực vật cũng bị tán vào nước như vậy. 
Có một sô hoa quả có hàm lượng keo thực vật tưong đối lớn như rau câu 
mà chúng ta vẫn làm thạch.

Có loại rdu nào không thích hợp dùng kèm 
với dưa chuột không?

Dưa chuột là một loại rau rất phổ biến; cũng là một trong những loại 
thực phẩm duy trì sức khỏe mà các bà nội trợ thường sử dụng. Dưa chuột 
có hàm lượng đường Vcà tinh bột ít, ít nhiệt năng vì thế chúng có tác dụng 
thanh nhiệt, được rất nhiều người ưa chuộng. Nhưng trong dưa chuột có 
một loại enzim có thể phá vở Vcà làm phân giải vitamin c  nên kliông 
thích họp sử dụng kèm những loại rau quả có hàm lượng vitamin c  cao.

Ví dụ loại dưa chuột đắng mà chúng ta thường ăn trên thực tế sẽ 
phá hoại lượng vitamin c  râ't giàu trong quả ớt; làm giảm giá trị dinh 
dưỡng của ớt. Ngoài ra, dưa chuột cũng không thích họp đem xào với cải 
trắng, cà chua và rau chân vịt. Nguyên nhân là lượng vitamin c  rất 
phong phú trong những loại rau này sẽ bị enzim trong dưa chuột phá 
huỷ hết. Hon nữa, những loại hoa quả râ't giàu vitamin c  như cam, quýt 
cũng không thích họp dùng kèm vói dưa chuột. Đặc biệt là trong lúc làm 
những món nộm, càng phải chú ý không đem trộn chúng vói nhau để 
tránh làm ánli hưcVng tói giá trị dinh dưỡrig của các loại rau quả khác.

Những loại rau ăn không có lá xanh 
liệu có phải là rau sạch?

Chúng ta thường nghe mọi người nói "rau sạch" có lợi cho sức kliỏe, 
vậy thế nào mói gọi là rau ScỊch? Có phcãi là những loại rau có lá xanh hay 
thực phẩm có màu xanli thì được gọi là thực phẩm xanh (thực phẩm
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sạch) không? Thực ra không phải như vậy. "Thực phẩm sạch" là một từ 
dùng để chỉ những loại thực phẩm không bị ô nhiễm, không gây hcại cho 
sức khỏe con ngưòi.

Trong xã hội hiện nay, ở rất nhiều nơi do muốn nâng cao sản lượng 
nông sản, ngưòi ta đã sử dụng bừa bãi một lượng phân hóa học lớn. Nếu 
chúng ta sử dụng những loại phần ncày trong thòi gian dài, những hóa 
chất còn sót lại trong rau quả sẽ xâm nhập vào cơ thể gây ra bệnh tật. 
Đặc biệt, chúng sẽ gây nguy hại tới ngưòi già và trẻ em, những đối tượng 
có chức năng miễn dịch kém. Tói cả những người trưởng thành đang ở 
tuổi sung mãn, nếu sử đụng lâu dài những thực phẩm như vậy thì tói khi 
tuổi cao cũng sẽ sinla ra bệnh tật.

Hơn thế nữa, tình trạng ô nhiễm tự nhiên do con người gây nên 
ngày càng nghiêm trọng, phcá vỡ sự cân bằng của đất đai, nguồn nước. 
Nhữiag chất ô nhiễm có thể ảnh hưởng trực tiếp tói chất lượng của nông 
sản, từ đó theo nông sản ảnla hưởng trực tiếp tói sức khoẻ của chúng ta.

Trước thực trạng đó, những ngưcM bảo vệ sức khỏe cộng đồng đã tập 
họp lại, họ đưa ra kí hiệu "thực phẩm xanh" (tức thực phẩm sạch) làm 
thương iTiệu cho nlaững thực phẩm không bị ô nhiễm, không gây hại và 
chi có lợi cho sức khoẻ con ngưcri. Những thực phẩm này đã được mọi 
người vô cùng yêu thích. Thời gian lâu dần, những thực phẩm mang kí 
hiệu màu xanh lá cây đã được công nlacận rộng rãi, và được phổ biến vói 
tên gọi "thực phẩm xanh".

Tại sao ăn nhiều mì tôm không tốt cho C0 thể?
Thành phần chủ yếu của mì tôm, bánh mì tôm bột mì và gói bột 

Soup, gói dầu ăn; đôi klìi có thêm một gói rau thô. Mì tôm thuộc nlaóm 
fast food (thực phẩm ăn nhanh). Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, 
nhịp độ cuộc sống rất nlaanla; ngcày càng có nhiều người ăn mì tôm. Một 
số người để tiết kiệm thời gian nên đã ăn mì tôm trong thòi gian dài. 
Nhưng xét từ góc độ dinh dưỡng, ăn mì tôm trong một thòi gian dài là 
không phù họp.

Trong mì tôm có hyđrat, và một lượng nhỏ mì chừih, muối ăn và 
nhũng gia vị khác. Những gia vị trong các loại mì tôm thịt còn có thêm
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thịt bò, tôm, gà, nhưng lượng thịt bò, tôm, và thịt gà này là rất ít. Vì thế, 
mì tôm không cung cấp đủ chất dinh dường cần thiết cho cơ thể con 
ngưcii như prôtêin, lipít, hyđrô cácbon, muối vô cơ, các vitamin. Hon 
nữa, trong một số loại mì tôm còn có màu thực phẩm, chất bảo quàn. 
Nếu bạn liên tục ăn mì tôm trong thòi gian dài, bạn sẽ sinh bệnh do bị 
thiếu dinh dưỡng. Theo điều tra, trong sô những người liên tục ăn mi 
tôm trong thòi gian dài có tói 607o trong họ có tình trạng thiếu dinh 
dưỡng, 54% trong đó mắc bệnh thiếu máu, do thiếu sắt; 237o trong đó 
mắc bệnh thiếu vitamin B2; 16% thiếu kẽm; 29% mắc bệnh thiếu vitamin 
A. Vì vậy không nên thường xuyên ăn mì tôm. Nếu bạn muốn ăn mì 
tôm, tốt nhất bạn nên ăn chúng cùng những thực phẩm khác đê bù đắp 
những chất dinh dưỡng trong mì tôm thiếu hoặc không có.

Tại sao đồ ăn nhanh không cú nhiều 
giá trị dinh dưỡng?

Sự xuất hiện của fast food là để thích nghi với nhịp sống nhanh của 
cuộc sống hiện đại. Fast food vừa kinh tê lại vừa tiện lợi. Nguyên liệu 
thường được sử dụng phần lớn là các loại thịt, để chế biến ra bánh 
hamburger, hot-dog, gà rtán kentucky. Lượiig côletxtêrôn trong những 
thực phẩm này rất cao. Ví dụ trong 105g đã có tói 103 mg côletxtêrôn. 
Vốn dĩ lượng côletxtêrôn được hâ'p thụ qua thực phẩm không có gì hại 
vói cơ thể vì cơ thể sẽ tự điều tiết cho phù họp; chỉ có một lượng nhỏ 
được kết họp thành côletxtêrôn trong cơ thổ. Nhưng ở một số ngưcM khả 
năng điều tiết côletxtêrôn không được tốt. Sau khi họ ăn thức ăn có hàm 
lượng côletxtêrôn cao, lượng côletxtêrôn trong cơ thể họ cũng tăng cao 
rõ rệt.

Hơn nữa fast food đưtic chế biến chủ yêu bằng phưcmg pháp nưcVng 
hoặc rán, thêm vào đó lượng mờ động vật trong những loại thịt này kại 
cao. Vì thế, thường xuyên ăn thức ăn nlianh sẽ làm tăng lưẹmg côletxtêrôn 
trong máu. Nếu lượng côletxtêrôn trong máu quá cao chúng sẽ lắng đọng 
lại tạo thành vách mạch máu, làm mạch máu trở nên hẹp; gãy nên bệch xơ 
vữa động mạch, làm huyết áp tăng CÍÌO và tắc nghẽn mạch máu. Cao huyết
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áp có thể dẫn tói hàng loạt biến chứng nguy hiển: mạch máu hẹp làm cho 
lưu lượng máu giảm, lượng máu cung cấp cho tim không đủ làm tổn 
thương tói chức năng của tim, hậu quả tương đối nguy hiểm.

Vì thế, thủih thoảng bạn mói nên đi hiệu fast food ăn, đồng thòi phải 
thường xuyên ăn rau quả để cân bằng lượng côletxtêrôn trong cơ thể.

Ăn rdu sống có những ích lợi gì?
Khi ta đem xào nấu những thực phẩm tươi sống như rau quả, nấm, 

những chất dinh dưỡng bổ ích có trong đó như vitamin, các loại muối vô 
cơ và một sô chất chống ung thư có trong rau quả sẽ bị phá hocỊi nghiêm 
trọng. Chỉ khi ta ăn sống thì những chất đó mới có thể xâm nhập một 
cách có hiệu quả vào mô tế bào, từ đó phát huy tác dụng tốt hơn. Hàm 
lượng dinli dưỡng có trong rau quả tươi sống nhiều hon ở rau quả đã nấu 
chín. Rau quả tươi sống còn có tác dụng phòng chống sự biến đổi xấu đi 
của tế bào thượng bì. Co thể sau khi hấp thụ những chất dinh dưỡng có 
trong rau hoa quả tươi sống có thể kích thích làm tăng sức mạnh của các 
tế bào bạch cầu; tăng cường sức đề kháng; tiêu diệt những tế bào ung thư 
đã ở giai đocỊn phát bệnh, có tác dụng chống ung thư rất tốt.

Ăn rau sống còn có thể giúp bạn tránh không ăn nliững gia vị như 
dầu ăn, muối, đưcmg, mì chính, vì thế ích lọi còn nhiều hon nữa. Chúng 
ta nên thêm nlaững món từ rau củ quả trong bữa ăn để bảo vệ sức kliỏe.

Mướp đắng rất đắng, tại sao mọi người 
vẫn thích ăn?

Mướp đắng còn có tên gọi khác là mướp mát. Các loại cây họ mưóp 
trên thế giói hầu hết đều có vị ngọt; duy chỉ có mưóp đcắng khi ăn có vị 
đắng. Mướp tuy ăn có vị rất đắng Iihưng kại giòn và thom ngon; ăn xong 
rồi vẫn có dư vị rất tốt. Mọi ngưcri rất thích ăn mưcVp đắng bởi vì nó gitàu 
dirửi dưõiig và có giá trị chữa bệnli nhất định. Hcàm lượng vitamin c  Vcà
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vitamứi BI trong mưóp đắng đứng đầu trong sô các loại rau quả thuộc 
họ mưóp. Trong mưóp đắng có chất keo quả và những chất dirửi dưỡng 
khác. Vào mùa hè khi ăn cảm thấy không ngon miệng, nếu ăn mưóp 
đắng một chút bạn sẽ cảm thấy không những mát hon mà sẽ thây ngon 
miệng khi ăn. Vài năm gần đây, qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã 
phát hiện ra rằng: mưóp đắng có một lượng prôtêin hoạt tính cao, có thể 
dùng làm một nguyên liệu mới để tinh chê thuốc chống ung thư. Hon 
nữa trong mưcVp đắng còn có một chất giống như insulm nên có tác dụng 
hạ đường huyết rõ rệt. Vì thế, tuy mưóp đắng rất đắng nhưng rất nhiều 
ngưòi thích ăn.

Tại Sdo có người nói lạc là quả trường sinh 
có thể giúp giữ gìn sức khoé?

Lạc có giá trị dinh dưỡng và giá trị chữa bệrửi rất tốt. Mọi ngưòi 
thưòng coi lạc là một loại thực phẩm tốt để duy trì sức khoẻ.

Lạc có giá trị dinh dưõng rất phong phú, gồm có các chất như 
prôtêin, lipít, sắt, phốtpho, hyđrôcácbon, canxi, carôtin. Ngoài ra trong 
lạc còn rất giàu vitamin E, axít giống như ở dịch vị, mô sống, côtin, 
đường củ cải. Ngoài việc có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng bổ ích 
cho cơ thể ra, lạc còn có tác dụng chữa bệrữi kéo dài tuổi thọ rất phổ biến.

1. Ăn lạc có thể giúp phân giải lượng côletxtêrôn trong gan, tăng 
cường khả năng bài tiết, giúp làm giảm lượng côletxtêrôn trong cơ thể; có 
hiệu quả rõ rệt trong phòng chống bệnli tim mạch ở ngưòi già.

2. Vỏ lụa bao ngoài nhân lạc có thể ức chế sự hoà tan của tơ huyết 
(íitin) đẩy nlianh quá trình tái tạo tế bào máu, tăng cường khả năng co 
bóp của mạch máu lỗ chcân lông. Vì thế thường xuyên ăn lạc có thể trị 
bệiali giảm tế bcào máu, chảy máu chân răng; ho ra máu do máu vón cục ở 
phổi... và những bệnh về máu khác.

3. Ngâm nhân lạc trong giấm thòi gian trên 7 ngày; sau đó mỗi tối 
ăn từ 7 đến 10 nhân. Ăn liên tục 7 ngày là một liệu trình điều trị có thể 
giúp những ngưòi mắc bệnh huyết áp cao thông thường hạ xuống mức 
bình thường.
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4. Vỏ lạc cũng có tác dụng giảm huyết áp, điều chừủi hàm lượng 
côletxtêrôn trong máu. Bạn dùng vỏ lạc ngâm vói nước sôi làm chè uống 
cũng có hiệu quả điều trị nhất định vói những ngưòi bị cao huyết áp hay 
lượng lipít trong máu không bình thường.

Vì thế thường xuyên ăn lạc có lọi cho việc giữ gìn, duy trì sức khoẻ. 
Cũng chúilì vì vậy người ta gọi lạc là "quả trường sinh".

Tại sao phải thường xuyên ăn cá?
Cá là một loài thực phẩm ăn rất ngon miệng, có giá trị dinh dưỡng 

phong phú. Nó là một loại thực phẩm thuộc loại động vật có tmh ưu việt 
hon nhiều so với các loại thịt gia súc, gia cầm. Vậy cá có những đặc điểm 
dinli dưõng nào?

1. Prôtêin có trong cá là một loại prôtêin chất lượng cao, có giá trị 
dinh dưỡng tương đối cao. Thịt cá mềm và ngon, dễ được cơ thể hấp thụ, 
tiêu hoá.

2. Trong cá có một lượng mỡ, chủ yếu là do các axít béo chưa bão 
hoà câu thànli. Vì thế mỡ cá có dạng lỏng; rất dễ tiêu hoá và dễ được hấp 
thụ. Tỉ lệ hấp thự lên tói 95%.

3. Hàm lượng muối vô cơ có trong cá cao hơn trong thịt gia súc. Đặc 
biệt ở cá biển còn có rất nhiều iốt. Hàm lượng các nguyên tố phốtplìo, 
canxi có trong cá cũng khá phong phú. Klii chế biến cá thành món cá sốt 
hay cá chua ngọt, bạn có thể làm tăng sự hấp thu phốtpho và canxi có 
trong cá. Trong cá còn có một lượng nhỏ nguyên tố sắt. Những nguyên tố 
này đều là những loại muối vô cơ quan trọng cần thiết cho cơ thể người.

4. Trong mỡ cá, đặc biệt là trong mỡ gan cá có rất nhiều vitamin A 
và vitamin B. Trong cá còn có một lưọng nhất định vitamin pp (axít 
nicotinic) và vitamin Bl.

Do vậy cá là một loại thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng, một nguồn 
cung cấp prôtêin khá lí tưởng. Thanh thiếu niên đang ở giai đoạn phát 
triển cơ thể, cần nhiồu locỊi chất dinh dưỡng khác nhau nên ăn cá sẽ có rất 
nhiều lọi ích.
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Tại sao nên ăn nhiều cà rốt?
ơ  các nước phương Tây, người ta rất coi trọng cà rốt và xem nó như 

là một loại rau cao cấp. Người Hà Lan còn liệt cà rốt vào một trong sô 
những loại "rau vua".

Cà rốt râ't giàu dinh dưỡng, vì vậy mọi người xem cà rốt là một loại 
rau cao cấp. Trong cà rốt còn có các chất như prôtêin, lipít, hyđrát 
cácbon, canxi, phốtpho, axít chống hư máu... trong đó hàm lượng carôtin 
là nhiều nhất. Carôtm rất có lọi cho cơ thể. Dưới tác dụng của các enzim 
có trong ruột non, carôtin có thể chuyển thành vitamin A. Vitamin A có 
thể giúp duy trì chức năng bmh thường của tế bào thượng bì, có thể 
phòng chống viêmi nhiễm đường hô hấp. Cà rốt có màu càng đậm thì 
lượng carôtin trong nó càng cao.

Cà rốt còn có tác dụng chữa bệnh nhất định. Trong cà rốt có nhiều 
xenlulô, nó có thể kích thích nhu động ruột, có lọi ích quá trmh tiêu hoá 
thức ăn. Tinh dầu tạo vị thơm trong cà rốt có tác dụng thúc đẩy quá trình 
tiêu hoá và diệt khuẩn. Ngoài những điều trên ra, cà rốt còn có tác dụng 
hạ huyết áp, làm khoẻ tim, kháng viêm và chống dị ứng.

Có tài liệu cho thấy, ăn nhiều cà rốt có tác dụng chống ung thư râd 
tốt. Trong cà rốt có một lượng lớn axít íolic (vitamin Bl), chất này có tác 
dụng chống ung thư. Tốt nhất bạn nên thường xuyên ăn một lượng cà rốt 
nhất định hoặc ăn những rau quả giàu carôtin hàng ngày.

Khi ăn cà rốt, bạn nên cho nhiều mỡ một chút để xào nấu chúng vì 
carôtin là một loại vitamin có thể hoà tan; cho mỡ vào xào nấu có thể 
giúp hấp thụ carôtin tốt hcm.
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Tại sao nói đậu tương 
(à loại thực phẩm vừa rè vừa ngon?

Đậu và những chế phẩm từ đậu là thức ăn thường thấy trong các 
bữa ăn. Lịch sử các loại đậu đã có từ lâu đòi, giá trị dinh dưỡng của 
chúng cũng rất phong phú. Trong đậu có một hàm lượng prôtêin rất cao, 
hơn nữa khả năng hấp thu của cơ thể với những prôtêin này cũng rất tốt. 
Đậu vừa ngon lại vừa rẻ. Chúng ta vẫn thường gọi đậu là "thịt thực vật".

Diiah dưỡng của đậu tương rất toàn diện, hàm lượng lại nhiều. 
Lượng prôtêin có trong đậu cao gấp hai lần trong thịt lợn; 2, 5 lần trứng 
gà. Prôtêứi trong đậu không những có hàm lượng cao mà chất lượng 
cũng rất tốt. Các aminô axít cấu tạo nên prôtêin trong đậu cũng gần 
giống như prôtêin ở trong động vật. Tỉ lệ của các aminô axít này tương 
đối gần vói nhu cầu của cơ thể; vì thế cơ thể rất dễ hấp thu. Nếu đem đậu 
tương phối họp cùng các loại thực phẩm khác như trứng sữa, giá trị của 
chúng sẽ chẳng kém gì trứng, sữa; thậm chí còn vượt qua cả trứng sữa.

Lipít có trong đậu tương cũng có giá trị dinh dường rất cao. Trong 
loại lipít này có nhiều axít béo và axít béo không no, cơ thể dễ hấp thụ. 
Do lipít trong đậu tưong có thể chống sự hấp thụ chất côletxtêrôn, vì thế 
đối vói những ngưòi mắc bệnh xơ cứng động mạch, đậu tương là một 
nguồn dinh dưỡng lí tưởng.

Trong đậu tưong có rất nhiều các muối vô cơ như canxi, phốtpho, 
kali, magiê. Ngoài ra còn có các nguyên tố vi lượng như đồng, kẽm, iốt, 
môlipđen, canxi, phốtpho trong đậu tương kết họp vói prôtêin, vì thế cơ 
thể rất dễ hấp thụ. sắt và iốt cũng rất quan trọng vói cơ thể; ngưòi thiếu 
sắt sẽ mắc bệnh thiếu máu; ngưòi thiếu iốt sẽ mắc bệnh sưng tuyến giáp. 
Nguyên tố vi lượng môlipđen có thể ức chế sự phát sinh của những chất 
gây bệnh ung thư.

Trong quả đậu sống có một thành phần làm ảnh hưởng tới sự tiêu 
hoá và hấp thụ prôtêin. Sau khi nấu chín, châT này bị phá huỷ, từ đó làm
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tăng cao tỉ lệ tiêu hoá prôtêin. Cũng vì vậy ăn đậu tưong sống và uống 
nưóc ép đậu tưong là phản khoa học.

Đậu tưong vừa có giá trị dinh dưỡng cao lại vừa kinh tế. Ngoài 
những loại thực phẩm có nguồn gốc động Vcật như cá thịt, trứng sữa thì 
những thực phẩm chế biến từ đcậu tưong là con đường chủ yếu để nâng 
cao hcàm lượng prôtêin trong thức àn.

Tại sao trong lúc đang hầm xưong 
không nên thêm nước lạnh?

Râ't nhiều người thích ăn món canh vừa ngon vừa ngọt - canh xưong. 
Trong canli xương có rất nhiều prôtêin và lipít vì thế nên ăn rất ngọt. Klai 
hầm xương, bạn phải cho đủ nước lạnh vào nồi xương; đun cho nước 
nóng dcần, đợi tới klii nước sôi, dùng lửa nhỏ để hầm. Klai xương bị hầm 
nhừ, mờ và đạm trong xương sẽ tan ra làm cho canh có vị ngọt và thơm.

Trong lúc đang hầm xương không nên thêm nước lạnh vì nhiệt độ 
nồi canh sẽ đột ngột hcT thấp làm cho mở và đạm nhanh chóng đông kết 
lại. Những lỗ nhỏ trên bề mặt xương cũng co lại làm cho những tổ chức 
bên trong xương trở nên kín đặc hơn và không dễ bị đun chín, prôtêin và 
mỡ trong tuỷ xương không thể tan ra nước với lượng lón; lượng prôtêin 
và lipít trong canh cũng sẽ giảm, canh không được ngon. Vì thế, khi nấu 
canh hay hầm xương, bạn chỉ nên cho nước một lần; nếu trong quá trình 
hầm phải cho thêm nưc>c, bạn phải cho nước nóng. Có như vậy nồi canh 
xương của bạn mới thơm ngon.

Tại sao thanh thiếu niên 
cần có chế độ dinh dưỡng hựp lí?

Thanh thiếu niên là giai đoạn chuyển tiếp thể chất và tinh thần diễn 
ra giữa giai đoạn trẻ em và trưởng thành. Đây là lứa tuổi phải trải qua rất 
nhiều sự thay đổi cho nên chế độ ăn uống là điều vô cùng quan trọng.
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Không nhũng các chất dinh dưỡng cần đầy đủ mà tỉ lệ giữa chúng cũng 
phải họp lí, cân bằng. Những thức ăn chê biến từ thịt có đầy đủ lượng 
đạm động vật cần thiết nhất cho con người. Đạm động vật có giá trị dinh 
dưỡng rất cao, chúng cũng rất gần vói prôtêin trong các tổ chức của cơ 
thê nên có thể đẩy nhanh quá trình chuyển hoá. Những thức ăn chê biến 
từ thịt còn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho não hoạt động 
và phát triển.

Nhũng thức ăn có nguồn gốc thực Vcật rất giàu các loại vitamin cần 
thiết cho cơ thể. Trong quá trmh phát triển, thanh thiếu niên cần một 
lượng lớn vitamin A. Vitamin không những có thể phòng bệnh mà còn 
giúp tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể, đảm bảo cho cơ thể 
phát triển bmh thường. Trong các loại rau quả còn có một lượng lớn 
xenlulô, chúng có thể đẩy mạnh nhu động ruột, giúp bài tiết những chất 
có hại; có lợi cho đại tiện. Axít có trong hoa quả còn có thể làm tăng mức 
độ thèm ăn, có lọi cho tiêu hoá; chúng còn có thể ngăn cản sự chuyển hoá 
đường thành lipít. Các nhà khoa học cho rằng, axít hoa quả có tác dụng 
nhâ't định trong phòng và chống mệt mỏi.

Cũng chmh vì vậy, đối với lứa tuổi thanh thiếu niên chế độ ăn uống 
rất quan trọng để đảm bảo sự hâ'p thu các chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Tại sao khi cho bột nử vào bánh bao, 
bánh lại trồ nên mềm và xốp?

Khi ăn bánh bao chúng ta cảm thấy rất mềm và xốp, đó là vì trong 
khi chế biến bánh bao người ta cho một lượng nhất định bột nở vào. Vậy 
tại sao khi làm bánh bao cần cho bột nở?

Trong bột nở có men; khi men này được trộn vào bột, chúng sẽ lập 
tức sinh ra khí cacbonic. Những chất khí cacbonic này tạo thành bọt khí 
nên mới làm cho bột mì nở to ra. Vậy, những chất khí cacbonic này do 
đâu mà có? Đó chứih là do men trong bột nở khi trộn cùng với bột mì 
sinh ra. Mỗi vi khuẩn lên men trong bột nở là một nhà máy hoá học nhỏ 
chuyên chế tạo cacbonic. Khi bột đã trộn vào nồi, qua quá tr'mh đun 
nóng, bột sẽ biến đổi dần, trở nên mềm và xốp.
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Những lỗ hổng bên trong bánh bao và bánh mì nưcýng là dấu vết còn 
luTi lại sau khi khí cacbonic đã thoát ra ngoài. Trên đây là nguyên nhân 
tại sao bánh, bánh mì có nhiều lỗ, mềm và xốp khi cho bột nở.

Bạn có biết chọn dưa hấu thế nào không?
Có rất nhiều phưong pháp chọn dưa hấu. Bạn có thể nhìn hình dạng 

của quả dưa. Quả dưa cân xứng; ở phần dưới quả, rốn quả dưa trũng sâu 
xuống là quả dưa ngon. Nếu quả dưa méo mó, rốn quả dưa không trũng 
sâu thì không phải là dưa ngon.

Bạn cũng có thể thông qua việc nh'm màu sắc của quả dưa để chọn 
dưa. Quả nào có vỏ ngoài bóng, những gân trên vỏ rõ ràng, noi tiếp xúc 
vói đất trong quá trình phát triển của quả dưa có màu vàng chứng tỏ đó 
là quả dưa chín.

Bạn có thể thử nghe âm thanh của quả dưa. Bạn dùng một tay đỡ 
quả dưa, một tay dùng ngón tay gõ nhẹ và nghe tiếng phát ra để đoán 
dưa ngon hay không...

Bạn cũng có thể thử tính đàn hồi của quả dưa để chọn dưa. Bạn 
dùng tay trái đỡ quả dưa, dùng tay phải vỗ nhẹ vào chúng. Nếu lúc đó 
tay trái cảm thấy bị rung động chứng tỏ quả dưa đã chín rồi. Nếu không 
có cảm giác rung tay chứng tỏ quả dưa đó chưa chín. Dùng ngón tay ấn 
vào quả dưa, nếu thấy quả dưa có tứứi đàn hồi chứng tỏ nó đã chín, nếu 
không có tính đàn hồi, chứng tỏ quả dưa chưa chín. Khi bạn phải đối 
diện vói cả đống dưa, bạn đem kết họp những phương pháp chọn dưa 
lại, nhất định sẽ chọn được một quả dưa vừa chín vừa ngọt, ngon. Lần 
sau khi chọn dưa hấu, bcạn hãy thử nhé.

Thế nào lằ suy dính dưỡng?
Chúng ta thường nghe mọi ngưòi nói ăn cái này giàu chất dinh 

dưỡng, ăn cái kia giàu chất dinh dưỡng, nhưng "dinh dưỡng" là gì? Thực 
ra, dinh dưỡng là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể.
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Khi chúng ta vận động, thậm chí ngay cả khi không vận động chúng 
ta đều tiêu hao năng lượng. Thậm chí cả lúc chúng ta ngủ, do hoạt động 
của các cơ quan bên trong, cơ thể chúng ta vẫn tiêu hao năng lưọng. Do 
đó chúng ta thưòng xuyên cảm thấy đói, cũng có nghĩa là đã tói lúc cần 
bổ sung năng lượng đã hao phí rồi.

Ngoài việc bổ sung năng lượng đã mất, việc cung cấp chất dinh 
dưỡng còn có vai trò rcất quan trọng khcác. Vào lúc tròi lạnh, chúng giúp 
chúng ta duy trì nhiệt độ cơ thể. Vì thế vào mùa đông người ta Ccàng dễ 
cảm thấy đói, ăn càng nhiều hơn. Hơn nữa, việc cung cấp chất dinl-1 

dưỡng nhiều hay ít còn là nhân tố mấu chốt ảnh hưởng tói sự phát triển 
của cơ thể. Nếu không được cung câ'p đủ dinh dưỡng, thân thể sẽ trở nên 
yếu, phát triển chậm, thậm chí còn sinh ra bệnh tật. Đây chính là hiện 
tượng suy dinh dưỡng mà chúng ta thường nghe nói. Vậy nguyên nhân 
nào gây nên suy dinh dưỡng?

Phần lớn nguyên nhân là do kén ăn. Bởi vì cơ thể con người cần rất 
nhiều chất dinh dưỡng khác nhau như prôtêin, vitamin, khoáng chất. 
Những chất dinh dưỡtag này không phải chỉ ăn vài loại thức ăn mà có 
đủ. Chúng có trong nhiều loại thực phẩm khác nhau. Nếu muốn có đủ 
chất dinh dưỡng, bcỊn phải ăn nhiều loại thức ăn khác nhau, không được 
kén ăn.

Ví dụ: Một sô người không thích ăn rau Ccái, thực ra rau cải là một 
loại rau rất có giá trị dinh dưỡng. Trong rau cải có rất nhiều vitamm; 
những vitamin này rất có lọi cho sức khoẻ. Còn có một số ngưòi kliông 
thích ăn những loại rau có màu xanh. Họ không hề biết rằng nliững loại 
rau có màu xanla do hấp thu đưọc nhiều ánla nắng mặt trời nên ngoài 
lượng vitamin phong phú ra, chúng còn có nhiều loại chất dinh dưỡng 
khác như: canxi, axít thực vật... Ngoài ra, những thức ăn có nguồn gốc từ 
ngũ cốc như; cơm, bánh mì, đậu và những thức ăn từ rễ và củ như khoai 
tây, khoai lang, các loại hoa quả; thịt, trứng... đều rất giàu dinh dưỡng. 
Chỉ cần phối họp chúng họp lí, không quá kén chọn bạn sẽ có đủ chất 
dinh dưỡng cần thiết, cung cấp đầy đủ năng lượng cho sự phát triển của 
cơ thể, tạo nên sức mạnh cho cuộc sống của mình.
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Tại sao chúng ta cần bổ sung một iưựng 
chất béo nhất định?

Đầu tiên, cần có nhận thức đúng đắn về chất béo. Chất béo là do các 
axít béo, các axít tất yếu, các axít béo cấu tạo và các axít béo dự trữ cấu 
thành. Nó là một trong nhiều loại chất dmh duõng, cũng là nguồn cung cấp 
năng lưọng cho cơ thể và là một chất không thể thiếu đối vói mỗi người.

Mỡ còn bao quanh các cơ quan nội tạng trong cơ thể giống như một 
lóp xốp bảo vệ những cơ quan này. Những mô mỡ làm nhiệm vụ cấu tạo 
tồn tại trong các nguyên sinh chất và màng tế bào; chúng không chịu ảnh 
hưởng của chế độ ăn uống. Còn lóp mỡ tồn tại dưói da, khoang bụng và 
khoảng cách giữa các cơ bcắp lại chịu ảnh hưởng của chế độ ăn uống. 
Chúng có tác dụng chống rét và duy trì thân nhiệt.

Còn có một số loại chất béo rdiư axít béo tất yếu có thể giúp phòng 
chống bệrứi tim mạch. Những thức ăn có mỡ có thể đẩy mạnh quá trình 
hấp thụ và chuyển hoá vitamin. Một điểm quan trọng nữa là trong chất 
béo có một loại axít béo chưa bão hoà và lipít phốtphoríc. Chúng là thành 
phần quan trọng để cấu tạo nên tế bcào và có hàm lượng rất cao trong tế 
bào não và thần kinh; chúng có quan hệ mật thiết tói sự phát triển trí tuệ. 
Vì thế đối với những ngưòi đang ớ giai đoạn phát triển trí tuệ, tuyệt đối 
không nên từ chối các thức ăn có mỡ nếu không sẽ làm giảm sự phát 
triển của trí tuệ hoặc cơ thể sẽ rơi vào trạng thái chậm chạp, đần độn.

Hơn nữa, châd béo còn có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của cơ thể. 
Vì thế thức ăn có chất béo đã trở thành một bộ phận không thể thiếu 
trong ăn uống hàng ngày. Dương nhiên, cũng không nên ăn quá nliiều 
mỡ, nếu không sẽ sinh ra bộnh tật. Vì thế, cần sử dụng chất béo một cách 
có định lượng mói có thể duy trì sức khoẻ một cách họp lí có hiệu quả. 
Cũng có tài liệu cho thấy, nhu cầu chất béo ở thiếu niên nhi đồng cao hơn 
ở người trưởng thành. Đây là một hiện tượng bình thường do trẻ em 
đang ở trong giai đoạn phát triển nhanh. Vì thế cũng không nên hạn chế 
trẻ em sử dụng chất béo một cách quá gay gắt.
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Do đâu mà bị béo phì?
Béo phì nguy hiểm như thể nào?

Chúng ta đều biết rằng, chất béo là một trong rửiững chất dinh 
dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nhưng nếu chúng ta ăn quá nhiều chất béo, 
vượt quá lượng năng lượng cơ thể đã tiêu hao cho hoạt động của mình 
thì lượng chất béo dư thừa sẽ tĩch luỹ lại và tồn tại trong cơ thể; chúng sẽ 
gây nguy hiểm cho sức khoẻ con ngưòi. Quá nhiều chất béo sẽ làm tăng 
gánh nặng của tim, ảnh hưởng tói nhịp tim và tần số hô hấp. Nếu 
nghiêm trọng hơn sẽ gây bệnh cao huyết áp và các bệnh về đường tim 
mạch khác.

Điều làm cho mọi người lo lắng là, cùng vói sự nâng cao của mức 
sống, số ngưòi béo phì có xu hướng gia tăng. Trong số trẻ em nhi đồng, 
cũng đã xuất lúện một bộ phận bị béo phì. Có nhiều nguyên nhân gây 
nên bệnh béo phì ở trẻ em. Trong đó ngoài yếu tố ảiìh hưởng di truyền 
của cha mẹ, của thói quen ăn uống không tốt, còn có nguyên nhân là do 
quá được nuông chiều nên gây ra sự dư thừa dinh dưỡng. Lượng thức ăn 
đưa vào cơ thể không bị tiêu hao hết, tạo nên vòng tuần hoàn ác tính "ăn, 
no, béo". Không nên cho rằng trẻ em béo phụ phị là đáng yêu vì trên 
thực tế nó sẽ làm trẻ trở nên dễ bị mệt mỏi và thèm ngủ. Điều này ảnh 
hưởng tói cả thàiìh tích học tập do khi lên lóp trẻ không dễ dàng tập 
trung tinh thần.

Vì thế, giữ cho trọng lượng cơ thể ở mức bình thường là điều khá cần 
thiết vói bất cứ ai. Không nên đợi tói khi đã phát phì rồi mói ra sức giảm 
cân. Mấu chốt của vấn đề này là duy trì một thói quen ăn uống tốt. Muốn 
có một thân thể khoẻ mạnh cường tráng, bạn có thể bắt đầu từ việc ăn 
uống: không kén ăn, không tham ăn, thêm vào đó là chăm chỉ tập thể 
dục hơn nữa.
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Tại sao ăn vặt không phải là một thói quen tốt?
Bước vào siêu thị, trên bất cứ chỗ nào ở giá hàng bạn cũng thấy các 

loại đồ ăn vặt với đủ mọi chủng loại, màu sắc hưong vỊ lìhưng biết bao 
nguy hại chứa chất trong những đồ ăn vặt này.

Chắc chắn bạn sẽ hỏi rằng, những đồ ăn vặt ngon như vậy tại sao lại 
gây nguy hại cho cơ thể? Đồ ăn vặt cũng có nghĩa là những thức ăn dùng 
ăn rải rác, kliông có thòi gian và định hướng cụ thể. Khi vui lên, bạn ăn 
no đồ ăn vặt và quên đi giờ ăn uống thông thưòng, phá hoại thói quen ăn 
uống vốn có của mình; rất không có lọi cho việc hấp thụ dừili dưỡng gây 
nên tmh trạng thiếu dinli dưỡng, và gây nguy hại tói sự phát triển của cơ 
thể. Có người còn có thói quen vừa xem ti vi vừa ăn vặt; như vậy vô hình 
chung họ đã ăn quá nlaiều. Nếu đó là sau bữa ăn tôl, những đồ ăn vặt 
này sẽ gây nên áp lực với sự hoạt động thông thường của dạ dày. Hon 
nữa vào buổi tối mọi ngưòi thường ít hoạt động, những thức ăn thừa này 
sẽ tồn đọng trong dạ dày, không có cách ncào tiêu hoá được; gây nên sự 
rối loạn tiêu hoá và bệnh đau dạ dày. Nếu cứ tiếp diễn lâu dài như vậy, 
bạn sẽ bị phát phì. Ngoài ra một số đồ ăn vặt không hề có giá trị dinh 
dưỡng, thậm chí trong số đó còn có chất hoá học công nghiệp, chất bảo 
quản, chất giữ khô Vcà một số chất hoá học làm kích thích vị giác như 
đường kính. Những chất này sẽ gây nguy hại cho cơ thể, nghiêm trọng 
hơn có thể gây nên bệnh tật. Còn có một số ngưòi buôn bán thiếu lương 
tâm đem bán những thực phẩm quá hạn sử dụng đã biến chất, bán 
những loại hàng gicả châ't lượng kém. Người có khả năng phân biệt kém 
sau khi ăn những loại thực phẩm đó rất dễ bị ngộ độc thực phẩm.

Vì thế, tuy thức ăn vặt có ngon nhưng bạn nên ăn ít thôi. Tốt nlrât là 
nên mua chúng ở những cửa hàng có uy tứi. Đồng thòi cũng nên quan 
tâm tói giá trị dinh dưỡng của thức ăn để tránh bệnh sinh ra qua ăn 
uống. Ngoài ra còn phcải cin uống đúng giờ, có chừng mực, không nên 
làm ảnh hưởng tói thói quen ăn uống thông thường. Nên lấy việc giữ gìn 
sức khoẻ của cơ thể làm trọng, không nên vì sự sung sướng nhất thòi của 
cái miệng mcà để rồi sinh bệnli thiệt thân.
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Tại Sdo xà phòng lại có thể giúp giặt sạch quần áo?
Khi ta đem trộn ion Na  ̂ hay vói mỡ trong dung dịch muối, 

chúng sẽ phát sinli phản ứng hoá học tạo thành muối natri của axit béo 
hoặc muối kali của axit béo và glyxerin. Thành phần chủ yếu của xà 
phòng chínli là muối natri hay kali của axit béo đã được tinh chế. Hai loại 
muối này đều tan trong nước, chỉ có điều muối natri của axit béo sau khi 
tan vào nưóc sẽ làm đông kết dung dịch muối. Đây chính là những báiìh 
xà phòng thom mà chúng ta thường dùng hàng ngày và là nguyên liệu 
để chế tạo xà phòng giặt. Muối kali của axit béo sau khi tan ra nước 
không làm cho dung dịch muối trở nên đông cứng. Chúng có thể được 
dùng để chế tạo dầu gội đầu thường dùng trong các hiệu cắt tóc, locỊÌ xà 
phòng dạng sệt này còn được gọi là xà phòng kali.

Khi xà phòng tan ra nước nhưng muối cao cấp của axit béo này sẽ có 
một bộ phận bị thủy phân tạo thành muối và axít béo dạng rắn. Hai chất 
này chínli là "công thần" giúp ta giặt quần áo. Muối rất dễ kết họp vói 
những vết bẩn bám chặt trên bề mặt xenlulô của sợi vải, phát sinh ra 
phản ứng hoá học làm giảm sức bám của chất bẩn trên sọi vải. Những 
axít béo dạng rắn không ngừiag bị phân huỷ ra ngoài không klu' trong 
quá trình chúng ta vò quần áo và tạo ra một lượng bọt lớn. Bạn không 
nên cho rằng số bọt đó Icà sản phẩm phụ đi kèm khi chúng ta giặt quần 
áo. Tác dụng của chúng không thể coi thường. Thể tích của một bong 
bóng xà phòng tuy nhỏ nhưng diện tích bề mặt của chúng lại rất lón - khi 
nghiên cứu về bọt xà phòng, ngưòi ta thấy tình trạng bề mặt của bọt xà 
phòng không giống vói bên trong nó. Số phân từ ở bề ngoài bong bóng 
xà phòng thưa hoir so vcVi chất lỏng bên trong. Bề mặt chất lỏng giống 
như mô da bị kéo căng; chúng luôn có xu hưcmg co lại, loại lực co gây 
hấp dẫn lẫn nhau Iicày gọi là lực căng bề mặt. Chúng có thể kéo những 
vết bẩn hay vết bụi bám chặt trong qucần áo ra ngOcài. Cuối cùng Icàm 
chúng tách ra kliỏi quần áo và tan toàn bộ Vcào trong nước. Như vậy, các 
vết bẩn đã được diệt trừ hocàn tOcàn.
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Để có được càng nhiều hai "dũng sĩ tẩy giặt" là muối và axít béo 
dạng rắn có trong xà phòng, từ đó tăng cường khả năng giặt tẩy, chúng 
ta có thể tăng nhiệt độ của nước xà phòng lên mức thích họp; tạo điều 
kiện tốt cho phản ứng thuỷ phân xảy ra.

Trong quá trình làm xà phòng, ngưòi ta còn căn cứ vào nhu Ccầu tẩy 
giặt khác nhau để gia tăng thích đáng lượng muối và natri cacbonat 
(N32C03). Căn cứ theo sở thích của mỗi người, ta còn có thể cho thêm các 
loại bột màu và hưong liệu khác nlaau làm cho chúng trớ nên đẹp và 
thom hon. Một cục xà phòng trông thì bình thường như vậy nhung để 
chê tạo được lại thcật không đon giản.

Những loại xà phòng có rất ít bọt 
có thể giặt sạch quần áo không?

Trước tiên, chúng ta hãy làm một thí nghiệm. Lấy một chút bột xà 
phòng thông thường đem giặt quần áo, một lát sau trên mặt chậu ngâm 
quần áo sẽ xuất hiện râ't nhiều bọt. Vò tói khi bọt đã trở nên đầy rồi sau 
đó chúng ta lại dùng xà phòng bcánh xát qua một lượt quần áo vừa giặt 
đó. Khi giũ vào nước sạch bạn sẽ phát hiện thấy ahững bong bóng do bột 
giặt sinh ra đã biến đi rất nhiều. Vậy những bong bóng ấy đi đâu? Có 
phải sự biến mất ấy có liên quan tói xà phòng bánh không?

Từ rất lâu nay, những loại bột giặt thông thường thường sinh ra lưọng 
bọt rứiiều ít khác nhau trong quá trình sử dụng. Vì thế ngưòi ta đã cho 
rằng: loại bột giặt nào càng cho nliiều bọt thì chất lưọng càng tốt. Thực ra 
không đúng như vậy. Chức năng của xà phòng và của bột giặt Icà như 
lahau; tác dụng tẩy giặt của chúng là ờ chỗ Icàm giảm đi lực căng bề mặt 
của nưóc, từ đó Lạo ra một loạt hiệu qucả như làm ướt, Icàm phân tán và nliũ 
hoá châ't bấn, làm tăng độ hoà tan. Chúng klaông hề liên quan gì tói việc ít 
bọt hay nhiều bọt. Ngưọc lại, bột giặt quá nhiều bọt còn gây ra không ít 
những phiền hà trong quá trình giặt tẩy. Ví dụ; Bcạn phải dùng nhiều nưóc 
hon mói giũ sạch đưọc quần áo, đồng thòi tốn nhiều thòi gian hon. Nưóc 
thải có mang theo rất nhiều bọt xà phòng sau này khi bị thải xuống sông 
sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm. Vì thế, bột giặt ít bọt hay không bọt ngày
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càng được nlứều người ưa thích. Trong bột giặt ít bọt, người ta đã thêm 
một số hoạt tứứi để làm tan bọt hay ức chế bọt xà phòng thông thưòng để 
chế tạo ra chúng. Klai đem trộn lẫn những chất trên vói rửiau, chúng sẽ làm 
cho bọt xà phòng được sừửi ra ít hon, chức năng tẩy rửa của chúng chỉ 
được nâng cao lên mà không hề bị giảm đi, bạn có thể hoàn toàn yên tâm 
sử dụng.

Tại Sdo khi giặt gd trải giưong, 
nên ngâm vầo nưđc sôi trước?

Nếu bạn chú ý tỉ mỉ, bạn sẽ thấy rằng khi mẹ giặt ga trải giường, 
trước tiên mẹ đem vò chúng vói nước xà phòng sau đó đổ nước sôi vào 
ngâm khoảng nửa tiếng; sau đó đem giũ trong nước sạch cho quần áo 
sạch. Mẹ nói rằng làm như vậy sẽ làm cho ga trải giường trở nên sạch sẽ 
hon. Tại sao lại như vậy?

Thì ra, mói nhìn tưỏng là một chừih thể thống rứìất, nhưng trên thực 
tê vải do nhiều sọi được dệt vào nhau. Nhữiag sợi vải này chằng chịt bện 
vào nhau, tầng tầng lóp lóp, giống như rứiiều tấm lưói đan xen vào nhau. 
Những sọi vải này cũng rất dễ bắt bẩn: chất bẩn khi bị giữ trong sọi vải 
sẽ giống như nlaững con côn trùng mắc lưới, rất khó thoát ra. Vì thế sau 
khi vò xà phòng, chỉ có những chất bẩn bám bên ngoài giặt trôi còn lóp 
chất bẩn bên trong do khoảng cách giữa các sợi vải rất nhỏ nên rất khó 
giặt sạch. Vậy thì phải làm thế nào? Không phải lo lắng đâu. Bạn thử đổ 
một chút nước sôi vào ngâm thử xem.

Trước tiên nhiệt độ của nước rất cao nên có thê làm cho những sợi 
bông trong quần áo trở nên giãn hon; khả năng bắt bẩn sẽ giảm đi. Sau 
nữa, nói chung vói các vật thể, nhiệt độ nước càng cao thì khả năng hoà 
tan trong nước của chúng càng mạnh. Nếu không tin bạn có thể thả một 
viên đường vào trong cốc nước lạnh, một viên khác như thế vào cốc 
nước sôi thử xem. Sau cùng, nhiệt độ cao hay thấp thưòng có thể ảnh 
hưởng tcVi tốc độ phản ứng hoá học. Trong nước sôi, những chất bẩn 
nằm sâu trong sọi vải có thể phản ứng nhanh hon vói xà phòng và bị 
giặt sạch.
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Đến đây bạn đã rõ rồi chứ? Nhung cần phải chú ý, nhiệt độ cao 
cũng sẽ ảnh hưởng tói các sọi vải. Vì thế, nếu quần áo của bạn không làm 
từ chất vải bông lOÔ o thì nhất định không được ngâm nước sôi; nếu 
không chúng sẽ trở nên biến hình không thể mặc được nữa.

Bạn có biết tại sao lại có thể thổi bong bóng 
từ nước xà phòng không?

Nliững bong bóng xà phòng đủ mọi màu sắc bay lượn trong không 
trimg trông rất đẹp mắt. Bạn có biết tại sao lại có thể thổi bong bóng từ nước 
xà phòng; còn nước máy chúng ta tliưòng dùng lại không thể không?

Trước tiên chúng ta cần phải thấy rằng, chcất lỏng do vô số phân tử 
chất lỏng cấu tạo thành, ớ  bề mcặt chất lỏng có lực căng gọi là "trường 
lực". Chúng là một loại lực làm cho các phần tử chất lỏng ở sát nhau hon. 
Khi chúng ta thổi bong bóng xà phòng, lực căng của nước xà phòng làm 
cho những cái bong bóng khi đó có màng chất lỏng mỏng dứủi bao ngoài 
ấy không bị vỡ ra mà cứ bao chặt lấy kliối kliông khí bên trong. Do tác 
dụng của lực căng ở bề mặt bong bóng, không khí bên trong bong bóng 
chịu áp lực lớn hon không khí bên ngoài. Vì thế sau khi thổi, nhữiig bong 
bóng này sẽ to dần lên niột cách tự nhiên cho tói khi bị vỡ mói thôi. Lực 
co bề mặt của chất lỏng Ccàng lớn thì các bong bóng thổi ra có thể tích bề 
mặt càng lón.

Thànli phần chínli cùa xà phòng là muối rắn của axit béo. Chúng là 
một loại phân tử hữu cơ rất lớn. Chúng to hơn gấp nhiều lần so vói phân 
tử nước. Có thêm xà phòng, lực hấp dẫn giữa các phân tử nước lón hon 
nhiều. Do phân tử muối nắn của axít "to béo" nên rất "khoẻ mạnh". Vì thế, 
lực căng bề mặt của nước Xcà phòng lớn hon nhiều so vói lực căng bề mặt 
của nước thông thường. Khi chúng ta thổi không khí vào trong nưcx: xà 
phòng, không khí tuy chiếm một không gian rất lớn nhưng do các phân tử 
muối rắn của axít béo vẫn cứ xếp hàng dài bám chặt vào nhau nên đã tạo 
thành các bong bóng. Cliỉ cần trường lực còn có thể chống lại áp lực bên 
trong bong bóng, bong bóng sẽ klaông bị vỡ. Ngược lại, đối với nước thứ 
chất lỏng có lực căng bề mặt nliỏ, về cơ bản trường lực không thể chống lại 
được cáp suất kliông khí nên klaông có Ccách ncào hìnla thành bong bóng.
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Nếu chúng ta cho thêm đuímg vào trong nước xà phòng thì có thể 
thổi được những bong bóng to hon, do đường cũng Icà chất hữu cơ có 
phân tử rất lớn, lực kết họp của các phân tử đường còn lớn hon ở phân tử 
muối của axít béo. Nếu chúng ta cho giấm vào nưóc xà phòng, axít lactic 
trong giấm sẽ phản i'mg với Ccác phân tử rắn của axít béo làm cho lực căng 
bề mặt của nước xà phòng trở nên nhỏ đi do đó chỉ thổi được những 
bong bóng khá nhỏ.

Thuốc tẩy có thể tẩy trắng tất cả các màu không?
Mỗi khi chúng ta bước tcM bên bờ bể boi, chúng ta sẽ ngửi thấy một 

mùi rất kích thích mũi. Nếu bạn xuống bc bơi bạn sẽ cảm tliấy mặt hoi 
rát rất khcí chịu. Vtào buổi Scáng, khi vừa mở vòi nước, bạn cũng có thể 
ngửi thấy một mùi kích thích mũi. Đó là do trong nưóc có pha thêm 
thuốc tẩy.

Thcành phần chủ yếu của thuốc tcẩy Icà canxi clorua và Ca+HCl; 
trong đó chỉ có Ca+HCl mới là thành phần ccí tác dụng tẩy trùng tcẩy 
màu. Ca+HCl khi ở trong nưcx: có thể sản sinh ra axít clohyđric (HCl). 
Chúng có một khả năng đặc biệt đó Icà gicành lấy điện tử ớ các phân tử 
khác. Trong hoá học ngưòi ta ncM tính chất giành lây điện tử từ các 
thành phần khác Icà tính clo hoá. Việc cho thuốc tẩy vào trong nước hồ 
bơi và nước máy được nhtắc tcVi ở trước nhcằm lọi dụng tính clo hoá của 
axít clohyđric để sát khuẩn.

Tính clo hoá của axít clohyđric ngOíài việc dùng để sát trùng còn 
được dùng để tẩy Ccác vật mtàu thcànli mcàu trắng. Vì thế, hỗn họp canxi clo 
rua và Ca+HCl còn được gọi Là thuốc tcâ’y trcắng các màu khác trên thực tế 
Là quá trình clo hoá, axít clohyđric lấy đi điện tử ở các chất có màu làm 
cho chúng trở nên có nicàu trắng, ơ  nông thôn, nhiều người dùng thuốc 
tẩy để tẩy trắng lá lúa để Làm giấy. Dó là Xantohn có trong lá lúa có thể 
trao đổi điện tử, chúng bị axít HCl+clo hocá lên bị tẩy thành màu trắng. 
Nhưng nếu ta cho thuốc tây Vcào trong thuốc tím mà mọi người vẫn dùng 
tẩy trùng thì bất kể bcỊn cỏ tác động thế nào đi nữa m<àu của thuốc tím 
vần kliông thể phai đi đó Là thuốc tím có tínli clo rua hoá mcỊnh hơn cả 
axít clohyđric. Do Vcậy axít clohyđric không thê’ clo hoá thuốc tím.
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Tóm lại thuốc tẩy là chất dùng khả năng clo hoá của axít clohyđric 
để tẩy trắng. Chúng chỉ có thể tẩy trắng những màu có khả năng trao đổi 
ion, đối vói những màu có khả năng clo hoá như chúng, chúng không thể 
tẩy trắng.

Nguyên lí nào làm bút màu nước 
có thể liên tục ra màu

Từ nhỏ chúng ta đã dùng bút màu nước vẽ tranh. Những chiếc bút 
màu nước vói đủ loại màu sắc tuy kết cấu đon giản nhưng lại rất tiện sử 
dụng; ra màu lại rất đều. Bạn biết mực màu được vận chuyển thế nào tói 
ngòi bút không? Mọi người chắc chắn đều để ý thấy rằng, cấu tạo của bút 
màu nước khác xa vói cấu tạo của bút mực. Chúng không những không 
có ruột chứa mực như ở bút mực, mà tói cả đường dẫn mực trên ngòi bút 
cũng không có. Vậy chúng dùng nguyên lí gì?

Chúng ta hãy thcáo một cái bút màu nước ra để xem cho rõ. Lòng bút 
của bút màu nước là một ống nhựa thông hai đầu; bên trong nhồi lóp 
bông. Chúng ta dùng tay bóp nhẹ, màu sẽ chảy ra từ lóp bông đó. Xem ra 
mực màu đều nằm trong lóp bông này. Ngòi bút của bút màu nưóc còn 
đon giản hon nữa; xem kĩ ta thấy nó là một que xenlulô nhỏ; một đầu lộ ra 
bên ngoài dùng để viết vẽ, đầu kia cắm vào lóp bông trong lòng bút.

Sau khi đã xem kĩ cấu tạo của bút chúng ta hãy làm một thí nghiệm 
sau đây. Lấy một cốc nưcx: bên trong có đựng một ít nước máy, lấy tay 
cầm một sọi vải, nhúng một đầu sọi vải vào trong nước xem xuất hiện 
hiện tượng gì? Ngoại trừ phần sợi vải bị nhúng trong nưóc bị ướt ra; 
phần sọi vải gcần mặt nưcíc cũng bị ướt rất nhanh; hon nữa, nước còn như 
đang "leo" dần lên trên. Hiện tượng này gọi là hiện tượng mao dẫn. Do 
trong sợi bông có rất nhiều ống nhỏ mắt thường chúng ta không nhìn 
thấy; chíiilì nhũng ống nhỏ ncày đã đưa nước trong cốc lên trên.

Bút nước đã được chế tạo ra trên cơ sở ứng dụng nguyên lí của hiện 
tượng mao dẫn này. Cuộn bông trong ruột bút như cái bể bông chứa mực 
vậy, bên trong chúng có rất nhiều chỗ trống; mực màu có thể được chứa 
trong những ống mao dẫn ờ sợi xenlulô Vcà còn có thể bám trên sợi
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xenlulô. Do đó cuộn bông này chính là nơi chứa mực của bút hay ruột 
bút. Đầu bút xem chừng rất cứng nhưng thực ra những sọi bông cấu tạo 
nên chúng lại tương đối mềm và có rất nhiều ống mao dẫn; những ống 
này chưa được cắm nối vào ruột bông bên trong khi sử dụng, mực trong 
cuộn bông nhờ tác dụng mao dẫn chảy thẳng xuống ngòi bút làm cho 
bạn cảm thấy mực ra rất đều khi vẽ tranh.

Thực ra trong cuộc sống những ứng dụng của hiện tượng mao dẫn 
không chỉ có vậy! Không biết trong nhà bạn có trồng hoa không? Một sô 
loại hoa rất ưa nước. Hàng ngày đều phải tưới nưck: cho chúng, giữ cho 
đất luôn được ẩm ướt. Nhưng nếu như cả nhà bạn đều đi du lịch một 
tuần không quay lại, vậy thì phải làm gì vói những chậu hoa đó? Bạn có 
thể lấy một mảnli vải bông hay vải lông; chôn một đầu xuống đất quanlr 
gốc cây hoa; một đầu kliác nhúng vào trong chậu nước; chỉ cần nước 
trong chậu không cạn, bảo đảm cây hoa của bạn sẽ không bị chết khô. 
Diều ấy cho thấy rất rõ hiện tượng mao dẫn. Bây giờ bạn đã có thể giải 
thích rô hiện tượng này rồi chứ?

Tại sao khi dùng nhiệt kế bạn phải vẩy 
vài cái rồi mới dùng?

Chắc chắn bạn đã dùng qua nhiệt kế đo nhiệt độ không khí và nhiệt 
kế đo nhiệt độ cơ thể rồi chứ, vậy chúng có gì khác nhau? Nhiệt kế đo 
nhiệt độ klrông khí rất dễ sử dụng. Bạn đặt chúng ở chỗ nào thì kliông 
làu sau chúng sẽ tự động hiển thị nhiệt độ ở chỗ đó. Nhưng nhiệt kế đo 
nhiệt độ cơ thể thì không như vậy, sau mỗi lần đo, cột nước nhỏ màu bạc 
sẽ đimg im kliông động đậy nữa. Trước khi sử dụng bạn phải vẩy vài cái 
thì cột nước mói rút xuống. Mói nhìn, cả hai loại nhiệt kế trên đều giống 
như hai cái gậy thuỷ tiirh nliỏ; bồn trong đều là hai cột nước nhỏ màu 
bạc. Vậy tại sao khi sử dụng chúng lại khác nhau đến vậy?

Muốn làm rõ sự khcác biệt giữa chúng ta phải làm rõ nguyên lí đo 
của chúng. Hầu hết các vật chất trong thế giới đều có đặc tính nóng nở 
ra, lạnh co lại (phải nói là "hầu hết" bởi vì nước không tuân theo quy 
luật trên).
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Nhiệt kê đo nhiệt độ không khí và nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể đều 
áp dụng nguyên lí này. Bất kể là nhiệt kế đo nhiệt độ không khí (ôn kế), 
nhiệt kê đo nhiệt độ cơ thể (thể kế) thì ở bên trong ống thuỷ tinli đều có 
một đoạn rỗng khép kín, bên trong có chứa chất lỏng. Bên trong các ôn 
kế thường chứa thuỷ ngân, dầu lửa, hay cồn. Để nlaìn cho rõ hon nliiệt 
độ, ngưòi ta thường cho thêm bột màu màu đỏ vào trong dầu lửa hay 
cồn. Còn bên trong thê kê đều chứa thuỷ ngàn.

Người ta dùng những chcất lỏng này vì hiện tượng nở nhiệt của chúng 
tưong đối rõ ràng Vcà giãn nở rất có quy luật. Theo yêu cầu, ôn kế có phạm vi 
đo rất khác nhau. Có loại có thê đo tói vài trăm độ, có loại chỉ có thể đo nhiệt 
độ thông thường. Đưong nhiên, phạm vi đo của thể kế thường từ 34 - 42".

Sau khi đã rỏ nguyên tắc làm việc của chúng, chúng ta quay trở lại 
nghiên cứu vấn đề khi dùng thể kế phải Vcẩy vài cái. Quan sát kĩ hon một 
chút bạn sẽ phát hiện ra rằng đưcmg kừih bên trong của ống thuỷ tinh ở 
ôn kế thường rất đều nhau; chúng thẳng tuột từ trên xuống dưới; vì thê 
khi nhiệt độ thay đổi, cột chất lỏng ở bên trong có thể chuyển động lên 
xuống rất tự do. Bên trong thể kế, tại phần cuối gần sát chỗ phình ra để 
chứa thủy ngân đường kính rất nhỏ và ống có chỗ gấp khúc. Khi nliiệt độ 
tăng, thê tích chất lỏng nở ra, đường kính của đoạn gấp khúc cũng nở ra 
do vậy cột thuỷ ngân đi qua noi này rất dễ dcàng và cho thấy chínli xác 
nhiệt độ cơ thể bcạn. Sau khi đo xong, nhiệt độ hạ xuống thấp trước tiên 
sẽ làm cho đường kính chỗ gấp khúc thu hẹp lại nhưng không thể đi qua 
được vì thế chỉ có thể dừng lại ở chỗ cũ. Chi khi ntào bạn vẩy vài cái thì 
cột thuỷ ngân mới có thể chảy qua chỗ gấp khúc và trở về chỗ phình ra ở 
bên dưói.

Trên thực tế, thiết kế của thể kế như vậy là đã tmh tói sự tiện dụng 
cho ngưòi sử dụng chứ không phải là phiền hà cho người sử dụng. 
Thông thường chúng ta chỉ đo nhiệt độ cơ thê khi cảm thấy khó chịu. 
Vào lúc â'y, biết chính xác nhiệt độ cơ thể Icà vô cùng quan trọng. Nếu như 
thể kê củng giống như loại ôn kê thông thường thì khi chúng ta cặp nhiệt 
độ xong bỏ ra xem rất có thể nhiệt độ đã thay đổi rồi. Thiết kế thể kế rửiư 
vậy không nlaững khi cần ra xem nhiệt độ vẫn không đổi mà khi đem tói 
cho bác sĩ xem thì cột thuỷ ngân vẫn ở nguyên vị trí cũ; vẫn cho thấy 
chính xác nhiệt độ cơ thể bạn.

-  101 -



Tại Sdo dưa chuột 
được dùng để đắp mặt?

Dưa chuột có tác dụng làm đẹp. Tại sao nó có thể làm đẹp?
Đó là vì trong dưa chuột có chứa tinh dầu, chúng có tác dụng hấp 

thu tia tử ngoại rất tốt. Trong dưa chuột còn có một lượng lớn vitamin E. 
Vitamin E có thể thúc đẩy quá trình phân bào và trì hoãn lão hoá. Vì thế 
ngưòi ta dùng nước dưa chuột để làm sạch và dưỡng da. Dưa chuột có 
tác dụng điều trị, bảo vệ da rất tốt đối vói những chihìg xuất hiện nếp 
nhăn do tuổi tác, tàn nhang, mụn trứng cá, da khô ráp và nhăn nheo. 
Cách làm như sau: đem cắt quả dưa tưoi đã được rửa sạch ra thành từng 
lát mỏng, lấy miếng vải sạch lau sạch nhựa. Sau đó đem bọc vào tấm vải 
xô, ép lấy nước đắp lên mặt, tại những chỗ có nếp nhăn sâu thì ta đắp 
nhiều hon một chút. Làm như vậy có thể khiến nếp nhăn trên mặt bạn 
thu nhỏ lại và trở nên ít đi. Chúng còn có thể làm những chỗ da bị sẹo trở 
nên nhẵn và mền hon. Bạn có thể đem dưa chuột tươi cắt thành lát nhỏ 
đem đắp lên mặt, để nước trong dưa chuột thấm vào mặt. Nếu đem trộn 
một chút sữa tươi vào nước dưa chuột thì hiệu quả làm đẹp càng rõ rệt 
hơn. Ngoài tác dụng làm đẹp dưa chuột còn có tác dụng thanh nhiệt giải 
độc, giải khát, lọi tiểu và còn có thể điều trị các bệnh nliư sưng cổ họng, 
ho ra máu. Ãn nhiều dưa chuột có thể giảm béo vì trong dưa chuột có 
một chất có thể ức chế sự chuyển hoá đường thành chất béo. Trong dưa 
chuột còn có những sọi xenlulô rất nhỏ, chúng có thể đẩy nhanh sự bài 
tiết những thức ăn đã được tiêu hoá; vừa có thể làm hạ thấp lượng 
glyxêzin trong máu.

Vì thế, từ trước tói nay dưa chuột là loại quả được con ngưòi ưa 
dùng trong đòi sống hàng ngày.
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ĩdí Sdo vào mùâ hè mọi người thích 
ra bờ biến tắm nắng?

Thế nào là tắm nắng. Tắm nắng nói một cách dễ hiểu là phoi nắng. 
Ánh nắng mặt tròi có tia tử ngoại, tia tử ngoại khi chiếu lên da có tác 
dụng tiêu diệt vi khuẩn. Chúng có thể làm tăng độ bóng và độ đàn hồi 
của da. Tắm nắng có thể thúc đẩy quá trình thay thế tế bào trong co thể, 
còn có thể tăng cường sự hấp thu canxi và phốt pho của co thể. Đối vói 
những ngưòi mắc các bệnh như thiếu máu, mất ngủ, viêm khóp và bệnli 
về da, tắm nắng có thể có hiệu quả điều trị rứìất định. Tắm nắng cũng rất 
tốt cho ngưòi mắc bệnh về đưòng tiêu hoá. Việc tắm nắng thường được 
tiến hành ở chỗ rộng rãi bên ngoài phòng; trước và sau khi tắm nắng, bạn 
có thể bôi một chút kem bảo vệ Icàm ẩm da. Nhưng đối vói rứiững người 
mắc bệnh tim tưong đối nặng, hay mắc bệnh lao phổi cấp dễ lây không 
nên phoi nắng nhiều.

Tại sao cần cam hút thuốc ở nai công cộng?
Ô nhiễm do khói thuốc là một loại ô nhiễm không khí đặc biệt, chất 

gây ô nhiễm có trong kliói và nhựa của thuốc lá thơm mang độc tính rất 
cao và gồm nhiều loại chất độc. Theo thống kê, trong khói thuốc và nhựa 
của thuốc lá thơm có tói trên 750 loại chất hoá học, trong đó chủ yếu gồm 
nicôtin, hắc ín, cácbon ôxít mà nicôtin là một chất hoá học có độc tínli rất 
cao. Chỉ cần lượng nicỏtin có trong 20 điếu thuốc lá cộng lại là đã có thể 
gây chết người. Nicôtin xâm nhập vào cơ thể vói lượng nhỏ có thể làm 
gia tăng nhịp tim. Dù bạn có hút ít thì vẫn rất độc hại. Nhiều cuộc điều 
tra đã cho thấy, hút thuốc lá không những làm tổn hại chức năng của 
phổi mà còn tăng tỉ lệ phát bệnh của những bệnh thông thường. Trong so
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sánh, số ngưòi hút thuốc lá mắc bệnh viêm phế quản mãii tính nliiều hon 
ngưòi thường từ 2 đến 7 lần. Sô người mắc bệnh tim cao hơn 70% so vói 
ngưòi thường. Hút thuốc lá còn dễ gây ra các bệnh như ung thư phổi, 
ung thư vòm họng, ung thư bàng quang. Hút thuốc lá là nguyên nhân 
phổ biến và đóng vai trò lớn nhất gây bệnh ung thư phổi. Hắc ín có trong 
thuốc lá thơm có thể gây nên biến dị đối vói tế bào phế quản, đồng thòi 
đưa chúng chuyển biến thành bệnh ung thư. Trong hắc m có hơn 10 chất 
gây bệnh ung thư, trong đó có 1 chất gây nên bệnh ung thư bàng quang. 
Người ta ước tính rằng, thời gian ủ bệnh ung thư do thuốc lá gây nên có 
thể kéo dài tói 30 năm. Xem xét thòi gian phát bệnh và ảnh hưởng của 
việc hút thuốc ta thấy: ngưòi bắt đầu hút thuốc lá trước tuổi 25 thì tới độ 
tuổi từ 61 đến 62 tuổi, tỉ lệ phát bệnh ung thư phổi sẽ là lớn nhất. Người 
hút thuốc lá sau tuổi 25 thì độ tuổi phát bệnh là từ 67 đến 68 tuổi.

Hút thuốc không những làm hại tới bản thân mà còn gây ô nhiễm 
môi trường, và gây nguy hiểm cho ngưòi khác. Để giảm sự nguy hiểm do 
thuốc lá gây ra vói cơ thể, người ta đã áp dụng biện pháp như thêm đầu 
lọc trước điếu thuốc. Nhưng làm như vậy, vẫn không thể giải quyết triệt 
để được ảnh hưởng nguy hiểm của thuốc lá tói sức khoẻ con ngưòi, do 
đó, không hút thuốc vẫn là biện pháp an toàn, đáng tin cậy nhất.

Ngủ md có ảnh hưởng tửi trí tuệ con người không?
Ngủ mơ là trạng thái tích cực của cơ thể, không phải là trạng thái 

tiêu cực. Trong lúc ngủ mơ, đại não vẫn tiếp tục truyền tin tức con ngưòi 
tiếp thu được vào ban ngày vào trong vỏ não và tiến hành công việc xử lí, 
phân tích, gia công và mã hoá số tin tức ấy. Một bộ phận tin tức có lọi sẽ 
được chuyển từ chế độ ghi nhớ tạm thòi sang chế độ ghi nhớ lâu dài; 
phần tin tức không có lọi sẽ bị bỏ đi và roi vào quên lãng. Giấc ngủ có thể 
loại trừ việc quá nhiều tin tức bị nhập vào trong não. Trong quá trình 
hoạt động sinh lí bình thường, giấc ngủ là biện pháp tốt nhất để loại trừ 
sự bồn chồn lo lắng và rối loạn đầu óc. Khi ngưòi ta ngủ, cơ thể hầu như 
bị tách biệt khỏi thế giói bên ngoài, vì thế hoạt động tư duy của đại não 
tập trung vào vấn đề mà nó hứng thú nhất và đại não bắt đầu công việc 
chỉnh lí tin tức một cách tốt nhất.
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Người ta đã tùng làm một thí nghiệm như sau:
Khi người bị thí nghiệm bắt đcầu roi vào trạng thái ngủ mơ thì lập 

tức gọi cho người đó tỉnh dậy và không cho họ ngủ mơ. Buổi tối thứ nhất 
bị lấy đi cơ hội ngủ mơ, buổi tối thứ hai họ sẽ ra sức bổ sung để bù đắp 
cơ hội bị mất. Nếu không để họ ngủ mơ liên tiếp trong vài đêm, ngưòi bị 
thí nghiệm sẽ cảm thấy lo lắng hồi hộp, khó chịu, sức tập trung bị phân 
tán không thể tập trung được; lại dễ nổi cáu, thể hiện ở sự rối loạn tinh 
thần và hành vi. Ngủ mơ không những là một công đoạn tất yếu để phục 
hồi trí tuệ mà còn rất có lợi cho việc sáng tạo và phát minh. Rất nlriều 
nhà khoa học trong lúc ngủ mơ vẫn làm công việc sáng tạo. Nhà bác học 
Mỹ Êđixơn tuy không ngủ nhiều nhưng ông thường có những giấc mơ về 
việc phát minh của mình. Cha đẻ của tư tưởng khoa học hiện đại 
Đềcáctơ, vào một buổi tối nọ, ông nằm mơ liên tiếp ba giấc mơ liền. Theo 
gọi ý trong nhũng giấc mơ, ông đã đưa ra những khái niệm cơ bản của 
phưong pháp luận toán học và phương pháp luận vật lí học. Trong giấc 
mơ, Mác phát hiện được nhiều điều kì lạ. Trường đại học Cambridge đã 
từng làm một thí nghiệm. Đối tượng điều tra của thí nghiệm là những 
học giả có tính sáng tạo trong nhiều ngành khoa học khác nhau, nội 
dung điều tra là công việc Vcà thói quen của họ. Kết quả đã phát hiện ra 
rằng: có tới 70% các nhà khoa học có được ý tưởng từ những giấc mơ. 
Trường đại học Geneva cũng đã tiến hành một cuộc điều tra như vậy với 
60 nhà toán học. Trong số 60 người bị điều tra đã có tói 51 ngưòi trả lòi 
rằng, họ giải đáp được kliá Iilaiều vấn đề trong lúc ngủ và nằm mơ. Vấn 
đề tại sao con người lại mơ ngủ tói nay vẫn chưa tìm ra được đáp án 
chính xác nhưng rõ ràng ngủ mơ không ảrdi hưởng tói trí tuệ của bạn. 
Bạn không phải lo lắng gì về vấn đề này.

Tdi sao khoa từ có thể đảm bào an toàn?
■

Có rất nhiều loại khoá phòng chống trộm, trong đó có khoá từ. Bạn 
muốn mở khoá từ trước tiên phải cắm thẻ từ vào để nhập mã của căn 
phòng, tên của chủ nhà và mật mã đi kèm. Nếu tất cả các dữ liệu trên 
đều phù hợp thì mói có thể mở được khoá. Nếu một trong những dữ liệu 
không đúng như cài đặt bạn sẽ không thể mở khoá. Loại khoá này có thể

-  105 -



có từ vài vạn tói vài chục vạn cách đặt mã; các mã này có thể tuỳ ý thay 
đổi theo ý muốn. Nếu bạn không biết mã của khoá từ chống trộm, muốn 
mở trúng mã một cách ngẫu nhiên là rất khó; vì thế chúng có thể bảo 
đảm an toàn rất tốt. Trong rất nhiều khách sạn, khi bạn rút thẻ từ ra khỏi 
các khoá điện từ, trong phòng sẽ mất điện. Vì thế bạn không thể bật đèn 
hay mở điều hoà cả ngày, như vậy thẻ từ đã giúp tiết kiệm một lượng 
điện năng rất lớn.

Tại sao phải dùng vài đồ để làm rèm che cửa 
trong các rạp chiểu bóng?

Không biết bạn có để ý không? Bên trong rạp chiếu bóng, tại các cửa 
sổ và cửa chính luôn treo rèm. Các rèm cửa này do hai lóp cấu thành, 
một lóp bên ngoài vải màu đỏ, lóp bên trong vải màu đen. Bạn có biết tại 
sao lại như vậy không?

Trước tiên, chúng ta giải thích một chút về ánh sáng. Bạn đã nhìn thấy 
cầu vồng bao giờ chưa? Bạn có biết cầu vồng có bao nhiêu màu tất cả 
không? Cầu vồng chúng ta nhìn thấy chính là ánh sáng mặt tròi bị khúc xạ 
trong không khí ẩm ướt sau khi mưa. Chúng bị phân tích thành các màu 
đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tứn. Điều này cũng có nghĩa là ánh sáng 
trắng chúng ta thường ngày vẫn thấy trên thực tế là do bảy loại ánh sáng 
có màu khác nhau trên tạo thành. Trên thực tế quang phổ của ánh sáng 
trắng không phải có màu trắng. Các màu sắc chúng ta trông thấy chứih là 
ánh sáng mặt tròi sau khi đã chiếu lên các vật thể. Những vật thể này căn 
cứ đặc tứủi riêng của m'mh hấp thụ một sô ánh sáng màu; những ánh sáng 
màu khác không bị hấp thụ mói được phản xạ trở lại; chúng được võng 
mạc tiếp nhận vì thế chúng ta có cảm giác về màu của các vật thể. Ví dụ; 
quả táo chừi màu đỏ. Sở dĩ chúng ta có thể nhìn thấy quả táo có màu đỏ là 
vì khi ánh sáng mặt trời chiếu lên trên bề mặt quả táo, các loại ánh sáng 
màu da cam, vàng, lục, lam, chàm, tứn đều bị hấp thụ; chỉ có ánh sáng 
màu đỏ không bị hấp thụ nên mói được phản xạ trở lại. Vì thế, thần kinh 
thị giác của chúng ta mói có thể cảm nhận được màu đỏ, quả táo có màu 
đỏ tưoi mói xuất hiện trước mắt chúng ta. Tưong tự bạn có thể đoán được
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hiện tưcìng có thể xảy ra vói bức tưòng bị tuyết phủ trắng và tâ'm bảng 
màu đen không? Bcạn chắc chắn nghĩ ra rồi. Đây là hai trường họp đặc biệt 
bức tường trắng kliông hấp thụ ánh sáng của bất cứ một loại ánh sáng nào, 
bảy loại ánh sáng sau khi chiếu vào nó đều được phản xạ trở lại; chúng ta 
tất nhiên lại nhìn thấy màu trắng, kết quả của sự tổng họp 7 loại ánh sáng 
trên. Còn vói bảng đen thì ngược lại ánh sáng 7 màu chiếu lên tấm bảng cả 
bảy loại ánh sáng đều bị hâ'p thụ. Hầu rứiư không có ánh sáng nào được 
phản xạ trở lại; vì thế, mắt của chúng ta không cảm nliận thấy ánh sáng 
nào; trước mắt là một vùng tối: tấm bảng đen.

Trong rạp chiếu bóng, để đảm bảo hiệu quả khi chiếu phim, người 
ta phải ngăn cách căn phòng vói ánh sáng ở bên ngoài do màu đen và 
màu đỏ là hai màu có khả năng hấp thụ ánh sáng mạnh nhất. Vì thế 
người ta dùng hai loại vải có màu như trên để làm rèm cửa hai lóp. Khi 
ánh sáng chiếu vào rèm cửa, đầu tiên chúng gặp phải lóp rèm màu đỏ; 
trừ ánh sáng màu đỏ và một lượng rất nhỏ các loại ánh sáng khác ra, hầu 
hết các loại ánh sáng khác đều bị lóp rèm màu đỏ này hấp thụ. Tiếp đó, 
các ánh sáng còn lại lại gặp phải bức rèm màu đen - màu hấp thụ ánh 
sáng mạnh nhất, bất kể là ánh sáng màu đỏ hay những tia sáng nhỏ nhoi 
các màu khác đều bị lóp rèm này hâ'p thụ hết nhẵn. Như vậy phòng 
chiếu phim đã được ngăn cách hoàn toàn vói thế giói bên ngoài, trong 
phòng là một màu tối đen và làm cho hiệu quả chiếu phim càng tốt hon.

Tại sao những cái xe dùng trong trò choi đụng xe 
của trẻ em lại có thể chuyển hướng khi đụng?
Những cái xe va chạm ở trong công viên khi choi xe liên tục chuyển 

hướng, nhmag tại sao khi đụng nliau xe lại tự chuyển hướng? Thực ra 
không phải cứ mỗi lần đụng xe lại chuyển hưóng, khi đâm đụng trực 
diện xe sẽ không chuyển hướng. Tại sao lại nlaư vậy?

Bạn đã trông thấy cái cân tiểu li hay cái cầu bập bênli rồi chứ? 
Nguyên lí hoạt động của chúng là giống nhau đều dựa trên nguyên lí 
cân bằng trọng lực. Khi một người ngồi lên một đầu của ván bập bênh 
còn đầu kia không có người thì đầu có người sẽ bị đè xuống rất thấp;
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đầu không có ngưòi sẽ chổng ngược lên cao. Đó là tấm ván bập bênh 
chịu lực tác dụng không đều. Một bên bị trọng lực của người ngồi ép 
xuống dưói, còn một bên thì lại không, điều ấy làm cho một đầu của 
ván bị ép hạ xuống thấp. Có hai biện pháp làm cho cầu bập bênh trở lại 
thăng bằng; một biện pháp là người ngồi trên đó đi xuống, lúc này cả 
hai đầu cầu đều không có trở lực tác dụng, nó sẽ cân bằng trở lại. Một 
biện pháp khác nữa là một người có cùng trọng lượng vói ngưòi ngồi 
đầu bên kia ván ngồi lên đầu còn lại. Khi hai đầu cầu bập bênh chịu áp 
lực tương đương, chúng sẽ cân bằng trở lại. Bạn chắc đã từng choi con 
quay rồi chứ. Khi kéo dây, con quay sẽ chuyển động, không ngừng kéo, 
con quay sẽ không ngừng chuyển động. Bạn có biết tại sao con quay lại 
chuyển động không? Bạn dùng dây kéo một phía của con quay, bên 
này chịu lực tác động nên sẽ chuyển động về phía có lực tác dụng. Do ở 
đế con quay có một viên bi nhỏ rất trơn; trọng tâm của con quay rất ổn 
định nên khi một bên con quay chịu lực tác động chuyển động sẽ làm 
toàn bộ con quay chuyển động theo. Nếu bạn không ngừng kéo con 
quay về một phía thì điều ấy cũng giống như tăng thêm lực làm nó 
chuyển động nhanh hon.

Nguyên nhân gây nên chuyển động quay của xe cũng giống như ở 
con quay. Bạn thử nghĩ mà xem, khi bạn lái một cái xe va chạm, bạn bị 
một cái xe khác ở phía bên tay phải đâm vào đầu xe, vậy xe của bạn sẽ 
chuyển động thế nào? Nếu xe kia đụng vào đuôi xe bạn thì xe bạn sẽ 
chuyển động ra sao? Thử xem cái xe mà bạn lái giống như một con quay; 
cái xe đụng vào xe bạn như dây quay. Khi xe khác tác động vào xe bạn 
theo chiều từ phải sang trái, đầu xe của bạn sẽ chuyển động về bên trái. 
Xe sẽ quay tròn, đúng vậy không? Nếu bạn bị đụng vào đuôi xe, bạn thử 
nghĩ xem, bạn cũng sẽ tìm ra đáp án chứừì xác đấy; không khó nhận ra, 
muốn làm cho xe chuyển động tất phải đụng lệch về một phía làm cho 
phía trước xe và phía sau xe chịu lực tác động không đồng đều. Nếu 
đụng trực diện sẽ chỉ làm xe bị lùi về phía sau chứ không bị quay xe. Tại 
sao xe không thể quay liên tục nlaư cái quay? Đó là vì đế quay là một 
viên bi sắt rất trơn, lực ma sát giữa quay và mặt đất rất nhỏ. Điều ấy làm 
cho quay một khi đã quay thì rất khó dừng lại còn phần dưói của xe va 
chạm là bốn bánh cao su, lực ma sát của chúng với mặt đất rất lớn; xe 
vừa quay đã bị dừng lại rồi.
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Tại Sdo quả bóng đá lại chỉ có hdi màu đen trắng?
Bạn có cảm thấy vận động viên bóng đá quá thiên vị màu đen và 

màu trắng không? Bạn xem, tất họ đi thi đấu bóng đá có hai màu chủ 
yếu là hai màu đen và màu trắng. Quả bóng họ đá cũng chỉ có hai màu 
đen và trắng đan xen lẫn nhau. Tại sao lại nliu vậy?

Sân thi đâu bóng đá rất rộng, diện tích thường vào khoảng SOOOm .̂ 
So sánh vói sân bóng lón như vậy, quả bóng quá nhỏ bé mà điểm đáng 
quan tâm rứiất khi đá bóng và xem đá bóng chmh là quả bóng đang ỏ 
đâu. Do những trận thi đấu bóng đá chứìh thức thường đưọc diễn ra 
ngoài tròi; klián giả phải ở cách sân bóng một khoảng cách nhâ't định; 
trên sân lớn như vậy lại chỉ có mỗi một quả bóng nhỏ bé; làm thê nào 
mói có thể Icàm cho khán giả nhìn rõ bóng? Chỉ có một phưong pháp duy 
nhất đó là dùng quả bóng có màu bắt mắt. Sân bóng có màu xanh; quả 
bóng có màu da cam ở trên sân nhâ't địnli sẽ rất bắt mắt. Vì thế, trong 
những trận thi đấu bóng đá trước đây, ngưòi ta đã thử dùng một quả 
bóng màu da cam. Kết quả bất kể là các cầu thủ hay khán giả đều có cảm 
giác không tốt về quả bóng này, không lâu sau, ngưòi ta đã ngừng không 
dùng bóng màu da cam nữa.

Qua nghiên cứu rất kì công của giói hâm mộ bóng đá, quả bóng có 
hai màu đen trắng rõ ràng đã được xác định là bóng dùng thi đấu. Hầu 
như cùng lúc vói việc ncày, ngưòi ta đã thay đổi hình bên ngoài bề mặt 
quả bóng; người ta lấy hình dạng cơ bản của bóng mới là 20 h'mh lục giác 
đan xen với 12 hình ngũ giác; quả bóng có bề mặt được kết họp đan xen 
giữa các hìiah ngũ màu đen vói các hìnla lục giác màu trắng đã ra đời. 
Màu đen và màu trắng vốn là rứiững màu đối lập nhau rất rõ ràng. Khi 
kết họp chúng lại vói nhau nhất định sẽ là rất bắt mắt, đặc biệt Icà klri 
bóng trên sân cỏ màu xanh. Điều này không còn phải nghi ngờ gì nữa. 
Hơn nữa bóng được kết họp bởi hai màu đen trắng sẽ không giống vói 
các màu áo của các đội bóng, rất có lợi cho chúng ta khi xem bóng. Nếu 
dùng loại bóng được thiết kế nlaư trên, khi ngồi xem đá bóng theo chiều 
thuận vói hướng ánh sáng màu trắng sẽ trở nên rất rõ ràng. Còn xem
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bóng đá từ phía ngược chiều vói hưóng chiếu của ánh sáng, màu đen sẽ 
trở nên rõ ràng hon. Như vậy, bất luận bạn ngồi ở vị trí nào trên khán đài 
bạn xem bóng đá từ góc độ Iicào; bất kể là tròi nắng hay tròi âm u; thuận 
hay ngược chiều cánh Scáng thì bạn vẫn có thể thấy được quả bóng. Đưong 
nhiên vẫn có những t'mh huống đặc biệt, trong những ngày có tuyết lớn 
roi, quả bóng có màu đen trcắng rất klió trông rõ, lúc này sẽ phải dùng 
quả bóng đá chuyên dùng ở vùng có tuyết rơi vói màu da cam.

Quá bóng đcá Vcẫn klaông ngừng phát triển, sau này đã xuất hiện 
nhiều locỊi bóng đá vói nền trắng hoa văn màu đen rất đa dạng. Nhưng 
chúng vẫn kliông ở ngoài hai màu sắc chủ đạo đen và trắng. Nhưng cùng 
với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, do sự ra đm của nhiều chất liệu 
mới dùng làm vỏ bóng, nhiều quả bóng có màu khác đã xuất hiện để 
thay thế quả bóng đen trắng.

Tại Sdo đường thi đấu điền kinh tiêu chuẩn lại có 
hình vòng cung với độ dài một vòng 400m?

Đưcmg dùng thi đấu điền kinh đạt tiêu chuẩn được cấu thànli bỏi 
hai đưtmg chcỊy thcằng, mỗi đoạn dcài 85.96m đan xen giữa hai đường chạy 
hình vòng cung có độ dài 133.04 m.

Có lẽ một số ngưm sẽ hỏi rằng: tại sao không thiết kế đường chạy 
dạng vuông hay hìnli tròn? Thực ra việc thiết kế đường chạy như trên rất 
có cơ sớ khoa học.

Quán túìla của con người làm chúng ta có xu hướng duy trì trạng 
thái vận động nliư cũ. Muốn thay đổi trạng thái vận động cũ phải có lực 
tác động thêm. Tốc độ và hướng vận động thuộc vào phạm trù trcạng thái 
vận động. Đối vói mỗi ngưòi, cùng quãng đường lOOm nhưng nếu chạy 
thẳng sẽ nhanh hon chạy một vòng mỗi vòng 50m. Đó là do khi chạy một 
vòng chúng ta phải đổi hưóng, ta phải hao tốn thêm sức lực để tăng tốc 
từ vận tốc hầu như bằng 0 trên hướng vận động mới nhằm đạt tói tốc độ 
nhanh. Nếu thiết kế đường chạy có dạng hình vuông hay hình chữ nlaật, 
vận động viên chạy sẽ phải đổi hướng, tới 4 lần 4 góc đưèyng chạy. Mỗi 
lần đổi hướng 90. Lúc này muốn đổi hướng thcật Iihanli đồng thời Vcẫn giữ
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được tốc độ cao, vận động viên phải tốn rất nhiều sức; từ đó ảnh hưởng 
tói tốc độ chạy. Nếu thiết kế dạng hìiih tròn thì trên thực tế, lúc nào vận 
động viên cũng phải đổi hướng; chỉ có điều sự chuyển hưóng â'y không 
rõ ràng, không theo hướng ngược lại cũng không tạo nên góc chuyển lớn. 
Nếu không tính tói tốc độ vận động, những vật thể chuyển động quay 
tròn (cứ xét là chúng giữ tốc độ ổn định) cũng vẫn chịu lực tác dụng. Loại 
lực này gọi là lực hưóng tâm. Nếu bán kừih càng lớn, lực hướng tâm càng 
nhỏ. ớ  đường chạy tiêu chuẩn bán kính của hai đoạn vòng cung là 36m 
vì vậy lực hướng tâm tưong đối nhỏ nhưng dầu sao vói cùng một cự li thì 
đường chạy h'mh tròn vẫn tốn sức hon chạy trên đường thẳng.

Vì thế, thiết kế đưòng chạy đã áp dụng phưong phcáp chiết trung. 
Hai đoạn đưòng chạy thẳng giúp tiết kiệm sức, hai đoạn hình vòng cung 
không gây nên sự chuyển hưcVng đột ngột, từ đó giảm sự hao phí sức lực 
không cần thiết cho vận động viên. Mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở 
phía tây, vì thế hai đường chạy thẳng được thiết kế theo hướng nam bắc 
để tránh ánh sáng mặt trời làm loá mắt vận động viên. Tại khu vực sân 
điền kinh cự li 400m bên trong đường chạy người ta cũng có thể tiến 
hành thi đấu ném lao, ném đĩa Vcà lăng tạ. Thiết kê sân như vậy còn giúp 
khán giả trên khán đài không bỏ sót một chi tiết nào của các trận thi đấu.

Tại sao có loại quần áo khi mặc lẽn người 
thì đông ấm hè mát?

Có một locỊÌ quần áo mà khi bcỊn sử dụng có thể tuỳ theo sự thay đổi 
của cơ thể bạn có những biến đổi tưong ứng đó là tự động điều chỉnh 
nhiệt độ.

Khi mặc locỊi quần áo này, vào mùa đông bạn không phải mặc nhiều 
quần áo dày cộm và Vcào mùa hè vần luôn có cảm giác thật mát mẻ. Loại 
quần áo có vẻ như ở trong truyện thần thoại này dùng nguyên lí gì vậy?

Hiện nay, các nhcà khoa học đã nghiên cứu chế tạo được hai loại chất 
liệu dùng để may loại quần áo đông ấm hè mát trên. Một loại được Làm 
từ loại chất liệu tổng họp. Kết cấu phân tử của loại chất liệu tổng họp Iicày 
có thể biến đổi tuỳ theo sự biến đổi của nhiệt độ. Vcào lúc nhiệt độ cao 
chúng trở nên mềm đi, lúc ntày chúng sẽ hấp thu nhiệt lượng, khi nhiệt



độ đã hạ thấp, chúng sẽ trở nên cứng hon. Lúc này chúng sẽ sản sinh 
nhiệt. Khi mặc loại quần áo làm từ chất liệu vải trên, chúng sê tự động 
điều chỉnh nhiệt độ tuỳ theo sự thay đổi nhiệt độ co thể. Khi mặc loại 
quần áo này, nếu nlaiệt độ hạ thấp nó sẽ cung cấp nhiệt lượng cho co thể. 
Như vậy nhiệt độ co thể luôn được duy trì trong một phạm vi nhất địnli, 
không lạnh cũng không nóng, rất dễ chịu.

Một loại quần áo khác cũng có thể làm cho người ta cảm thấy đông 
ấm, hè mát được thiết kê rất tài tình. Bên trong loại quần áo ncày người ta 
có một lóp phim đặc biệt. Lóp phim này có thể duy trì xung quanla co thể 
luôn ở mức từ 15 đến 25°c. Khi nhiệt độ bên ngoài co thể thay đổi, mùa 
đông nhiệt độ xuống dưới 15‘’c  hay mùa hè nhiệt độ cao quá 25”c  thì 
nhiệt độ bên ngoài vẫn không có cách nào xuyên qua loại quần áo này 
được. Thực ra bên này vừa cách nliiệt, cách điện lại vừa cách lạnh. Chúng 
như một căn phòng điều hoà bao quanh co thể con ngưòi. Trong phạm vi 
nhiệt độ làm cho người ta cảm thấy dễ chịu nhất này, vào mùa đông 
không còn phải chịu giá Lạnh tê tái nữa, mùa hè không phải chịu cái nắng 
thiêu đốt. Bốn mùa sẽ đều như mùa xuân vậy.

ÁO chống đạn dựd vào cái gì đề chống đạn?
Trên phim ảnh chúng ta thường thấy nliũng cảnh cảnh sát đuổi bắt 

tội phạm có súng; đầu các chú cảiah sát đội sắt, trên mìnla mặc chiếc áo 
gilê rất dày, trông như cái áo gilê làm từ vải bông. Khi bị bắn Ccảnh sát 
không hề chảy máu hay bị thưong, đó là vì các chú cảnh sát đó có mặc 
một chiếc áo gilê chống đạn. Vậy chất liệu làm nó có gì đặc biệt?

Chất liệu làm áo chống đcạn có tên gọi là sợi chống đcạn. Nó đưcx: tổng 
họp từ nhiều loại hoá chất kliác nliau. Đặc điểm của chúng là thưa nhẹ, độ 
chcắc chcắn cao, rất bền, chịu được nhiệt độ cao, chịu được ăn mòn hoá học, 
cách điện tốt, dễ gia công và tcỊO hình. Độ crmg của chúng cao hon sắt tói 6 
lần; trọng lượng Lại nhẹ bằng 1/6 sắt. Do đó người ta đã dùng loại sợi này 
để chế tạo áo chống đạn. Một chiếc áo chống đcạn gồm 10 lóp vải dệt từ 
locỊÌ sọi trên trọng lượng chỉ có 750g. Khi mặc áo trên có thể tránh được 
đạn từ các loại súng hạng nhẹ. Đầu đạn về co bản không thể xuyên qua áo 
chống đạn, kliông nói gì tói chuyện làm bị thưong ngưcri mặc áo đó.
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Áo chống đạn dựa vào loại sợi này để chống đạn. Loại sọi chống 
đạn này không chi dùng để chế tạo các loại áo chống đạn mà còn được 
dùng để chế tạo mũ, kính chống đạn. Mũ chống đạn chỉ có trọng lượng 
là 1.45 kg nhưng có khả năng chống đạn lại cao hon rất nhiều so vói mũ 
sắt chống đạn tiêu chuẩn. Cảrứi sát khi thi hành nhiệm vụ đội mũ chống 
đạn và áo chống đạn loại này thì không sợ nguy hiểm tói tính mạng nữa. 
Những căn phòng hay xe ô tô Icắp được kính chống đạn có thể dùng để 
bảo vệ những nlaân vật quan trọng. Khi thích khách dùng súng ám sát 
những nhân vật quan trọng này, đạn sẽ bị kẹp vào kúìh chống đạn hoặc 
bị bay ngược trở lại.

Vệc phát miiah và sử dụng sợi chống đạn đã giúp cho những người 
quân nhân chuyên gánli vác trọng trách bảo vệ nhân dân có trang bị để 
tự bảo vệ mìnli.

Tại sao có loại quần áo bị co lại ngay khi gặp nước?
Có lúc, một bộ quần áo bạn thử ở cửa hàng thì rất vừa vặn, sau khi 

mua về dùng nước giặt, quần áo trở nên nhỏ đi khi mặc lên thì không 
còn vừa nửa. Hiện tượng này còn gọi là co nước.

Quần áo trở nên nhỏ đi là do chất liệu làm quần áo bị co lại. Những 
chất liệu co có vài loại, ví như sợi bông dệt thẳng, sọi bông dệt lệch, sọi 
cotton thô, các loại hàng dệt từ nilông tinh chế; vải nhiễu kép bằng lụa thật.

Những chất liệu vải dệt từ sọi thiên nliiên thông thường nlaư sọi 
bông tinh khiết, sợi gai tinh khiết đều bị co nước. Đó là vì do những chất 
liệu này trong quá trình gia công sản xuất đã chịu hàng loạt lực kéo của 
máy móc. Sau khi bị kéo giãn trong thòi gian dài, những loại sọi thiên 
nhiên này sẽ qua một quá trình co rút tự nhiên khi được giặt vò qua 
nưóc. Do quá trình gia công, chế tạo của các loại sọi khác nhau là không 
giống nhau nên độ co nước của các chất liệu này cũng lớn nhỏ khác 
nhau. Ví dụ độ co nước của sợi bông dệt phẳng là 3.5To, ngang 3.5‘X), còn 
của sọi nhiễu kép bcằng lụa thcật Icà dọc 10% ngang 3%.

Đương nlaiên các nhà máy sản xuất quần áo trước khi cắt may cũng 
đem ngâm vải trong nước để vải co lại. Làm như vậy, một bộ quần áo cắt 
may thành phẩm sẽ duy trì đưcx: sự ngay ngắn, giữ được phom áo và
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kích cở cũng ổn định. Nhưng vẫn có những bộ quần áo thành phẩm, sau 
khi cắt vẫn tiếp tục co lại. Đó là do vấn đề tỉ lệ co giãn của các loại quần 
vải dùng may nên bộ quần áo này khác nhau.

Độ co nưóc của quần áo là tỉ lệ phần trăm co lại của đồ dệt may sau 
khi ngâm nưóc, giặt giũ. Độ co nước và đặc tínla của loại sợi dùng dệt Vcải 
có quan hệ mật thiết tới quá trình dệt vải và quá trình cắt may gia công 
quần áo.

Tính thấm nước của các loại sọi dùng dệt vải khác nhau thì độ co 
nưcrc cũng khác nhau. Nhũng loại sợi có độ thấm nước cao thì độ co 
nước cũng cao; ngược kại độ thấm nước nhỏ thì độ co nước cũng sẽ nhỏ. 
Ví dụ, độ thấm nước của các loại sọi thiên nhiên như bông, lông thú, 
lụa, gai tương đối lớn. Vì thế, độ co nước cũng tưong đối lớn. Còn 
những loại sợi hoá học như len, sợi axêtôn có độ thấm nưck: nhỏ nên độ 
co nước cũng nhỏ.

Vì thế, khi chọn mua quần áo bạn phải xem xét tói độ co nước của 
chất liệu. Như vậy thì trong quá trình mặc, bộ quần áo bạn mua trước 
sau vẫn luôn vừa vặn; không thay đổi hìnli dạng, vẫn phẩng đẹp và bền.

Quần áo nào khi mặc bó cảm thấy dễ chịu?
Thông thường, những nlaà Scản xuất quần cáo bó (quần áo bên trong) 

có tiếng luôn dùng nlaững chất liệu như lông cừu, cotton hay lụa để may; 
rất ít loại quần áo bó lại được chế tạo từ chất liệu sợi hoá học.

Quần áo bên trong (quần áo bó) là loại quần áo bó sát người; 
chúng Ccần đảm bảo sự thoải mái và khoẻ khoắn làm cho ngưòá mặc 
cảm thấy không khí quanh mình dễ chịu. Độ ẩm của da khoảng trên 
dưới 30%. Sau khi các sọi vải hấp thu nước chúng sẽ sản sinh ra lượng 
nhiệt nhcất định. Trong số các loại sọi, sọi lông cừu là sinh ra nhiều 
nhiệt lượng nhất sau khi hút ẩm. Khi bạn mặc một cái áo len lông cừu 
đi ra khỏi phòng, một phần hay phần lớn lượng không khí lạnh bên 
ngoài sẽ bị nhiệt lượng do áo phát ra làm tiêu tan; điều ấy làm cho cơ 
thể bạn có đủ thời gian để thích nghi vói thay đổi của môi trường. Sợi 
bông tinh khiết (sợi cotton) phát ra nhiệt lượng nhiều chỉ sau lông cừu 
sau khi hút nước.
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Những loại quần áo làm từ loại sợi có tính thấm nưóc càng mạnli thì 
càng có khả năng điều chỉnh nhiệt độ tuỳ theo lượng nước co thể bài tiết 
ra là ít hay nhiều do đó tác dụng giữ gìn sức khoẻ cho cơ thể càng lóia. 
Những loại quần áo trong làm tù sọi bông hay lông cừu đảm nhiệm được 
chức năng trên. Đặc biệt là những loại quần áo làm từ lụa thật thì càng có 
lọi cho sức khoẻ.

Những loại quần cáo làm từ lụa không những đem lại sự thoái mái 
nhẹ nhàng cho bạn mcà chúng còn có tác dụng giữ gìn sức khoẻ rất tốt. Có 
ngưòi khi phát ban da bị mẩn ngứa sau klii mcỊc quần áo lụa, sự ngứa 
ngáy khó chịu đã giâm dcằn. Cũng vì Vcậy có người đã mặc quần áo lụa 
vào cả 4 mùa trong năm.

Lụa được làm từ sợi tơ do con tằm nhả ra. Nó là một loại prôtêin 
thiên Iiliiên. Chúng có hon 20 loại axit amin cần thiết cho cơ thể con 
ngưòi. Khi mặc quần áo lụa, Ccác axit amin này thâm nlìập qua da vào cơ 
thể do đó quần áo lụa có tác dụng làm trơn và mềm da. Ngoài ra, trong 
tơ tằm còn có nhiều lỗ thoáng khí và những nguyên tô có tính hấp thu 
nước mạnla. Quần áo Icàm từ tơ tằm do đó rất thoáng khí, khả năng thấm 
nước và giải phóng nước mạnh. Chúng có thể nhanh chóng bài tiết lượng 
nước do cơ thể thái ra và lượng khí co^ sinh ra trong quá trình thay thế 
tê bào; không để chất bẩn tích tụ lại trên da; giảm thiểu cơ hội sinh nở 
của những vi sinh vật kí sinh trên da; có tác dụng tốt chống bệnh ngOcài 
da. Đồng thời qua việc hấp thu mồ hôi mang đi nhiệt năng thừa của cơ 
thể làm cho cơ thể cảm thấy mát mẻ dễ chịu.

Tại sao có lúc khi ta cởi quần áo lại xuát hiện
những tia lửa điện?

Vào mùa khô, khi bạn cới những bộ quần áo len làm từ sợi tổng 
họp ra bạn thường nghe thây những tiếng nổ điện "tách tcách" nhỏ; nếu 
bạn cỏi quần áo len Vtào buổi tối hay ở chỗ tối, bcỊn còn nhìn rõ những 
tia lửa điện phát ra từ bề mặt quần áo. Nguyên nhcân nào gây ra hiện 
tượng câ'y?
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Sợi tổng họp là một chất cách điện tốt, đồng thòi rất ít hút ẩm. Khi 
mặc quần áo làm từ loại sọi này, các sợi sẽ có sự ma sát tuỳ theo sự vận 
động của cơ thể. Sự ma sát làm một số sọi trong đó mất đi điện tích, 
chúng sẽ mang điện tích dương, đồng thòi một số sợi khác do nhcận được 
electron nên mang điện tích âm. Do các electron được sinh ra ở đây rất 
khó di chuyển trên sợi tổng họp nên đã hìrủi thtành hiện tượng tĩnli điện. 
Khi tích điện tói một mức độ rửiất định sẽ sinh ra hiện tượng phóng điện; 
biểu hiện của nó Icà sinh ra những tiếng nổ lách tách nhỏ và phát ra tia 
lửa điện. Thực ra, hiện tượng phóng điện rất thường gặp trong cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta. Ví dụ, khi ta dùng lược nhựa chải tóc khô, tóc 
cũng sẽ phát ra tiếng nổ lách tách như vậy. Đó là do lược nhựa là chất 
không dẫn điện; vì thế trong quá trình ma sát cũng đã sinli ra hiện tưtỊng 
tích điện và hiện tưọiag phóng điện. Khi ở trong môi trường cẩm ướt, áo 
làm từ len tổng họp và tóc ta cũng có thể dẫn điện ở mức độ nhcất định. 
Vì thế, cỏi quần áo hay chải tóc Vcào tiết tròi ẩm ướt sẽ không dễ xảy ra 
hiện tượng phóng tia lửa điện.

Điện áp khi phóng điện của các loại sọi tổng họp như len tổng họp 
terylen có thể lên tới Vcài vạn vôn. Diện áp cao như vậy có thể gây thương 
tích cho con người kliông? Câu trả lời là không vì điện lượng của chúng 
râ't ít. Thông thường mcật độ điện tích trên mỗi mét vuông vải chỉ có hơn 
10 micro culông electron, do đó dù có phóng điện thì cơ thể người cũng 
không cảm thcíy gì. Theo nghiên cứu của một số chuyên gia về y học, 
hiện tượng phóng điện như vậy không những klaông gày tổn hcỊi đến cơ 
thể mà còn có tác dụng điều trị đối vói một số bệnh như đau dây thần 
kinh, viêm khớp do ẩm thấp.

Mọi ngưòi thường thích mặc qucần cáo từ Vcái bông nguyên chất vì nó 
không Xcảy ra hiện tượng phóng điện. Vậy tại sao qucần áo Icàm từ Vcài 
bông nguyên chcất lcỊi không Iiciy sinh hiện tượng phóng điện? Đó là do 
quần áo làm từ Vcải bòng trên có tính hút âm khá tốt; tính cách điện của 
chúng không được tốt lắm vì thê chúng không thể tích trữ điện tích âm 
hay điện tích dương, do đó không có hiện tưcmg tích điện, đương Iilaiên 
cũng không có hiện tưcmg phóng điện.
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Tại sao khi đặt băng phiến vào quần áo 
sẽ tránh được ẩm mốc, mối mọt?

Mỗi năm vào lúc đổi mùa, những bộ quần áo đem cất không những 
cần giặt sạch sẽ gấp gọn lại mà còn phải đặt thèm một chút băng phiến 
vào nữa. Tại sao Lại như vậy? Thì ra trong hòm và tủ đựng quần áo có rất 
nhiều mối mọt, chúng chuyên ăn lìhững sọi xenlulô tự nhiên, vì thê 
chúng cắn thành những lỗ nhỏ trên quần áo. Băng phiến có thể toả ra 
một mùi rất đặc biệt, mối mọt rất sợ nhữiig mùi này do đó quần áo có 
đặt băng phiến sẽ không bị mối mọt.

Băng phiến là một chất được chiết xuất từ cành và lá cây long não. 
Băng phiến tinh kliiết có vị đắng, hưong tlìom, có dạng rắn trong suốt 
kliông màu. Nó dễ bay hoi, ngoài việc dùng chống môi mọt hàng ngày, 
băng phiến còn được Làm nguyên liệu trong công nghiệp để chế tạo thuốc 
nổ, hương liệu, chất bảo quản. Những viên băng phiến đưọc bán trên thị 
trường đều là băng phiến tổng họp. Nguyên liệu chế tạo nên chúng là một 
loại chất thu được klìi chưng cất nhựa thông, đó chúìh là dầu thông.

Một thòi gian sau, viên băng phiến sẽ tự biến mất. Nó biến đi đâu 
vậy? Chúng đã thăng hoa hết rồi. Thăng hoa là hiện tượng chất rắn bay 
hoi mà không qua giai đoạn nóng chảy. Không chỉ có băng phiến mà iốt 
trong cồn iốt, vôníram làm dây tóc bóng đèn, cácbon điôxít dạng rắn 
khan nước cũng có tính chất này.

Do mối mọt chỉ ăn sợi xenlulô tự nhiên nên chỉ có những sản phẩm 
dệt may từ lụa, lông cừu, bông mói bị mọt ăn do đó cần đặt băng phiến 
còn những loại sọi tổng họp không gây được sự thèm muốn của mối mọt.

Trước đây, người ta thích dùng hòm làm từ gỗ long não để đimg 
quần áo, đó chứih là lọi dụng mùi đặc biệt của gỗ long não để chống mối 
mọt. Về nguyên lí cũng như dùng băng phiến vậy.

Trước đây còn có loại dược phẩm dùng chống mối mọt có tên gọi là 
"quả bóng vệ sinh". Chúng khác vói băng phiến, chúng được chế tạo từ
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náptanin. Dùng than để sản xuất ra khí đốt Vcà cacbon có sản phẩm phụ 
là hắc ín. Từ hắc ín người ta có thể chưng cất ra nguyên liệu để sản xuất 
quả bóng vệ sinh - naptalin. Naptalin là một loại tinh thể màu trắng, dễ 
bay hoi, có mùi đặc trưng cũng có thể chống mối mọt. Thông thường 
naptalin trong quả bóng vệ sinh không phải là tinh khiết. Sau khi thăng 
hoa, tạp chất lưu lại trên quần áo sẽ gây những vết ố vàng, ảnh hưởng tới 
vẻ đẹp của quần áo. Vì thế khi dùng quả bóng vệ sinh người ta phải 
dùng giấy bao ngoài nó. Còn băng phiến có độ thuần khiết khá cao sau 
quá trình tinh chế, do đó nó không để lại những vết màu, có thể trực tiếp 
đặt lên quần áo. Những nghiên cứu ngày nay đã cho thấy mùi naptalin 
không tốt vói cơ thể. Vì thế tại nhiều quốc gia ngưòi ta đã cấm sử dụng 
quả bóng vệ sinh.

Bạn có biết màu nào 
dễ gãy chú ỹ tứi mọi người không?

Trong xã hội ngày nay, mạng lưói giao thông lập thể thông suốt đã 
đem tói rất nhiều tiện lợi cho việc đi lại của con người. Nhưng những 
phương tiện giao thông có tốc độ ngày càng nhanh đã uy hiếp nghiêm 
trọng tói sự an toàn của người tham gia giao thông. Để giữ gìn an toàn 
cho mọi ngưòi, các thiết bị an toàn, các thiết bị cứu sinh đủ mọi kiểu 
dáng đã ra đời đáp ứng nhu cầu ấy. Ví dụ: trên thuyền có bè cứu sinh và 
phao cứu sinh, trên máy bay có áo cứu sinh, cảnh sát giao thông và công 
nhân môi trường mặc quần áo đặc biệt, tói cả học sinh tiểu học cũng đội 
mũ bảo hiểm, tay cầm biển xin đường. Không biết bạn có chú ý tói 
những thiết bị an toàn này đều có đặc trưng bề ngoài rất giống nhau đó 
là chúng đều có màu vàng hay màu da cam.

Thiết bị cứu sinh đầu tiên có màu da cam là những phao cứu sinh 
trên tàu biển. Trong cuộc sống mọi ngưòi dần phát hiện ra rằng: Cá mập 
tuy chẳng sợ tròi chẳng sợ đất, rất khát mùi máu nhưng lại vô cùng sợ 
màu da cam. Vì thế để bảo vệ cho những ngưòi bị rơi xuống nước thoát 
khỏi sự tấn công của cá mập, ngưòi ta đã chế tạo ra những chiếc phao 
cứu sinh màu da cam. Cùng vói sự phát triển của ngành hàng không.
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hàng loạt sự cố hàng không đã liên tục phát sinh. Phần lớn những tai nạn 
hàng không đều phát sinh trên biển, để cứu vãn sinh mệnh những ngưòi 
sống sót người ta đã trang bị những áo cứu sinh, thiết kế chiếc áo này 
cũng có màu da cam.

Qua nghiên cứu các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng: Trong số các 
loại ánh sáng do ánh sáng trắng của mặt tròi tán xạ ra, tế bào cảm quang 
của mắt người nliạy cảm nhất vói ánh sáng màu da cam. Hon nữa, trong 
số các loại ánh sáng, ánh sáng màu da cam có sức xuyên thấu mạnh nhất. 
Vì thế, vào ngày có sương mù, các ô tô cũng bật đèn sương mù, vói ánh 
sáng màu vàng để cảnh báo, nhắc nhở xe đối diện. Các loại đèn chiếu 
sáng ở đường cũng là đèn natri phát ra ánh sáng màu vàng diễm lệ. Khi 
lên xuống lóp học sinli tiểu học đều phải đội mũ nhỏ màu vàng để nhắc 
các loại xe chú ý tới an toàn của trẻ em. Cũng như vậy trên áo cứu sirứi 
hay phao cứu sinh ngưòi ta cũng thêm những vệt đốm màu da cam vào 
để dễ tạo sự chú ý tới nhân viên cứu hộ, giúp họ nhanh chóng phát hiện 
ra mục tiêu làm cho ngưòi bị nạn nhanh chóng được cứu giúp.

Không chỉ trong lĩnh vực an toàn giao thông mà ở trong các môn thể 
thao trên biển, nhảy dù, leo núi, thám hiểm hay trong công tác khảo cứu 
khoa học, những trang bị xe máy và quần áo có màu da cam đều Icà 
những thiết bị đảm bảo an toàn không thể thiếu được. Có sự bảo vệ của 
chúng nếu ngộ nhỡ có phát sinh sự cố ngoài ý muốn thì khả năng cứu 
sống của mọi người cũng được nâng cao. Chừih vì thế người ta nói rằng: 
Màu da cam là thần hộ mệnh cho con người.

Tại Sdo ủng Cdo su khi phdi nắng rất dễ bị hỏng?
Úng cao su được chế tạo từ cao su. Ngưòi ta cho thêm axit và lưu 

huỳnh vào troiag nhựa cao su để tăng thêm độ dmh kết và tăng thêm sức 
bền cho cao su. Nhưng muốn sử dụng được trong công nghiệp hay dùng 
trong sinh hoạt, nếu chỉ có những công đoạn như vậy thôi thì vẫn chưa 
đủ, chúng còn trải qua quá tr'mh tạo màu (ví dụ cho thêm cacbon để cao 
su có màu đen) mềm hoá, tạo độ đàn hồi để tạo hình tổng họp, trở thành 
những sản phẩm làm từ cao su mà chúng ta thường trông thấy.
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Tia tử ngoại trong ánh mặt tròi có từrh sát thương khá mạnh. Tia tử 
ngoại chiếu vào cao su không những phá vỡ lực liên kết giữa các phân tử 
cao su làm cho cao su trở nên mềm mà chúng còn thâm nhập vào bên 
trong phân tử cao su làm phá hỏng kết cấu của phân tử này. Như vậy, 
cao su sẽ mất đi tính đàn hồi và mất đi lực liên kết; xuất hiện hiện tượng 
bị nứt. Vì thế, cần tránh phơi những sản phẩm làm từ cao su dưới ánh 
nắng mặt tròi.

Tay bạn bị bẩn sau khi lau rửa ô tô hay xích xe đạp, bạn có thể dùng 
dầu mazut để rửa cho sạch; nhưng ủng cao su bị bẩn không được dùng 
dầu rửa. Cao su không tan trong nước nhưng lại dễ tan trong dầu hoả, 
xăng, cloroíom và một số dung môi hữu cơ klaác. Vì thế khi ủng cao su bị 
bẩn bạn nên dùng bàn chải và nước nóng cọ sạch sau đó đem phoi khô 
trong bóng râm hoặc dùng khăn lau khô sau đó đem cất giữ gìn cẩn thận, 
như vậy mói có thể kéo dài tuổi thọ cho ủng cao su.

Bạn có biết cần chú ý gì khi đi bít tất 
vào mùd đông không?

Vào mùa đông phải làm gì cho chân được ấm? Sẽ có người chẳng 
cần suy nghĩ gì trả lòi ngay rằng đi tất thật dày hay đi giày vải thật dày. 
Đúng vậy, đây là một phần của đáp án. Nhưng bạn có biết lúc này cần 
chú ý gì khi đi tất và đi giày không?

Muốn làm rõ vấn đề trên trước tiên chúng ta cần làm rõ xem rốt cục 
nguyên lí để "giữ ấm" là gì? Nhiệt độ cơ thể chúng ta thông thường được 
duy trì ở mức xấp xỉ 37°c. Khi nhiệt độ không khí thấp hơn nhiệt độ cơ 
thể chúng ta sẽ tản nhiệt ra ngoài không khí. Để nhiệt lượng cơ thể không 
tản ra ngoài quá rửìiều thì lúc này những đồ may mặc dày có tác dụng 
ngăn cản sự tản nhiệt rất tốt vì chúng là những chất dẫn nhiệt kém. Vậy 
thì có phải đi tất càng dày càng tốt không? Đương nhiên là không phải 
vậy. Lúc này chúng ta không được xem nhẹ tác dụng cách nhiệt rất tốt 
của không khí, điều thường ngày chúng ta không để ý tói. Tứih giữ nhiệt 
của không khí cao gấp 4 lần sợi bông, 3 lần sợi len, gấp hon 10 lần sọi 
nilông. Bít tất quá dày hay giầy vải quá chật sẽ lấp đi chỗ trống của lóp
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không khí giữa giầy và tất; tất quá chật sẽ làm giảm đi lóp không khí 
giữa chân và bít tất. Lóp giữ ấm cách nhiệt tự nhiên của chân sẽ bị mất đi; 
nhiệt lượng của chân sẽ bị phát tán ra bên ngoài rất nhanh.

Muốn giữ cho chân được ấm còn cần phải giữ cho bít tất luôn đưọc 
khô và sạch. Bít tất dính đầy bụi bặm hay mồ hôi không những không 
thoáng khí mà còn làm chân dễ mắc các bệnh do vi khuẩn gây nên. Hon 
nữa, các loại vi khuẩn sinh sôi nảy nở nhiều sẽ làm bịt kín những lỗ trống 
giữa các sọi xenlulô làm lượng không khí giữa chân và tất cũng sẽ ít đi, 
không có lọi cho việc giữ ấm. Cũng vói lí do như trên, ở bít tất ẩm lóp 
không khí giữa tất và chân cũng sẽ bị nước đẩy ra ngoài làm ta cảm thấy 
khó chịu.

Khi chọn giầy vải, chúng ta không những phải chú ý tói kích cỡ và 
độ dày mà còn phải chú ý xem đế của nó có vừa không. Giày có đế cao 
quá không có lợi cho sự phát triển tư thế bình thường của cơ thể. Giày 
quá thấp dễ truyền nhiệt lượng cơ thể ra ngoài do khoảng cách giữa đế 
giày vói mặt đất lạrửi giá rất ngắn; điều này làm cho chân dễ bị lạnh.

Tại Sâo đi xe đạp trên đường phẳng lại tốn sức?
Chắc chắn bạn không thích đi xe trên đường trơn vì khi đạp xe, 

bạn phải tốn rất nhiều sức lực, bạn có cảm giác như bánh xe hình như 
không được tròn vậy. Có phải vì bánh xe bị hết hoi rồi không? Không 
phải. Có phải ổ bi bị hỏng rồi không? Cũng không phải thế. Vậy 
nguyên nhân do đâu?

Tương đương ivhư vậy, khi bạn đi bộ trên tuyết dày hay đất bùn lầy, 
có phải bạn cảm thây rất khó nhấc chân không? Trước tiên chúng ta sẽ đi 
giải thích nguyên nhân của hiện tượng này. Nó có liên quan tói giói hạn 
đàn hồi của vật thể. Giói hạn đàn hồi của vật thể là khả năng duy trì hình 
dạng không thay đổi lớn nhất của chúng khi chịu lực tác dụng. Khi chân 
ta đạp xuống đất, toàn bộ trọng lượng cơ thể sẽ dồn lên một khocảng đất 
có diện tích bằng diện tích bàn chân bạn. Khi áp lực do chân gây ra vượt 
qua giói hạn đàn hồi của tuyết hay bùn, chân sẽ bị thụt xuống lóp bùn 
hay tuyết ấy. Do vậy khi bạn nhấc chân lên, bạn buộc phải nhấc chân cao 
hon một chút so vói b'mh thường nên bạn cảm thấy tốn sức.
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Cũng cùng lí do như trên, khi xe đạp đi trên đất lầy, thì tình hìnlr 
cũng sê như vậy. Do áp lực từ bánh xe gây ra vói đất bùn vượt qua giói 
hạn đàn hồi lón nhất mà đất bùn có thể chịu đựng được (trong giói hạn 
này, đất bùn có khả năng phục hồi nguyên hình dạng khi lực tác dụng). 
Bánh xe bị ngập trong bùn. Như vậy xe muốn tiến lên thì trước tiên ta 
phải đưa hai bánh xe ra khỏi "vũng lầy" do chừủi nó gây nên. Bánh xe bị 
lún càng sâu thì lực ma sát giữa bánh và bùn đất càng lớn do đó càng cần 
tói một lực lớn hon mói có thể đưa xe ra khỏi vũng lầy. Ngoài ra, muốn 
tiến lên phía trước cần có một lực đẩy rất lớn về phía trước do bùn đất tác 
động lên bánh xe phía sau. Độ lớn của lực này chính bằng độ lớn do lực 
của bánh xe sau tác động lên bùn đất (theo nguyên tắc cân bằng lực). 
Điều này buộc người đi xe phải tác động một lực lớn lên bàn đạp. Nhưng 
khi đi trên đất phẳng, bạn không cần phải tác động những lực như đã nói 
ở trên. Vì thế, so vói đi trên đường bùn lầy, đi xe trên đường phẳng sẽ đỡ 
tốn sức hon nhiều.

Tại sao đèn sau xe đạp không có bóng 
mà vẫn có thể phát sáng?

Trên cái chắn bùn phía sau của xe đạp thường có lắp một cái đèn sau 
màu vàng hay màu da cam. Không biết bạn có để ý không, bóng sau này 
tuy không có bóng đèn nhưng xem ra nó vẫn có thể phát sáng; đặc biệt là 
trong đêm tối đen sau xe đạp càng sáng rõ hon. Chuyện này là thế nào?

Ngay từ những năm 20, 30 của thế kỉ XX, xe đạp đã trở thành 
phưong tiện đi lại rất phổ biến ở một số thành phố lớn tại nước Anla. Xe 
đạp rất tiện khi đi lại trong phố và ngõ nhưng đồng thòi nó cũng gây 
nên không ít phiền hà cho xe ô tô khi sử dụng vào ban đêm. Số vụ tai 
nạn giao thông đã trở nên nhiều hon. Vì thế chứìh phủ Anh đã yêu cầu 
các nhà sản xuất trong quá trình sản xuất phải gắn đèn chiếu sáng ở 
phía trước và đèn phản quang ở phía sau xe. Trong đó vấn đề đèn phản 
quang làm cho các nhà chế tạo xe rất đau đầu, vì các loại kính phản 
quang mặt phẳng thông thường không thể phản chiếu ánh đèn ô tô trở 
lại đúng theo hướng chiếu tói. Qua sự dày công nghiên cứu về nguyên
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lí phản xạ ánh sáng, cuối cùng các nhà sản xuâ't đã tìm ra một thiết bị 
phản quang lí tưởng đó chính là đèn phản xạ góc. Bề mặt của thiết bị 
này là một tấm thuỷ tinh phẳng; bên trong có rất nhiều vật dạng hình 
chóp nón. Mỗi hình chóp nón gồm 3 mặt hình chóp vát góc tạo nên; tạo 
thành 3 mặt phản quang. Do 3 mặt phản quang của đèn phản xạ góc 
vuông góc vói nhau nên khi ánh sáng chiếu qua lóp thuỷ tinh ở bề mặt 
từ mọi góc độ ánh sáng phản xạ vẫn có thể quay trở lại theo đúng 
hướng chiếu tói một cách rất tcài tình. Điều này giúp cho tài xế ô tô ở 
phía sau xe đạp có thể nhìn thấy ánh sáng phản xạ từ mọi góc độ. Hon 
nữa, lóp thuỷ tinh bên ngoài đèn phản xạ đều có màu đỏ hay mcàu da 
cam. Do ánh sáng màu vàng da cam hay màu đỏ có tính xuyên thấu rất 
mạnh nên dễ thu hút sự chú ý của mắt người khác. Ngoài ra thuỷ tinh 
có màu đỏ tương đối đẹp, đèn phản xạ làm bằng chất liệu này còn là 
một vật trang sức rất tốt cho xe.

Đặc tính quang học của đèn phản xạ đã thu hút được sự quan tâm 
của các nhà khoa học; chúng đã được ứng dụng trong thăm dò vũ trụ. Ví 
dụ người ta lắp các máy phản xạ làm từ thạch anh lên vệ tinh nhân tạo và 
lắp đặt lên những địa điểm khác nhau trên mặt trăng. Khi ngưòi ta phát 
ánh sáng từ Trái Đất lên những máy phản xạ này sẽ phản xạ ánh sáng 
quay trở lại máy phát. Nhờ đó các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu 
khoa học về vũ trụ. Có thể thấy các dụng cụ phản xạ tuy nhỏ nhưng có 
khả năng phản xạ rất lón.

Tại sao khi đi xe đạp hai bánh xe vẫn không bị đổ?
Trong cuộc sống chúng ta thưòng thấy những vật thể có ba chân mói 

có thể đứng vững; ví dụ như chiếc máy ảnh được để trên giá ba chân. 
Những vật thể chỉ có hai chân rất dễ bị đổ. Ví dụ cầu thang tay vịn có hai 
chân phải dựa một đầu vào tưòng mói không bị đổ. Khi xe đạp đứng 
yên, hai bánh chứih là hai chân giúp xe đứng. Muốn xe đứng vững được 
phải nhờ vào chân chống gắn vào khung xe. Nhưng bạn đã từng nghĩ 
xem tại sao xe đạp khi đi chỉ có hai chân mà vẫn không bị đổ không?

Trước khi trả lời câu hỏi này chúng ta hãy xem thí nghiệm sau: Lấy 
một đồng tiền, dùng hai tay kẹp cạnh đồng tiền và quay mạnh trên mặt

-  123



bàn. Đồng tiền sẽ bắt đầu quay tròn cho tới khi sắp ngưng chuyển động 
quay thì đồng tiền mói bị đổ xuống. Lại cầm một cái đinh mũ, dùng 
ngón trỏ và ngón cái xoay cho đinh quay tròn và cho tiếp xúc vói mặt 
bàn đmh sẽ vẫn tục chuyển động tròn quay quanh mũ đinh trên bàn; tói 
khi đinh ngừng quay thì đinh mói bị đổ.

Thí nghiệm trên cho thấy, tốc độ chuyển động quay của đinh và 
đồng tiền đều tưong đối nhanh. Thí nghiệm trên đã làm rõ cho chúng ta 
một nguyên lí khoa học. Tất cả những vật thể chuyên động vói tốc độ cao 
đều có khả năng giữ vững hướng chuyển động. Xe đạp trong quá trình 
chuyển động thì hai bánh trước và sau của chúng là những vật thể 
chuyển động rất nhanh, do đó nó có khả năng giữ cho hướng chuyển 
động không bị thay đổi. Điều này làm cho xe đạp không bị đổ khi đi.

Khi đi trên xe đạp, có lúc xe rẽ nghiêng về một bên do đó bị mất cân 
bằng. Lúc này bạn chỉ cần đánh tay lái là đã có thể điều chửìh vị trí của 
bánh trước, hon thê cơ thể người đi xe cũng klaông ngừng thay đổi vị trí 
do phản xạ có điều kiện; điều này giúp giữ cho xe luôn được cân bằng.

Khi xe dừng lại, bárủì xe không chuyển động nữa, khả năng duy trì 
hướng chuyển động của xe không còn nữa, do dó xe rất dễ đổ. Nếu 
không nhờ vào chân chống thì chỉ còn cách dựa vào động tác giữ thăng 
bằng của người lái xe mói có thể giữ cho xe không bị đổ. Những diễn 
viên xiếc có thể biểu diễn nhiều tiết mục rất đặc sắc trên chiếc xe đạp 
đứng yên là do họ nắm vững thànli thạo kĩ thuật giữ thăng bằng.

Tại Sâo có loại xo đạp có thể sang số?
Chúng ta đều biết, khi đi xe đạp, số vòng quay của bàn đạp xe càng 

lớn thì tốc độ xe sẽ càng nhanh. Nhưng bạn, bạn có để ý thấy không, một 
số ngưòi đi xe đạp đạp rất chậm nhưng tốc độ xe vẫn rất nhanh.

Xe đạp địa h'mh có thể sang số, bạn có biết vì sao lại như thế không?
Muốn trả lòi câu hỏi này, trước tiên chúng ta đi tìm hiểu xem xe 

đạp chuyển động như thế nào? Chúng ta đều biết, cụm đĩa trước là bàn 
đạp xe được liên kết với líp sau bằng xích. Khi bạn đạp lên bàn đạp bạn 
sẽ làm đĩa trước vói bàn đạp này chuyển động; đĩa chuyển động sẽ kéo 
theo sự chuyển động của xích, chuyển động tròn của xích sẽ gây ra
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chuyển động của líp gắn trên trục bánh sau. Do đó xe đạp sê chuyển 
động được. Cũng vì thế mà tốc độ của xe trở nên nhanh hon bạn buộc 
phải tăng số vòng quay của bàn đạp. Nhưng nếu làm như vậy người đi 
xe sẽ dễ bị mệt; đặc biệt là khi ngược gió hay lúc leo dốc muốn đi nhanh 
vô cùng khó.

Vì thế những kĩ sư thiết kế xe đạp đã bcắt đầu xem xét tói vấn đề làm 
thế nào để có thể vừa tăng tốc độ xe mà vẫn không phải gắng sức đạp 
nhanh. Đây chính là kliỏi nguồn cho xe đạp địa hình. Các kĩ sư đã nghĩ 
ra rằng, vói cùng một tốc độ quay của bàn đạp, nếu đường kính của líp 
gcắn trên trục sau càng lớn thì số vòng quay của bánh xe trong một đơn vị 
thòi gian càng nhỏ. Còn nếu líp sau có đường kứih càng nhỏ thì tốc độ di 
chuyên của xe càng lớn. Vì thê chỉ cần thay đổi đường kính líp xe sẽ có 
thể làm xe chuyển động vói tốc độ khác nhau. Ngày nay, trên kliông ít 
loại xe địa hình hay xe đạp đua, ngưòi ta đã lắp một loại líp kép với 3 
tầng, locỊÌ đường kmh khác. Khi đi xe, tốc độ đạp xe vẫn không đổi 
nhưng vận tốc xe lại khác nhau. Đây chứih là lí do giúp xe đạp có thể 
"sang số".

Xe đạp có lắp líp số giúp ngưòd đi xe có thể căn cứ vào nhu cầu của 
mình để lựa chọn tốc độ phù h(ìp nhất. Ví dụ khi leo dốc hay klai đi 
ngưcx: gió, chỉ cần đưa xích khóp với vòng líp có đường kính lớn thì đã 
có thể tiết kiệm không ít sức lực. Khi xe đi chậm, chỉ cần đưa xích khóp 
vào vòng líp có đường kính nhỏ là đã có thể tăng tốc độ chuyển động của 
xe rồi.

Tại Sdo phải xây tháp cầu ở đầu cầu?
Noi cây cầu bắc ngang sông tiếp giáp vói hai bên bờ thường được 

gọi là tháp đầu cầu. Những công trình kiến trúc được xây dựng tại đầu 
cầu thường được gọi là lô cốt đầu cầu.

Chúng ta thưòng thấy lô cốt đầu cầu ở đcầu một sô cây cầu lớn. Vậy 
rốt cuộc việc xây dựng lò cốt đầu Ccầu có tác dụng gì?

Đáp án của câu hỏi ncày tuỳ thuộc Vcào từng trường họp cụ thể do 
những lô cốt đầu cầu có tác dụng khác nhau, những lô cốt đầu cầu của 
các cây Ccầu khác nhau lại được dùng vào những mục đích khác nhau.
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Lô cốt đầu cầu đã xuất hiện rất sớm trong xây dựng những cây cầu 
thòi cổ đại. Do những tháp lô cốt đầu cầu ban đầu chỉ là những lô cốt 
bằng đất hay thành luỹ nhỏ vì thế nó có tên gọi như vậy. Mục đích đầu 
tiên khi xây dựng chúng là để đáp ứng yêu cầu phòng thủ quân sự. 
Chúng ta biết rcằng, sông có địa thế hiểm trở, dễ phòng thủ mà lại khó tấn 
công. Đầu cầu do vậy cũng đã trô thành trọng điểm phòng ngự Vcà tấn 
công trong quân sự; ai chiếm được đầu cầu kẻ đó sẽ giữ quyền chủ động. 
Do đó việc xây dimg những lô cốt đầu cầu vào lúc đó cũng có tác dụng 
phòng ngự rõ rệt. Hiện nay một số tháp lô cốt đầu cầu được xây dựng 
không vì mục đích quân sự nửa mà nó thường có đầy đủ những tiêu chí 
của một công trình kiến trúc. Ngoài ra, có cây cầu xây dựng lô cốt đầu 
cầu là để việc quản lí giao thông được thuận tiện hon; tiện cho việc duy 
tu bảo dưỡng cầu hàng ngày.

Sau khi đã bcàn về tác dụng của tháp lô cốt đầu cầu, còn phái nhắc 
tói một điểm nữa đcí là những tác dụng này không hoàn toàn độc lập. 
Những tháp lô cốt đầu cầu ở những cây cầu lớn đồng thời có nhiều tác 
dụng khcác nhau. Chúng ta Ccần căn cứ vào tình h'mh cụ thể để phân tích.

Tại sao những cây cầu khác nhau lại 
có số lượng nhịp khác nhau?

Chúng ta chi cần chú ý một chút là sẽ thấy ngay những cây cầu khác 
nhau sẽ có sô nhịp cầu klìác nhau. Tại sao lại như vậy? Có nhiều nguyên 
nhân tcỊO nên điều ấy.

Các cây Ccầu bắc trên sông đưtìc đỡ bởi các trụ cầu. Chiều dcài nhịp 
cầu giữa hai trụ cầu Icà "khâu độ" của cầu. Rõ rcàng, khẩu độ cầu càng lón 
thì cầu càng phcãi chịu lực kín hcm; "cưòng độ" cần thiết của cầu cũng sẽ 
phải càng cao. Sức bền của Ccầu được quyết định bởi chất lưcmg Vcật liệu 
trên bề mặt và cách lắp ghép CciLi.

Do sức bền của cầu cũng có giói hạn laliất địưh nên chúng ta đã 
quyết định tói khẩu độ lớn nhất của cầu. Nếu độ rộng của lòng sông 
dưcVi chân cầu lón hcm khẩu độ lớn nhất của cầu, có nghĩa là rộng hon 
chiều dcài của một nhịp cầu thì cây cầu này sẽ gồm vài nhịp.
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Đồng thòi, sức bền của trụ cầu cũng là một yếu tố quyết định khẩu 
độ lớn nhất của cây cầu do lực mà cầu phải chịu, sẽ tăng lên theo sự tầng 
lên của khẩu độ cầu. Lực tăng lên của cây cầu này sẽ do trụ cầu gánh 
chịu; do đó yêu cầu sức bền của trụ cầu cũng tăng lên. Trụ cầu được xây 
dựng trên bề mặt lóp đâ't đá, vì thế sức bền của nó không bị hạn chế như 
của cầu. Sức bền của nó có thể được tăng lên nhờ việc tăng thêm kích cỡ 
của trụ cầu.

Một điều rất rõ rcàng là niaững cây cầu cùng bắc trên một dòng sông; 
nhịp cầu ít thì khẩu độ của cầu sẽ lớn và số trụ cầu cũng ít đi; nếu số 
nhịp cầu nliiều thì tình hình sẽ ngược lại. Thông thường, vốn xây dựiag 
mặt cầu sẽ tăng lên cùng vói sự tăng lên của khẩu độ cầu và phụ thuộc 
vào tỉ lệ bình phưong của khẩu cầu. Còn vốn xây dựng trụ cầu lại tăng 
lên theo thể tích trụ cầu phụ thuộc vào số lưtmg trụ cầu. Vì thế, số lưọng 
nhịp cầu hợp lí nhất của một cây cầu là làm cho vốn xây dựng mặt cầu 
bằng vói vốn xây dựng trụ cầu.

Còn một vâ'n đề đặc biệt nữa là mấu chốt để quyết định số nhịp cầu 
ít hay nhiều. Dó Icà tốc độ chảy của dòng sông là nhanli hay chậm, ở  
những dòng sông có dòng chcảy mạnh thì số lượng trụ càng ít càng tốt.

Ngoài ra, số lượng nliịp cầu nhiều hay ít còn có quan hệ tói vẻ mỹ 
quan bề ngOcài của cây cầu. Số lượng nhịp cầu nhiều hay ít là do hbih 
dạng của toàn cây cầu quyết định; mà hình dạng của cây cầu phải phối 
kết khéo léo vói hocàn cảnh xung quanh.

Tại Sdo có cây cầu Cdo, có cây cầu lại thấp?
Có những Ccây Ccầu cao cũng có cây cầu thâ'p. Tác dụng của cầu là làm 

con đường nối liền giao thông giữa hai bên bờ sông. Nếu chiều cao mcặt 
cầu củng bằng chiều cao của mặt đưòng hai bên bờ sông thì tuy xe cộ đi 
lại thuận tiện nhưng lại thường gicán đocạn giao thông đường thuỷ; ảnh 
hưởng việc đi lại của tàu thuyền. Nếu xây cầu quá cao thì không nlaững 
vốn xây dụng cầu sẽ cao, cầu khó thi công mà còn làm tăng độ dốc 
đường nối giữa cầu. Việc đi lại từ chân Ccầu lên cầu cũng trở nên không 
được thuận tiện. Vậy thì làm thế nào để gicải quyết mâu thuẫn giữa giao 
thông trên cầu Vcà dưtVi cầu? Chính vì lí do trên đã có hai phưong án thiết
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kế các cây cầu, đó là yêu cầu của tàu thuyền đi lại dưói cầu quyết định 
còn xây cầu thấp là do nhu cầu đi lại của xe cộ trên mặt cầu quyết định.

Trong phương án xây cầu cao, mặt cầu cao hon mặt đường ở bờ 
sông nhưng cũng không thể đột ngột cao vút lên được, như vậy sẽ 
không tiện cho xe cộ đi lại do đó yêu cầu phải có một đoạn "quá độ" 
giữa cầu và đường để mặt cầu cao dần dần lên làm cho xe cộ có thể 
xuống cầu nhẹ nhàng. Có nhiều cách để nâng dần độ cao đoạn "quá 
độ", việc này cần căn cứ vào tình h'mh cụ thể để quyết định. Nhưng chủ 
yếu có hai phương pháp, chúng ta tạm gọi chúng là nâng cao mặt 
đường và nâng cao mặt cầu. Nếu độ cao của mặt cầu và mặt đường 
không quá chênh lệch nhau, có thể bồi cao dần mặt đường cho tới khi 
mặt đường cao bằng mặt cầu. Nếu mặt cầu quá cao so vói mặt đường 
cần dùng phương pháp tạo "cầu dẫn" để giúp xe cộ ở bờ sông đi lên cao 
dần cho tới khi lên tới cầu chính bắc qua sông. Có lúc, khi độ cao của 
mặt cầu chênh lệch quá lớn so vói độ cao của mặt đường, độ dài đoạn 
cầu dẫn thậm chí còn dài hon của cầu chính.

Mặt cầu ở các cây cầu thấp thường klìông cao hon so vói mặt đường 
là bao, do đó thường không phải xây dựng cầu dẫn để nối cầu vói đường. 
Để tàu thuyền đi lại thuận tiện, ngưòi ta có thể xây nhịp cầu giữa thành 
nhịp có thể chuyển động. Khi có tàu thuyền lớn đi qua, mặt cầu sẽ được 
nhấc lên cao hay chuyển động tách ra; xe cộ hai bên bờ tạm ngừng lưu 
thông để tàu thuyền lớn đi qua nhịp có thể chuyển động. Làm như vậy 
đã cùng lúc có thể giải quyết cả nhu cầu đi lại trên bộ và nhu cầu đi lại 
dưới nước.

Tại sao khi ô tô đi qua lại cuốn theo một lớp bụi?
Chắc chắn bạn rất ghét ô tô chạy sát qua bên mình. Nó thường cuốn 

lên một lóp bụi mù mịt; khi ô tô đã chạy rất xa rồi, bụi mói dần lắng 
xuống. Chắc chắn bạn cũng đã từng thây ai đó vượt lên từ phía sau 
nhưng ở phía sau ngưòi đó lại không xuất hiện một lóp bụi. Bạn có biết 
nguyên nhân là do đâu không?

Cơ thê người và xe ô tô đều có một thể tích nhất địnla, đều chiếm 
một không gian nhất định. Chúng ta tồn tcỊÌ trong bầu kliông khí bao
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quanh Trái Đâ't. Noi nào con người chiếm giữ hay đi qua thì noi đó 
không klií sẽ bị co thể con người đẩy giãn ra. So vói ô tô, thể tích của con 
ngưòi tưong đối rửiỏ; tốc độ di chuyển cũng tưong đối chậm. Vì thế, khi 
có ngưòi chcỊy qua bên cạnh bạn, bạn hầu như vẫn không cảm thấy gì. 
Khi có một chiếc xe ô tô thể tích lón gấp vài lần thể tích co thể bạn chạy 
qua, chúng sẽ làm gicãn một lượng không khí có thể tích bằng thể tích của 
mình. Xe chạy vói tốc độ lón, tại bên cạnh bạn sẽ hình thành nên một 
khoảng trống không khí khi xe vừa chạy qua. Khoảng trống này yêu cầu 
có một lượng không khí tói lâ'p vào; vì thế không khí phía sau và hai bên 
xe ùa tói lấp chỗ trống, từ đó hình thành nên một dòng xoáy. Dòng xoáy 
không khí này sẽ cuốn bụi đất theo sát sau xe. Do đó chúng ta thường 
thấy có một con lốc bụi xuất hiện phía sau xe. Vcào lúc này đưong nhiên 
không nên mở cửa sổ phía sau xe, nếu không, bụi đất chắc chắn sẽ theo 
không khí cuốn vào trong khoang xe, ảnh hưởng tói sự trong lành của 
không khí trong xe, Làm hành khách phải hít vào phổi rất nhiều bụi; 
quần áo cũng dính thêm râ't nhiều bụi bẩn. Đày cũng chính là nguyên 
nhân các cửa sổ phía sau xe ô tô thường không bao giờ mở ra.

Chúng ta cũng có thể chỉ ra vài ví dụ khác có cùng nguyên nhân vói 
hiện tượng trên. Klii những con cá nhỏ boi trong đại dưong mênh mông, 
mặt nước kliông hề có thêm gọn sóng nào nhưrig nếu một chú cá voi 
khổng lồ boi qua sẽ gây nên một lóp sóng cuồn cuộn. Điều này là do thể 
tích của cá nhỏ nhỏ hon nhiều so vói cá voi vì thế chúng chẳng gây ra 
một chút ảnla hưcVng nào. Cíá voi thì lại không như vậy. Co thể chúng rất 
to lớn chiếm một khoáng nước lớn. Klii cá boi về phía trước sẽ có một 
lưạng nước lón ùa tói lấp Vcào chỗ Ccá voi di qua. Vì thê tại phía đuôi của 
cá voi thường xuất hiện những con sóng rất lón.

Tại sao khi ngồi xe ỗ tô phải thắt dây an toàn?
Không biết bcỊn có để ý kliông? Trên bệ tay lái phía trước xe taxi 

thưòng có treo một tấm biển trên đó có ghi "xin thắt dây an toàn". Hiện 
nay trên rất nliiều loại xe hoi đều có trang bị dây an tOcàn. Hon nữa, trong 
thiết kế của irlaững chiếc xe hoi hiện đại, chất lưọng của dây an toàn đã trở 
thcànla một phưong diện quan trọng để đánli giá tính an toàn của xe. Bạn
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còn phát hiện thấy rằng người lái xe thường tự giác thắt dây an toàn. Vậy 
thì cái dây an toàn nhỏ như vậy rốt cục có tác dụng to lón nJiư thế nào?

Cùng vói sự phát triển không ngừng của ngành giao thông hiện đại, 
chất lượng giao thông cũng không ngừng được cải thiện. Túrh năng của 
các loại xe cộ cũng ngày một tốt hơn, một trong những tiêu chí chủ yếu là 
tốc độ của xe ngày càng nhanh hơn. Trong tình hình ncày, vấn đề an toàn 
giao thông lại càng trở nên quan trọng. Klìi xe đang chạy với tốc độ cao, 
nếu xe phanh gấp hay đột ngột chuyển hướng gấp, ngưòi ngồi trên xe sẽ 
bị gập người về phía trước hay lắc sang phải sang trái do tác dụng của 
lực quán tínla. Nó giúp cho hành khách ngồi sau xe không bị lao gấp về 
phía trước, không đập vào kính chắn gió phía trước xe. Ngoài ra, còn 
tránh cho họ kliông bị va đập vào những vật bên trái, bên phải gây bị 
thương thậm chí bị hất ra ngOcài xe; bảo đảm an toàn cho hành khách.

Theo thông kê của những tư liệu liên quan, trong hàng loạt các vụ 
tai nạn giao thông do đâm xe, nếu đeo dây an toàn thì tói 60% hành 
khách sẽ tránh được thương vong. Đặc biệt là ở những chiếc xe con do 
trọng lượng của xe nhẹ nên khi đâm nhau vói xe lớn thì khả năng thưong 
vong của hàng khách ở trên xe con sẽ cao gấp 8 lần hành khách ở trên xe 
lớn. Do đó việc sử dụng dây an toàn trên xe con Icà vô cùng cần thiết.

Cách đeo dcây an tOcàn thường là đeo từ vai qua eo. Làm như vậy có 
thể tránh cho cơ thể không bị lao về phía trưcK. Dây an toàn có một 
phạm vi điều chmh nhất địnli, phù hợp cho mọi người có thể trạng khác 
nhau sử dụng, không làm cho ngưòi sử dụng cỏ cảm giác bị ép chặt.

Xe ô tô dùng nitoí hoá lỏng có những ưu điểm gì?
Mọi người đều biết, những xe ô tô chúng ta thường thấy trên đường 

quốc lộ sử dụng năng lượng et-xăng hay điêzen. Nhimg việc sử dụng 
những loại năng lượng ncày thưcmg gây nên nhiều vấn đề. Bỏi vì buồng đốt 
ỏ tô không đốt hết xăng và dầu điêzen, do ô tô sẽ thải ra một lượng kln' 
thải nhất địiah, lượng klií thải ncày sẽ gây ô nhiễm môi trường, tành hưỏng 
tói sức khoẻ con người. Cùng vói sự gia tăng ngày càng nhiều của sô lượng 
xe ô tô, tình trạng ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng. Cũng vì thế 
các nhà khoa học đã bắt đầu đi tìm những nguồn năng lượng mcM cho ô tô.
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Cuối năm 1997, các nhà khoa học Mĩ đã phát hiện ra một loại xe hoi 
mói chạy bằng khí nitơ lỏng. Nguyên lí làm việc cơ bản của loại xe hoi 
này là để nitơ lỏng bay hơi làm cho buồng khí nở ra gây nên chuyến 
động của xe.

Chính vì vậy có ngưòi đã gọi xe chạy bằng khí nitơ hoá lỏng là "xe 
hoi không có buồng đốt" ở phần trên chúng ta có nói lực phát động của 
xe là do nitơ hoá lỏng gây nên. Lượng nitơ hoá lỏng này do máy trao đổi 
nhiệt cung cấp. Sau khi một luồng không khí có nhiệt độ tưcmg đối cao 
từ bên ngoài đi vào máy trao đổi nhiệt lượng, chúng sẽ làm cho khí nitơ 
hoá lỏng bị bay hơi. Sau đó luồng khí bay hoi này lại làm cho cánh quạt 
gió chuyển động làm máy móc hoạt động, tạo nên sự hoạt động của xe.

So với các loại ô tô bình thường khác, xe chạy bằng khí nitơ hoá lỏng 
có những ưu điểm gì?

Điều quan trọng nhất là xe ô tô chạy bằng nitơ hoá lỏng có thể giúp 
bảo vệ môi trường tưong đối tốt. Đó là do năng lượng loại xe này dùng 
là khí nitơ hoá lỏng; loại khí thải duy nhất do xe thcải ra là khí nitơ. 
Trong không khí có tới 80% là khí nitơ do đó khí thải trên không gây 
hại tói con người.

Ngoài ra xe chạy bằng khí nitơ hoá lỏng cho dù có gặp tai nạn giao 
thông thì mức độ nguy hiểm cũng nhỏ hơn nhiều so vói xe ô tô thông 
thường. Do năng lưcmg của xe là nitơ lỏng; sau khi thoát ra khỏi bình 
xăng chúng sẽ lập tức bay hoi không gây cháy nổ nguy hiểm.

Tại sao vào mùa đông 
khởi động xe ô tô lại khó hdn?

Khi khỏi động xe vào mùa đông bạn thường phải làm nóng xe một 
lúc. Bạn có biết nguyên nlnân tại sao không?

Thừ lấy một ví dri cỏ lẽ btạn sẽ rỏ ngay. Vào mùa đông khi học giờ 
thể dục; trước khi học thầy giáo thườiag cho Ccả kVp khỏi động. Đó là do 
nhiệt độ không khí vào mùa đông rất thấp, cơ bắp bị co lại rất chặt; khóp 
củng không được linh hocỊt lắm. Lúc này, chúng ta thường phcải klìỏi 
động thân ngưcri và tứ chi sau đó mới tham gia vào Ccác hoạt động hay thi
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đấu vói nhịp độ khẩn trương được. Xe ô tô cũng giống như người vậy, 
vào mùa đông trước khi xe chạy củng cần một quá trình khỏi động.

Ô tô có bộ phận máy bên trong nó được làm trơn bằng dầu nhớt. 
Chúng ta cũng biết, hầu hết các chất lỏng đều có đặc tính: nóng nở ra 
lạnh co lại; dầu nhớt cũng không nằm ngoài số đó. Vào mùa đông 
nhiệt độ rất thấp; dầu nhớt gặp lạnh sẽ đông tụ lại; tính bôi trơn của 
nó kém; hiệu quả bôi trơn của chúng cũng theo đó mà giảm xuống 
nhiều. Điều này làm cho khi máy móc của ô tô khởi động, lực ma sát 
giữa các chi tiết máy tăng lên, tốc độ chuyển động của chúng giảm 
xuống, khó đạt tói tốc độ cần thiết để khỏi động. Ngoài ra, xe ô tô 
thông qua việc đốt nhiên liệu để chuyển động. Nhmig do nhiệt độ 
thấp, tính bay hoi của xăng trở nên thấp, tốc độ chuyển động của khí 
xăng trong bộ chế hocà khí cũng giảm chcậm; do đó hỗn họp khí cũng 
đạt đủ nồng độ cần thiết để đốt cháy; ô tô sẽ khó khỏi động. Ngoài ra, 
trong bình ắc quy cung cấp điện cho ô tô, dung dịch điện phân cũng 
trở nên dính nhớt hơn do thòi tiết lạnh giá; do đó điện trở cũng tăng 
lên; điện áp cũng giảm xuống rõ rệt làm cho tia lửa điện phát ra 
không đủ công suất cần thiết để phát động cơ. Điều này làm cho việc 
khỏi động xe gặp khó khăn.

Vì thế, vào mùa đông, muốn khỏi động ô tô cần có một quá trình 
làm nóng động cơ. Hiện nay, để cải thiện tình hình ô tô bị "tắc tịt" khi 
khỏi động, người ta đã dùng nhiều phương pháp khác nhau, ví dụ dùng 
dầu nhớt và xăng chất lượng cao.

Tại Sdo kính trước ô tô phải nghiêng về sau 
một góc nhất định?

Ngày nay, ngcành công nghiệp ô tô phát triển với tốc độ vô cùng 
nhanli. Bất kể là vỏ ngoài ô tô hay là trang thiết bị bên trong, thậm chí tới 
chức năng, nhiên liệu hay vật liệu chế tạo xe đều có những thay đổi 
chóng mặt trong thòi gian ngắn. Nhmag bạn có để ý thấy klaông, cho dù 
xe ô tô có thay đổi nlaư thế Iicào thì kính trước xe vẫn phải nghiêng về sau 
một góc nhất định. Vậy nguyên nhân là do đâu?
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Kính ô tô được lắp ráp như vậy có không ít lợi ích. Trước tiên, 
nguyên nhân rất đon giản; đó là do người ta phải xem xét tới bề ngoài 
của xe. Thiết kế như Vcậy ô tô không có góc cạnh, trông rất đẹp mắt. 
Sau nữa là xuất phát từ việc cách mạng ngành sản xuất ô tô. Kính 
trước xe nghiêng về phía sau sẽ giúp giảm nhỏ lực cản của không khí. 
Đây cũng là một phần thiết kế quan trọng của kiểu xe thiết kế dạng 
khí động học.

Trong quá trình chuyển động về phía trước, ô tô sẽ gặp phải lực cản 
rất mạnh của không khí. Kính trước xe thiết kế rất nghiêng về phía sau 
làm cho luồng không klaí lao tói từ phía trước dễ dàng lướt qua mặt trước 
của xe trôi về sau.

Nhưng một nguyên nhân quan trọng hơn nữa của việc lắp kínli 
trước xe nghiêng về phía sau là để đảm bảo an toàn cho ngưòi đi xe. Bạn 
chắc chắn đã từng thấy điều này: vào buổi tối khi ngồi trên xe buýt, bạn 
nhìn ra ngoài qua những tấm kmh lắp thẳng, đặc biệt là khi trong xe 
tương đối sáng, bạn sẽ rất khó nhìn rõ cảnli vật bên ngoài. Điều này Icà do 
cảiìh vật trên xe gây nên những cái bóng rất rõ ở trên kính; những bóng 
này sẽ đè lên cảnh vật bên ngoài kừủi xe tạo cho con người một thứ ảo 
giác rất khó phân biệt giữa cảnh bên trong và cảnh bên ngoài xe. Lúc 
này, cửa kúili xe sẽ giống nliư một tấm kính trong suốt. Nếu cửa kínli 
phía trước của ô tô cũng được lắp thẳng, bóng của mọi cảnh vật bên 
trong xe sẽ chiếu lên kính trước. Bóng này sẽ đè lẫn lên ảnh của mọi cảnh 
vật bên ngoài, chúng sẽ gày rối locỊn thị giác của lái xe làm lái xe nhìn 
không rõ đường, xe cộ và ngưòi đi bộ phía trước, rất dễ phát sinh tai nạn 
giao thông.

Nguyên nhân của việc lắp kính xe hoi nghiêng về sau có thể tránh 
gây rối loạn thị giác của lái xe rất đơn giản. Cảnh vật phía trước xe 
thông qua quy luật truyền ánh sáng truyền qua kính xe tới mắt người 
lái xe, còn cảnh vật sau xe người lái sẽ thấy được qua bóng của chúng 
trên kính. Nên kính trưtx: xe được lắp nghiêng thì khả năng ánh sáng sẽ 
xuyên qua kính, hầu như không đổi nhưng kính lắp nghiêng sẽ phản xạ 
bóng của cảnh vật trên xe xuống phía dưói tầm nhìn của lái xe do đó sẽ 
không gây nên sự rối loạn của thị giác của lái xe; do đó giữ được an 
toàn cho xe và ngưòi.
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Tại sao chụp đèn đèn trước ôtô 
lại có những vết sọc?

Chúng ta đều biết, kính trước của đèn pin là một miếng thuỷ tinh 
phăng, nhưng bạn có chú ý tói đèn trước ô tô chưa? Chụp đèn đèn trước 
ô tô có những vết sọc ngang và dọc. Tại sao lại như vậy?

Bạn đã từng bật đèn pin trong đêm tối dày đặc bao giờ chưa? Vùng 
chiếu sáng của nó vừa hẹp lại rất bằng phăng. Cách chiếu sáng rứiư vậy sẽ 
rất có ích cho người đi bộ trong đêm tối nhưng đối vói một chiếc xe ô tô di 
chuyển với tốc độ nhanh cách chiếu sáng nlrư vậy nguy hiểm vô cùng.

Thì ra, chùm ánh sáng hẹp và có ranh giói rõ ràng tuy có thể chiếu 
sáng rõ mọi cảnh vật phía trưóc nhưng chúng hầu như lại không có thể 
chiếu rõ toàn bộ mặt đường. Việc này gây nhiều khó khăn cho việc quan 
sát đường khi xe chạy. Hơn nữa, nơi ánh sáng chiếu vào thì sáng rõ, còn 
noi ánh sáng không chiếu tới lại rất tối. Sự đối lập sáng tối rất rõ rệt này 
làm cho ngưòi lái xe dễ bị hoa mắt. Đặc biệt lúc xe ô tô rung, lắc; do vùng 
sáng không ngừng thay đổi nhanh chóng nên ngưòi lái xe để thích nghi 
với cách chiếu sáng ấy cũng không ngừng phải thay đổi theo; rất dễ mỏi 
mắt. Do đó, đèn trước ô tô không thể dùng phương thức chiếu sáng như 
ở đèn pin.

Đầu tiên, đèn trước ô tô dùng bóng đèn mờ giống như kính mờ vậy. 
Thông qua việc làm tăng độ tán xạ ánh sáng, đèn làm giảm hiệu ứng hoa 
mắt, giúp lái xe có thể phân biệt rõ xung quanh như: những con đường 
nhánh rẽ sang trái hoặc sang phải, đoạn đường hai bên có trồng cây, mép 
đường... Về sau, có người đã dùng chụp đèn làm bằng thuỷ tmh mờ. 
Nhưng cả bóng đèn mờ và chụp đèn mờ đều làm hao phí rất nhiều ánh 
sáng, vì tác dụng của tcán xạ ánh sáng của chúng không chỉ phát sinh ở 
phía mặt xe mà ánh sáng còn bị tán xạ lên vùng không gian phía trên 
đầu xe. Sau cùng, người ta đã chọn dùng loại kmh tán xạ ánh sáng vói 
những vệt hằn chạy ngang dọc. Loại chụp đèn này đã có thể khắc phục 
được khuyết điểm của kính mờ và bóng đèn mờ.
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Loại kừih tán xạ ánh sáng này có tác dụng khúc xạ và tán xạ ánh 
sáng theo hưóng mong muốn. Thực chất, nó chmh là dạng kết họp của 
thcấu kính và lăng kính. Vì thế, sau khi các loại ô tô hiện đại được lắp loại 
chụp này, đèn trước của xe hầu như đều có thể chiếu sáng rõ ràng đường 
và các cảnh vật phía trước xe. Ngoài ra, loại kứih tán xạ ánh sáng này còn 
có thể khúc xạ một phần ánh sáng hoi lệch lên phía trên và hai bên để 
chiếu sáng rõ cột cây sô và biển tín hiệu trên đường.

Tại Sdo cằn hạn chế tốc dộ của ô tô?
Năm 1885, ngưòi Dức lần đầu tiên đã chế tạo được một chiếc ô tô 

chạy bằng động cơ đốt trong bốn kì. Từ đó tói nay, ô tô đã có hơn 100 
năm lịch sử. Người ta luôn lấy tốc độ làm mục đích thiết kế chế tạo ô tô. 
Để có thể phát huy đầy đủ tính năng tốc độ cao của các loại xe, những 
con đường trong các thành phố hiện đại đã được chia ra thành đường cho 
xe chạy chậm và đường cho xe chạy nhanh, đồng thòi người ta còn thiết 
kế riêng những con đường cao tốc ở trên cao.

Nhưng không biết bạn có để ý thấy không? Đồng thòi vói hy vọng, 
tốc độ xe càng nhanh càng tốt, người ta lại hạn chế tốc độ chạy xe. Tại 
sao như vậy?

Muốn trả lòi câu hỏi này trước tiên chúng ta cần xem xét một vấn đề 
có liên quan mật thiết tói câu hỏi trên. Đó là tốc độ của xe ô tô có thể 
được nâng cao tói mức không hạn chế không? Chúng ta biết rằng ô tô 
dựa vào lực ma sát giữa bốn bánh (hay nhiều hơn) đối vói mặt đất để 
chuyên động về phía trước, vì thê chúng phải dựa vào việc nâng cao 
trọng lực của xe để tăng cao lực ma sát. Nếu xe ô tô không tiếp xúc vói 
mặt đất, xe sẽ bị mất kiểm soát rất nguy hiểm. Khi ô tô chạy vói một tốc 
độ cao, nó còn phải chịu một lực đẩy lên phía trên của không khí. Lực 
này do dòng không khí đối lưu sinh ra. Tốc độ xe càng nhanh, lực nàng 
này càng mạnh. Lực nâng này làm tăng khả năng không tiếp xúc vói mặt 
đất của ô tô. Khi bản thân trọng lực của ô tô không thể khắc phục lực 
nâng cao của không khí, sẽ sinh ra hiện tượng lật xe. Từ đó có thể thấy, 
hạn chế tốc độ của xe là một giải pháp cần thiết.
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Hầu hết các quốc gia trên thế giói đều tiến hành hạn chế tốc độ của 
xe ô tô; nhung quy định của mỗi nước lại không giống nhau. Đức là một 
trong số ít những quốc gia không hạn chế tốc độ của xe cộ. Nhưng xe 
phanh gấp hay rẽ ngang vói tốc độ cao vẫn bị coi là vi phạm luật giao 
thông, ở  một số quốc gia như Pháp, Italia, Thụy Sĩ„ tốc độ cho phép lón 
nhất là 130 km/h; một số nước khác như Bungari, Nam Tư, Phần Lan, tốc 
độ cho phép lớn nhất là 120 km/h. ớ  các nước Thụy Điển, Anh, Tiệp 
Khắc là llOkm/h; ở Nhật Bản, Hungari, Hy Lạp là 100 km/h; ở Rumani, 
Thổ Nhĩ kĩ, Nauy là 90 km/h. Mỹ là nước có tỉ lệ phát sinh tai nạn giao 
thông nhiều nliất thế giói, vì thê tốc độ cao nhất cho phép là 80 km/h. 
Ngoài ra, Pháp và Bồ Đào Nha còn quy định vói những lái xe mcVi (lấy 
giấy phép lái xe chưa tới hai năm) thì tốc độ cho phép lớn nhất là 
90km/h. Còn ở Thuỵ Điển, tại các điểm dân cư, tốc độ lớn nhất của xe 
không được quá 50 km/h. Tại các đường phố chính trong thành phố, tốc 
độ cao nhất được phép chạy là 60km/h.

Mục đích của quy địnli này là cấm những loại xe có tốc quá chậm đi 
vào đường cao tốc, ảnh hưcVng tới hoạt động giao thông.

Tại sao chúng ta cần 
ưu tiên cho giao thông công cộng?

Trước tiên, chúng ta hãy giải thích một chút về "ưu tiên cho giao 
thông công cộng". Y nghĩa của cụm từ này rất rộng, nó bao gồm ưu tiên 
trên các mặt tài chứữi, xây dựng và quản lí giao thông. Trước tiên, chúng ta 
phải thông qua pháp luật để xác định nguồn vốn cố địrứi dành phát triển 
giao thông công cộng trong thành phố. Lọi ích của giao thông công cộng 
chủ yếu thể hiện ở việc nó đem lại rất nhiều tiện lọi cho việc đi lại của 
người dân. Từ đó nâng cao hiệu suất công tác của toàn xã hội, cải thiện 
môi trường thành phố; chứ không phải thể hiện ở doanh lọi của bản thân 
ngành giao thông công cộng. Ngoài ra cần đẩy mạnh xây dụng các hình 
thức giao thông đưòng ray (như tàu điện, xe điện), xây dựng các loại 
đường chuyên dụng dùng cho giao thông công cộng. Ví dụ, thông hành 
các loại xe điện đòi mói hay xe buýt tại những tuyến đường trên cao. Đồng
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thời đẩy mạnh có điều kiện hình thức giao thông ngầm dưói lòng đất; làm 
cho giao thông công cộng chịu ảnh hưỏng ít nhất của những phưong tiện 
giao thông klaác. Ngoài những điểm trên ra, ưu tiên cho giao thông công 
cộng của các thành phố còn thể hiện ở nhiều phưong diện khác. Ví dụ mở 
những đưòng dànl-i riêng cho giao thông công cộng mói, quy hoạch và 
điều chừrh một cách họp lí hướng những tuyến và vị trí các bến xe, dành 
quyền ưu tiên cho nlaững phưong tiện giao thông công cộng...

Khi đã hiểu được có ý nghĩa của ưu tiên cho giao thông công cộng, 
chúng ta tiếp tục tìm hiểu xem tại sao lại phải ưu tiên cho giao thông 
công cộng.

Đối vói phần lớn mọi người sống trong thàiìh phố, vấn đề lo lắng 
nhất khi đi lại mỗi ngày là gặp ách tắc giao thông. Màu thuẫn của giao 
thông trong các thành phố là ở chỗ nhu cầu giao thông lớn mà không 
gian lại hạn hẹp. Muốn giải quyết nhu cầu giao thông lớn trong một 
không gian hạn hẹp, tất nhiên phải lựa chọn những phưong tiện giao 
thông vừa chiếm ít không gian lại vừa chở được nhiều ngưòi. Đó chúih là 
giao thông công cộng, thường chúng ta vẫn gọi là "công giao", ở  một số 
quốc gia và kliu vực kliông có ngành công nghiệp ô tô như Xingapo, 
Hồng Kông, bằng việc tích cực phát triển giao thông công cộng, người ta 
đã giải quyết được vấn đề giao thông trong các thàng phố lớn. Thậm chí 
ở một số quốc gia có ngành công nghiệp ô tô là trụ cột thì giao thông 
công cộng vẫn chiếm tỉ trọng tuyệt đối. Ví dụ ở New York là 86%, Luân 
Đôn là 80%; Tôkyô là 70,6%, Pari là 56%. Muốn giải quyết hiện tượng khó 
khăn trong giao thông, chính sách giao thông vẫn là yếu tố quyết định 
toàn bộ còn công việc xây dựng các công trình giao thông chỉ chiếm vị trí 
thứ hai. Ví dụ, tại Thượng Hải, Trung Quốc theo điều tra sơ bộ cho thấy, 
dù cho các đường giao thông trên cao đã được hoàn thàrứì đúng theo quy 
hoạch, các con đường nằm trong quy hoạch củng đã được mở rộng tói 
khi xe con phát triển tói số lượng là 1500000 chiếc thì toàn bộ mạng lưói 
giao thông ở đây sẽ bị bão hoà. Mà toàn bộ lượng vận chuyển khách của 
số xe con này cũng chỉ đáp ứng được 15 - 20% nhu cầu của hànli khách. 
Hon nữa, đối vói phần lớri giai cấp công nhân, trong một thòi gian khá 
dài nữa thì giao thông công cộng vẫn là hình thức giao thông duy nhất 
được họ lựa chọn.

Vì thế, chúng ta nói ưu tiên cho giao thông công cộng vẫn là chính 
sách phải được thi hàrữi.
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Tại sao ở các đường cao tốc không có đèn đường?
Có lẽ tất cả các bạn đều thấy rằng, trên phần lớn các đường giao 

thông đều có đèn đường nhưng trên đường cao tốc lại không có. Vậy 
nguyên nhân do đâu?

Các loại đèn sử dụng trên đường giao thông đều có độ chiếu sáng 
rất kém; ánh sáng chúng phát ra đều là ánh sáng tán xạ, vì thế chúng dễ 
làm cho lái xe bị hoa mắt. Có lúc chẳng những chúng không có tác dụng 
tích cực gì mà ngược lại còn làm cho lái xe không phân biệt được các biển 
tín hiệu giao thông, biển chỉ đường và các loại chướng ngại vật. Lưu 
lượng xe trên các đường cao tốc rất lớn, tốc độ lại nhanh vì thế yêu cầu 
khi chiếu sáng rất cao. Nếu đèn đường làm ảnh hưởng tói quan sát của 
lái xe rất dễ gây ra hoạ lớn. Vì thế ngoại trừ các đoạn đường có trạm 
xăng, trạm bảo dưõng, sửa chữa xe và trạm kiểm soát ra, trên đường cao 
tốc thưòng không có đèn đường. Nhưng như vậy, cũng không có nghĩa 
là đường cao tốc là một màu đen. Ngưòi ta đã dùng một loại vật liệu kiểu 
mói đó là lóp màng phản quang làm từ các hạt vi thuỷ tinh. Họ đem phủ 
lóp màng phản quang này lên các biển tín hiệu giao thông bên đường, 
các dải phân luồng trên mặt đưòng và các công cụ, các công trình kiến 
trúc phục vụ giao thông. Lúc b'mh thường chúng không phát sáng; chỉ 
khi nào gặp ánh sáng do đèn trước của xe ô tô chiếu tói thì chúng mói 
phản xạ lại rửiững luồng ánh sáng này một cách có định hướng vào mắt 
của ngưòi lái xe. Tần xuất phản xạ của loại vật liệu mói này rất cao, lớn 
hon 100 lần so vói các loại son thông thường; cự li phản xạ lên tói 1000 
mét. Điều này cũng có nghĩa là các lái xe ở cách xa 1000 mét đã có thể 
phát hiện thấy những điểm phản quang trên; ở cách xa 400m đã phân 
biệt rõ màu sắc hình vẽ và kí hiệu trên những biển này; cách xa 200 mét 
là có thể nhìn rõ chữ viết trên biển. Chúng ta đã phát huy tác dụng to lớn 
trong việc giữ an toàn cho xe cộ vào ban đêm khi đi trên đường cao tốc.

Những mảng vi thuỷ tinh phản quang được chế tạo từ những hạt vi 
thuỷ tinh quang học có tần sô kliúc xạ ánh sáng rất cao, sau đó đưọc phủ
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lên một lóp màng quang học bằng kim loại. Đường kính của những hạt 
vi thuỷ tinh này râ't nhỏ, chỉ bằng một nửa đường kính sọi tóc người. 
Thông thường những vật thể trên đường hấp thụ phần lón ánh sáng do 
đèn đường phát ra; chỉ có một phần nhỏ ánh sáng được phản xạ trở lại, vì 
thế tầm nhìn của chúng ta trên đưòng rất hạn chế. Nhưng sau khi ánh 
sáng chiếu vào lóp màng phản quang đã nói ở trên, do tác dụng khúc xạ 
ánh sáng của những hạt vi thuỷ tinh và tác dụng phản xạ ánh sáng của 
lóp màng kim loại, ánh sáng sẽ phản xạ một cách có định hướng quay trở 
về phía nguồn phát ra ánh sáng vói cường độ tưong đưong và chiếu song 
song vói ánh sáng. Do đó, bề mặt của vật được chiếu sáng được trông 
thấy rõ ràng nhất. Vì vậy, màng phản quang tự thân nó không làm tiêu 
hao năng lượng mà còn phát ra ánh sáng rực rỡ trong đêm tối.

Hiện nay, các loại vật liệu phản quang kiểu mói này không chỉ được 
ứng dụng trên đường giao thông mà chúng còn được ứng dụng chế tạo 
quần áo của những ngưòi làm công tác quản lí giao thông, cặp sách của 
học sinh, lốp xe đạp... Chúng đã phát huy rõ rệt trong việc giữ g'm an 
toàn giao thông.

Tại SdO cảnh sát gido thông có thể kiểm trd được 
tốc độ của các phưưng tiện tham gia giao thông?

Khi nhìn thấy những xe bị xử phạt do chạy quá tốc độ, không biết 
bạn có tự hỏi rằng; cảnh sát làm sao mà biết được họ có chạy quá tốc độ 
hay không? Thì ra, một loạt máy đo kì diệu được gọi là súng rađa đo tốc 
độ đã giúp cảrứì sát giải quyết vấn đề khó khăn là giám sát tốc độ của 
dòng xe cộ đi lại đông nườm nưọp này. Loại máy này có ống như nòng 
súng, tay cầm và có cò bấm; bề ngOcài trông rất giống một khẩu súng. Khi 
cảnh sát muốn kiểm tra tốc độ của một chiếc xe nào đó, họ chỉ cần 
giưong nòng súng hướng đúng về phía chiếc xe cần kiểm tra tốc độ Vcà 
bóp cò. Súng này sẽ phát ra một luồng sóng rađa nhằm vào xe, sóng rađa 
phản xạ trở lại sẽ giúp hiển thị tốc độ xe trên máy số hoá một cách vừa 
nhanh chóng vừa chính xác. Bình thường, cảnh sát có thể đeo súng này 
dọc eo; cũng có thể Icắp chúng trên xe tuần tra giao thông, hoặc đem lắp 
đặt chúng tại những đoạn đường quan trọng trên đường cao tốc.
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Tại sao dùng súng rađa đo tốc độ 
lại có thể đo được tốc dộ xe?

Chắc chắn bạn đã từng có cảm giác này, khi một chiếc tàu hoả kéo 
còi chuyển động về phía bạn, tiếng còi càng ngày sẽ càng cao; nếu tàu 
chuyển động ra xa bạn, tiếng còi sẽ ngày một thấp dần, hon nữa, nếu tốc 
độ của tàu càng nhanh thì âm thanh thay đổi càng khác. Súng rađa được 
nghiên cứu, chế tạo theo nguyên lí này. Khi chiếc xe ở phía xa đứng im, 
không chuyển động, sóng rađa phát đi sẽ giống hệt sóng rađa phcản xạ 
trở lại. Nếu xe đang chuyển động sóng rađa phản xạ trở lại sẽ tưong 
đưong vói "âm thanla" do xe phát ra; xe chuyển động càng nhanh thì sự 
khác biệt giữa sóng rađa phcát ra và sóng rađa thu về sẽ càng lớn. Máy 
tính trong súng rađa đo tốc độ có thể tự động tính toán sự khác biệt này; 
sau đó qua máy chuyển kí tự sẽ hiển thị trên màn hình tốc độ của chiếc 
xe cần đo.

Tên gọi chính thức của loại súng rađa này là súng rađa âm thanlì. 
Phạm vi đo tốc độ của nó là từ 24 đến 199 km/h. Chúng đã phá vỡ tâm lí 
cầu may của những người chạy quá tốc độ, hạ thấp đáng kể tỉ lệ phát 
sinh các vụ tai nạn giao thông. Ngoài ra, do chúng rất chừih xác lại dễ sử 
dụng nên ngày càng được những ngưòi làm công tác quản lí giao thông 
hoan nghênh.

Tại sao xăng không chì lại tốt hOn xăng có chì?
Ồ tô là một trong những phưong tiện giao thông chủ yếu ở các 

thành phố hiện đại. Hàng ngàn hàng vạn chiếc ô tô đi lại trong các thành 
phố, các ngõ ở thành phô đã đem lại tiện lợi trong đi lại của mọi người 
nhưng đồng thòi cũng gây nên vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng bầu klií
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quyên. Chúng ta đều biết ô tô có thể chuyển động được là nhờ đốt nhiên 
liệu xăng. Trong quá tr'mh đốt xăng, xe hơi sẽ thải ra nhiều loại khí độc 
hại khác nhau. Xăng có chì trong quá trình đốt cháy sẽ thải ra nhiều locỊi 
khí thải độc hại có chì; gây ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng tói sức 
khoẻ con ngưòi.

Xăng có chì nguy hiểm như vậy, nhưng tại sao trong xăng lại phải có 
chì. Trong xăng có chì là do trong xăng có một dung môi chống cháy. 
Dung mỏi này có thê cải thiện tình trạng làm việc của động cơ xe, giảm 
ma sát giúp bảo vệ động cơ; có tác dụng râ't tốt đối vói xe hoi. Dung môi 
chứa chì có trong xe này một phần sẽ được đốt cháy cùng vói xăng sau 
đó trực tiếp xâm nliập vào không khí; một phần khác chuyển thành chất 
dễ bay hoi được thải ra không khí cùng khí thải của xe. Chì sẽ gây tổn 
thương nhất định tói hệ thần kinh và đại não người và chúng còn gây ra 
ung thư. Theo thống kê, mỗi người mỗi ngày hít vào 30mg chì, trong đó 
có tói 40% bị cơ thể hấp thụ; chúng tích luỹ rất lâu trong cơ thể do đó gây 
nguy hiểm rất lón. Ngoài ra do những họp chất chứa chì thường có mật 
độ lớn trọng lượng riêng cao hơn không khí. Sau khi được ô tô thải ra 
chúng thường lắng xuống lóp không khí nằm cách mcặt đất 0.5 mét do đó 
chúng rất nguy hiểm cho trẻ em, đối tượng có chiều cao và tcầm hoạt 
động trong vùng trên. Nhiễm độc chì là một quá trình lâu dài, nó có thể 
dẫn tới việc chậm phát triển hay trí tuệ kém phát triển ở trẻ em.

Để bảo vệ sức khoẻ chống ô nhiễm môi trường, hiện nay ngưòi ta 
đang ra sức kêu gọi dùng xăng không chì. Theo tiêu chuẩn quốc tế loại 
xăng có dưới 0.013 g chì/1 lít xăng được gọi là xăng không chì. Mỗi lít 
xăng có từ 0.013 đến 1.1 g chì được gọi là xăng ít chì; mỗi lít xăng có từ 
1.1 g chì trở lên gọi là xăng nặng chì.

Tại Sdo sâu một số xe ô tô lại có "cái đuôi sắt"?
Trên đường khi có rất nhiều xe chạy qua lại bên cạnh bạn, bạn có thể 

đột nhiên phát hiện thấy, rất nhiều xe ở phía sau có móc một cái xích sắt 
buông dài chạm đất. Và một số xe, xích sắt này còn phát ra tia lửa điện 
lâ'p lánh. Có phải cái xích sắt này là do lái xe sơ ý đánh roi không? Không 
phải vậy, ở phía dưới đuôi xe của những chiếc xe con cũng có những
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thanh sắt rất ngắn. Cùng vói sự chuyển động của xe, thanh sắt này cũng 
không ngừng tiếp xúc vói đất. Vậy thì nguyên nhân tại sao?

Những cái đuôi này được lắp đặt chừili là để tnánh lúện tượng phóng 
điện. Hiện tưọiag phóng điện của ô tô sẽ không gây nguy hiểm cho ngưòi, 
nhưng đối vói những cliiếc xe đang chạy trên đường, phóng điện là một 
hiện tượng rất nguy hiểm; đặc biệt là những xe chở vật dễ cháy.

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng phóng điện. Theo điều 
tra, hiện tượng phóng điện trên ô tô được sinh ra như sau:

1- Trong quá trình chuyển động; thân xe cọ sát vói không khí nên bị 
tích điện và sinh ra hiện tượng phóng điện.

2- Ong xả xe cọ sát vói luồng khí tốc độ cao gây ra sự phóng điện.
3- Đối vói xe téc, chất lỏng trong xe va đập, ma sát vói thành téc làm 

cho kim loại và ống dẫn Ccàng dễ sinli ra sự phóng điện.
Có rất nhiều loại điện tích được sinh ra trên ô tô klri chúng được tích 

luỹ tói một mức độ nào đó, điện áp có thể đạt tói hàng ngàn vạn vôn 
(điện áp dân dụng chỉ có 220V). Dòng điện cao áp này rất nguy hiểm cho 
xe ô tô và ngưòi ngồi trên xe nhưng lốp cao su của xe lại là vật liệu cách 
điện, do đó những hạt điện tích sinh ra vẫn ở trên xe. Khi vượt qua một 
giá trị trung gian, chúng sẽ phóng điện và sinla ra tia lửa điện. Lúc này sẽ 
phát sinh sự cố.

Vì thế, "các đuôi sắt" là hoàn toàn cần thiết. Chúng có thể truyền 
nhanh những điện tích được sinh ra do ma sát xuống đất; trừ bỏ mối 
nguy hiểm tiềm tàng trên.

Tại sao những chiếc xe đua công thức 
lại được thiết kế rất kì lạ?

Trên ti vi, những chiếc xe đua F1 chạy nlianla như chóp, phóng như 
bay hết vòng này đến vòng khác làm cho khán giả vô cùng hưng phấn. 
Nhưng đã bao giờ bcạn tự hỏi tại sao những chiếc xe này lại không giống 
những chiếc xe chạy trên đường kliác chưa? Chiếc xe đua F1 nào trông 
cũng kì lạ và tại sao chúng có thể chạy nhanh tói vậy?
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Quả thực tốc độ của những chiếc xe này vô cùng lớn, thường trên 
300km/h. Muốn đạt tói tốc độ cao như vậy, ngoài công suất của động cơ 
ra, hình dạng bề ngoài của ô tô cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng. 
Lực cản của ỉdìông khí cũng là một trong những nhân tố quyết định tói 
tốc độ xe. Ngoài ra, các loại ô tô thông thường khi chạy với tốc độ cao, 
phía sau xe thường hình thcành lên một dòng xoáy không khí; dòng Ccản 
này sẽ gây ra lực cản kéo xe về phía sau. Lực này cũng cảnh hưỏng lón tói 
tốc độ của xe. Các nhà khí động học đã áp dụng biện pháp xử lí lực Ccản 
của không khí như ở máy bay; thiết kế thân xe có dạng hình thoi hay giọt 
nưóc. Từ đó giảm thiểu lực cản của không khí; đồng thòi dòng không klaí 
cũng không hìnlì thành lên dòng xoáy sau xe.

Tuy vấn đề trở lực của không khí đã được giải quyết rồi nhưng lại 
xuất hiện một vấn đề mói. Mọi ngưòi đều biết rằng thiết kế dòng kln' 
động học của máy bay có tác dụng rất lớn trong quá trình cất cánh của 
máy bay còn ô tô lcỊÌ chạy trên mặt đất; thân xe có dạng khí động học sẽ 
tcỊO ra một lực nâng vô cùng nguy hiểm. Do xe không bám vững V cào mặt 
đất nên xe đua rất dễ bị mâ't kiểm soát; nhẹ thì trưcít khỏi đường chạy, 
nặng thì xe hỏng, người chết. Lắp tcấm cản không khí ở đầu xe đua là một 
phưong pháp tốt để giải quyết vấn đề trên. Tấm cản không khí Làm cho 
không kln' không chuyển động về phía đuôi xe, từ đó không gây ra lực 
nâng xe, làm tăng lực của lốp xe vói mặt đất, giúp xe chuyển hưóng rất 
linh hoạt.

Những chiếc lốp xe đua to và rộng cũng là một giải pháp không thể 
thiếu. Lốp xe lớn, diện tích tiếp xúc vói mặt đất cũng sẽ lón; rất có lọi cho 
giữ thăng bằng xe Làm tăng lực bám đất của xe. Lốp xe đua được chế tạo 
từ loại cao su mềm và dính; thông thường không có rãnh. Làm như vậy 
giúp xe bám đâ't tốt và klii ngoặt xe không bị trượt. NgưcM nào quan sát tỉ 
mỉ sẽ phát hiện ra rằng: lốp sau xe thường lớn, lốp trước xe nhỏ. Tại sao 
lại như vậy? Thì ra vào lúc tăng tốc hay rẽ gấp, trọng lượng của xe phần 
lớn đều dồn vào bánli sau. Bánh sau xe lớn có thể giúp được sự cố tai nạn 
gây lật xe chết ngưòi. Ngoài ra, hình dáng thấp tẹt của xe đua cũng Là do 
nó được thiết kế đặc biệt. Thiết kế như vậy không những giảm được lực 
cản của klaông khí mcà còn giúp hạ thấp trọng tâm xe, làm cho xe giữ 
thăng bằng tốt, không bị lật.
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Thì ra, h'mh dáng kì lạ của xe đua không phcải là để lừa bịp quần 
chúng mà xuất phát từ chính sự an toàn của nó; do đặc điểm chạy xe tốc 
độ cao quyết địiih. Xe có thân nhọn; đầu lớn; đuôi kVn lốp to, tổng thể xe 
lại nhỏ... khắp xe, trên dưói chỗ nào cũng đưtrc thiết kê rất khoa học. Nếu 
không làm sao nó có thể chạy nhanh như thê được.

Thế nào là xe việt dã? Xe việt dd tại Sdo 
lại dễ dàng đi trên ndi có dịd bằn hiểm trồ?

Bạn có biết thế ncào là xe ô tô việt dã không. Thực ra xe ô tô việt dã 
chính Icà chiếc xe Jeep chúng ta thường thấy. Các xe ô tô thông thường 
chủ yếu chạy trên đường còn xe Jeep lại Icà một xe chuyên dụng được 
thiết kế để chạy trên địa hình vùng núi hiểm trở. Tên xe này được bắt 
nguồn từ tiếng Anh. Mô hình đầu tiên của chúng chứìh là một loại xe 
vận tải chuyên dụng của lục quàn Mĩ. Chiếc xe Jeep đầu tiên là loại xe 
hạng nhẹ do một công ty ô tô của Mĩ thiết kế cho lục quân, chuyên đảm 
nhiệm nhiệm vụ vận chuyển hàng hoá vật tư từ hcậu phưorig ra trận địa. 
Do đã xem xét tói môi trường và sự hoạt động, nên xe Jeep có những đặc 
tính rất riêng. Chúng có thể chạy rất thoải mái ở những vùng núi địa 
hình hiểm trở, có thể trèo đèo lội suối kiểm soát rất linh hoạt và dễ dàng; 
có thể tránh được pháo kích và không kích của kẻ địch. Do đó loại xe ncày 
rất nhaiali đã trở thànli một điểm sáng của chiến trường, đồng thòi đưtrc 
mệnh danh là xe việt dã.

Hiện nay, tuy phần lớn xe Jeep đã được chuyển thcành xe dcân dụng 
nhưng đặc điểm độc đáo và tính năng việt dã của chúng vẫn nguyên như 
cũ. Vậy thì xe việt dã vưcrt qua địa hmh hiểm trở thế nào. Trước tiên xe 
Jeep có kết cấu thân xe vững chắc; sau nữa xe Jeep là loại xe chuyến động 
vói cả 4 bánla; hon nữa các bánh xe đều khcá kVn. Bốn bánh cùng hoạt 
động nên xe có thể leo nliững ngọn đồi dốc tới 60 độ, vì thế xe có thể đi 
lại dễ dàng trên những địa bcàn hiểm trở...
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Tại sao trong thành phố lại phải xây dựng cầu vượt?
Trong thành phố có rất nhiều xe cộ, đi lại không ngừng. Để giải 

quyết được vấn đề giao thông đi lại ở thcành phố người ta phải tiến hành 
xây dựng cầu vượt, cầu vượt bao gồm đường vượt qua hocặc đường 
ngầm tại những noi đưòng xá hoặc đường sắt giao nhau, chia làm hai 
tầng hoặc ba tcầng. Từ đó có thể giúp cho các loại phưong tiện xe cộ qua 
lại tại các điểm nút giao thông, ngã ba ngã tư thuận lọi. Thông thường 
cầu vượt sử dụng thích họp vói những tuyến đường sắt và đường bộ mà 
tốc độ đi lại của xe cộ cao, lượng vận chuyển lớn.

Tại sao đường được tu sửa vào mùa hè 
thì chất lượng cao hon?

Những người công nhân xây dựng đường thật kì quặc, họ rất ít khi 
làm việc Vcào mùa xuân mát mẻ, nhưng lại làm việc vói khí thế hìmg hực 
vào mùa hè nóng bức, hon nữa họ còn chọn những ngày nóng nhất để 
làm việc. Bạn có biết được lý do không?

Thông thưòng khi sửa chữa một con đưòng ngưòi ta đều phải dùng 
nhựa đưòng để làm, đó chính là chất mcàu đen ở trên đường. Nhựa 
đường được sản xuất ra từ dầu mỏ, ở trcỊng thái cố định dưới nhiệt độ 
thường rất CLÍng. Khi nhiệt độ từ 40“c  trở lên, nliựa đường mói bắt đầu 
mềm trở kại và chuyển sang thể lỏng. Lúc tiến hành sửa chữa đường, việc 
đầu tiên Ccần làm đó là đun nóng để nhựa đường chảy ra, cho thêm một 
sô nguyên liệu khác Vcào đó, như đá dăm và trcái chất hỗn họp này lên 
mặt đất.

Chọn mùa hò làm đường chính là tận dụng nhiệt độ cao của mùa hè. 
Sau khi tưói chất hỗn họp của nhựa đường lên mặt đất, bỏi nhiệt độ 
ngoài tròi râ't cao nên nhira đường còn có thể giữ nguyên trạng thái lỏng
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trong một thòi gian. Lúc này, nhựa đường đang ở thể lỏng sẽ thấm xuống 
nền đường, đồng thòi công nhân làm đường có thể nhân cơ hội này tiến 
hành san phẳng nền đường. Đôi khi nhựa đường cứng lại, tiếp tục dùng 
máy lu để nén cho đưòng thật bằng, làm cho I\hựa đường bị ép xuống, 
các khe hở của nền đường và những chỗ chưa có nhựa đườiig ở phía dưói 
mặt đường. Việc này giúp cho nhựa đường và nguyên liệu đá vụn kết 
họp chặt lại vói nhau. Những con đường làm được nlaư thế này kliông 
những phẳng mà còn chất lượng tốt, sử dụng lâu dài.

Giả dụ như làm đường vào mùa đông, nhiệt độ không khí thấp, 
nhựa đường tưói lên mặt đất đông cứiig lại, công nliân phải làm việc mệt 
nhọc, ngay cả máy lu cũng không thể san phẳng nền đường. Hơn nữa vì 
nhựa đường nhanh cứng lại nên không thể thẩm thấu xuống nền đường, 
mặt đường và nền đường tách rời nhau, lóp nhựa đường rất dễ bị tróc ra. 
Và như vậy những con đường được tu sửa vào mùa đông thì chất lượng 
không được đảm bảo.

Mặt dù vào lahững ngày hè nóng bức mà làm đường thì mệt hơn 
một chút, nhưng con đường được làm, được tu sửa thì chất lưọng cao 
hơn, vì thế mà người ta nói "tròi nóng làm đường tốt".

Nguyên lí làm việc củd thang máy như thế nào?
Cùng vói sự phát triển không ngừng của việc Xcây dựng đô thị hiện 

đại, bất luận là sinh sống hay làm việc tại toà nhà cao tầng, hay đi mua 
đồ tại các cửa hàng hoá, đi ăn tại nhà hàng lớn đều thường xuyên phải 
dùng tói thang máy. Thang máy đã trở thànli một công cụ không thể 
thiếu được trong cuộc sống của chúng ta.

Vậy bạn có biết thang máy làm việc như thế nào không?
Để trả lòi câu hỏi này chúng ta phải biết được quá trình phát triển 

của thang máy. Ị
Y tưởng tạo ra thang máy bắt nguồn từ việc dùng dây thừng làm 

ròng rọc kéo nước từ dưói giếng lên. Không gian được thiết kế theo h'mh 
ống của thang máy hiện nay cũng từ đó mà ra. Hoia 300 năm về trước, tại 
Pháp ngưòi ta đã chế tạo ra mô hình ban đầu của thang máy, Vcào thời 
điểm đấy ngưòi ta gọi là "ghế bay". Đầu của một sọi dây thừng buộc Vcào
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ghế, đầu kia quấn qua ròng rọc ớ trên đỉnh mái nhà, nối vói vật n<ặng 
dùng để giữ thăng bằng. Khi ngồi trên ghế có thể thông qua việc điều 
chỉnl-i trọng lượng vật nặng để nâng ghế lên cao hay hạ thấp xuống. Sau 
này người ta dùng máy áp lực nước và máy hoi nưóc làm động lực để 
nâng thang máy. Vào năm 1950, tại Mĩ đã xuất hiện chiếc thang máy đầu 
tiên vói hình thức là máy cẩu. Nhưng bởi vì lúc đó chưa có thép, thang 
máy được buộc bằng dây thừng, cho nên tíiah dẻo kém, chỉ có thể vận 
chuyển hàng hoá, còn đối vói người thì không đủ độ an toàn. Một vài 
năm sau, chiếc thang máy vận chuyển hành khách đã ra đòi, mói được 
lắp đặt các thiết bị an toàn mói, trong đó có móc kim loại có thể móc vào 
đưòng đi của thang máy khi dây thừng bị đứt, đề phòng bị roi.

Hiện nay thang máy được lắp động cơ điện của giếng thang máy, bộ 
phận giữ thăng bằng điều chỉnh thang máy lên xuống bằng dây cáp. Bên 
trong thang máy còn có lắp đặt các thiết bị an toàn như máy giảm tốc độ, 
kìm an toàn và đệm lót. Cho dù dây cáp bất ngờ bị đứt thì thang máy 
cũng không bị roi xuống.

Cầu thang tự động cũng là một loại thang máy, thường được lắp đặt 
bên trong các cửa hàng lớn. Nhìn hình thức thì phương tiện vận chuyển 
khách hàng này gần giống vói cầu thang trong nhà. Cầu thang tự động 
bao gồm rất nliiều bậc thang cùng hoạt động tạo nên, bên trong có lắp 
dây xích, ròng rọc nlaỏ và đường quỹ đạo cao. Trên đinh của cầu thang, 
quỹ đạo của thang máy sẽ hạ dần xuống thấp, làm cho các bậc thang dần 
chuyển sang mặt bcằng, điều này giúp cho hành khách lên xuống cầu 
thang dễ dàng thuận tiện, cầu thang tự động có thể Vcận chuyển vòng đi 
vòng lại, cho nên mặc dù tốc độ không nhanh nliưng có khả năng vận 
chuyển lớn.

Tại sao cáp treo lại là một phương tiện 
giao thông hữu ích trong tương lai?

Dường dây cáp trên kliông đã có từ thòi xa xưa, nhimg đường cáp 
thời bấy giờ chỉ có dây đồng, ròng rọc và xe goòng, không có các thiết bị 
tạo lực, bởi thế chỉ có thể trưcrt từ trên cao xuống thấp. Đường cáp treo 
vận chuyển hànli khách hiC'n nay phát triển dần từ giữa thế kỉ XX. Đến
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nay, trên toàn thê giói đã có rất nhiều đường cáp treo các loại, trong đó ở 
Thụy Sĩ là nhiều nhất bởi Thụy Sĩ là thiên đường trượt tuyết nổi tiếng, 
núi thì cao, phong cảirla đẹp. Chính vì vậy đường cáp treo giữa những 
ngọn núi cao ngẫu nhiên trở thcành phưong tiện giao thông trên núi là lí 
tưỏrag và thực dụng nlaất.

Chúng ta đừng cho rằng khi ngồi trên xe cáp trên cao thì rất nguy 
hiểm. Theo sự thống kê và phân tích của các cơ quan chuyên ngành thì 
độ an toàn của xe cáp trên cao gâ'p 30 lần xe hoi. Đó là vì xe cáp treo được 
làm rất kiên cố, vững chắc, lại được lắp đặt Ccác thiết bị an toàn. Đường 
dây cáp vận chuyển hành khách gồm có dây cáp chịu trọng lượng của xe 
\'à dcây cáp kéo xe. Bỏi vậy hành khách hoàn toàn có thể yên tâm khi ngồi 
trên xe cáp treo.

Bên cạnh đó giá thànlr xây dựng và tu sửa của dây cáp treo không 
cao, không cần nhiều diện tích đất, hơn nữa còn không gây ra ô nhiễm. 
Cho nên ngoài việc phcát huy tác dimg ở khu vực vùng núi, các điểm du 
lịch, xe cáp treo rất có thể trở thành một hình thức giao thông công cộng 
quan trọng và lí tưởng đối với giao thông đô thị trong tương lai.

Liệu xe điện có thể không cần "đuôi" được không?
Hình dcáng bên ngoài và kết câ'u của xe điện gần giống vói xe khcách 

công cộng nhưiag động cơ của mỗi loại thì lại hocàn tOcàn khác nliau. Xe 
khách thì dựa vào động cơ đốt cháy nliiên liệu xăng để khởi động, còn 
vói xe điện dựa vào nguồn điện năng để khỏi động. Chỉ có điều, nguồn 
năng lưọng điện trên xe điện kliông phải do máy phát điện trên xe cung 
cấp mà Icà thiết bị tụ điện đặc biệt. Trên nóc xe lắp hai đưcmg dây tụ điện 
có gắn bánh xe tiếp xúc, hai đường dây này cùng vcri hai đường dây điện 
trên không tiếp xl'ic với nhau. Nguồn điện sẽ đi từ một dây điện qua dây 
tụ điện, qua thiết bị điều khiển tcVi máy tạo lực kéo xe, sau đó qua một 
dây tụ điện khcác tcVi dcây điện trên không, khép kín thcành một vòng. Từ 
đó Icàm cho xe điện có thể di chuyển được. Khi một trong hai đưcmg dcây 
tụ điện bị roi xuống, nguồn điện không còn nữa, xe điện sẽ bị mâ't đi 
nguồn năng lưcmg, không thể vận hành tiếp được. BtVi Vcậy có thể nói mặc 
dù hai cái "đuôi" nhỏ này không thucận tiện cho xe điện nhrmg lại không 
thể thiếu được.
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Tại sao có thế dùng 
cánh máy bay dể chúa hàng hoá?

Khi chúng ta nhìn thấy chim bay lượn được ở trên bầu trời thì cảm 
thấy vô cùng thích thú. Dựa vào nguyên lí bay của chim mcà chế hạo ra 
máy bay. Chúng ta đều biết rằng cánh của chim và cánh của máy bay có 
tác dụng tưong tự nhau, nhưng ngoài tác dụng giúp cho việc bay ra, các 
bạn có biết cánh máy bay còn có một vai trò quan trọng khác không? Đó 
chính là còn có thể dùng vào việc chuyên chở hàng hoá.

Khi bay, máy bay cần phải tiêu hao một lượng lớn nhiên liệu. Để 
tránh chuyện hết xăng trong quá trình bay, trong đôi cánh của máy bay 
người ta chứa rất nhiều rửiiên liệu.

Khi máy bay trở 400 đến 500 hành khách thì khoang của máy bay 
được chia làm hai tầng. Điều này làm cho thân máy bay phình to ra, gây 
trở ngại trong quá trình bay, làm ảnh hưởng tới tứìh kinh tế của máy bay. 
Làm thế nào để giải quyết được mâu thuẫn này? Các nhà thiết kế phát 
hiện thấy khi máy bay tăng thêm kích cỡ, trong số các bộ phận thì phần 
cánh sẽ phải tăng lên nhiều nhất. Điều này làm cho bên trong đôi cánh 
dư thừa ra một khoảng không gian ngoài không gian chứa đựng nhiên 
liệu. Các nhcà thiết kê chế tạo máy bay có thể chứa được hàng hoá ớ bên 
trong đôi cánli. Trên cánli của loại máy bay này lắp cả cửa ra vào, có thể 
đưa vào cả một Container vào. So vói cánh của máy bay thì thân của máy 
bay vừa nhỏ vừa dài, thậm chí còn có người thiết kế ra một loại máy bay 
mcà đôi cánh có thể chứa được hàng nghìn kg hàng hoá. Từửi ổn địnli 
trong quá tr'mh bay của loại máy bay này đặc biệt tốt. Bởi vì, cánh của 
máy bay lớn, lực đẩy máy bay lên cũng tăng theo nên nliiên liệu máy bay 
này tiêu hao cũng giảm đi 1/3 so vói máy bay thông thường. Nhưng 
đưòng băng của các sân bay thông thường hiện nay không có cách nào 
để tiếp nhận loại máy bay khổng lồ này. Thế là để nâng cao tứih động cơ 
của máy bay, các nhà thiết kế đã nghĩ ra biện pháp lắp thêm đệm khí 
được tcỊO ra từ vật liệu mềm thay cho khung lên xuống làm cho máy bay 
có thể hcỊ cánla thuận lọi xuống các vùng đất mềm hoặc trên mặt nước.
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Không khí trong máy bay từ đâu tới?
Thông thường máy bay thường bay vói độ cao lón. Chúng ta biết 

rằng càng lên cao thì không khí càng loãng, lượng khí ôxi càng ít, sự hô 
hấp của con ngưòi trở nên khó khăn. Nhưng khi ngồi trên máy bay 
chúng ta lại không cảm thấy được vấn đề này. Nguyên nhân tại sao vậy? 
Không khí trong máy bay từ đâu tói?

Vào thời kì đầu khi máy bay chở khách mói phát triển, máy bay sử 
dụng phưong thức lấy dưỡng khí từ bên ngoài, không khí bên trong của 
máy bay được lấy từ bên ngoài klaoang máy bay. Bỏi vì máy bay bay 
không cao nên khoang máy bay không cần đóng kín. Mặc dù lượng ôxi 
không khí trong khoang máy bay ít hon một chút so vói mặt đất, nhưng 
không ảnh hướng nhiều tói cơ thể. Thòi bấy giờ chỉ phi công mói có 
một hệ thống cung cấp ôxi đặc biệt, tức là hệ thống cung cấp ôxi khép 
kín, ôxi được nén vói áp suất cao vào bmh thép, dùng vào những tình 
huống khẩn cấp. Cùng vói sự phát triển của kĩ thuật hàng không, độ 
cao của máy bay trong quá trình bay cũng được nâng lên, ôxi trong 
không khí ngày càng loãng. Ví dụ như ở độ cao 6000 m hàm lượng ôxi 
chỉ tương đương vói 15.8% so vói lượng ôxi trên mặt biển. Rõ ràng vói 
lượng ôxi loãng như vậy thì phi hành đoàn và hành khách không thể 
thích ứng được.

Vậy thì lượng ôxi trong khoang của máy bay hiện nay từ đâu ra?
Nếu mang theo ôxi từ dưới mặt đất thì cần phải có các bình thép để 

nén ôxi vào. Nhưng với một lượng khách quá đông và cần tiêu hao một 
lượng lớn ôxi thì sẽ phải dùng tới rất nhiều bình thép, trong khi đó trọng 
lượng của b'mh thép lại rất nặng, đây không phải là một giải pháp hay. 
Vậy thì phải làm thế nào? Chắc chắn là không thể lấy ở trên mặt đất 
được, chỉ có thể lấy trên bầu trời. Trực tiếp lấy ôxi từ trong không khí, 
thông qua việc lấy nhiều không khí bên ngoài để tăng thêm tỉ lệ ôxi. 
Nhiệm vụ đó là do động cơ thực hiện. Phương thức này gọi là phưong 
thức cung cấp ôxi mở. Quá trình cung cấp ôxi của phương thức cung cấp
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ôxi mở lại không hề phức tạp. Tua-bin khỏi động sẽ kéo theo không khí 
vào máy nén không khí, tăng áp lực vói không khí loãng bên ngoài vào 
trong khoang máy bay, cuối cùng sẽ đạt được mức gần cân bằng áp lực 
so vói mặt đất. Hàm lượng ôxi trong không khí lúc này sẽ đủ để phi hành 
đoàn và hành khách sử dụng.

Tại sao tốc độ bay của máy bay càng nhanh 
thì cánh của máy bay càng ngắn?

Bạn đã tùng chú ý đến cánh của máy bay chưa? Cùng vói sự nâng 
tốc độ bay của máy bay thì cánh của máy bay càng ngắn lại so vói thân 
của máy bay. Chúng ta có thể làm một ví dụ, một chiếc máy bay bay vói 
tốc độ 1000 km/h, thân của máy bay dài khoảng 20m, cánh của máy bay 
dài khoảng 33m; nhưng một chiếc máy bay khác bay vói tốc 1700km/h 
thân máy bay dài khoảng 20m, cánh của máy bay chỉ dài có 12m là đủ.

Tại sao tốc độ bay của máy bay càng nhanh thì cánh càng ngắn?
Chúng ta cần biết rằng lực đẩy cần thiết để máy bay cất cánh là do 

cánh của nó tạo ra, cánh càng lớn thì lực đẩy càng lớn. Nhưng một mặt 
khác cánh của máy bay sẽ tạo lực cản trong quá trình bay, cánh càng 
lớn thì lực cản cũng lớn. Khi máy bay bay với tốc độ tưong đối chậm, để 
tạo ra lực đẩy máy bay cất cánh lên vừa đủ thì cần phải làm cánh máy 
bay dài thêm một chút. Ví dụ như cánh của tàu lượn rất dài. Khi máy 
bay bay vói tốc độ cao, đặc biệt là tốc độ bay vượt qua tốc độ âm thanh, 
nếu cánh của nó quá dài, lực cản sẽ lớn. Bỏi vậy trong trường họp máy 
bay bay vói tốc độ cao, ngưòi ta phải nghĩ ra mọi cách để cánh máy bay 
càng ngắn càng tốt. Điều này nảy sirủi một vấn đề: khi cánh máy bay 
ngắn đi, lực đẩy của đôi cánh máy bay tạo ra rứìiên liệu có đủ không? 
Cần phải chia ra làm hai tình huống để suy nghĩ: thứ nhất, trong quá 
trình máy bay bay trên không, tốc độ càng nhanh, lực đẩy sản sinh càng 
lớn. Cho nên lực đẩy được sản sinh ra từ đôi cánh ngắn vừa đủ; thứ hai, 
khi máy bay cất cánh và hạ cánh, tốc độ chậm lại, lực đẩy sản sinh ra từ 
đôi cánh ngắn có thể không đủ để nâng được trọng lượng của máy bay. 
Máy bay cần phải trượt một đoạn rất dài trên mặt đất, sau khi đạt được
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tốc độ tưong đối nhanh mói có thể tách khỏi mặt đất, hoặc là sau khi hạ 
cánh mói làm cho tốc độ của máy bay bay chậm dần lại. Đây cũng 
chứih là nguyên nhân mà các máy bay hiện đại có tốc độ cao cần phải 
có một đường băng rất dài.

Cùng vói sự phát triển không ngừng của kĩ thuật hàng không, ngưòi 
ta đã đạt được nhiều thành quả mang từih đột phá trên phương diện thiết 
kế và nguyên liệu của máy bay. Ví dụ như một số máy bay đã lựa chọn 
phương pháp "đôi cánh biến hình". Loại Ccánh này có thể kéo dài, mở rộng 
ra khi máy bay cất cánh và hạ cánh để có thể tăng thêm lực đẩy; khi bay 
vói tốc độ cao cánh sẽ thu gọn lại, giảm bớt lực cản trong quá trmli bay.

Cdnh bay của chim và của máy bay có gì khác biệt?
Máy bay cũng như các loài chim đều có thể bay lượn trên không 

trung, nhưng cánh của máy bay cố định còn cánh của các loài chim thì 
không ngừng vỗ lên đập xuống. Chẳng lẽ chim không biết mệt ư? Tại sao 
nó không để cho đôi cárứi cố định tại một vị trí như cánh của máy bay?

Sở dĩ cánh của máy bay và cánh của chim, một thứ thì cố định và 
một thứ thì chuyển động là vì chúng không giống nhau.

Bất luận là máy bay dân dụng hay máy bay quân sự, máy bay to hay 
máy bay nhỏ, máy bay hiện đại đều cần phải có tác dụng của lực đẩy lên 
và lực đẩy đi mới có thể cất cánh lên được trên. Hai loại lực này do cánh 
của máy bay và động cơ đẩy tạo ra. Cánh của máy bay có tác dụng tạo ra 
lực đẩy lên, giúp cho máy bay lên trên, còn động cơ của máy bay tạo ra 
lực đẩy máy bay giúp cho máy bay bay về phía trước. Bạn đã nhìn thấy 
tàu lượn bao giờ chưa? Loại thiết bị này chỉ có cánh chứ không hề có 
động cơ đẩy. Bản thân tàu lượn không thể tự mình bay lên được. Bỏi vậy 
có thể thấy, cánh của tàu lượn chỉ có tác dụng đỡ tàu trong quá trình bay, 
chứ không có khả năng đẩy đi.

Nhưng cánh của các loài chim thì lại khác. Các loài chim không có 
động cơ đẩy, bản thân nó chírứi là một động cơ, chứủi là đôi cánh đẩy nó 
tiến lên về phía trước. Do vậy, cánh của chim phải đồng thòi hoàn thành 
hai nhiệm vụ; một là tạo ra lực đẩy lên, đưa cơ thể tạo ra bay lên không, 
hai là tạo ra lực đẩy đi đưa cơ thể tiến về phía trước. Đôi cánh phải không
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ngừng vỗ lên đập xuống thì chim mói có thể tạo ra lực đẩy và đẩy đi, 
mói có thể bay lượn trên không. Bởi vậy cánh của máy bay cố định còn 
cánh của chim không thể như vậy được.

Qua việc nghiên cứu động lực học trong không khí đã cho chúng ta 
thấy lực chọn phưong pháp vỗ cánh bay sẽ tiết kiệm được lực. Liệu có 
thể để cho máy bay bay vỗ cánh được không? Biện pháp này có thể giảm 
đi nhiều hiệu suất cần thiết vói máy bay. Nhưng vì nguyên lí vỗ cánh 
bay rất phức tạp, hiện nay ngưòi ta vẫn chưa hiểu hết quy luật này. 
Chírủi vì vậy việc sửa từ máy bay có cánh cố định thành máy bay bay 
thông qua việc vỗ cánh đến nay vẫn còn là một mộng tưởng mà con 
ngưòi mong muốn ivhưng chưa thực hiện được.

Máy bdy có cánh hướng về trước và máy bay 
có cánh hướng vè sau khác nhau như thế nào?
Cánh của máy bay thông thường đều hướng ra sau, liệu có hay 

không máy bay có cánh hướng về phía trước?
Trên thực tế trong thiết kế máy bay có cánh hưóng về sau luôn tồn tại 

một nhược điểm lón; khi máy bay bay vói tốc độ cao, luồng không klií thổi 
sát theo bề mặt máy bay, một bộ phận không khí di chuyển từ trong ra 
ngoài sát theo cánh sẽ hùah thành luồng khí loạn đáng sợ ở đầu ngoài cánli 
máy bay. Nếu nghiêm trọng còn có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của tấm 
điều khiển phưong hướng bay, làm cho máy bay bay lảo đảo trong kliông 
khí, nguy hiểm đến sự an toàn của máy bay và phi hành đoàn.

Máy bay có cánh hướng về phía trước đã khắc phục được nhược 
điểm này. Cũng giống như trên, luồng khí thổi theo dọc bề mặt máy bay, 
đôi cánli hướng về phía trước và sẽ làm cho luồng không khí thổi qua bề 
mặt cánh di chuyển từ ngoài vào trong, làm tách ròi luồng không khí 
phía trong cánla. Bỏi vì luồng không khí thổi từ ngoài vào trong nên 
chúng sẽ tụ lại, cùng thổi sát qua bề mặt cánli máy bay. Điều này không 
những không ảnh hưởng đến lực đẩy lên của máy bay và trạng thái làm 
việc của tấm điều khiển hướng mà còn giúp cho máy bay giảm bót lực 
cản, đưa lực đẩy lên khá lớn. Điều đáng nói ở chỗ máy bay chiến đâ'u có
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cánh hướng về trước có thể bay ngoặt lại một góc lớn ở trên không, nâng 
cao tính cơ động của máy bay, làm cho máy bay chiến đấu nhanh chóng 
chiếm được ưu thế trên không.

Máy bay có cánh hướng về phía trước có nhiều ưu điểm như vậy thì 
tại sao những máy bay trước đây đều có hướng ra sau? Đó là vì độ cứng 
của nguyên liệu làm cánh máy bay trước đây vẫn còn chưa cao. Nếu máy 
bay sử dụng cánh hướng về phía trước thì sẽ làm cho khả năng chống lại 
sức bẻ gãy của máy bay trong quá trình bay bị hạ thấp.

Hon nữa lại thêm tác dụng của luồng không khí, cánh ngoài của máy 
bay phải chịu lực bẻ gãy hưóng lên trên. Khi góc bay và lực lên tăng thêm, 
lực bẻ cong hướng lên trên cánh phải chịu, cũng sẽ tăng thêm. Cứ như vậy 
sẽ làm cho cánh máy bay bị gãy ra. Nếu muốn tình huống này không xảy 
ra, chỉ còn cách là nâng cao khả năng chịu lực của cánh máy bay. Nhưng 
nếu như vậy thì chất lượng của máy bay sẽ phải tăng lên rất nhiều. Thế là 
các kĩ sư đành phải bỏ đi phưong pháp thiết kế cánh hướng về phía trước.

Sự ra đòi của chất liệu tổng họp loại hình mói đã đem lại tmh khả 
thi cho việc sản xuất máy bay có cánh hướng về trước. Thông qua việc 
tổng họp tăng cường nhiều loại sọi nhân tạo khác nhau làm cho loại chất 
liệu này vừa nhẹ, vừa khoẻ lại có độ cứng cao, khả năng chịu lực cũng rất 
lớn. Chứih vì vậy mà người ta lại tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu loại máy 
bay có cánh hướng về phía trước. Vào năm 1984, Mĩ đã nghiên cứu chế 
tạo ra máy bay thử nghiệm có cánh hướng về phía trước X-29A được làm 
bằng chất liệu tổng họp. Vào tháng 9 năm 1997 tại sân bay Zhukov ngoại 
ô Mátxcova, một chiếc máy bay chiến đấu có cánh hướng về trước loại 
mói S-37 đã lần đầu tiên cất cánh. Loại máy bay này sử dụng tói 90% chất 
liệu tổng họp. Thành công trong việc chê tạo thử nghiệm loại máy bay có 
cánh hướng về trước mở ra một viễn cảnh phát triển cho các loại máy bay 
mói trong thế kỉ XXL

Làm thế nào để tiếp xăng cho máy bay ồ trên không?
Như các bạn biết, khi máy bay đang bay nếu hết xăng thì sẽ phải tìm 

một sân bay gần rủìất để hạ cánh, đọi sau khi đổ đầy xăng lại tiếp tục cất 
cánh. H'mh thức tiếp nhiên liệu này làm lãng phí rất nhiều thòi gian, ở 
đây chiing tôi sẽ giói thiệu cho các bạn một phương thức tiếp xăng mà
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vừa tiện lợi lại vừa nhanh chóng. Đó là tiếp xăng trên không. Người ta 
hoàn toàn có thể tiếp xăng cho máy bay trong quá trình bay. Vậy tiếp 
xăng trên không được tiến hành như thế nào?

Tiếp xăng trên không được thực hiện thông qua sự phối họp nlaịp 
nhàng giữa máy bay tiếp xăng Vcà máy bay nhận xăng. Thiết bị tiếp trên 
không trước đây rất đon giản, khi tiếp xăng thì máy bay tiếp xăng ỏ trên, 
máy bay nhận tiếp xăng ở phía dưói, nhân viên tiếp xăng dùng tay để 
giữ ống xăng, đưa chính xác vào miệng ống dầu. Căn cứ vào độ cao giữa 
máy bay tiếp xăng và máy bay nhận tiếp xăng để tiến hành tiếp xăng.

Sau này, ngưòi ta đã nghiên cứu thành công khoang tiếp xăng trên 
không, làm cho kĩ thuật tiếp xăng trên không phát triển tói một giai đoạn 
mói, một máy bay tiếp xăng có thể đồng thòi tiếp xăng cho vài máy bay 
khác nhau (nhiều nhất là 3 máy bay). Máy bay cùng loại có có thể tiếp 
xăng cho nhau. Trong quá trình tiếp xăng, mcáy bay nhận xăng giữ trạng 
thái bay ổn định, làm cho độ chênh lệch khoảng cách, cự li, độ cao, giữa 
máy bay tiếp xăng và máy bay nhận xăng không thay đổi. Trong các tình 
huống thông thường, khi sử dụng thiết bị tiếp xăng cắm lỗ vào nhau, tốc 
đọ tiếp xăng là khoảng ISOOlít/phút; khi sử dụng thiết bị tiếp xăng theo 
kiểu hình ống co dãn, tốc độ tiếp xăng cao nhất là 60001ít/phút.

Từ thập niên 90 thế kỉ XX đến nay, Mĩ cùng vói một số quốc gia 
châu Âu đã đẩy nhanh tốc độ, cải tiến loại máy bay tiếp xăng. Ngoài việc 
thay đổi các động cơ mói, còn sử dụng các hệ thống điều khiển tiếp xăng 
tự động và hệ thống kết họp ống tiếp xăng tự động trên phương diện kĩ 
thuật tiếp xăng. Hệ thống quản lí tiếp xăng tự động có thể giữ cho vị trí 
trọng tâm ở trạng thái tốt nhất, đồng thời làm cho máy bay tiếp xăng 
nhanh chóng tiếp nhận nhiên liệu cho máy bay nhận xăng và máy túìh sẽ 
tính toán xác định thòi điểm tốt rủìất mớ cửa van thùng xăng và bơm 
xăng. Hệ thống kết họp ống dẫn xăng tự động có thể thay thế cho nhân 
viên giữ ống co giãn, máy bay nhận xăng chỉ cần giữ vị trí nhất địnli ở 
phía sau máy bay tiếp xăng và tự động bắt vào hệ thống nhận xăng để 
thực hiện việc kết họp ống dẫn xăng.

Từ sau khi kĩ thuật tiếp xăng trên không ra đòi, nếu hết xăng trong 
quá trình bay máy bay không còn phải vội vàng hạ cánh để tiếp xăng 
nữa. Chúng ta lấy một ví dụ để hiểu rõ hơn. Vào ngày 22-7- 1948, 3 chiếc 
máy bay B-29 cất cánh từ căn cứ không quân David-Mommsen, bay thử 
nghiệm vòng quanh Trái Đất. Trong quá trình bay, hai máy bay có 8 lần
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phải hạ cánh tiếp xăng, mất 15 ngày mói kết thúc 3.2187km vòng quanh 
Trái Đất. Vào ngày 16-1-1957, 5 chiếc máy bay B-52B cất cánh từ một căn 
cứ không quân tại Calitornia, đã lựa chọn phưong thức tiếp xăng trên 
không nên chỉ mất có 3 ngày đê bay vòng quarứi Trái Đất.

Xây dựng sân bay trên biển thì có điểm gì tốt?
Bạn đã từng nghe nói đến sân bay trên biển chưa? Cùng vói sự phát 

triển của ngàrứì hàng không, số lượng sân bay ngày càng tăng lên, diện 
tích rộng lên. Tại một vài thành phố ven biển xuất hiện các sân bay trên 
biển được xây dựng ở gần khu vực thành phố.

Việc xây dimg sân bay trên biển có rất nhiều ưu điểm. Diện tích sân 
bay không bị hạn chế, đồng thòi sẽ không phải lo lắng bận tâm đến 
chuyển dời. Hon nữa giá thành cho việc xây dựng sân bay trên biển cùng 
thấp hon rất nhiều so với việc xây dựng trong thành phố. Tiếp đó sán 
bay trên biển không bị cản trở vì núi cao và các công trìnli kiến trúc cao 
tầng cho nên tầm nhìn rất rộng, máy bay cất cánh và hạ cánh an toàn 
chính xác, việc quản lí sân bay dễ dàng thuận lọi. Ngoài ra, klai xây dựng 
sân bay trên biển, khí thải và tiếng ồn lúc máy bay cất hạ cánh không gây 
ô nhiễm thành phố bỏi vì cách xa khu vực dàn cư.

Sân bay trên biển đầu tiên trên thế giói là sân bay của thành phố 
Nagasaki ở Nhật Bản. Thời gian xây dựng sân bay khoảng 3 năm và chừih 
thức đi vào sử dụng từ 1975. Sân bay Nagasaki được xây dựng trên nền 
một đảo nhỏ trong một vịnh thuộc Nagasaki, mặt bằng được san phẳng và 
lấn ra biển. Giữa sân bay và đất liền, ngưòi ta còn xây dựng một cây cầu 
lớn nối liền việc vận chuyển hàng không ở sân bay và giao thông trong 
thành phố.

Các hình thức xây dựng sàn bay trên biển rất đa dạng. Có loại sân 
bay được xây dựng thông qua việc đóng các cọc thép xuống các khu vực 
biển nông, hàng nghìn cọc thép dựng lên sẽ tạo ra một mặt bằng lón để 
xây dựng sân bay. Sân bay của thành phố New York Mĩ là sân bay đầu 
tiên trên thế giói được xây dựng theo hmh thức này. Còn một loại khác 
được gọi là sân bay lấn ra biển. Loại sân bay này nằm trên các bờ biển, 
ngưòi lấn ra biển bằng các con đê đập nước. Sau khi hút sạch nưóc biển
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người ta lấp đầy đất đá xuống tạo ra mặt bằng để xây dựng. Ngoài 2 loại 
sân bay ở trên ra hiện nay còn có một loại sân bay mói và hiện đại. Đó Icà 
sân bay nổi trên biển. Đây là một loại hòm bằng thép nửa chìm nửa nổi. 
Nửa phía trên nổi trên mặt biển dùng làm đường băng. Nửa phía dưói 
chìm trong nước có tác dụng nâng đỡ cho mặt sân bay. Để chống lại ảnh 
hưỏng của thuỷ triều làm cho sân bay trôi dạt đi, loại sân bay này có rất 
nhiều mỏ neo lớn cố định sân bay tại vùng biển nhất địrứi.

Máy bay tàng hình tàng hình như thế nào?
Trong chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, Mĩ đã phái hon 1500 lượt 

máy bay tàng hình đi thực hiện không có một chiếc nào bị bắn roi. Điều 
này làm cho cả thê giói phải chấn động. Máy bay đã làm thê nào để tàng 
hình được? Lẽ nào cũng giống như nhàn vật Tôn Ngộ Kliông trong Tây 
du k í  có phép tàng hình làm cho không ai nlììn thấy?

Thực ra máy bay tàng hình chỉ là một cách nói ví von, chứ không hề 
có một loại máy bay nào có thể làm cho thị giác của con ngưcri không 
thấy được. Điều này được thể hiện rõ khi Mĩ ném bom xuống liên bang 
Nam Tư, lúc đó quân đội Nam Tư đã bắn roi một máy bay tàng hình. 
Nguyên nhân là vì có một bà lão đã nhìn thấy máy bay và thông báo cho 
quàn đội Nam Tư bắn roi. Bởi vậy có thể nói nếu máy bay tàng hình bay 
trong tầm nh'm của chúng ta thì nó không thể qua khỏi mắt của chúng ta.

Cái tên máy bay tàng hình bắt nguồn từ việc nó có thể giấu mình 
trưóc các thiết bị giám sát kiểm tra và cảnh báo của đối phương. Các thiết 
bị rađa, kiểm tra hồng ngoại, kiểm tra sóng âm thanh không có tác dụng 
đối vói máy bay tàng hình. Nếu như không ttận mắt nhìn thây thì đối 
phương cũng không thể phát hiện ra được sự tiếp cận của máy bay. Bìiih 
thường máy bay tàng hình bay râ't cao, ở trên các tầng mây, mắt thường 
không thể nhìn thấy được. Trong khi đó các thiết bị máy móc cũng 
không phát hiộn được sự tồn tại của nó. Cứ như thế máy bay tàng hình 
bay lên trên đcầu đối phương, đánh cho đối phương phài tan tác, rồi bỏ đi 
chẳng để lại dấu vết gì cho nên mới có một Ctái tên là "sát thủ vô h'mh".

Làm thê nào mà máy bay tàng hình không bị rađa phát hiện? Chúng 
ta phải nói về nguyên lí hoạt động của rađa. Rađa phát ra sóng điện từ
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sau khi sóng điện từ gặp phải vật thể lạ sẽ phản hồi trở lại và được thiết 
bị thu sóng của rađa thu lấy, từ đó xác định được sự tồn tại và vị trí của 
vật thể. Đối vói nguyên lí này, đầu tiên người ta cải tiến lại h'mh dáng 
bên ngoài của máy bay, không tạo ra mặt bằng để cho sóng điện từ phản 
hồi lại rađa, làm cho sóng điện tù phản hồi về nhiều hưóng, rađa kliông 
thể thu nhận được. Hơn nữa bề mặt của máy bay tàng h'mh còn bồi lên 
các chất liệu để tàng hình. Loại chất liệu này được kết họp từ họp chất 
ôxit sắt và chất cách điện. Nó có thể làm cho sóng điện từ phát đi từ rađa 
lên bề mcặt máy bay chuyển hoá thành nhiệt năng và bị hấp thụ hết, 
không thể phản hồi trở lại rađa. Như vậy rađa sẽ không còn tác dụng 
nữa. Đối vói các thiết bị thông qua tia hồng ngoại và sóng âm mà mcáy 
bay phát ra để phát hiện máy bay, máy bay tàng hình cũng sử dụng các 
kĩ thuật hiện đại để giảm bót ức chế sự bức xạ của tia hồng ngoại và sự 
truyền đi của sóng âm, đồng thòi sử dụng thiết bị quấy nhiễu điện từ làm 
nhiễu loạn việc kiểm tra của đối phương. Và như thế là một chiếc máy 
bay khổng lồ hoàn toàn biến mất trong tầm kiểm soát của đối phương, 
đến khi nó xuất hiện trước mặt thì đối phưoiig đã không kịp trở tay.

Tại Sdo máy bay bay về hướng đông thì nhanh 
còn bay về hướng tây thì chậm?

Để làm sáng tỏ được nguyên nhân sự chêialì lệch thời gian này 
chúng ta cần phải nói về tầng klií quyển.

Tcầng khí quyển bao quanh bề mặt Trcái Dất có độ dày khoáng 
SOOkm. Nó là điều kiện quan trọng nhất để sự sống tồn tại. Tầng khí 
quyển được họp thcànli từ rất nhiều bộ phận, mỗi bộ phận lại có chức 
năng riêng. NgOcài việc cung cấp òxi cho con người và các loài sinli vật 
khác tồn tại, tầng ôzôn của tầng khí quyển còn có thể ngăn chặn tia tử 
ngoại của mặt trời. Tầng điện li có thể truyền đi sóng vi ba, sóng vô 
tuyến điện và Scấm sét mưa giông là do tầng khí quyển tạo ra. Dọc theo vĩ 
tuyến của Trái Đất, chuẩn đưòng khí áp trên không từ đường xích đạo 
hướng về hai cực là klìác nlaau; có thể chia tầng khí quyển thành khu vực 
khí áp đường xích đạo, khu vực khí áp cao cận nliiệt đới, khu vực khí áp
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thấp ở những noi ẩm ướt và khu vực khí áp cao ở hai cực. Trên bầu 
không khí, dưới tác dụng của khí áp chuẩn, kliông khí từ khu vực khí áp 
cao di chuyển tói tầng không khí thấp ở khu vực khí áp thấp, không khí 
từ khu vực kln' áp thấp lại được bổ sung cho khu vực khí áp cao. Sự di 
chuyển tuần hoàn của không khí trong không gian vuông góc với mặt 
đất được gọi là sự di chuyển tuần hoàn của khí quyển. Chịu ảnh hưởng 
của sự di chuyển, tuần hoàn khí quyển và sự tự xoay của Trái Đâ't, khu 
vực ẩm thấp noi vĩ độ cao sẽ hình thcành một vành đai gió tây trên cao. 
Không khí của vành đai gió tây quanh năm di chuyển về hướng đông, 
vận tốc khoảng 80km/giờ. Để tránh sự ảnli hưởng của các loại thòi tiết và 
sưong mù, máy bay luôn bay ở độ cao cách mặt đất lO.OOOm.

Bởi vì Vcành đai gió tcây có mặt tại khu vực ẩm thấp noi vĩ độ cao, 
cho nên tại râ't nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nga đều có hiện 
tượng bay về phía Đông thì nhanh còn bay về phía Tây thì chậm.

ĩdi Sdo máy bay lại rất sợ những loài chim nhỏ?
Btạn đã nhìn thấy máy bay lưọn ở trên bầu trc>i chưa? ở  trên đó klrỏng 

biết nlìư thế ncào nhỉ? BcỊn đã từng thấy máy bay thật chưa? Có Ccái to bcằng cả 
10 chiếc xe ô tô buýt. Nhưng thứ đồ vật khổng lồ này lại rất sợ các loài cliim 
nhỏ bé hon rất nliiều lần so với nó. Bạn có biết nguyên nhân tại sao không?

Khi chúng ta đcập nhẹ tay xuống bàn hầu như không cảm thấy đau, 
nhưng khi chúng ta đập nhanh xuống thì sẽ thấy đau. Đối vói việc này, 
chắc chúng ta đều đã trải qua. Đó là vì lực va đập và tốc độ có liên quan 
đến nlrau, tốc độ càng nhanh thì lực va đập càng lớn. Đây chính là 
nguyên nlrân tại sao mà một viên đạn có thể bắn xuyên qua tấm thép. 
Cũng như vậy, tốc độ bay của máy bay tương đối nhanli, cho dù chim 
bay rất chậm thì tốc độ giữa chim và máy bay là cực nhanh. Nếu coi như 
máy bay không chuyến động thì tốc độ bay của chim chính là vận tốc của 
máy bay (bỏ qua vận tốc bay của chính con chim). Bởi vậy, đối với máy 
bay khi đang bay thì một con chim ở phía trước chẳng khác một viên đạn 
cở lớn bcắn lại. Nó sẽ làm hư hại máy bay. Nhưng đây không phải là 
nguyên nlrân chủ yếu bởi vì kĩ thuật chê tạo hiện đại đã giúp cho vỏ 
ngoài của máy bay có thể chịu được sự va đập mạnli.
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Nguyên nhân chính mà máy bay sợ các loài chim nhỏ đó là vì 
chúng có thể làm cho động cơ máy bay không làm việc được bình 
thường. Các máy bay thông thường đều dựa vào động cơ tua bin để tạo 
được lực đẩy. Loại động cơ này giống như chiếc quạt gió với tốc độ cao. 
Lúc vận hành nó không ngừng hút không khí ở phía trước máy bay và 
đẩy ra sau. ớ  phía trước máy bay sẽ hình thành một khu vực khí áp 
thấp. Trong khi đó khí áp ớ khu vực khác của máy bay đều bình 
thường. Đây là điều rất đơn giản, chắc bạn đã thấy quạt điện, nếu một 
cánh bị biến dạng, thì quạt quay không ổn định. Động cơ tua bin cũng 
giống như một cái quạt, quay càng nhanh thì lắc càng mạnh. Rất may là 
các máy bay hiện đại đều lắp từ hai động cơ trớ lên, nếu một động cơ bị 
hỏng thì cũng phải Icà vấn đề lớn.

Bởi vì máy bay vói tốc độ cao vài nghìn mét trở lên, chim chỉ bay 
với độ cao hơn lOOOm trở xuống, cho nên nhữiag lúc máy bay cất cánh 
và ha cánh, nguy cơ gặp phải chim là rất kVn. Vì vậy, ở xung quanh sân 
bay đều có các hệ thống bắt chim và đuổi chim, đồng thời cũng có các 
đội bắt chim chuyên nghiệp để bảo đảm an toàn cho máy bay cất Ccánh 
Vcà hạ cánh.

Hộp đpn trên máy bay có tác dụng gì?
Mỗi klii các bản tin thông báo máy bay gặp tai nạn, thường hay nhắc 

đến "hộp đen" của máy bay được tìm thấy chưa. Vậy hộp đen là gì?
Thực ra "hộp đen" chỉ là cách gọi phổ thông của một loại thiết bị có 

tên là máy ghi lại tình hình bay. Hộp đen thường được lắp ở đuôi máy 
bay, một noi an toàn nhất. Cho dù máy bay có gặp tai nạn trên klaông thì 
hộp đen vẫn có thể giữ được. Bên trong hộp đen là một vài thiết bị ghi 
hìnli, ghi âm đặc biệt. Nó có thể tự động ghi lại số liệu của máy móc, t'mh 
trạng bay, lượng lìliiên liệu và phản ứng của phi công khi xử lí các tình 
huống. Những dữ liệu ncày là cơ sớ để người ta biết được t'mh hình máy 
bay và nguyên nhân tai ncỊn. Bởi vậy sau khi klii máy bay gặp tai nạn cần 
phải nhaivh chóng tìm ra hộp đen.

Hộp đen chia làm hai phcần. Một phcần là một locỊi máy có chứa chức 
năng duy nhất ghi các cuộc điện thocỊÌ không dây. Nó luôn Làm việc từ
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lúc máy bay bắt đầu cất cánh nhưng thòi gian ghi lại của nó có thiết bị 
hạn chế chỉ có thể ghi khoảng 30 phút, sau khi ghi đầy đủ lại ghi lại từ 
đầu, phần ghi mói sẽ đè lên phần ghi trước đó. Mặc dù chỉ ghi lại có 30 
phút sau cùng nhưng đối vói việc phân tích nguyên nhân tai nạn đã là 
quá đủ. Một phần khác khá phức tạp, chức năng cũng nhiều hon một 
chút. Nó là máy ghi chép lại số liệu bay, có thể ghi lại số liệu lớn nhất 
trong 25 giờ cuối cùng của máy bay. Thông tin từ các vị trí trên máy bay 
được mã hoá lên bảng ghi, điều này có vai trò quan trọng trong việc 
phân tích đánh giá.

Hộp đen chỉ là một cái hộp vuông có màu đen. Nhưng các bạn đừng 
xem thường nó. Nó được làm từ chất liệu đặc biệt, không thấm nước, ánh 
sáng không qua, đóng kín, chịu được áp lực cao, chịu được nhiệt độ cao, 
trọng lực lón và còn có thể tự động phát tín hiệu điện từ chỉ dcẫn cho 
ngưòi ta tìm thấy. Tất nhiên là hộp đen cũng không thể an toàn một cách 
tuyệt đối. Trong một vài tai nạn, sức nổ quá mạnh làm cho hộp đen bị 
hỏng, nhưng các nlrà klioa học vẫn có thể suy đoán từ nguyên nhân sự cố 
từ dữ liệu vụn vặt trên các mảnh vỡ.

Tại sao máy bay chồ khách không cố dù dự phòng?
Bạn đã từng đi máy bay chưa? Nếu bạn đã từng đi máy bay dân 

dụng, chắc bạn biết trên máy bay chỏ khách không hề có dù dự phòng 
cho hànli klrách.

Chúng ta đều biết rằng, khi máy bay quân sự gặp sự cố hoặc bị bắn 
roi, phi công thưòng nháy dù để giữ lấy tính mạng của mình, chiếc dù 
nhỏ bé có thể cứu được phi công. Nhưng trên máy bay dùng chỏ khách, 
cho dù là hành khách hay phi hành đoàn đều không có dù. Tại sao vậy? 
Nếu gặp sự cố ngoài ý muốn thì phải xử trí ra sao?

Nhảy dù là biện pháp hữu hiệu để giữ lấy tính mạng, nhưng để 
nhảy được thì phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc. Chúng ta 
nh'm thấy các sĩ quan không quân dũng cảm nhảy từ trên cao xuống, lại 
không biết rằng đó là kết quả của quá trình huấn luyện lâu dài của họ. 
Nếu như trẽn máy bay chả klrách chuẩn bị dù cho hành klaách, khi máy 
móc có sự cố, e rằng chỉ cần máy bay hoi lắc lư là sẽ có những hànli
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khách không rõ chân tướng sự việc đã đòi nhảy dù. Điều này sẽ gây 
hoang mang cho nhiều hành khách khác. Đối vói những nguôi chưa qua 
huấn luyện thì nhcảy dù sẽ vô cùng nguy hiểm. Trong khi không biết 
được độ cao đang bay, tốc độ của máy bay và không rõ địa hình phía 
dưới ra sao mà đã vội vàng nhảy dù, thì thưong vong lớn là điều klió mà 
tránh khỏi. Thực ra sự chao đào nhẹ hay sự cố máy móc là điều rcất phổ 
biến. Mới chỉ vậy mà đã nhảy dù thì có thể gây ra sự cô chết ngưòi.

NgOcài ra còn có một nguyên nliân khách quan, để cho hànli khách cảm 
thấy thoải mái, trên máy bay giữ áp suất bằng so vói mức ở mặt đất, như 
vậy áp suất không khí trong máy bay sẽ cao hon áp suất kliông klú bên 
ngoài máy bay. Bỏi vậy, cửa của khoang hành khách về cơ bản là không thể 
mờ đưọc. Trên thực tế, trong máy bay không nliững hành khách không có 
dù mà ngay cả phi hcànli đoàn cũng không có. Đạo đức nghề ngliiệp của 
nliân viên phục vụ trên máy bay buộc họ phải làm việc tói giây phút cuối, 
phục vụ tốt lahất cho khách, cùng sống cùng chết vói hành khách.

Bôi vậy có thể thấy, trên máy bay chở khách không có ai có thể nhảy 
dù được. Nếu như vậy, một khi xảy ra sự cố chẳng lẽ không ai có thể 
nhảy dù được, không phái Icà hộ thống và Ccác công cụ CLÍU giúp trên máy 
bay là đủ. Khi nìcáy bay gặp phcải sự cố ngOcài ý muốn buộc phcải hcỊ cánli 
khẩn cấp, laliân viên sẽ đưa hành khách nhanh chóng rời mcáy bay theo 
cửa thoát hiểm, máy bay tự động bom đầy khí thang trượt; nếu máy bay 
roi xuống nưóc, trên máy bay đã chuẩn bị sẵn có phao, phao cứu sinh. 
Còn nếu trong trường họp máy bay đang bay mà khoang máy bay bị hở, 
áp suất trong khoang hành khách tụt xuống, không klií loãng, lúc ncày 
trên phía trên chỗ ngồi của hànli khách đều treo sẵn có một mặt nạ 
dưõng khí. Như vậy, mặc dù trên máy bay không có dù dự phòng nhưng 
các bạn có thể yên tàm và tin tưởng sự an toàn của máy bay.

Ai chi huy máy bay trên không?
Xe cộ đi kại trên đường hocàn toàn dựa vào quy địnl-1 giao thông, hệ 

thống giao thông và cảnh sát duy trì trật tự. NhờVcậy xe cộ đi đúng phcần 
đường của mình Vcà có trcật tự, từ đó tránh cho tai nạn giao thông Vtà tắc 
nghẽn giao thông xảy ra. Nhimg liệu có ai chỉ huy đường bay của máy 
bay trên không không?
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Quản lí giao thông đường không là quy định giao thông đường 
không, là sự giám sát giao thông trên không chỉ huy đường bay, tốc độ 
và phưong hướng của mcáy bay. Đê thực thi qucản lí giao thông đường 
không đối vói mcáy bay, cần phcải có quy định quản lí nhất định, các quy 
định quản lí bay đối vói máy bay CQ hai loại. Thứ nhất là quy định nhìn 
bằng mắt để bay. Khi khí hậu thời tiết đẹp, tầm nhìn trên không cao, phi 
công dùng mắt để quan sát tình h'mh bay, thực hiện quản lí giao thông 
đường không vói máy bay và đối chiếu vói đường bay. Thứ hai là quy 
định bay bằng máy móc. Khi máy bay bay trong đêm hoặc thòi tiết 
không tốt, tầm nhìn kém, bằng mắt thường không đảm bảo an toàn, cần 
sử dụng một vài thiết bị máy móc để xác định trạng thái của máy bay và 
vị trí so vói đường bay, giúp cho phi công điều chỉnh phưong hướng, độ 
cao và tốc độ. Đây chíiah là biện pháp quán lí giao thông đường không để 
cho máy bay an tOcàn.

Quàn lí giao thông đường không cần tiến hành chia tách đối vói các 
máy bay, cần đảm bảo khoảng cách giữa các máy bay. Khoảng cách đó bao 
gồm 3 hướng là trên dưói, trước sau và phải trái. Quy định buộc hai mcáy 
bay trên cùng một đường bay, cùng một độ cao phải có cự li là 10 phút 
bay. Đối vói máy bay thông thưcmg phải có cự li khocảng 130 km. Nhưng 
vào thòi điểm hiện nay, ngưòi ta sử dụng rađa điều chừih cự li, thì cự li 
ngắn nhất được rút ngắn còn có 8km. Đối vói khoảng cách trái phải, cũng 
giống như việc yêu cầu ô tô đi đúng phần đường của mình, máy bay phải 
bay song song vói nhau, đưòng bay không được cắt nhau. Đối vói khoảng 
cách trên dưói, quy định này dùng đê chỉ máy bay trên các đường bay 
klaông cùng độ cao, thì klìông được tuỳ tiện thay đổi độ cao. Ngoài ra 
cũng giống như các khu vực quản lí giao thông trên mặt đất, người ta chia 
ra Icàm nhiều trung tâm quán lí giao thông đường không, phân bô tcỊi các 
khu vực klìác nhau, chia ra các đoạn đưòng qucản lí, phân cho các co quan 
quản lí chịu trách nhiệm qucản lí. Cơ chế chỉ huy sân bay được gọi là trạm 
chỉ huy giao thông đường không tại điểm cuối cùng và phụ trách việc cất 
cánh hạ cánh của máy bay trong khu vực sàn bay.

Hệ thống quẫn lí chỉ huy giao thông đường không hiện đại là hệ 
thống quản lí đồ sộ, tân tiến Vcà tự động hóa. Nó bao gồm các thiết bị hiện 
đại như rađa, màn huỳnh quang, máy tính và được dùng để gitám sát 
trên không bảo đảm cho sự an toàn của máy bay.
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Tại sao chúng ta phải dùng rada để điều khiển?
Chúng ta đều biết rằng, tại sân bay của các thành phố lớn có rất 

nhiều máy bay qua lại. Nhưng máy bay bay vói tốc độ cao, liệu có gây ra 
những vụ va chạm trên không? Đối vói vấn đề quan trọng này cần phải 
có sự giúp đỡ của rađa.

Chỉ cần vói một bộ rađa tại sân bay, nhân viên điều phối có thể điều 
khiển chính xác máy bay cất cánh và hạ cánh tại sân bay cũng nliư quá 
trình bay của máy bay. Để hoàn thành nhiệm vụ lớn lao và khó khăn 
này, người ta cần phải biết toàn bộ t'mh h'mh sân bay trong phạm vi vài 
trăm km ở sân bay và khu vực sân bay. Bất luận thòi tiết tốt hay xấu, 
rađa đều có thể thực hiện công việc chỉ huy giao thông đường klaông.

Vậy rađa chỉ huy máy bay cất cánh và hạ cánh như thế nào? Đối vói 
việc hạ cánh của máy bay, từ lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh tói lúc máy 
bay thay đổi góc hcỊ cánh, cách mặt đất chừng 30m thì hạ cánlì, đây 
không phải là một quá trình đon giản và tuỳ tiện. Quá trình này được 
rađa tại sân bay điều khiển một cách tỉ mỉ và chính xác. Trên màn h'mh 
rađa sẽ vẽ ra một đường quỹ đạo lí tưởng. Trong quá trình máy bay cất 
cánh, rađa sẽ theo dõi sát vị trí của máy bay, xem máy bay có đúng 
đường hay không, đồng thòi thông qua điện thoại không dây lệrứi cho 
phi công điều chỉnh máy bay bay đúng quỹ đạo đến khi nào máy bay hạ 
cánh mới thôi.

Ngoài việc cất cánh, hạ cánh, trong quá trình bay, máy bay cũng sẽ 
cần có sự giúp đờ của rađa. Trên bầu tròi, máy bay đều phải bay theo 
đường bay đã định. Những lúc đẹp tròi, khi hoa tiêu đã quen vód đường 
ba)7 thì không cần rađa, vào ban đêm hoặc thòi tiết có nhiều mây mù, 
hoặc hoa tiên chưa quen vói đường bay thì cần có rađa dẫn đưòiag. Trên 
máy bay cần phải lắp một máy rađa, ăng ten hướng về mặt đất, chỉ việc 
chú ý đến "bản đồ rađa" của máy hiển thị vị trí trên mặt đất, hoa tiêu có 
thể biết được vị trí của máy bay, đảm bảo cho máy bay bay đúng đường. 
Nhưng khi bay ở những khu vực lạ, hoa tiêu cần phải có một loại bản đồ
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rađa đặc biệt, được kết họp từ bản đồ địa hình hiển thị trên máy và bản 
đồ địa hình thực tế. Nếu có được loại bản đồ này thì hoa tiêu có thể bảo 
đảm máy bay bay đúng đường vào bất cứ thòi điểm nào.

Ngoài ra còn có một loại rađa khác mà máy bay cũng rất cần. Đcí Icà 
loại rađa tính toán độ cao, nhờ nó, phi công có thể biết được độ cao của 
máy bay so vói mặt đất. Căn cứ vào độ cao của rađa mà quan sát được, 
máy bay có thể yên tâm khi bay trên các địa hình khác nhau, như trên 
biển, núi cao.

Tại sao tàu ngầm không sợ sóng gió?
Bờ biển đẹp, nước biển trong xanh, những con sóng lăn tăn, biển lúc 

tròi yên lặng giống tiếng thở của ngưòi mẹ. Nhưng chỉ trong một thòi 
gian ngắn, giông bão nổi lên, biển trở nên cuồng loạn, sóng to gió lớn, 
sức mạnh vô biên huỷ diệt tất cả những con thuyền trên mặt nước. Bỏi 
vậy những người xuất thcân từ vùng biển đều cho rằng sóng gió là kẻ thù 
nguy hiểm nhất.

Nhưng vẫn có một thứ chẳng hề sợ hãi trước biển cả. Đó là tàu 
ngầm. Bất luận Icà trên mặt biển sóng to gió lớn như thế nào thì dưói mặt 
nước như không hề có chuyện gì xảy ra, bởi vậy mà tàu ngầm có thể ung 
dung đi lại dưói mặt biển. Vậy tại sao khi nổi giông bão, tình hình mặt 
biển và dưới mặt đất lại khác xa nhau như vậy?

Trên thực tế, khi các con sóng lan truyền trên mặt nước, thường 
có hiện tượng ngọn sóng sau đuổi ngọn sóng trước, từ đó tạo ra lực 
đẩy rất mạnh. Bới vậy khi tàu thuyền gặp phải giông bão khó mà an 
toàn được. Các con sóng thúc đẩy nhau làm cho khoảng cách giữa các 
đỉnh sóng (tức là bước sóng) có thể kéo ra rất dài. Các nhà khoa học đã 
từng đo được con sóng đó có bước sóng tới 60m trên Thái Bình Dưong 
rộng lớn.

Tình hình trên mặt nước là như vậy, nhưng khi các con sóng truyền 
xuống phía dưới, thì lại phụ thuộc vào độ sâu mà tốc độ giảm dần. Các 
nhà khoa học đã đưa ra kết luận, khi độ sâu tăng lên 1/9 lần so vói bước 
sóng, độ cao của sóng giảm đi một nửa, độ sâu bằng một nửa bước sóng 
thì độ cao giảm xuống mức không tói 5% so vói ban đầu; độ sâu bcìng
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bước sóng, độ  cao của sóng chỉ còn 0,2% so vói ban đcầu. Bỏi vậy ở độ sâu 
200m trở xuống so vói mặt biển thì nưóc biển rất tĩnh lặng, không chịu 
ảnh hưởng của sóng gió ở phía trên mặt biển.

Cho nên khi bạn nhìn thấy sóng to gió lớn, giông bão dữ dội nhurig, 
bên dưói mặt biển có thể có tàu ngầm đang đi lại.

Tại SdO tàu ngầm
có thể tự động nổi lên, chìm xuống?

Thế giới ngày nay, người ta càng ngày càng vận dụng các nguyên lí 
khoa học kĩ thuật khoa học vào lĩnh vực quân sự. Trong đó tàu ngầm, 
một phần quan trọng trong công tác chiến đấu trên biển, được ứng dụng 
nguyên lí lực đẩy thường gặp trong tự nhiên.

Chúng ta đều biết rằng, bất cứ một vật nào ả  trong nước sẽ phải chịu 
ảnh hưởng tác động của hai loại lực, thứ nhất là lực hút của Trái Đất, thứ 
hai là lực đẩy của nưóc. Hai loại lực này lại có hướng ngược nhau, khi lực 
đẩy trong nước lón hon lực hút của Trái Đất, vật thể sẽ nổi lên. Klai lực 
đẩy trong nước nhỏ hon trọng lực, vật thể sẽ chìm xuống, nhưng khi lực 
đẩy bằng trọng lực thì vật thể sẽ trôi dạt trong nước, khống nổi lên cũng 
không chìm xuống.

ớ  trong nước, độ lón nhỏ của lực đẩy đối vói vật thể là do thể tích 
của nó quyết định. Nhưng thể tích tàu ngầm là cố định, cũng có nghĩa là 
lực đẩy tác dụng lên nó là cố định, vậy chỉ còn cách điều chừih trọng lực 
để làm cho tàu ngầm nổi lên và lặn xuống.

Thân tàu ngầm do hai lóp vỏ cấu thành, giũa hai lóp vỏ có khe hở, 
có các khoang nước, mỗi khoang có thể đưa nước vào và đẩy nước ra. 
Nếu tàu ngầm muốn lặn xuống, chỉ cần mở van để nước chcảy vào 
khoang, trọng lực của tàu sẽ tăng lên, khi trọng lực của tàu vượt qua lực 
đẩy, tàu sẽ chìm xuống mặt nưóc.
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Tại sao tàu đệm khí có thể tách khỏi 
mặt nước để chạy?

Những người đi thuyền đều biết rằng, say sóng là hiện tưọng phổ 
biến, người bị say sóng cảm thấy rất mệt. Khi những con sóng thay nliau 
vỗ vào mạn thuyền, hành khách trên thuyền sẽ không chịu được sự 
nghiêng ngả, chòng chcành này, trở nên chóng mặt, buồn nôn. Nếu có thể 
nâng thuyền lên kliỏi mặt nước thì mói có thể giảm bớt được việc buồn 
nôn, chóng mặt, hon nữa mói có thể giảm được lực cản của nước với thân 
thuyền, từ đó nâng cao tốc độ của thuyền. Loại thuyền như thế này được 
gọi là tàu đệm klaí.

Chúng ta đều biết rằng, nhờ có lực đẩy của nước nên thuyền mói nổi 
được. Nếu đưa thuyền lên khỏi mặt nước thì thuyền sẽ mất đi lực đẩy, 
vậy làm sao thuyền có thể chạy trên mặt nước được? Thực ra tàu đệm khí 
có lắp một vài máy thông gió vói công suất cực lón, dựa vào lực lớn và 
tốc độ lán đập xuống mặt nước, dựa vào nguyên lí lực tác dụng và phản 
tác dụng. Khi lực tác dụng lên vật, vật tác dụng sẽ chịu ảnh hưởng của 
lực phản do vật tác dụng tạo ra, hai loại lực này bằng nhau nhưng ngược 
hướng. Bỏi vậy thân thuyền có một lực đẩy hướng lên trên, khi lực này 
đủ lớn thì sẽ nâng thuyền lên. Lúc này khoảng cách giữa thuyền và mặt 
nước dường như có một lóp khí đệm nên mới có tên gọi là tàu đệm klaí.

Trong tàu đệm khí, khí không ngừng phát tán đi nên cần phải 
không ngừng bổ sung klií để duy trì lực đẩy nhất định. Cho nên tàu đệm 
khí phải tiêu hao một năng lượng rất nhiều.

Tàu đệm khí không nliững có thể chạy trên mặt nước mà còn có thể 
chạy trên mặt đất. Thực ra nguyên lí của chúng cũng như vậy. Giữa tàu 
và mặt đất sẽ hìnla thcành một lóp khí đệm để nâng tàu lên, vì tàu không 
tiếp xúc trực tiếp vói mặt đất, mặt nưóc nên lực ma sát cũng giảm đi, tốc 
độ của tàu được tăng lên.
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làm thế nào để bảo đảm an toàn cho 
một tàu chử khách hiện đại cỡ lớn?

Tàu chở khách hiện đại cờ lớn đã không chỉ còn là một phưong tiện 
giao thông chuyên chở khách, dù khách trên tàu còn có mục đích du 
lãm đại dưcmg và tìm kiếm thú vui. Tàu chở khách hiện đại cỡ lớn được 
coi là khách sạn cao cấp trên mặt nước, thành phố vui choi giải trí trên 
biển, là noi nghỉ ngơi thư giãn. Chính vì vậy mà ngưòi ta đặc biệt quan 
tâm tói độ an toàn của tàu này, không ai muốn bi kịch của tàu Titanic 
được lặp lại.

Làm thế nào để bảo đảm an toàn cho một tàu chở khách hiện đại cỡ 
lớn? Đầu tiên, kết cấu của tàu phải có sự thống rủìất giữa tính độc lập và 
tứih tổng thể. Kết cấu được thiết kế có nhiều vách ngăn, chia tàu ra nhiều 
khoang nhỏ độc lập với nhau, vách ngăn từ đáy tàu chạy dọc lên boong 
tàu. Khi có klioang nào bị nước chảy vào thì nước không thể chảy sang 
khoang khác, tàu vẫn có thể nổi được trên mặt nước. Ngoài những điều 
đó ra, đáy tàu là noi dễ bị va đập, hư hỏng cho nên ngưòi ta đã thiết kế 
tàu thành hai tầng.

Thứ hai chú trọng đến tính ổn định của tàu. Tàu chở khách cỡ lớn 
chia boong tàu làm nhiều tầng để bảo đảm lượng vận chuyển và cung 
cấp không gian các hoạt động vui choi cho hành khách. Như vậy vô tìnli 
sẽ nâng trọng tâm của tàu lên cao, làm giảm đi túih ổn định của tàu. Để 
khắc phục được nhược điểm này, ngưòi ta thiết kế tầng thấp nhất của 
khoang hành khách thành khoang chứa đồ, hàng hoá nặng để hạ thấp 
trọng tâm của cả tàu xuống, nâng cao tính ổn địrủi của tàu. Nếu hàng 
hoá không nhiều thì đổ nước vào các khoang chứa đồ còn trống, bảo đảm 
sự ổn định của tàu.

Thứ ba, chú trọng đến việc phòng cháy. Tàu chở khách cở lớn mói 
hiện nay sử dụng rất nhiều các chất liệu khó cháy và không cháy, nâng 
cao khả năng phòng cháy của tàu. Mặt khác, trên tàu cũng có rất nhiều 
các thiết bị phòng cháy và thiết bị báo động. Kết cấu trên tàu được sử
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dụng chất liệu phòng cháy, chia tàu thành nhũng khu vực, làm cho lửa 
không thể lan tràn, gicảm thâp mức độ phá hoại của lửa, hon nữa trên tàu 
còn có đầy đủ các thiết bị chữa cháy, trên boong tàu còn có phao cứu 
sinh, áo cứu sinh. Tất cả những điều này đủ để bảo đảm an toàn cho 
hành khách.

Ngoài các biện pháp dự phòng kể trên, trên tàu còn có phần cúng 
của các thiết bị điện tử hiện đại, thông tin điện tử dẫn đuòng, khí tượng, 
đường đi. Nhờ vậy, sự an toàn của hành khách ngày càng được nâng cao.

Tại sao đáy thuyền lại được quét sdn độc?
Năm 1905, chiến tranh trên biển giữa Nga và Nhật xảy ra. Điều kì lạ 

là chiến hạm của Nga không hề lạc hậu nhung chạy không nhanh, chậm 
như một "gã béo" để cho chiến hạm của Nhật đánh chìm tùng chiếc một. 
Các quan chức quân sự của Nga không hiểu nguyên nhân tại sao. Bạn có 
biết chuyện gì không?

Thực ra, dưói đáy thuyền có rất nhiều vật bám, chúng là nguyên 
nhân gây ra mọi chuyện. Trong đại dưong rộng lớn có hon 2 vạn loài 
sirủi vật cần bám vào vật khác thì mói tồn tại được và đáy thuyền trở 
thành noi lí tưởng vói chúng. Đem theo vài tấn thậm chí vài trăm tấn vật 
bám đủ mọi hình thù thì làm sao thuyền có thể đi nhanh được?

Để đối phó vói vật bám dưói đáy thuyền, biện pháp truyền thống là 
kéo thuyền lên rồi cạo sạch, qua một thòi gian thì lại phải cạo một lần. 
Mặc dù việc làm này hoi phiền phức nhưng có tác dụng rõ ràng chỉ có 
điều sau khi cạo một thòi gian không lâu thì lại xuất hiện vật bám mới. 
Còn nếu không cạo một thòi gian thì thuyền buộc phải đem theo một 
lượng lớn vật bám đi lại trên biển.

Ngày nay ngưòi ta sử dụng rộng rãi son độc bôi xuống đáy thuyền, 
phòng chống quá nhiều sinh vật bám sinh sống. Thực ra bản thân chất 
son không phải là có tứih độc, mà là lọi dụng sự điện li của nước bẩn làm 
cho son ngâm trong nước biển dần bị phân giải từ đó không ngừng giải 
phóng ra loại vật chất có độc, có thể loại bỏ các sinh vật bám và ngăn 
chặn sinh vật mói bám vào, đồng thòi tứìh độc của son cũng không 
mạnh, không gây ô nhiễm môi trường.
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Các chất độc này bao gồm chất màng, thuốc màu, nguyên liệu bổ 
sung, chất độc. Chất độc chủ yếu là đồng ôxit, thiếc hữu cơ, chì hữu cơ.

Bởi vậy có thể thấy, đáy của thuyền được quét các chất độc là để loại 
bỏ chất bám, từ đó nâng cao tốc độ của thuyền.

Tầu thuyền "phanh" lại như thế nào?
Khi chúng ta đi xe đạp thường xuyên phải dùng tói phanh xe. Để 

giảm tốc độ hay dừng lại, xe ô tô cũng phải dùng tói phanh xe. Máy bay 
sau khi hạ cánh cũng phải dùng phanh trên bánh mói có thể nhanh 
chóng dừng lại. Nhưng bạn có bao giờ nghe nói đến phanh của tàu 
thuyền? Chẳng lẽ tàu thuyền cũng cần dùng phanh để giảm tốc độ, áp 
sát vào bờ?

Có ba cách dùng để giảm tốc độ của tàu thuyền. Cách thứ nhất là 
thả neo. Nhưng nếu tốc độ của thuyền quá nhanh, trực tiếp thả neo thì 
thông thường không có tác dụng tốt, còn gây ảnh hưởng xấu tói thuyền.

Cách thứ hai là boi thuyền ngược dòng, dùng tốc độ của dòng nước 
để giảm một phần tốc độ của thuyền, cách này có tác dụng rõ ràng. Cách 
thứ ba là boi ngược lại, tức là khỏi động động cơ cho chân vịt quay ngược 
lại, từ đó tạo ra tốc độ ngược lại hướng thuyền lại, làm cho thuyền nhanh 
chóng giảm tốc độ lại.

Trong các tình huống thông thường, klai áp gần bờ tàu phải kết họp 
cả ba cách trên mói có thể làm cho thuyền dừng lại nhanh chóng và an 
toàn. Tàu thuyền đi lại trên sông, khi đi gần tói cửa cảng chỉ cần quay 
một vòng, mục đích là chỉ cần chuyển đổi hướng của mũi tàu; sau cùng 
mới thả neo. Cứ như thê này, tàu thuyền mói phanh lại trên mặt nước.

Tại sao phải đào các kênh đào?
Kênh đào là đường nước do sức ngưòi đào. Nó nối liền các sông 

ngòi và đại dương khác nhau, nối liền thànli phố thị trấn với các khu 
khoáng sản công nghiệp, phát triển giao thông đường thuỷ. Ví dụ như
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kênh đào Suez nối liền Địa Trung Hải và Hồng Hải; kênh đào Panama 
nối liền Thái Bình Dưcmg vói Đại Tây Dưong, kênh đào ĐcỊi Vận Hà của 
Trung Quốc bắt đầu từ Bcắc Kinh kéo đến phía Nam là sông Triết Giang, 
xuyên qua năm hệ thống sông lớn là Hoàng Hà, Hải Hà, Tiền Đường Hà, 
Trường Giang và Hoài Hà. Kênh đào vừa có tiện dụng trong việc vận 
chuyển trên sông, vừa có thể tận dụng được nguồn tài nguyên nước. Nó 
có tác dụng tưói tiêu, tiêu úng, phát điện.

Khi tiến hành đào con kênh Đại Vận Hà, ngưòi ta đã tiêu tốn một 
lượng lớn sức người sức của, nó là con kênh nối liền vùng Dông Bcắc của 
Trung Quốc, nối liền các tuyến giao thông vận chuyển trên mặt nước ở 
các hải cảng từ B ắc xuống Nam, hon nữa còn có tác dụng chống lũ, tưcíi 
tiêu và tiêu úng. Thời cổ đại, con ngưòi hoàn toàn dựa vào tự nliiên để 
sống, con kênh Đại Vận Hà đã thay đổi hocàn toàn cục diện đo, có ý nghĩa 
quan trọng đối vói đòi sống ngưm dân lao động. Đại Vận Hà có vai trò 
quan trọng về chính trị, kinli tế, quân sự và văn hoá qua các thòi đcỊi.

Tại sao thuypn làm bằng 
thép lại không bị chìm xuống nước?

Tàu thuyền ngày nay thông thường đều được làm bằng thép, thép 
nặng 7 lần so vói nước, hơn nữa trên tàu lại được xếp đặt rất nhiều hàng 
hoá nliư lương thực, máy móc, vật liệu xây dựng... Các loại hàng này 
đều nặng hon nước, vậy tại sao tàu thuyền lại không bị chìm xuống?

ớ  đây cần phải nói tói một định luật Vcật lí rất quan trọng đó là: "độ 
lớn của lực đẩy tác dụng lên vật thể trong nước bằng trọng lực của vật thể 
đè lên mặt nước". ĐịnlT luật có liên quan đến sự chìm nổi của vật thể đã 
làm thay đổi được lịch sử làm thuyền bằng gỗ trưóc đây của nhân loại.

Chúng ta có thể Icàm một thử nghiệm để chứng minh cho chân lí này. 
Chúng ta lấy một miếng sắt, đặt nó lên mặt nước, nó lập tức chìm xuống. 
Nếu chúng ta dùng miếng sắt này gò nó thành cái hộp rồi đặt trên mặt 
nước, mặc dù trọng lực không đổi nhưng nó vẫn có thể nổi trên mặt nước. 
Ngoài ra chúng ta có thể bỏ thêm một ít đồ vào hộp, cái hộp chỉ hơi chìm 
xuống một ít, nhưng vẫn nổi trôn mặt nước. Đó là vì đáy của hộp chịu áp
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lực của nước, áp lực này là lực đẩy hướng lên trên. Khi lực đẩy lón hon 
trọng lực của miếng sắt thì đẩy vật nổi trên mặt nước. Nếu bên trong hộp 
để quá nhiều đồ, lớn hơn lực đẩy mà nó phải chịu, lúc này hộp sẽ chìm 
xuống. Đồng thòi xung quanh hộp cũng phải chịu áp lực của nước nhưng 
áp lực phía trước và phía sau là bằng nhau và ngược hướng cho nên triệt 
tiêu cho nhau, chí còn lực tác động ở hai mặt trên dưới. Lực đẩy sẽ tăng lên 
khi trọng lực của vật thể đè lên mặt nước cũng lón hon rất nhiều, bởi vậy 
hộp được chất thêm đồ cũng có thể nổi lên trên mặt nước.

Tàu thuyền lớn căn cứ vào chân lí này để nổi trên mặt nước. Tàu 
càng lớn mức ngập nước càng sâu, diện tích đáy tàu càng lớn thì trọng 
lực đè lên nước cũng càng lớn, lực đẩy cũng tăng thêm, cho dù tàu chở 
nhiều hàng hoá thì cũng không bị chìm.

Tại sao tàu hỏa phải chạy trên đường ray?
Ngày nay, giao thông phát triển, ngoài ô tô, tàu hỏa là một phương 

tiện quan trọng để chúng ta đi du lịch hay đi công tác. Tàu hỏa như một 
con sâu dài có nhiều chân, mỗi khoang được xếp ngay ngắn, chạy dọc 
theo tuyến đường Nam Bắc, chạy vừa nhanh vừa êm trên tuyến đườiag 
sắt trông giống như mạng nhện.

Tại sao tàu hoả cần phải chạy trên đường ray?
Nếu so sánh với tàu hoả thì ô tô cũng có đường dành riêng như 

đường bê tông, đường nhựa, đường cao tốc. Trên các tuyến đường này, ô 
tô đi lại vừa nhẹ rứiàng, vừa nhanh hơn nữa lại rất ít bụi. Tất nhiên, ô tô 
cũng có thể chạy trên những con đường khác như đường đá dăm gồ ghề 
không bằng phẳng, đường đầy bùn đất, tốc độ không nhanh mà hành 
khách lại cảm thấy mệt mỏi.

Nguyên nhân là gì vậy? Đây là vấn đề lực cản trong vật lí học. Đối 
với những con đường bằng phẳng thì lực cản vói bánh xe là rất nlaỏ, xe 
chạy cũng rất nhanh. Cho nên đường bằng phẳng có thể nâng cao hiệu 
suất vận chuyển, giảm bớt việc tiêu hao năng lượng. Nhưng chủ yếu là 
giảm bớt lực cản trên đường vói bánh xe.

Cũng với nguyên lí tưong tự, thể tích của tàu hoả không những lớn 
hon ô tô rất nhiều mà trọng lực cũng gấp vài trăm lần, lực cản của tàu
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hoả lớn hon rất nliiẻu lần so vói ô tỏ. Đường sắt bằng phẳng sẽ làm giảm 
lực ma sát giữa đường ray bằng thép và bánh thép của tàu hoả xuống 
mức thấp nhất. Tàu chạy trên đưcmg ray sẽ giúp cho bánh tàu tránli phải 
tiếp xúc trực tiếp vói mặt đường, không bị nén xuống mặt đường. Cách 
sắp đặt của đường ray và tà vẹt có tác dụng rất lớri giải toả những chấn 
động và áp lực của tàu đối vói mặt đất, giảm bớt ảnh hưởng xấu của tàu 
vói mặt đất. Không chỉ có vậy nó còn có thể giúp cho tàu hoả chạy trên 
những nơi mà đất không được vững chắc.

Cách sắp đặt đường sắt ngoài tà vẹt và đường ray ra, giữa hai đường 
ray có một khocảng cách nhất định, nó kết họp vói khoảng cách hai bên 
bánh tàu. Nhờ vậy mà bánh tàu hoả có thể lướt nhanh trên đường ray.

Tàu hỏa chạy trên đường ray cố định không những tốc độ nlianh mcà 

còn tiết kiệm được thòi gian.

Tại sao tàu hỏa phải lắp đặt cửa sổ hai lớp kính?
Không biết bcỊn có chú ý hay không, cửa kính của xe ô tô đều là một 

lớp nhưng cửa kíi\li của tàu lại có hai lóp. Vì sao vậy? Chúng ta đều biết 
rằng tàu hỏa là phương tiện giao thông đường dài mà chúng ta thường 
dùng để đi du lịch. Vì hành trình của tàu hoả phải đi qua nhiều khu vực 
có thòi tiết khí hậu khắc nghiệt, cho nên làm thể nào để có một nhiệt độ 
thích họp trong tcàu là một vấn đề quan trọng mà khi thiết kế toa của tàu 
hoả các kĩ sư gặp phải. Lắp đặt cửa sổ hai lóp kính chứìh là giải pháp có 
hiệu quả để gicải quyết Vcấn đề ncày.

So với cửa sổ một lóp kính thì cửa sổ hai lóp kính có những ưu 
điểm sau:

Thứ nhất, giữa hai lóp kính ở cửa sổ có một lóp không khí và chúng 
ta đều biết rằng không khí dẫn nhiệt kém, việc truyền nhiệt qua không 
khí không phcải là điều dễ dàng. Cửa sổ của toa tàu có được tâ'm chắn 
không khí ncày có thể chống lại cảnh hưởng của giá rét bên ngOcài tới nliiột 
độ ở bên trong toa tàu. Mcặc dù cửa sổ một lóp kính cũng có tác dụng giữ 
nhiệt nhất địnli Iihưng tính năng chống Lạnh kém hon rất nhiều so vói 
cửa sổ hai lóp kính.
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Thứ hai, lóp kliông khí ở giữa cửa sổ hai lóp kừih cách li klaông khí 
ấm ở trong toa tàu vói không khí lạnh ở bên ngoài trực tiếp gặp nlrau 
trên cùng một tâm kính. Từ đó tránh khỏi việc xuâ't hiện lóp sương ở cửa 
sổ khi không khí nóng và không khí lạnh gặp nhau ở cửa sổ. Nếu lóp 
sương xuâ't hiện trên cửa sổ sẽ ảnh hưởng tói việc quan sát cảnh Vcật bên 
ngoài của du khách. Ngoài ra, khi lóp sương tan ra và bay hoi Ccần phái 
hấp thụ nhiệt lượng ảnh hưởng tói nhiệt độ bên trong toa tàu và cũng 
ảnh hưởng tói vệ sinh trong toa tàu, đặc biệt là những hành khách ngồi 
gần cửa số sẽ cảm thấy bâ't tiện.

Tàu vận chuyển hằng hóa làm thế nào 
để hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi?
Chúng ta thường nhìn thấy một đoàn tàu chở hàng rất dài từ nhà ga 

đi khắp mọi noi. Nó chở mọi loại hàng hóa đi tói các thành phố khác 
nhau. Nhưng bcin đã bao giờ nghĩ trước khi đocàn tcàu xuất phát nó được 
hìnli thành như thế ncào?

Vấn đề chủ yếu còn tồn tại khi sắp xếp các toa tàu là khác nhau, hơn 
nữa thời gian xuất phát khác nhau, có toa cần phải xuất phát lúc 8 giờ 
sáng, có toa cần phải xuất phát lúc 8 giờ tối. Đocàn tàu chở hcàng thường 
gồm có trên trăm toa hoặc có thể nliiều hơn. Bỏd vậy Icàm thế nào để căn 
cứ vào phương hướng đi, nơi đến, thòi gian, số lượng để sắp xếp thàialr 
một đoàn tàu chở hàng, đcây là một công việc rất quan trọng, đó kì xếp 
toa tàu.

Công việc xếp toa được tiến hành tại trcạm xếp toa, một noi đặc biệt. 
Bên trong trạm được xây dựng các bãi tàu, bãi tcàu này có tên gọi chuyên 
môn là ''triền đcà tàu hoả".

Công việc xếp toa bao gồm một vài klrâu. Đầu tiên, sau klii đoàn tcàu 
đến thì tách nó ra; sau đó căn cứ vào các nhân tố đã nói ở trên như hướng 
hàng hoá mang đi, noi đến, thời gian, sô lượng hàng hoá rồi kết hcxp Ccác 
toa vói nhau là có thể chạy được.

Bởi vì công việc xếp toa vô cùng quan trọng nên không được nìcắc sai 
lầm. Hon nữa công việc này khá nặng nliọc cho nên các nước trên thế
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giới đã sử dụng râ't nliiềư kĩ thuật cao như rađa để đo tốc độ, ứng dụng 
máy tính vào việc điều khiển tự động hoá. Có mục tiêu là toàn bộ quá 
trình từ lúc đocàn tàu vào ga cho đến khi ghép đoàn tàu mói được thực 
hiện tự động hoá để tiết kiệm nhân lực vật lực và tài chính, nâng cao hiệu 
quả sản xuất.

Người td sử dụng phương pháp gì dể bảo dẩm 
an toàn cho tàu hỏa khi di chuyển trên đường sắt?

Trên đưímg bộ, khi hai xe từ hai hướng giao nhau, nếu có Ccầu vượt 
thì mỗi xe sẽ chạy theo hướng Nam Bắc và Đông Tây, không gây ánh 
hưởng cho nhau. Nếu có đòn xanh đèn đỏ thì mỗi xe sẽ căn cứ vào đó để 
lần lượt qua điểm nút giao thông, tránh cho các sự cố giao thông xáy ra.

Trên đường Scắt không có Ccác điểm nút giao nhau, vậy có phải tàu 
hỏa không bao giờ gặp phái sự cố giao thông? Tất nhiên không phcải nliư 
vậy. Tàu hoả cũng có nlaững đặc điểm riêng của nó và các tai nạn củng 
có đặc trưng. Tàu hỏa rất dài, trọng lượng lớia, tốc độ khá nhanh, nhữiig 
điều này làm cho đoạn đường phanh lại của nó cũng rất dài. Nếu như cự 
li của hai đoàn tàu chạy cùng hướng không được điều chỉnh phù họp thì 
rất dễ gây ra tai nạn. Điểm này đã được người ta chú ý đến từ khi tàu hoả 
được phát minh ra. Ngưcìi ta sử dụng biện pháp chặn báo là biện pháp 
mà ngưòi ta chia đocạn đưòng sắt giữa hai thành phố Icàm nlaiẻu đocạn, 
mỗi đoạn đưọc gọi là khu vực chặn, dài từ 2 - 3 ngh'm mét. Trong cùng 
một thòi gian trên mỗi đoạn chỉ cho phép một đoàn tàu chạy qua, từ đó 
khống chế được cự li giữa các đocàn tàu cùng hướng. Mặc dù biện pháp 
này trưcíc sau như một, nhưng hìnli thức thì luôn có sự thay đổi. Trước 
đây, do một người cưỡi ngựa chạy ngược lại khu vực chặn, thông báo cho 
lái tcàu biết cần phái tăng tốc, giảm tốc độ hay dừng tàu để chờ đọd. Sau 
đó biện pháp này phát triển thành cách đốt đống lửa, dùng ánli lửa và 
khói làm tín hiệu thông bcáo cho tàu sau. Nhưng cách đốt lửa quá phiền 
phức lại không bảo đcàm chcắc chắn hoàn toàn cho nên sau này ngưòi ta 
lại dùng lá cờ nhỏ có mcàu Icàm tứi hiệu. Nhưng cờ cầm trên tay lại kliông 
thuận tiện. Ngày nay ngưèTi ta sử dụng tín hiệu đèn xanh đèn đỏ ở trên
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đường bộ cũng có ba màu là đỏ vàng xanh. Ba loại đèn này được sắp xếp 
trên trục dọc. Khi một đocàn tàu đi qua, đèn xanh bật lên. Nếu sau lúc đó 
có một đoàn tàu khác đi đến thì phải dừng lại, đợi chuyển sang đèn khcác. 
Khi đoàn tàu trước đi qua đèn tín hiệu thứ hai thì đèn tín hiệu thứ nhất 
chuyển sang màu vàng. Nếu sau lúc này một đoàn tàu khác đến thì nó 
cần phải giảm tốc độ đi chậm lại. Khi đoàn tàu trước đi qua đèn tín hiệu 
thứ ba, đèn tín hiệu thứ nhất chuyển sang màu xanh, đoàn tàu sau có thể 
tự do đi qua. Cứ như vậy vòng đi vòng lại sẽ bảo đảm mỗi khu vực chặn 
chỉ có nhiều nhất Icà một đoàn tàu đi qua, từ đó điều chỉnli cự li giữa các 
đoàn tàu, tránh cho các sự cố tai niỊn xảy ra. Bỏi vì sự thay đổi các đèn 
hoàn toàn do máy tính điều khiển, cho nên biện pháp này được gọi Icà 
"chặn tự động". Chính biện pháp này bảo đám sự an toàn của tàu hocả khi 
di chuyển trên đưòng sắt.

Tại sao sự chênli lệch giữa tàu hoả và máy bay lại lón như vậy? 
Ngoài lí do là có nhiều bến tàu dọc đường cần phải dừng lại ra, đường 
sắt cũng klaông phái là một đường thẳng. Vậy khi nghiên cứu tìm hiểu 
vấn đề này thì không thê bỏ qua lực cản.

Lực cản là gì? Chúng ta biết rằng khi xe đcạp ngược gió thì mất rất 
nhiều sức, đó là vì không khí tcỊO ra lực cản vói chúng ta, làm cho chúng 
ta không thể đi nhanh được. Chúng ta dùng lực đẩy một hòm gỗ đặt trên 
mặt đâ't không có bánli xe thì cần phải dùng một lực lón mói có thể đẩy 
được. Đó là vì tác dụng của lực ma sát ở mặt tiếp xúc giữa hộp và đất. Có 
thể thấy chúili tác dụng lực cản là nguyên nhân làm cho tốc độ của tàu 
hoả không thể nhanh được. Loại lực cản này có ở mặt tiếp xúc, ví dụ nlaư 
lực ma sát giữa bánh tàu và đường ray, lực ma sát giữa các linh kiện máy 
móc, lực cản ma sát giữa không khí vói bốn phía xung quanla tàu (trên 
dưói, trước sau), lực cản giũa mặt phẳng của đầu tàu và không khí.

Hiện nay đã xuất hiện một loại "tàu điện từ". Nó lọi dụng nguyên 
lí đon giản là hai cực từ cùng tính thì đẩy nhau làm cho đoàn tàu trôi 
nổi trên không, không tiếp xúc với đường ray, giảm đi lực ma sát, nâng 
cao tốc độ. Nhưng như vậy vẫn chưa thể Làm cho tốc độ của tàu nhanh 
lên nhiều bởi vì còn có các loại lực cản khác. Các nhà khoa học bằng trí 
tuệ của mình đã nghĩ ra cách đưa tàu chcạy trên đệm từ vào trong ống. 
Tàu sẽ tiến hành chạy ở bên trong ống kín. Bởi vì không khí trong ống 
đã được hút hết, tcàu chạy trong chân không gặp phải lực cản không khí 
và lực ma sát với không khí đây là những nhân tố làm cho việc nâng
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cao tốc độ của tàu gặp khó khăn. Bản thân tàu điện là một lóp từ nên 
cũng không có lực ma sát vói đường ray. Như vậy, khi mà lực cản rất 
nhỏ chỉ cần một động lực rất nhỏ cũng có thể làm cho tốc độ của tàu 
được nâng lên rất cao. Một khi mà đoàn tàu có tốc độ cao, nó không 
chịu tác động của lực cản lớn, tàu có thể giữ được tốc độ tương đối cao 
trong thòi gian dài, chứ không phải lúc nào cũng cũng cần tác động lực. 
Có thể thấy tiết kiệm năng lượng cũng là một trong những ưu điểm 
chính của tàu chạy trên đệm từ. Các nhà khoa học nói rằng, loại tàu 
chạy trong ống kín này có thể đcìt được tốc độ vượt qua tốc độ âm 
thanh, hoàn toàn có thể so sánh với tốc độ của mcáy bay. Hon nữa giá 
thành sản xuất còn thấp hon giá thành của đường bộ cao tốc và đường 
ray cao tóc, không gây ô nhiễm nhiều.

Vậy làm thế nào để tạo ra động lực đối vm loại tàu này? Đầu tiên 
hút lấy không khí trong ống về phía trưóc của tàu, dẫn không khí trong 
ống ở đầu sau, Im dụng tác dụng của áp suất không khí, tàu sẽ nlianh 
chóng chạy về phía trước. Dể nâng cao tốc độ của tàu cũng cần phải bổ 
sung không khí đẩy, cứ cách từ 8 - 16km thì có một lỗ để không khí lọt 
vào. Giữa hai lỗ klaí lắp một van điện. Khi tàu tói, khỏi động bơm không 
khí làm cho đoạn đường ống phía trước tàu ở trạng thái chân không. 
Trong khi đó ở đoạn ống sau tàu lại cho kliông klií vào làm cho đoàn tcàu 
tiếp tục chạy về phía trưcx:. Sau vài chu kì tăng tốc như vậy khi tàu chiỊy 
được khoảng 48km thì tốc độ của tàu có đạt từ 600 - 800km/h. Trước khi 
tàu đến ga chỉ cần mở cho không khí vào phía trước tcàu, tcàu sẽ bị lực càn 
không khí mà tự chcậm dcần lại.

Có thể xây dựng đường ngầm dưdi nước hdy không?
Rất nhiều thcành phố lón đều có tàu điện ngcầm, tàu có thể chạy dưới 

lòng đất, liệu tcàu có thc chcạy dưới nước hay không? Đương nliiên Icà có 
thể, đó là các tcàu điện ngầm chạy trong các đường ngầm dưói nước.

Dường ngcầm dưới nưcTC sớm nhất đã ở dưới đáy của sông Thames 
tcỊi London nưc>c Anh. Nó được xây dựng từ năm 1825 đến 1843. Bỏi vì 
tiện lợi và nhanh chóng, hiện nay trên thê giói đã có ngcày càng nhiều 
đường ngầm dưói nưóc.
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Đưcmg ngầm dưới nước vừa có thể làm đường bộ, vừa có thể làm 
đường sắt. Đường bộ trong đường ngầm chia làm bốn làn xe, còn đườrig 
sắt đều có hai tuyến. Có thể thấy, khả năng lưu thông của đường ngầm 
dưói nước là rất lớn.

Thông thường, có hai cách thi công đường ngầm dưới nước, đó là 
đặt ống rigầm, thứ hai là đặt tấm chắn. Cách đặt ống ngầm như sau: Trên 
tuyến đường ngầm được thiết kế kĩ càng, đào một con kênh nông, sau đó 
đem các đường ống lón từng đoạn một đặt cố định trên kênh rồi nối liền 
các đoạn ống lại hình thành một đường ngầm mà nước không thể thấm 
vào. Đặt tấm chắn bằng Ccách sử dụng máy đào hầm để đào. Khi sử dụng 
cách Iicày cần phải đào ba đường ngầm dưới nước, một đường nhỏ và hai 
đường to. Hai đường ngầm nliỏ lần lượt dùng để nghiên cím thổ nhưõng 
dưói nước và vận chuyển vật liệu xây dựng. Đường ngầm lón mới chính 
là đường ngầm cần phải làm. Hiện nay, trên thế giới, hai cách này đều 
được sử dụng phổ biến. Cụ thể dùng cách nào đều phải căn cứ vào điều 
kiện thi công và tình hìnla thổ nhưỡng dưói nước để quyết định.

Cìmg vói sự phát triển của khoa học kĩ thuật tàu hỏa không những 
chạy đưọc dưói nưóc mà chất lượng công trìnli đường ngầm dưới nước cũng 
càng ngày càng cao. Cự li tàu hoả chạy dưói nước cũng ngày càng dài.

Đường sắt trẽn mặt nước là gì?
Đường sắt trên mặt nước không phải là đưcmg sắt bắc qua cầu mà 

nó là một loại tàu cỡ kVn được chế tạo đặc biệt, nó có thể chở cả một đoàn 
tàu, vượt qua sông hồ biển Ccả, vận chuyển đến bờ. Bỏi vậy loại phcà cỡ lón 
này có thể được gọi là một loại cầu lưu động, có tác dụng nối liền tuyến 
đưòng sắt ở đôi bò.

Dường sắt trên mcặt nước ngày nay bắt nguồn từ loại đò ngang chở 
khách qua quãng sông ngắn phát triển thành loại phà cỡ lớn vận chuyển 
hcàng hoá V(íi cự li dài vượt sông vượt biển. Đường sắt trên mặt nước có 
im thế rất lớn. Nó có thể giúp cho tcàu hoả trực tiếp lên thuyền, tránh 
những rắc rối ở bến, đồng thòi gitảm bót tổn thất trong quá trình vận 
chuyển trên đường, tiết kiệm thòi gian, ncâng cao hiệu suất vận chuyển 
hcàng hóa. Đối vcVi bến Ccảng thì đó chính là cách nâng cao klaả năng lalaập 
Vcà xuất hcàng.
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Việc vận hành đường sắt trên mặt nước có hiệu quả trực tiếp trong 
việc giảm nhẹ áp lực đối vói vận chuyển hàng hoá trên mặt đất. Ngoài 
ra nó còn có thể tránh khỏi các tuyến đường vận chuyển vốn quanh co, 
khúc khuỷu. Chỉ cần đi một tuyến thẳng trên mặt nước là có thể rút 
ngắn thời được quãng đường vận chuyển, tiết kiệm được thòi gian, 
nhân lực và vật lực. Bỏi vậy, rất nhiều quốc gia có đường bờ biển dcài, 
thủy vực rộng như Mĩ, Canada, Thuỵ Điển đều đẩy mạnh phát triển 
đường sắt trên mặt nước.

Tại sao đường sắt uốn lượn lại 
không đam bào an toàn cho tàu chạy?

Chúng ta đều biết rằng đưcmg cao tốc uốn lượn bảo đảm an tOcàn klii lái 
xe, nhưng đối vói tàu hocả, đường uốn lượn thì tìnla Irình lại klrông như vậy.

Bỏi vì hai bánh của tàu hỏa chạy trên hai đường ray. Khi tới đocỊn 
đường cong, để giảm bcVt sự mài mòn đối vói đường sắt, đảm báo sự an 
toàn của đường tàu, khi xây dựng đường sắt, cần phải làm cho đường ray 
bên ngoài cao hon đưòng ray bên trong. Tàu lưọn càng vội thì hướng di 
chuyển thay đổi càng nhanh. Lúc đó độ cao của đưtmg ray bên ngOcài 
càng phải lớn. Nhưng độ cao của đường ray bên ngòài không phải là 
không hạn chế, mcà phcải có một mức độ nhất định, thông thường không 
vượt quá 150mm, nếu không sẻ làm cho tàu có nguy cơ bị lật. Bởi vậy, 
khi ngưòi lái tàu hoả cho tàu lượn vòng thì buộc phcải dùng biện pháp 
giảm bớt tốc độ của tàu lại để báo đảm vấn đề an tOcàn trong khi tcàu 
chạy. Nếu khi lưcm vòng, đocàn tàu không giảm tốc độ, cứ giũ nguyên tốc 
độ như đi trên tuyến đưtmg thẳng, trọng tâm của đoàn tàu sẽ tách rcri 
khỏi đường ray Vcà xáy ra sự cố tai nạn. Bởi Vcậy, đoạn đường sắt uốn lượn 
là trở ngcỊi chính đối vcVi việc an toàn vận hcànli đoàn tàu cao tốc, đường 
vòng càng nhiều thì viộc nàng tốc độ lên càng gặp khó khăn. Chínli vì 
thế khi tiến hành sửa chữa đưcmg sắt b'mh thường thành đưcmg Scắt cao 
tốc đạt tiêu chucẩn, người ta hay Icàm đoạn đường vòng thcành đoạn 
đường thắng. Từ đó đáp ứng đưẹx: việc ncâng cao tốc độ khi chcỊy tcàu trên 
tuyến đường.
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Tại sao gửi thư trên tàu lại nhanh hưn 
so với gửi thông thường?

Nếu bạn viết xong thư nhưng vì đi theo tàu mà không kịp gỉii thư 
hoặc trong quá trình đi du lịch trên tàu mà muốn viết thư cho người 
thân, cho bạn bè, vậy thì làm thế nào? Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn biết một 
biện pháp đcm giản và nhanli chóng, đó là gửi thư vào toa bưu chính của 
đoàn tàu mà bạn đang đi hay sắp đi.

Trên mỗi toa bưu chínla đều có nhân viên áp tải. Họ không những 
phụ trách việc phân phát bưu kiện đi các noi dọc theo tuyến đưòrig mà 
còn có thê làm nghiệp vụ gửi nhận thư thường, thư bảo đảm ở  trên tàu. 
Toa bưu chmla có một hòm thư cô định, klii đoàn tàu dừng ở  bến, hành 
khcách có thể bỏ thư đã được dán tem vào trong hòm thư. Nếu bcỊn muốn 
gửi thư bảo đảm thì có thể đưa cho nhân viên áp tải làm thủ tục. Điều làm 
cho ngưòi ta không ngờ tói đó Icà tốc độ đưa thư trên tàu còn nhanla hori 
khi gùi thư ở  bưu điện hay gửi thư ỏ các hòm thư bên đường. Tại sao vậy?

Thực ra, nếu gửi bưu kiện ở  các bưu điện hoặc thư ở các thùng thư 
bên đường, bưu điện cần phải trải qua Vcài quá trình sắp xếp và gửi đi sau 
đó mói có thể gừi lên các toa bưu chínla trên tàu. Gửi thư ở  các toa bưu 
chính trên tàu, sau khi được các nhân viên brai chínla sắp xếp, thư sẽ 
được gửi ở các nhà ga gần địa chỉ trên thư nhcất. Như Vtậy sẽ rút ngắn 
được thòi gian và thù tục chuyển thư. Nếu gửi thư qua bưu điện thông 
thường thì ít nhất phải mât 3 -5  ngày, nhimg khi gửi trên tàu thì chỉ mất 
1-2 ngày là thư có thể đến noi cần gửi.

Vận chuyển bằng Container có nhũng ưu điểm gì?
Container là một thiết bị vận chuyển, có dung tích chứa và sự bền 

chắc nhất định. Nó Icà một locỊi thùng chứa hcàng có thể sử dụng nhiều Icần 
trong Vcận chuyển hcàng hoá. Container thích họp sử dụng trong nhiều
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phương thức vận chuyển hàng hoá khác nhau. Trong quá trình Vcận 
chuyển hàng trên đường, hàng trong Container không cần phải sắp xếp 
lại. Trên thùng Itắp nhũng thiết bị thuận tiện cho việc bốc xếp và vận 
chuyển, có thể dễ dàng chuyển từ phương tiện vận chuyển ncày sang 
phưong tiện vận chuyển khác.

Năm 1801, một tiến sĩ người Anh đã đưa ra ý tưởng vận chuyển 
bằng Container. Năm 1853, ngành đường sắt Mĩ bắt đầu sử dụng 
Container. Năm 1931 thành lập "Cục vận chuyển bằng Container Quốc tể' 
(BIC) tại Paris - Pháp. Việc sử dụng chmh thức Container ngày nay bắt 
đầu từ một lần vận tải quân sự Mĩ trong chiến tranh thế giới 2, trong vận 
chuyển dân dụng bắt đầu từ năm 1955.

Thòi kì đầu, Container đều làm bằng gỗ, giá thành thấp, sản xuất dễ 
dàng lìhưng không đủ chắc, không tiện cho việc sản xuất nliững Container 
cỡ lớn hon. Những Container sử dụng ngày nay thường được làm bằng 
kim loại. Chúng được dùng chủ yếu dùng vào việc chứa, vận chuyển 
những đồ tạp hoá nên phần nhiều là những Container được đóng kín.

Tạp hóa gồm rất nhiều loại được đóng gói khác nhau, lớn, nhỏ, nặng 
nhẹ không đều, tính chát cũng khác nhau. Hình thức vận chuyển hàng 
hóa truyền thống mất nhiều công sức, hiệu suất thấp, giá thành cao. Sử 
dụng phương pháp Vcận chuyển bằng Container rất thuận lợi cho việc 
thực hiện cơ giói hóa, tự động hóa trong bốc xếp, vận chuyển, trung 
chuyển, nhập kho... từ đó mà có thể nâng cao hiệu quả, hiệu suất trong 
vận chuyển hàng hó. Hiệu qucả kính tế của kĩ thuật vận chuyển Container 
bao gồm:

1. Tiết kiệm phí đóng gói và lưu kho bảo quản. Bản thân Container 
đã được đóng kín và có độ chắc chắn nhất định, cho nên hàng hóa đựng 
trong Container có thể không cần hoặc có thể đơn giản hơn trong việc 
đóng gói. Container có thể xếp ngoài tròi, giảm được tương đối kinh phí 
xây dựng và diện tích kho bảo quản hàng hóa.

2. Giảm sự tổn hcỊi, hư hỏng hàng hóa. Vói kết cấu kiên cố có thể 
tránh được sự giập nát, vỡ hàng hóa, vì vậy Container trong quá trình vận 
chuyển có thể bảo đảm châ't lượng và sự an toàn hàng hóa.

3. Có thể thực hiện cơ giói hóa việc bốc xếp, giảm bớt cường độ lao 
động, nâng cao hiệu quả lao động sản xuất.

4. Giảm chi phí vận chuyển, đẩy nhanh quay vòng vận chuyển hàng 
hóa. Đây là hiệu quả chung cho những hiệu quả đã nêu ở trên.

-  181 -



Vì Sdo những thanh ray trên đường sắt 
phải làm hình chữ "I"?

Ai cũng biết rằng, thép tốt thường dùng ở lưõi dao, vì noi lưõi dao 
thường bị mài mòn. Nếu thép không đủ cứng, chẳng bao lâu sau sẽ bị mẻ 
hoặc bị cùn trong khi thép ở những chỗ khác như gặng dao vẫn còn khá 
tốt. Vì vậy, ngưòi ta thường dùng những vật liệu bền, chắc nhất vào 
những noi quan trọng, như vậy vừa có thể phát huy được tác dụng của 
dao, vừa có thể tiết kiệm nguyên liệu.

Cách này không chỉ có thể dùng vào những đồ vật thường sử dụng, 
mà còn có thể thích họp vói nhiều bộ phận của những công trình, ví dụ 
như đường ray xe hỏa. Ngưòi ta đã làm các thanh ray theo hình chữ I 
chính là một cách để sử dụng nguyên liệu tốt vào phần "lưỡi dao" và 
đưong nhiên loại đường ray này có rất nhiều ưu điểm.

Ngày nay, xe lửa thường phải chở nliiều khách và hàng hóa vì thê 
tải trọng của xe lửa rất lớn. Để chịu được sức ép lớn của xe lửa việc thiết 
kế các thanh ray là vô cùng quan trọng. Trước tiên, mặt trên của thanh 
ray phải có độ dày, độ rộng nhất định để chịu lực. Để tăng thêm sự kiên 
cố cuả nlaững thanh ray trên đường thì mặt dưói của thanh ray đưong 
nhiên là cũng cần có độ rộng nhất định. Để thích ứng vói loại xe lửa mà 
bárữi được gắn thêm rìa bánh (rìa bánh là bộ phận vành cao hon vành 
ngoài của bánh xe lửa). Những thanh ray còn cần phải có nliững độ cao 
nhất định và đường sắt được ghép lại từ những thanli ray hình chữ I đã 
thỏa mãn đưọc những yêu cầu trên.

Những kiến trúc sư nghiên cứu về đường sắt cho rằng, vói quan 
điểm của vật liệu lực học thì những thanh ray hình chữ I này có sức chịu 
lực lớn nhất. Hon nữa chúng tận dụng được vật liệu một cách họp lí nliất, 
vì vậy tiết diện thanh ray hình chữ I đang là thiết kế ứng dụng tốt nhất 
hiện nay.
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Những thanh ray hình chữ "I" này đã được người ta sử dụng klrắp 
noi trên thế giói vói lịch sử hon 100 năm nay. Ngoài sự thay đổi thiết kế 
từng clứ tiết idiư tăng thiết kê từng thanh ray để thích ứng vói trọng 
lượng và tốc độ của xe lửa thì hình dạng của thanh ray hầu như vẫn được 
giữ nguyên. Tuy nhiên, chúng ta không thể kết luận rằng hình dạng của 
những thanh ray sẽ mãi mãi như vậy không thay đổi, bỏi vì con ngưòi 
luôn không ngừng nghiên cứu, hi vọng sẽ tìm ra được hìrủì dạng tinh tê 
hon, họp lí hon cho thanlì ray đường sắt trong tương lai.

Vì Sâo xe lửd không có vô lăng mà vẫn 
cỗ thế quay đầu được?

Xe hoi quay đầu được phải nhờ đến vô lăng còn xe lửa chuyển động 
trên đường sắt, không cần vô lăng mà vẫn quay đầu được, vậy nó quay 
đầu bằng cách nào?

Có loại xe điện không có vô lăng nhưng vẫn quay đầu đưọc nhờ vào 
những đoạn rẽ ngoặt của đường sắt. Điều này cũng giống vói cách quay 
đầu của xe lửa. Xe lửa khi quay đầu cũng không phải dựa vào đường ray 
vì bánh xe lửa luôn bị đường ray khống chế. Nhưng tại sao bánli xe lửa 
có thể luôn chạy trên đường ray để có thể giúp xe lửa quay đầu.

Bánh xe lửa không giống các bánh xe thông thường khác. Vành 
ngoài cùng của nó gọi là "đai bánh", được làm bằng loại thép đặc biệt. 
Trên đai bánh còn có một vòng cao hon được gọi là "rìa bánh". "Rìa 
bánh" trên bánh xe lửa luôn tì vào hai mặt phía trong của đưòrig sắt. 
Khi xe lửa đi tói chỗ rẽ, quán tính làm cho "đai bánh" trên bánh xe chỗ 
mặt ngoài của đocạn đường rẽ dán chặt vào đường ray. Lúc này đường 
ray mặt ngoài tcỊO ra cho rìa bánh một lực ép mặt, tức lực hướng tâm, 
làm cho bcánh xe luôn chcạy theo đường ray. Hon nữa, mặt tiếp xúc giữa 
đai bánh xe lửa và đường ray còn có một độ nghiêng nhất định. Độ 
nghiêng này đã giúp cho những phần khác nhau trên cùng một bánh xe 
có thể đồng thời qua cả mặt trong và mặt ngoài của đoạn đường rẽ, vì 
vậy có thể hai bánh xe trên cùng một trục có thể chạy qua đoạn rẽ một 
cách dễ dàng.
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Còn khi chạy trên đoạn đường thẳng, hai bánh tì cả hai mặt lên 
đường ray, xe lừa có trọng tâm thấp, vận hành tốc độ cao có thể giúp cho 
bánh xe và đường ray luôn ăn khóp vói nhau.

Chúng ta còn thấy những bánh xe trên đầu xe hỏa có kích cỡ không 
đều nhau.

Đó là do một bánh xe có tác dụng không giống nhau. Những cặp 
bárứi xe nhỏ ở phía trên cùng nhất gọi là "bánh dẫn", có tác dụng dẫn 
đường cho cả đoàn tàu, những cặp bánh xe lớn ở giữa gọi là "bánh động". 
Những bánh nhỏ phía sau gọi là "bánh tòng" (có những xe lửa không có 
"bánh tòng"). Bánh dẫn và bánh tòng đều được lắp khung chuyển hướng, 
nó có thể tự do chuyển hướng mà không chịu sự khống chế của khung 
xe. Nhờ vào sự phối họp nhịp nhàng của khung chuyển hưcVng, xe lửa có 
thể chạy an toàn vói tốc độ cao trên đường thẳng cũng như những chỗ rẽ.
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"Thế giới hiện thực khách quan luôn tồn tại và phát triển, con người cũng vận động và phát 

triển không ngừng. Khả năng quan sát và luôn tìm câu hỏi trong những vấn đề là cơ sở của những 

phát minh và phát kiến có tính đột phá của con người. Mỗi một câu hỏi ẩn chứa một lời giải đáp 

và trong mỗi một lời giải đáp lại chửa một cảu hỏi cần tìm một đáp án mới...

U ĩIỉm i^ ĩi'iỉ:> il^ ỉỉI fV ỉ= tìỉf^ĩ>ĩị^lỉ'li^ỉP!. là bộ sách khoa học thường thức mang đến cho 

người đọc những kiến thức về Trái đất, về con người, về những môn khoa học tự  nhiên và những 

phát hiện của con người về cuộc sống xung quanh chúng ta. Bộ sách nhằm đem đến cho các bạn 

say mê tìm hiểu, thích quan sát thế giới và hướng các bạn đến với những sáng tạo khoa học".
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